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					Thực hiện ngày  12/01 đến 17/01/2025
BÀI 1: PHÉP TÍNH LŨY THỪA (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
– Nhận biết được khái niệm luỹ thừa với số mũ nguyên của một số thực khác 0; luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa với số mũ thực của một số thực dương. 
– Giải thích được các tính chất của phép tính luỹ thừa với số mũ nguyên, luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa với số mũ thực.
 – Sử dụng được tính chất của phép tính luỹ thừa trong tính toán các biểu thức số và rút gọn các biểu thức chứa biến (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
– Tính được giá trị biểu thức số có chứa phép tính luỹ thừa bằng sử dụng máy tính cầm tay.
– Giải quyết được một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với phép tính luỹ thừa (ví dụ: bài toán về lãi suất, sự tăng trưởng,...).
2. Về năng lực: 
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trong quá trình vận dụng công thức vào các bài toán cụ thể. 
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong các định lý, ví dụ, bài tập.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
-  Có thế giới quan khoa học
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, phần mềm giải lập máy tính cầm tay…
III. Tiến trình dạy học
A. ỔN ĐỊNH LỚP
Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
	a, Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được quy tắc viết lũy thừa và tiện ích.
b, Nội dung: Học sinh sũy nghĩ và trả lời câu hỏi?
	Cách ghi như vậy có tiện ích gì? Từ các lũy thừa quen thuộc ở ba dòng đầu, hãy dự đoán quy tắc viết lũy thừa ở ba dòng cuối.
c, Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d, Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV đưa vấn đề: Trong khoa học, người ta thường dùng lũy thừa để ghi các số, có thể rất lớn hoặc rất bé. Chẳng hạn, bảng dưới đây cho một số ví dụ về cách ghi độ dài.
	Độ dài [image: ]
	Ghi bằng lũy thừa [image: ]
	Ghi bằng đơn vị

	1000000000
	[image: ]
	[image: ] (gigamét)

	1000000
	[image: ]
	[image: ] (megamét)

	1000
	[image: ]
	[image: ] (kilômét)

	0,001
	[image: ]
	[image: ] (milimét)

	0,000001
	[image: ]
	[image: ] (micrômét)

	0,000000001
	[image: ]
	[image: ] (nanomét)


- GV đặt câu hỏi cho HS: Cách ghi như vậy có tiện ích gì? Từ các lũy thừa quen thuộc ở ba dòng đầu, hãy dự đoán quy tắc viết lũy thừa ở ba dòng cuối.

	Thực hiện
	HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận, nhận xét bổ sung.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Dẫn dắt vào bài mới. 


C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
HOẠT ĐỘNG 2.1:  1. Lũy thừa với số mũ nguyên

a) Mục tiêu:  
- HS nắm lại được công thức lũy thừa với số mũ tự nhiên đã học ở cấp THCS từ đó mở rộng với số mũ nguyên bất kỳ.
- HS năm được chú ý lũy thừa với số mũ bằng 0 và cơ số bằng 0.
b) Nội dung: 
- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm xây dựng kiến thức bài mới, làm TH 1, củng cố bằng trả lời VD 1 SGK trang 7.
c) Sản phẩm: 
- HS hình thành được kiến thức bài học, nắm được kiến thức trong tâm và chú ý đồng thời thực hiện được TH 1 và VD1 SGK trang 7.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS đọc HĐKP 1. 
Từ đó HS tìm quy luật của dãy số và tìm ba số hạng tiếp theo của nó cũng như dự  đoán cách viết dưới dạng lũy thừa của ba số hạng tiếp theo của dãy số và giải thích.
- GV cho HS nhắc lại công thức lũy thừa với số mũ tự nhiên đã được học ở cấp THCS từ đó đưa ra định nghĩa l;ũy thừa với số mũ nguyên âm.
- GV chuẩn hóa kiến thức. Và đưa ra chú ý  lũy thừa với số mũ 0 và cơ số 0.
- GV hướng dẫn HS làm bài thực hành 1 và vận dụng 1:
- HS làm Thực hành 1 và Vận dụng 1, theo nhóm đôi. 
GV gọi một số HS trả lời câu hỏi.

	Thực hiện
	- HS thảo luận nhóm, suy nghĩ để trả lời các vấn đề được đưa ra. 
- HS suy nghĩ, đọc SGk
- GV hỗ trợ, quan sát.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm trình bày.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
- HS trả lời câu hỏi của GV để xây dựng bài.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức.
- Chốt kiến thức 


Sản phẩm dự kiến:
1. Lũy thừa với số mũ nguyên
HĐKP1: 
a, Quy luật của dãy số: Số đằng sau bằng [image: ] số đằng trước nó, Ba số hạng tiếp theo là:
	[image: ]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	[image: ]
	16
	8
	4
	2
	1
	[image: ]
	[image: ]



b, Cách viết ba số hạng tiếp theo của dãy là [image: ]
Ở cấp Trung học cơ sở, chúng ta đã biết lũy thừa với số mũ tự nhiên:
	[image: ]
Phép tính lũy thừa có thể mở rộng với số mũ nguyên bất kì. Lũy thừa với số mũ nguyên âm được định nghĩa như sau:
Với số nguyên dương [image: ], số thực [image: ], lũy thừa của [image: ] với số mũ [image: ] xác định bởi [image: ]
Chú ý:
 a)  với mọi .
b)  và  (với  ) không có nghĩa.
TH 1 (SGK – tr7)
Tính giá trị các biểu thức sau:
a) [image: ],
b) [image: ];
c) [image: ]
VD 1 (GSK – Tr7)
a) Vận tốc ánh sáng trong chân không là 
[image: ]
b) Khối lượng nguyên tử của oxygen là:
 [image: ]
HOẠT ĐỘNG 2.2: 2. Căn bậc [image: ]
a) Mục tiêu:  
- HS nắm được định nghĩa căn bậc [image: ] của một số thực bất kỳ, điều kiện tồn tại căn bậc [image: ] của một số và các tính chất của căn bậc [image: ]
b) Nội dung: 
- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm xây dựng kiến thức bài mới, làm TH 2 SGK trang 9.
c) Sản phẩm: 
- HS hình thành được kiến thức bài học, nắm được kiến thức trong tâm và chú ý đồng thời thực hiện TH 2 SGK trang 9.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS đọc HĐKP 2. 
Từ đó HS đưa ra định nghĩa về căn bậc [image: ] của một số.
- GV cho HS nhắc lại chú ý về căn bậc 2 của một số đã được học ở cấp THCS từ đó đưa ra điều kiện tồn tại căn bậc [image: ] của một số và tính chất.
- GV chuẩn hóa kiến thức. 
- GV hướng dẫn HS đọc ví dụ 2 và ví dụ 3 và làm bài thực hành 2. 
- HS làm Thực hành 2 theo nhóm đôi. 
GV gọi một số HS trả lời câu hỏi.

	Thực hiện
	- HS thảo luận nhóm, suy nghĩ để trả lời các vấn đề được đưa ra. 
- HS suy nghĩ, đọc SGk
- GV hỗ trợ, quan sát.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm trình bày.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
- HS trả lời câu hỏi của GV để xây dựng bài.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức.
- Chốt kiến thức 


Sản phẩm dự kiến:
HĐKP 2: 
a) Tính [image: ] và [image: ] 
Khi [image: ]
Khi [image: ].
b) a bằng bao nhiêu đề [image: ] ?
[image: ]
c) [image: ] bằng bao nhiêu để [image: ] ?
[image: ]
Định nghĩa: Cho số nguyên dương [image: ] và số thực [image: ] bất kì. Nếu có số thực [image: ] sao cho
	[image: ]
thì [image: ] được gọi là một căn bậc [image: ] của [image: ].
Chú ý: Ở cấp Trung học cơ sở ta đã biết:
a) Nếu [image: ] thì [image: ] có hai căn bậc hai, kí hiệu là [image: ] (gọi là căn bậc hai số học của [image: ] ) và [image: ]
b) Số 0 chỉ có duy nhất một căn bậc hai là chính nó;
c) Nếu [image: ] thì [image: ] không có căn bậc hai nào;
d) Mọi số thực [image: ] có duy nhất một căn bậc ba, kí hiệu là [image: ].
Mở rộng kết quả này, ta có:
Cho [image: ] là số nguyên dương [image: ] là số thực bất kì. Khi đó:
· Nếu [image: ] là số chẵn thì:
· [image: ] : không tồn tại căn bậc [image: ] của [image: ].
· [image: ] : có một căn bậc [image: ] của [image: ] là 0 .
· [image: ] : có hai căn bậc [image: ] của [image: ] đối nhau, kí hiệu giá trị dương là [image: ] và giá trị âm là [image: ]. - Nếu [image: ] là số lẻ thì có duy nhất một căn bậc [image: ] của [image: ], kí hiệu [image: ].
Chú ý: a) Nếu [image: ] chẵn thì căn thức [image: ] có nghĩa chi khi [image: ].
	b) Nếu [image: ] lẻ thì căn thức [image: ] luôn có nghĩa với mọi số thực [image: ].

Tính chất căn bậc [image: ] của một số:
[image: ]			[image: ]			[image: ]
[image: ]		[image: ]
TH 2 (SGK – tr9)
Tính giá trị các biểu thức sau:
a) [image: ]
b) [image: ]
c) [image: ]
HOẠT ĐỘNG 2.3: 3. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ.
a) Mục tiêu:  
- HS nắm được công thức tính lũy thừa với số mũ hữu tỉ.
b) Nội dung: 
- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm xây dựng kiến thức bài mới, làm TH 3, TH 4 SGK trang 10.
c) Sản phẩm: 
- HS hình thành được kiến thức bài học, nắm được kiến thức trong tâm và chú ý đồng thời thực hiện được TH 3, TH 4 SGK trang 10.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS đọc HĐKP 3. 
Từ đó HS đưa ra công thức tính lũy thừa với số mũ hữu tỉ.
- GV chuẩn hóa kiến thức. 
- GV hướng dẫn HS đọc ví dụ 4 và  làm bài thực hành 3 và thực hành 4. 
- HS làm thực hành 3 và thực hành 4 theo nhóm đôi. 
GV gọi một số HS trả lời câu hỏi.

	Thực hiện
	- HS thảo luận nhóm, suy nghĩ để trả lời các vấn đề được đưa ra. 
- HS suy nghĩ, đọc SGk
- GV hỗ trợ, quan sát.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm trình bày.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
- HS trả lời câu hỏi của GV để xây dựng bài.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức.
- Chốt kiến thức 


Sản phẩm dự kiến:
HĐKP 3:
a) Hai biểu thức [image: ] và [image: ] có giá trị bằng nhau, vì [image: ]  và [image: ]
b) Biểu thức khác nhau có giá trị bằng [image: ] là [image: ];[image: ];[image: ]
 Công thức tính lũy thừa với số mũ hữu tỉ:
Cho số thực dương [image: ] và số hữu ti [image: ], trong đó [image: ].
Luỹ thù̀a của [image: ] với số mũ [image: ], kí hiệu [image: ], được xác định bởi
	[image: ]
TH 3 (SGK – Tr10) Tính giá trị biểu thức sau: 
a) [image: ] 	
b) [image: ]  	
 c) [image: ]
H4 (SGK-tr10)  Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ: 
a) [image: ] 	
b) [image: ]  
 c) [image: ]
HOẠT ĐỘNG 2.4: 4. Lũy thừa với số mũ thực.
a) Mục tiêu:  
- HS nắm được khái niệm lũy thừa với số mũ thực, biết cách sử dụng máy tính cầm tay tính lũy thừa với số mũ thực.
b) Nội dung: 
- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm xây dựng kiến thức bài mới, TH5 SGK trang 11.
c) Sản phẩm: 
- HS hình thành được kiến thức bài học, nắm được kiến thức trong tâm và chú ý đồng thời thực hiện được TH5 SGK trang 11.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS đọc HĐKP 4. 
Từ đó HS đưa ra khái niệm lũy thừa với số mũ thực.
- GV chuẩn hóa kiến thức. 
- GV hướng dẫn HS đọc ví dụ 5 và  làm bài thực hành 5 
- HS làm thực hành 5 theo nhóm đôi. 
GV gọi một số HS trả lời câu hỏi.

	Thực hiện
	- HS thảo luận nhóm, suy nghĩ để trả lời các vấn đề được đưa ra. 
- HS suy nghĩ, đọc SGk
- GV hỗ trợ, quan sát.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm trình bày.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
- HS trả lời câu hỏi của GV để xây dựng bài.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức.
- Chốt kiến thức 


Sản phẩm dự kiến:
HĐKP 4:
a, Số hạng thứ 6 và thứ 7 của dãy số:
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


b, Nhận xét về dãy số [image: ].
Dãy số tăng dần, càng về cuối dãy độ sai số càng nhỏ.
Khái niệm lũy thừa với số mũ thực dương:
Giới hạn của dãy số [image: ]được gọi là lũy thừa của số thực dương [image: ]với số mũ [image: ], kí hiệu là [image: ]
[image: ] với [image: ].
Chú ý: [image: ]với mọi [image: ].
HĐTH 5:
Sử dụng máy tính cầm tay, tính các lũy thừa sau đây ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ sáu):
a) [image: ] 
[image: ]
            HD:   1.2^1.5=      KQ:

b) [image: ]  
[image: ]          HD: 10^s3=	               KQ:

 c) [image: ]
[image: ]
	HD: (0.5)^z2R3=  KQ: 
HOẠT ĐỘNG 2.5:
5. Tính chất của phép lũy thừa
a) Mục tiêu:  
- HS nắm được các tính chất của phép lũy thừa.
b) Nội dung: 
- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm xây dựng kiến thức bài mới, TH6, TH7  và VD 2 SGK trang 12.
c) Sản phẩm: 
- HS hình thành được kiến thức bài học, nắm được kiến thức trong tâm và chú ý đồng thời thực hiện được TH6, TH7  và VD 2 SGK trang 12.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS đọc HĐKP 5. 
Từ đó HS đưa ra các tính chất của phép lũy thừa.
- GV chuẩn hóa kiến thức. 
- GV hướng dẫn HS đọc ví dụ 6, ví dụ 7 và  làm bài thực hành 6, thức hành 7 và vận dụng 2. 
- HS làm làm bài thực hành 6, thức hành 7 và vận dụng 2. 
theo nhóm đôi. 
GV gọi một số HS trả lời câu hỏi.

	Thực hiện
	- HS thảo luận nhóm, suy nghĩ để trả lời các vấn đề được đưa ra. 
- HS suy nghĩ, đọc SGk
- GV hỗ trợ, quan sát.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm trình bày.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
- HS trả lời câu hỏi của GV để xây dựng bài.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức.
- Chốt kiến thức 


Sản phẩm dự kiến:
HĐKP 5:
a,
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


b, 	[image: ]
	[image: ]
Tính chất của phép lũy thừa:
Cho [image: ]là những số thực dương; [image: ]là những số thực bất kỳ. Khi đó:
[image: ]			[image: ]			[image: ]
[image: ]			[image: ]
TH6 (SGK – Tr12)
· Viết các biểu thức sau dưới dạng một lũy thừa [image: ]
a) [image: ] 	
b) [image: ]  
Th7 (SGk – Tr12)
· Rút gọn biểu thức: [image: ] ( Với [image: ]).
	[image: ]
VD 2 (SGK – tr12)
· Tại một vùng biển , giả sử cường độ ánh sáng [image: ]thay đổi theo độ sâu theo công thức[image: ] , trong đó [image: ] là độ sâu ( tính bằng mét) so với mặt hồ, [image: ]là cường độ ánh sáng tại mặt hồ.
[image: Background pattern

Description automatically generated]
a) Tại độ sâu [image: ], cường độ ánh sáng gấp bao nhiêu lần [image: ]?
Tại độ sâu [image: ] ta có  [image: ]
Vậy cường độ anh sáng tại độ sâu [image: ]  gấp [image: ]
b)  Cường độ ánh sáng tại độ sâu [image: ]gấp bao nhiêu lần so với tại độ sâu [image: ]? 
Cường độ ánh sáng ở độ sâu [image: ]là: [image: ]
Cường độ ánh sáng ở độ sâu [image: ]là: [image: ]
Cường độ ánh sáng ở độ sâu [image: ]gấp [image: ] lần ở độ sâu [image: ]
D. HOẠT ĐỘNG Luyện tập
a) Mục tiêu:  
- HS biết cách giải các bài tập từ bài 1 đến bài 7 SGK – tr13.
b) Nội dung: 
- HS vận dụng kiến thức đã được học ở bài “Phép tính lũy thừa” để vận dụng vào làm các bài tập trong SGK – trang 13.
c) Sản phẩm: 
- HS lời giải bài tập của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS.
- GV tổ chức cho HS làm bài tập Bài 1 đến 7 (SGK – tr13). 
GV chia HS làm 4 tổ, các HS làm việc cá nhân.
+ Tổ 1: làm Bài 1, 2
+ Tổ 2: làm Bài 3, 4
+ Tổ 3: làm Bài 5, 6
+Tổ 4: làm Bài 7

	Thực hiện
	- HS thảo luận nhóm, suy nghĩ để trả lời các vấn đề được đưa ra. 
- HS suy nghĩ, đọc SGk
- GV hỗ trợ, quan sát.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm trình bày.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
- HS trả lời câu hỏi của GV để xây dựng bài.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức.
- Chốt kiến thức 


Sản phẩm dự kiến:
BÀI TẬP
1.  Tính giá trị các biểu thức sau:
a)  [image: ];	
b)  [image: ];	
c)  [image: ].
2.  Viết các biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa [image: ]:
a)  [image: ];
b)  [image: ];
c)  [image: ].
3.  Rút gọn các biểu thức sau [image: ]:
a)  [image: ];
b)  [image: ];
c)  [image: ].
4.  Với một chỉ vàng, giả sử người thợ lành nghề có thể dát mỏng thành lá vàng rộng [image: ]và dày khoảng [image: ]. Đồng xu [image: ] đồng dày [image: ]. Cần chồng bao nhiêu lá vàng như trên để có độ dày bằng đồng xu loại [image: ]đồng? Làm tròn kết quả đến chữ số hàng trăm.
Bài giải:
Cần chồng số là vàng để có độ dày bằng đồng xu 5000 đồng là:
[image: ]
5.  Tại một xí nghiệp, công thức [image: ]được dùng để tính giá trị còn lại ( tính theo triệu đồng) của một chiếc máy sau thời gian [image: ] ( tính theo năm) kể từ khi đưa vào sử dụng.
a)  Tính giá trị còn lại của máy sau 2 năm; sau 2 năm 3 tháng.
b)  Sau 1 năm đưa vào sử dụng, giá trị còn lại của máy bằng bao nhiêu phần trăm so với ban đầu ?
Bài giải:
a)  Giá trị còn lại của máy sau 2 năm là:
[image: ]
Giá trị còn lại của máy sau 2 năm 3 tháng là:
Đổi  2 năm 3 tháng tháng  sang năm bằng [image: ][image: ]
[image: ]
b) Một năm đưa vào sử dụng thì giá trị máy còn so với ban đầu là:
 [image: ]
Phần trăm giá trị còn lại của máy so với ban đầu là:
[image: ]
6.  Biết rằng [image: ]. Tính [image: ]
Bài giải:
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
7.  Biết rằng [image: ]. Tính giá trị các biểu thức sau:
a)  [image: ];
b)  [image: ].
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học ở bài vừa học.
· Hoàn thành bài tập SGK. 
· Tìm hiểu nội dung bài kế tiếp 
· Tài liệu tham khảo: từ internet
V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



Phạm Thị Thu Nga		

    Giáo án số: 02			Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2025 – 2026
					Tên chương: Hàm số mũ và hàm số logarit
					Thực hiện ngày  12/01 đến 17/01/2025
Bài 2: PHÉP TÍNH LÔGARIT (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Khái niệm lôgarit.
- Tính lôgarit bằng MTCT.
- Tính chất của phép tính lôgarit.
- Công thức đổi cơ số.
2. Về năng lực: 
- Năng lực giao tiếp: Học sinh chủ động tham gia và trao đổi thông qua hoạt động nhóm.
- Năng lực hợp tác: Học sinh biết phối hợp, chia sẻ trong các hoạt động tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng định nghĩa để tính một số biểu thức chứa   lôgarit  đơn giản. Biết vận dụng tính chất của lôgarit vào các bài tập biến đổi, tính toán các biểu thức chứa lôgarit.
 - Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học: HS biết Sử dụng máy tính cầm tay tính logarit.
3. Về phẩm chất: 
- Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập và hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Say sưa, hứng thú trong học tập và tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn. 
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu …
III. Tiến trình dạy học
A. ỔN ĐỊNH LỚP
Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: 
GV: Cho HS chuẩn bị trước tìm hiểu về các trận động đất
Nghiên cứu nội dung HĐKĐ SGK- T14 và trả lời câu hỏi:
Câu 1: Thế nào là độ Richter?
Câu 2: Đo độ lớn của động đát theo thang Richter có ý nghĩa thế nào?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	Giáo viên cho HS xem nhanh video trận động đất, kích thích sự tò mò của HS về cụm từ biên độ lớn nhất, độ Richter. HS cần tìm hiểu thông tin đó qua HĐKĐ SGK-T14

	Thực hiện
	- HS xem video.
- HS đọc SGK HĐKĐ-T14.
- HS trả lời câu hỏi
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS : 
+ HS biết được độ richter, biết được mức độ ảnh hưởng của các trận động đất dựa theo thang richter.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


Hoạt động 1.2: HS làm phiếu học tập
a. Mục tiêu: Thay đổi không khí và tạo hứng thú khi HS thấy được kiến thức logarit rất gần gũi.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi trong phiếu học tập sau:
    Độ lớn [image: ](theo độ Richter) của một trận động đất được xác định như HĐ1.1.
1) Tìm độ lớn theo thang Richter của các trận động đất có biên độ lớn nhất lần lượt là     [image: ].
2) Một trận động dất có biên độ lớn nhất [image: ] thì độ lớn [image: ] của nó phải thoả mãn hệ thức nào?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	Giáo viên trình chiếu và phát phiếu học tập cho HS

	Thực hiện
	- HS làm việc cặp đôi theo bàn.
- Tìm câu trả lời

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.
- Thuyết trình các bước thực hiện.
- Câu hỏi số 2 HS  sẽ không đưa ra được câu trả lời
- GV trả lời CH2: Độ lớn M có tìm được và M  được kí hiệu là [image: ], đọc là logarit cơ số 10 của 65000.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Dẫn dắt vào bài mới.


C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
I. Khái niệm lôgarit
a) Mục tiêu: Hình thành định nghĩa lôgarit và tính lôgarit bằng định nghĩa.
b) Nội dung: 
GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi
H1: Cho hai số dương [image: ] với [image: ]. Số thực [image: ] được gọi là lôgarit cơ số [image: ] của [image: ] khi nào?
H2: Ví dụ 1: Viết các đẳng thức luỹ thừa sau thành đẳng thức lôgarit:
a) [image: ];       b) [image: ];	     c) [image: ].
H3: Có tồn tại lôgarit của số âm và số[image: ] không? Vì sao?
H4: Cho hai số dương [image: ] với [image: ], dựa vào định nghĩa hãy tính [image: ].
H5: Ví dụ 2. Tính
a) [image: ]                   b) [image: ]
H6:TH1. Tính
              a) [image: ]	     b) [image: ]                     c) [image: ]
c) Sản phẩm: 
	1. Khái niệm lôgarit
Cho hai số dương [image: ] với [image: ]. Số thực [image: ] thỏa mãn đẳng thức [image: ] được gọi là lôgarit cơ số [image: ] của [image: ] và kí hiệu là [image: ].
Suy ra: [image: ]
Ví dụ 1: 
a) [image: ];
b) [image: ];
c) [image: ].
Chú ý:
a) Biểu thức [image: ] chỉ có nghĩa khi [image: ] và [image: ].
b) Từ định nghĩa lôgarit, ta có: 
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ]
Ví dụ 2:
a) [image: ]
b) [image: ].
TH1:
a) [image: ]
b) [image: ]
c) [image: ]


d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- Gv đặt vấn đề: hai số dương [image: ] với [image: ] luôn tồn tại duy nhất một số thực [image: ] sao cho [image: ]. Số thực [image: ] đó được gọi là lôgarit cơ số [image: ] của [image: ]. Từ đó yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi H1.
- GV: Dựa vào định nghĩa lôgarit yêu cầu học sinh thực hiện câu hỏi H2,H3,H4
-  Từ câu trả lời của HS, GV đưa ra chú ý
- Gv ghi Ví dụ 2, TH1 lên bảng để cả lớp theo dõi và thực hiện.

	Thực hiện
	- HS thảo luận cặp đôi thực hiện các nhiệm vụ.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	 - Các cặp thảo luận đưa ra định nghĩa lôgarit.
- Thực hiện được VD1,2 , TH1 và viết câu trả lời vào bảng phụ.
- Thuyết trình các bước thực hiện.
  - Các nhóm khác nhận xét hoàn thành sản phẩm.
  Chú ý: Học sinh phải nêu bật được: 
[image: ]
   Không có lôgarit của số âm và số 0
- Các nhóm khác nhận xét hoàn thành sản phẩm.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


II. Tính lôgarit bằng máy tính cầm tay
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng MTCT tính loogarit, biết khái niệm logarit thập phân và logarit tự nhiên.
b) Nội dung: 
GV cho học sinh đọc sách giáo khoa và trả lời câu hỏi:
H1: Em hiểu thế nào là lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên?
H2:Ví dụ 3:Nêu quy trình ấn MTCT tính:
a) [image: ]                          b) [image: ]                    c) [image: ].
H3:TH2: Sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị các biểu thức sau ( Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ sáu): 
                 a)  [image: ] ;                       b)  [image: ] ;                       c) [image: ].
c) Sản phẩm:
	a) Lôgarit cơ số 10 được gọi là lôgarit thập phân. Ta viết [image: ]hoặc [image: ]thay cho [image: ].
b) Lôgarit cơ số [image: ] còn được gọi là lôgarit tự nhiên. Ta viết [image: ] thay cho [image: ].
Ví dụ 3:
a) Ấn lần lượt các phím 
[image: ]
 ta được kết quả  [image: ].
b) Ấn lần lượt các phím
[image: ]
ta được kết quả [image: ].
c) Ấn lần lượt các phím
[image: ]
ta được kết quả [image: ].


d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV : Yêu cầu HS đọc, nghiên cứu SGK
- GV nêu câu hỏi H1 
- GV nêu vấn đề:Ta có thể sử dụng MTCT để tính lôgarit, vậy cách tính như thế nào?
- GV: trình chiếu các bước tính loogarit bằng MTCT để cả lớp theo dõi.Sau đó yêu cầu các em thực hành làm câu hỏi H2 và TH2.

	Thực hiện
	- HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi. Giải thích câu hỏi nếu các em chưa hiểu rõ nội dung vấn đề nêu ra.

	Báo cáo thảo luận
	 - HS suy nghĩ và trả lởi câu hỏi H1
- HS : Quan sát và nắm được các bước tính loogarit bằng MTCT
- Thực hiện được VD3 và TH2 .
Lưu ý: Lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên có đầy đủ các tính chất như [image: ].
- Các HS khác nhận xét, hoàn thành sản phẩm.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh,GV chốt kiến thức về khái niệm lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên, cách tính logarit bằng MTCT.


III. Tính chất của phép tính lôgarit
a) Mục tiêu: Học sinh nắm được các tính chất của lôgarit và vận dụng để thực hiện một số phép tính đơn giản về lôgarit.
b) Nội dung: 
H1: HĐ khám phá
      Cho các số thực dương [image: ] với[image: ]. Bạn Quân đã vẽ sơ đồ và tìm ra công thức biến đổi biểu thức [image: ]như sau:
[image: ]
a) Giải thích cách làm của bạn Quân.
b) Vẽ sơ đồ tương tự để tìm công thức biến đổi cho [image: ] và [image: ] .
H2.Hãy phát biểu tính chất của phép tính lôgarit
H3. Ví dụ 4. Tính giá trị biểu thức sau:
a)  [image: ];          b)  [image: ];          c) [image: ]	 
H4.Ví dụ 5. Trong hóa học, nồng độ pH của một dung dịch được tính theo công thức pH= - log[H+], trong đó [H+] là nồng độ H+( ion hydro) tính bằng mol/L. Các dung dịch có độ pH bé hơn 7 thì gọi là acid, có pH lớn hơn 7 thì có tính kiềm, có pH bằng 7 thì trung tính.
a) Tính độ pH của dung dịch có nồng độ H+ là 0,0001 mol/L. Dung dịch này có tính acid, kiềm hay trung tính ?
b) Dung dịch A có nồng độ H+ gấp đôi nồng độ H+ của dung dịch B. Độ pH của dung dịch nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu ? Làm tròn kết quả đến hàng nghìn.
H5.TH3:Tính
	   a)  [image: ];          b)   [image: ];          c) [image: ]
H6.Vận dụng:SGK- T17
c) Sản phẩm: 
	Tính chất:
Cho các số thực dương  [image: ] với[image: ], ta có:
●[image: ]
●[image: ]
●[image: ]
Chú ý:  Đặc biệt, [image: ]với dương, [image: ], ta có:
● [image: ] ;                   ● [image: ] với [image: ].
Ví dụ 4: 
a) [image: ].
b) [image: ].
c) [image: ].
Ví dụ 5:
a) pH = -log0,0001 = - log 10-4 = 4log10=4. Do 4 < 7 nên dung dịch có tính acid. 
b)  Kí hiệu pHA , pHB lần lượt là độ pH của hai dung dịch A và B ; [H+]A ,[H+]B lần lượt là nồng độ của hai dung dịch A và B. Ta có
      pHA = - log[H+]A = - log(2[H+]B) = - log2 – log[H+]B = -log2 +pHB. 
Suy ra pHA – pHB = log2 [image: ].
Vậy dung dịch B có độ pH lớn hơn và lớn hơn khoảng 0,301.
TH3:
   a)  [image: ];        
   b)   [image: ];         
   c)  [image: ]
Vận dụng:
a)
a) [image: ] 
b) [image: ]
b) Kí hiệu MN , MP lần lượt là độ lớn của hai trận động đất tại N và P; [image: ]lần lượt biên độ lớn nhất tại N và P. Ta có
[image: ]
Độ lớn trận động đất tại N lớn hơn độ lớn trận động đất tại P khoảng 0,477


d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV nêu bài toán khám phá H1 [image: ] yêu cầu học sinh làm và phát biểu các tính chất phép tính lôgarit.
- GV nêu chú ý.
- Áp dụng tính chất thực hiện được Ví dụ 4, Ví dụ5, TH3 và phần vận dụng.

	Thực hiện
	- HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ( riêng phần vận dụng HĐ nhóm 6 HS).
- GV quan sát, theo dõi các nhóm. Giải thích câu hỏi nếu các nhóm chưa hiểu rõ nội dung vấn đề nêu ra.

	Báo cáo thảo luận
	- Các cặp thảo luận làm bài toán mở đầu, tổng kết đưa ra tính chất. 
- Thực hiện được VD4, VD5, TH3, phần vận dụng và lên bảng trình bày lời giải chi tiết.
- Thuyết trình các bước thực hiện.
- Các nhóm HS khác nhận xét, hoàn thành sản phẩm.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 
- Hướng dẫn HS về nhà ôn lại kiến thức đã học. Chuẩn bị nội dung 4: Công thức đổi cơ số. Yêu cầu HS làm bài tập 1,2,3,4,5,7: SGK- T19.


	TIẾT 2
IV. Công thức đổi cơ số
a) Mục tiêu: Hình thành công thức đổi cơ số và áp dụng làm ví dụ liên quan.
b) Nội dung:
H1: HĐ khám phá.
        Khi chưa có máy tính, người ta thường tính các logarit dựa trên bảng giá trị logarit thập phân đã được xây dựng sẵn. Chẳng hạn, để tính [image: ], người ta viết  [image: ], rồi lấy logarit thập phân hai vế, nhận được [image: ] hay [image: ] .
Sử dụng cách làm này, tính [image: ] theo [image: ] và [image: ] với [image: ].
H2.Hãy phát biểu công thức đổi cơ số?
H3. Ví dụ 6. Tính các giá trị của biểu thức:
a)   [image: ];                           b)  [image: ].
H4. Ví dụ 7. Đặt  [image: ]. Biểu thị [image: ] theo[image: ]và [image: ].  
H5. TH4.. Tính các giá trị của biểu thức:
               a)  [image: ] ;                             b) [image: ] .   
H6. TH5.. Đặt [image: ]. Biểu thị [image: ] theo [image: ]và [image: ].
c) Sản phẩm: 

	Công thức đổi cơ số.
   Cho các số dương [image: ], ta có   [image: ].
Đặc biệt, ta có: 
• [image: ];                  •  [image: ].
Ví dụ 6:
a)  [image: ];
b) [image: ].
Ví dụ 7:
[image: ].

TH4:
               a)  [image: ]
                b) [image: ]
TH5:
                [image: ]


d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV nêu bài toán H1, từ kết quả của bài toán yêu cầu học sinh phát biểu công thức đổi cơ số.
- GV nêu các trường hợp đặc biệt.
- Áp dụng công thức và các trường hợp đặc biệt để thực hiện Ví dụ 6, Ví dụ 7,TH4, TH5.
+ Nhóm 1,3,6 làm VD6,TH5
+Nhóm 2,4,6 làm VD7,TH4

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ( nhóm từ 5-6HS)
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	 - HS thảo luận đưa ra công thức đổi cơ số và các trường hợp đặc biệt.
- Thực hiện được VD6, VD7, TH4, TH5 và lên bảng trình bày lời giải chi tiết.
- Thuyết trình các bước thực hiện.
- Các nhóm HS khác nhận xét, hoàn thành sản phẩm.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức đã học vào các dạng bài tập cụ thể
b) Nội dung: 
- H1: Hệ thống lại các khái niệm, công thức của bài học
- H2: Bài tập 1,2,3,4,5 :SGk- T19 
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
	Bài 1.
a) [image: ]	b) [image: ]
c) [image: ]	d) [image: ]
Bài 2.
a) Đk [image: ]
b) ĐK [image: ]
Bài 3.Ấn MTCT
a) [image: ]
b) [image: ]
c) [image: ]
Bài 4.
a) [image: ]
b) [image: ]
c) [image: ]
Bài 5.
a) [image: ]
b) [image: ]
c) [image: ]


d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân ghi lại các khái niệm, các công thức đã học trong bài.Gọi 2 HS lên bảng ghi
GV: Chia lớp thành 6 nhóm để hoàn thiện các bài tập 1,2,3,4,5
HS:Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	HS làm việc cá nhân ghi lại các khái niệm, các công thức đã học trong bài vào vở.
GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 6 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi lời giải chi tiết vào bảng nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	 Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
Chốt kiến thức 	


E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Giải quyết một số bài toán vận dụng- vận dụng cao.
b) Nội dung: Bài tập 6,7: SGK-T19
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
	Bài 6.
a) [image: ]	
b) [image: ]
c) [image: ]	
Bài 7.
a) [image: ] . 
b)  Kí hiệu pHA , pHB lần lượt là độ pH của dung dịch và của nước cất ; [H+]A ,[H+]B lần lượt là nồng độ của dung dịch và của nước cất . Ta có
      pHA = - log[H+]A = - log(20[H+]B) = - log20 – log[H+]B = -log20 -7=-log2-8. 



d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. 
HS:Nhận nhiệm vụ

	Thực hiện
	Các nhóm HS thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và làm bài.

	Báo cáo thảo luận
	 HS cử đại diện nhóm trình bày  sản phẩm 
 Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.	Chuẩn bị bài: Hàm số mũ, hàm số lôgarit.


IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học ở bài vừa học.
· Hoàn thành bài tập SGK. 
· Tìm hiểu nội dung bài kế tiếp 
· Tài liệu tham khảo: từ internet
V. RÚT KINH NGHIỆM:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



Phạm Thị Thu Nga	


	
Giáo án số: 03				Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2025 – 2026
					Tên chương: Hàm số mũ và hàm số logarit
					Thực hiện ngày  12/01 đến 17/01/2025
BÀI 3. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Nắm được định nghĩa hàm số mũ – hàm số logarit.
- Ghi nhớ được các tính chất về hàm số mũ, hàm số logarit.
- Ghi nhớ dạng đồ thị của hàm số mũ, hàm số logarit.
- Giải quyết được một số bài toán thực tế liên quan đến hàm số mũ và hàm số logarit.
2. Về năng lực
- Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điềuchỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.
- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
3. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng động, trung thựcsáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới,biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
    - Kế hoạch bài dạy, SGK, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học :
A. ỔN ĐỊNH LỚP
Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: GV đưa ra tình huống thực tế, tình huống toán học và hướng dẫn, tổ chức học sinh ôn tập, tìm tòi các kiến thức liên quan bài học . 
                                                        [image: ]
Chuyện kể rằng, ngày xưa ở xứ Ấn Độ, người phát minh ra bàn cờ vua được nhà vua cho phép từ chọn phần thưởng là những hạt thóc đặt vào [image: ] ô của bàn cờ theo quy tắc như sau: [image: ] hạt thóc ở ô thứ nh[image: ]ất, [image: ] hạt thóc ở ô thứ hai, [image: ] hạt thóc ở ô thứ ba,…. Cứ như thế số hạt thóc ở ô sau gấp đôi số hạt thóc ở ô trước. Nhà vua nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị, vì cho rằng phần thưởng như vậy thì quá dễ dàng.
Tuy nhiên, theo phần thưởng này, tổng số hạt thóc có trong [image: ] ô là [image: ], tính ra được hơn [image: ] hạt thóc, hay hơn [image: ] tỉ tấn thóc (mỗi hạt thóc nặng khoảng [image: ]). Nhà vua không thể đủ thóc thưởng cho nhà phát minh.
Câu hỏi:Từ tình huống trên, có nhận xét gì về giá trị của biểu thức [image: ] khi [image: ] trở nên lớn?
c) Sản phẩm:
Câu trả lời của HS.
d) Tổ chứcthực hiện: 
	Chuyển giao
	Giáo viên trình chiếu bài toán mở đầu và nêu câu hỏi

	Thực hiện
	HS:  Thực hiện theo cá nhân.
GV: Điều hành, quan sát, hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	  Giáo viên chỉ định một học sinh trả lời
  Gọi HS khác nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- Dẫn dắt vào bài mới.
Từ bài toán mở đầu ta phải xét hàm số có dạng [image: ]




C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Hàm số mũ
Hoạt động 1.1: Định nghĩa hàm số mũ
a) Mục tiêu: Học sinh biết, nhớ được định nghĩa hàm số mũ.
b) Nội dung: HS tổng hợp đưa ra định nghĩa hàm số mũ, GV yêu cầu học sinh làm ví dụ nhận biết hàm số mũ cụ thể. 
HĐKP1: 
a. 
	Số lần nguyên phân
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Số tế bào
	1
	2
	4
	8
	16
	32
	64
	128





b. [image: ]
*Định nghĩa: 
	Cho số thực dương [image: ] khác [image: ].
Hàm số cho tương ứng mỗi số thực [image: ] với số thực [image: ] được gọi là hàm số mũ  cơ số [image: ], kí hiệu [image: ].
Nhận xét: Hàm số [image: ] có tập xác định là [image: ].



*VD1: (SGK -Tr 20)
c) Sản phẩm:
Định nghĩa hàm số mũ 
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV:Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện HĐKP1, giáo viên yêu cầu học sinh tổng hợp đưa ra định nghĩa hàm số mũ.
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện VD1
HS: Thực hiện nhiệm vụ.

	Thực hiện
	HS:  Học sinh chia thành 4 nhóm thực hiện
GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức cho học sinh ghi vào vở.



Hoạt động 1.2: Đồ thị của hàm số mũ
a) Mục tiêu:Học sinh nhận dạng được đồ thị hàm số [image: ] và một số tính chất đặc trưng
b) Nội dung: 
* HĐKP2: 
a) Xét hàm số mũ [image: ]có tập xác định là [image: ].
	i) Hoàn thành bảng giá trị sau:
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	
[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
[image: ]
	
[image: ]

	
[image: ]


ii) Hàm số liên tục trên R
Hàm số đồng biến trên R
Tập giá trị của hàm số là [image: ]


* Đồ thị của hàm số mũ:
 [image: ]
Hàm số mũ y = ax (a > 0, a  1) có:

	(1) Tập xác định: [image: ].
	Tập giá trị: [image: ].
	Hàm số liên tục trên [image: ].
(2) Sự biến thiên:
Nếu [image: ] thì hàm số đồng biến trên [image: ] và 
[image: ].
Nếu [image: ] thì hàm số nghịch biến trên [image: ] và 
[image: ].
(3) Đồ thị:
Cắt trục tung tại điểm [image: ]; đi qua điểm [image: ].
Nằm phía trên trục hoành.



c) Sản phẩm:
Dạng đồ thị và tính chất của hàm số mũ y = ax (a > 0, a  1)
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm thực hiện HĐKP2
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức, từ đó đưa ra dạng của đồ thị hàm số [image: ]

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận. 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức .


Hoạt động 1.3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức hàm số mũ để làm bài tập
b. Nội dung: 
*VD2: SGK-Tr 22
*VD3: SGK- Tr 22
* Thực hành 1:
                                                  [image: Thực hành 1 trang 22 Toán 11 tập 2 Chân trời]
*Thực hành 2: 
a) Do 0.85 < 1 nên hàm [image: ]nghịch biến trên R. Mà 0.1 > -0.1
Suy ra [image: ]
b) Vì π>1 nên hàm số [image: ]đồng biến trên R. Mà -1,4 < -0,5
Suy ra [image: ]
c) Ta có [image: ]; [image: ]
Vì 3>1 nên hàm số [image: ]đồng biến trên R. Mà [image: ]
Suy ra [image: ]
c) Sản phẩm:
Lời giải của học sinh TH1, TH2
d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	- GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm thực hiện VD2,VD3, TH1,TH2

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận. 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức .


Hoạt động 1.4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được kiến thức bài học vào bài tập thực tiễn.
b) Nội dung: 
*Vận dụng 1
a)  Khối lượng vi khuẩn tại thời điểm bắt đầu nuối cấy là:[image: ]
b) Khối lượng vi khuẩn sau 2 giờ là: M(2)=50.1,062=56,18[image: ]
Khối lượng vi khuẩn sau 10 giờ là:[image: ]
c) Do 1,06 > 1 nên hàm số M(t) đồng biến
Do đó, khối lượng vi khuẩn tăng dần theo thời gian
c) Sản phẩm:
Vận dụng 1
d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	- GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm thực hiện vận dụng 1

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận. 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức .



Hoạt động 2. Hàm số logarit
Hoạt động 2.1: Định nghĩa hàm số lôgarit
a) Mục tiêu: Học sinh nhớ được định nghĩa hàm số logarit, biết tìm tập xác định hàm số logarit.
b) Nội dung: HS tổng hợp đưa ra định nghĩa hàm số logarit, GV yêu cầu học sinh làm ví dụ tìm tập xác định của hàm số logarit cụ thể. 
HĐKP3: 
a. Với mỗi giá trị t thuộc R ta xác định duy nhất 1 giá trị s
b. Với mỗi s thuộc vào khoảng [image: ] ta xác định duy nhất 1 giá trị t
c. 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]



*Định nghĩa: 
	Cho số thực dương [image: ] khác 1.
Hàm số cho tương ứng với mỗi số thực dương [image: ] với số thực [image: ] được gọi là hàm số lôgarit cơ số [image: ], kí hiệu là [image: ]. 
Nhận xét: Hàm số [image: ] có tập xác định là [image: ].



VD4: (SGK -Tr 22)
c) Sản phẩm:
Định nghĩa hàm số lôgarit
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV:Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện HĐKP3, giáo viên yêu cầu học sinh tổng hợp đưa ra định nghĩa hàm số mũ.
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện VD4
HS: Thực hiện nhiệm vụ.

	Thực hiện
	HS:  Học sinh chia thành 4 nhóm thực hiện
GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức cho học sinh ghi vào vở.



Hoạt động 2.2 Đồ thị hàm số lôgarit
a) Mục tiêu: Học sinh nhận dạng được đồ thị hàm số [image: ] và một số tính chất đặc trưng
b) Nội dung: 
* HĐKP4: 
a) Xét hàm số mũ [image: ]có tập xác định là [image: ].
i) Hoàn thành bảng giá trị sau:

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	y
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


ii) Hàm số liên tục trên [image: ]
     Hàm số đồng biến trên [image: ]   
     Tập giá trị của hàm số là [image: ]
           Khi x→+∞, y→+∞;  Khi x→0+, y→−∞
b) Hàm số [image: ]
	 x
	12 
	1 
	2 
	4 

	y 
	1
	0 
	-1
	-2


Đồ thị hàm số:
                                  [image: Khám phá 4 trang 23 Toán 11 tập 2 Chân trời]
· Hàm số liên tục trên (0;+∞)
· Hàm số nghịch biến trên (0;+∞)
· Khi x→+∞, y→−∞
· Khi x→0+, y→+∞

* Đồ thị của hàm số lôgarit:
 [image: ]
Hàm số [image: ] với [image: ] và [image: ] như sau:
	((1) Tập xác định: [image: ].
      Tập giá trị: [image: ].
       Hàm số liên tục trên [image: ].
(2) Sự biến thiên:
· Nếu [image: ] thì hàm số đồng biến trên [image: ] và 
[image: ], [image: ].
· Nếu [image: ] thì hàm số nghịch biến trên [image: ] và 
[image: ], [image: ].
(3) Đồ thị
· Cắt trục hoành tại điểm [image: ], đi qua điểm [image: ].
Nằm bên phải trục tung.


c) Sản phẩm:
Dạng đồ thị và tính chất của hàm số lôgarit[image: ] (a > 0, a  1)
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm thực hiện HĐKP4
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức, từ đó đưa ra dạng của đồ thị hàm số [image: ]

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận. 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức .


Hoạt động 2.3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng được kiến thức hàm số loogarit để làm một số ví dụ
b. Nội dung: 
*VD5: SGK-Tr 24
*VD6: SGK- Tr 24
* Thực hành 3:
                                                  
                                     [image:  Thực hành 3 trang 24 Toán 11 tập 2 Chân trời]
*Thực hành 4: 
a) Vì [image: ]nên hàm số [image: ]nghịch biến trên (0;+∞)
Mà 4.8 < 5.2 nên [image: ]
b) Ta có: [image: ]; 
[image: ]
Vậy [image: ]
c) Ta có: [image: ] 
Vì [image: ] nên hàm số [image: ] nghịch biến trên (0;+∞)
Mà [image: ] nên [image: ]. Hay [image: ]
c) Sản phẩm:
Lời giải của học sinh TH3, TH4
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm thực hiện VD5,VD6, TH3,TH4


	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận. 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức .


Hoạt động 2.4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được kiến thức bài học vào bài tập thực tiễn.
b) Nội dung: 
*Vận dụng 2
a) Mức cường độ âm của tiếng thì thầm là [image: ]
b) Để âm thanh không gây hại cho tai khi nghe thời gian dài thì cường độ âm là:
[image: ]
Mức cường độ âm giới hạn đó là: [image: ]
c) Sản phẩm:
Vận dụng 2
d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	- GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm thực hiện vận dụng 2

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận. 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức .



Tiết 2
D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Giúp cho học sinh củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng tính đạo hàm, tìm TXĐ, kĩ năng  vẽ đồ thị hàm mũ, hàm lôgarit.
b) Nội dung: Bài tập 1,2,3,4,5 (SGK- Tr 25)
* Bài 1: 
	[image: ]a.
	b.  
[image: ]



*Bài 2:
a) Do [image: ]nên hàm số [image: ]đồng biến trên R.
Mà [image: ]nên [image: ]
b) Do [image: ]nên hàm số [image: ]nghịch biến trên R
Mà  [image: ] nên [image: ]
*Bài 3:
a) [image: ] xác định khi [image: ]. Hay [image: ]
b) [image: ]xác định khi [image: ]
*Bài 4:
	a. [image: ]
	b. 
[image: ]



*Bài 5:
a) Vì π >1 nên hàm số [image: ]đồng biến trên (0;+∞)
Mà 0.8 < 1.2 nên [image: ]
b) Vì 0,3 >1 nên hàm số [image: ]nghịch biến trên (0;+∞)
Mà 2 < 2,1 nên [image: ]
c) Sản phẩm:
Bài làm của học sinh .
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao

	GV: Chia lớp thành 5 nhóm mỗi nhóm 1 bài ứng với 5 bài tập


	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn
HS: Trao đổi thảo luận để tìm đáp án trong phiếu học tập

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả 
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	
Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo


4. Hoạt động vận dung
a)Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài toán trong thực tế .
b) Nội dung: Bài tập 6,7 (SGK- Tr 25)
*Bài 6:
a)  Vì cường độ ánh sáng giảm dần theo độ sâu, tức là hàm số [image: ]nghịch biến
Do đó, 0 < a < 1
b) Khi d=1 thì [image: ]
Suy ra [image: ]
c) Khi [image: ]ta có: I=I0.0,95d [image: ]
Vậy tại độ sâu 20 m thì cường độ ánh sáng bằng 36%I0.
* Bài 7:
a) Khi [image: ] thì [image: ]
b) Ta có [image: ]
Ta có:
[image: ]
Vậy ngọn núi A cao hơn ngon núi B là 1,9 km
c) Sản phẩm: 
Bài làm của học sinh .
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao

	GV: Chia lớp thành 2 nhóm một nhóm làm bài 6, một nhóm làm bài 7
HS:Nhận  nhiệm vụ

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn HS chuẩn bị
HS : thảo luận tìm lời giảo

	
Báo cáo thảo luận

	Đại diện nhóm trình bày kết quả 
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	
Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo



IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học ở bài vừa học.
· Hoàn thành bài tập SGK. 
· Tìm hiểu nội dung bài kế tiếp 
· Tài liệu tham khảo: từ internet
V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên
	

   Phạm Thị Thu Nga


Giáo án số: 4			             Thời gian thực hiện: học kỳ I / 2025 – 2026
					Tên chương: Hàm số mũ và hàm số logarit
					Thực hiện ngày 12/01 đến 17/01/2026.
BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT
(2 TIÉT)

I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức
· Nắm được dạng của phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit cơ bản.
· Ghi nhớ được cách giải các phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit cơ bản.
· Giải quyết được một số bài toán thực tế liên quan đến phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
2. Về năng lực
· Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.
· Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
· Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.
· Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức, trao đổi, học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
· Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân, đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.
· Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
3. Phẩm chất
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
· Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
· Năng động, trung thực, sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
· Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
Kế hoạch bài dạy, SGK, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
A. ỔN ĐỊNH LỚP
Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b. Nội dung: GV đưa ra tình huống thực tế, tình huống toán học và hướng dẫn, tổ chức học sinh ôn tập, tìm tòi các kiến thức liên quan bài học.
	Một học sinh dùng 5 triệu đồng tiền Lì xì Tết để gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4%/năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn (lãi kép).
H1. Sau 2 năm thì bạn ấy nhận được bao nhiêu tiền? Sau [image: ] năm bạn ấy nhận được bao nhiêu tiền?
H2. Sau bao nhiêu năm thì bạn ấy nhận được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu?


c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
	Một học sinh dùng 5 triệu đồng tiền Lì xì Tết để gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4%/năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn (lãi kép).

	HỎI
	TRẢ LỜI

	H1. Sau 2 năm thì bạn ấy nhận được bao nhiêu tiền? Sau [image: ] năm bạn ấy nhận được bao nhiêu tiền?
	TL1. [image: ] (triệu đồng)
[image: ] (triệu đồng)

	H2. Sau bao nhiêu năm thì bạn ấy nhận được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu?
	TL2. Để nhận được số tiền gấp đôi ban đầu thì
[image: ]. Vậy sau 9 năm bạn ấy sẽ nhận được số tiền gấp đôi.


d. Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	Giáo viên nêu bài toán mở đầu và câu hỏi

	Thực hiện
	HS: Thực hiện theo cá nhân.
GV: Điều hành, quan sát, hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	Giáo viên chỉ định một học sinh trả lời
Gọi HS khác nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
Dẫn dắt vào bài mới: Để giải quyết bài toán trên đòi hỏi chúng ta phải tìm [image: ] từ đẳng thức [image: ], đây chính là giải một phương trình mũ cơ bản 


C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI:
1. Phương trình mũ:
a. Mục tiêu: Học sinh giải được các dạng phương trình mũ cơ bản, biết biến đổi phương trình mũ đưa về dạng cơ bản.
b. Nội dung:
· Hoạt động theo nhóm 2 học sinh để hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1.
	Đọc SGK trang 26, 27 và trả lời các câu hỏi sau:
H1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình mũ cơ bản:
(1): [image: ].		(2): [image: ].		(3): [image: ].
H2. Từ đó, hãy nêu dạng tổng quát của một phương trình mũ cơ bản? Dựa vào định nghĩa logarit để nêu cách giải.
H3. Áp dụng cách giải phương trình mũ cơ bản để giải phương trình [image: ].


· Hoạt động theo nhóm 4 học sinh để hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 (Sau khi hoàn thành xong Phiếu học tập số 1 và giáo viên đã chốt lại kiến thức).
	H1. Đưa phương trình mũ sau về cơ bản và giải: [image: ].
H2. Sử dụng tính chất của hàm số mũ và nêu cách giải phương trình mũ dạng [image: ] với [image: ], [image: ] và [image: ] là các biểu thức theo biến [image: ]. Áp dụng giải phương trình [image: ].
H3. Nếu khối lượng carbon – 14 trong cơ thể sinh vật lúc chết là [image: ] (g) thì khối lượng carbon – 14 còn lại (tính theo gam) sau [image: ] năm được tính theo công thức [image: ] (g), trong đó [image: ] (năm) là chu kỳ bán rã của carbon – 14. Nghiên cứu hóa thạch của một sinh vật, người ta xác định được khối lượng carbon – 14 hiện có trong hóa thạch là [image: ] g. Nhờ biết tỉ lệ khối lượng của carbon – 14  so với carbon – 12 trong cơ thể sinh vật sống, người ta xác định được khối lượng carbon – 14 trong cơ thể sinh vật lúc chết là [image: ] (g). Sinh vật này sống cách đây bao nhiêu năm? (Làm tròn đến kết quả hàng trăm)


c. Sản phẩm: Đáp án Phiếu học tập số 1 và Phiếu học tập số 2.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Đọc SGK trang 26, 27  và trả lời các câu hỏi sau:

	HỎI
	TRẢ LỜI

	H1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình mũ cơ bản:
(1): [image: ].	
(2): [image: ].		(3): [image: ].
	TL1. (2), (3) là phương trình mũ cơ bản.

	H2. Từ đó, hãy nêu dạng tổng quát của một phương trình mũ cơ bản? Dựa vào định nghĩa logarit để nêu cách giải
	TL2. Phương trình dạng [image: ], trong đó [image: ] và [image: ] là những số cho trước, [image: ], được gọi là phương trình mũ cơ bản.
Cho phương trình: [image: ]
Nếu [image: ] thì phương trình luôn có nghiệm duy nhất [image: ].
Nếu [image: ] thì phương trình vô nghiệm.

	H3. Áp dụng cách giải phương trình mũ cơ bản để giải phương trình [image: ].
	TL3. [image: ]


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	H1. Đưa phương trình mũ sau về cơ bản và giải: [image: ].
	TL1. [image: ]
[image: ]

	H2. Sử dụng tính chất của hàm số mũ và nêu cách giải phương trình mũ dạng [image: ] với [image: ], [image: ] và [image: ] là các biểu thức theo biến [image: ]. Áp dụng giải phương trình [image: ].
	TL2. [image: ]
[image: ]
[image: ]

	H3. Nếu khối lượng carbon – 14 trong cơ thể sinh vật lúc chết là [image: ] (g) thì khối lượng carbon – 14 còn lại (tính theo gam) sau [image: ] năm được tính theo công thức [image: ] (g), trong đó [image: ] (năm) là chu kỳ bán rã của carbon – 14. Nghiên cứu hóa thạch của một sinh vật, người ta xác định được khối lượng carbon – 14 hiện có trong hóa thạch là [image: ] g. Nhờ biết tỉ lệ khối lượng của carbon – 14  so với carbon – 12 trong cơ thể sinh vật sống, người ta xác định được khối lượng carbon – 14 trong cơ thể sinh vật lúc chết là [image: ] (g). Sinh vật này sống cách đây bao nhiêu năm? (Làm tròn đến kết quả hàng trăm)
	TL3. Gọi [image: ] là thời gian từ lúc sinh vật chết đến nay. Ta có
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Vậy sinh vật này sống cách đây khoảng 7200 năm


d. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	Giáo viên phát phiếu học tập số 1 và phiếu học tập số 2

	Thực hiện
	HS: Thực hiện theo nhóm.
GV: Điều hành, quan sát, hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	Giáo viên chỉ định hai nhóm học sinh trả lời
Gọi các nhóm HS khác nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
Chốt lại kiến thức: Dạng của phương trình mũ cơ bản, cách giải phương trình mũ cơ bản. 



2. Phương trình lôgarit:
a. Mục tiêu: Học sinh giải được các dạng phương trình lôgarit cơ bản, biết biến đổi phương trình lôgarit đưa về dạng cơ bản.
b. Nội dung:
· Hoạt động theo nhóm 2 học sinh để hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3.
	Đọc SGK trang 28, 29 và trả lời các câu hỏi sau:
H1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình lôgarit cơ bản:
(1): [image: ].		(2): [image: ].		(3): [image: ].
H2. Hãy nêu dạng tổng quát của một phương trình logarit cơ bản và cách giải. Đồng thời nêu cách giải phương trình dạng [image: ].
H3. Áp dụng cách giải phương trình lôgarit cơ bản để giải phương trình [image: ].


· Hoạt động theo nhóm 4 học sinh để hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 (Sau khi hoàn thành xong Phiếu học tập số 3 và giáo viên đã chốt lại kiến thức).
	H1. Đưa phương trình lôgarit sau về cơ bản và giải: [image: ].
H2. Nước chanh có độ pH là 2,4; giấm có độ pH bằng 3. Nước chanh có độ acid gấp bao nhiêu lần giấm (nghĩa là có nồng độ H+ gấp bao nhiêu lần)? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)


c. Sản phẩm: Đáp án Phiếu học tập số 3 và Phiếu học tập số 4.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Đọc SGK trang 28, 29 và trả lời các câu hỏi sau:

	HỎI
	TRẢ LỜI

	H1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình lôgarit cơ bản:
(1): [image: ].	(2): [image: ].	
(3): [image: ].
	TL1. (2), (3) là phương trình lôgarit cơ bản.

	H2. Hãy nêu dạng tổng quát của một phương trình logarit cơ bản và cách giải. Đồng thời nêu cách giải phương trình dạng [image: ].
	TL2. Phương trình dạng [image: ], trong đó [image: ] là những số cho trước, [image: ], được gọi là phương trình lôgarit cơ bản.
Phương trình [image: ] luôn có nghiệm duy nhất [image: ].
[image: ]

	H3. Áp dụng cách giải phương trình lôgarit cơ bản để giải phương trình [image: ].
	TL3. [image: ].


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
	H1. Đưa phương trình lôgarit sau về cơ bản và giải: [image: ].
	TL1. ĐK: [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

	H2. Nước chanh có độ pH là 2,4; giấm có độ pH bằng 3. Nước chanh có độ acid gấp bao nhiêu lần giấm (nghĩa là có nồng độ H+ gấp bao nhiêu lần)? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
	TL2. Kí hiệu [image: ] lần lượt là nồng độ H+ trong nước chanh và giấm. Theo giả thiết, ta có
[image: ] và [image: ].
Suy ra [image: ] và [image: ].
[image: ].
Vậy nồng độ H+  của nước chanh gấp 3,98 lần nồng độ H+  của giấm


d. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	Giáo viên phát phiếu học tập số 3 và phiếu học tập số 4

	Thực hiện
	HS: Thực hiện theo nhóm.
GV: Điều hành, quan sát, hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	Giáo viên chỉ định hai nhóm học sinh trả lời
Gọi nhóm HS khác nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
Chốt lại kiến thức: Dạng của phương trình lôgarit cơ bản, cách giải phương trình lôgarit cơ bản. 



3. Bất phương trình mũ:
a. Mục tiêu: Học sinh giải được các dạng bất phương trình mũ cơ bản, biết biến đổi bất phương trình mũ đưa về dạng cơ bản.
b. Nội dung:
· Hoạt động theo nhóm 2 học sinh để hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5.
	Đọc SGK trang 30, 31 và trả lời các câu hỏi sau:
H1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào không là bất phương trình mũ:
(1): [image: ].		(2): [image: ].		(3): [image: ].
H2. Hãy nêu dạng tổng quát của một bất phương trình mũ cơ bản và cách giải. Đồng thời nêu cách giải bất phương trình dạng [image: ].
H3. Áp dụng cách giải bất phương trình mũ cơ bản để giải các bất phương trình sau: [image: ], [image: ].


c. Sản phẩm: Đáp án Phiếu học tập số 5.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
	Đọc SGK trang 30, 31 và trả lời các câu hỏi sau:

	HỎI
	TRẢ LỜI

	H1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào không là bất phương trình mũ:
(1): [image: ].		(2): [image: ].
(3): [image: ].

	TL1. (3) là không là bất phương trình mũ.

	H2. Hãy nêu dạng tổng quát của một bất phương trình mũ cơ bản và cách giải. Đồng thời nêu cách giải bất phương trình dạng [image: ].
	TL2. [image: ] hoặc [image: ] hoặc [image: ] hoặc [image: ] ([image: ])
Cách giải: Bảng đính kèm
Cách giải BPT dạng [image: ]
· Nếu [image: ] thì [image: ]
· Nếu [image: ] thì [image: ]

	H3. Áp dụng cách giải bất phương trình mũ cơ bản để giải các bất phương trình sau: [image: ], [image: ].
	TL3.
[image: ] (do [image: ])
[image: ] (do [image: ])


Bảng tổng kết về nghiệm của các bất phương trình mũ:
	Phương trình
	[image: ]
	[image: ]

	
	
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	Vô nghiệm
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	
	[image: ]
	[image: ]


d. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	Giáo viên phát phiếu học tập số 5

	Thực hiện
	HS: Thực hiện theo nhóm.
GV: Điều hành, quan sát, hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	Giáo viên chỉ định một nhóm học sinh trả lời
Gọi nhóm HS khác nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
Chốt lại kiến thức: Dạng của bất phương trình mũ cơ bản, cách giải bất phương trình mũ cơ bản. 



4. Bất phương trình lôgarit:
a. Mục tiêu: Học sinh giải được các dạng bất phương trình lôgarit cơ bản, biết biến đổi bất phương trình lôgarit đưa về dạng cơ bản.
b. Nội dung:
· Hoạt động theo nhóm 2 học sinh để hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6.
	Đọc SGK trang 31, 32 và trả lời các câu hỏi sau:
H1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình lôgarit:
(1): [image: ].		(2): [image: ].		(3): [image: ].
H2. Hãy nêu dạng tổng quát của một bất phương trình lôgarit cơ bản và cách giải. Đồng thời nêu cách giải bất phương trình dạng [image: ].
H3. Áp dụng cách giải bất phương trình lôgarit cơ bản để giải các bất phương trình sau: [image: ], [image: ].


c. Sản phẩm: Đáp án Phiếu học tập số 6.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6
	Đọc SGK trang 31, 32 và trả lời các câu hỏi sau:

	HỎI
	TRẢ LỜI

	H1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình lôgarit:
(1): [image: ].		(2): [image: ].	
(3): [image: ].

	TL1. (2) là là bất phương trình lôgarit.

	H2. Hãy nêu dạng tổng quát của một bất phương trình lôgarit cơ bản và cách giải. Đồng thời nêu cách giải bất phương trình dạng [image: ].

	TL2. [image: ] hoặc [image: ] hoặc [image: ] hoặc [image: ] ([image: ])
Cách giải: Bảng đính kèm
Cách giải BPT dạng [image: ]
· Nếu [image: ] thì [image: ]
· Nếu [image: ] thì [image: ]

	H3. Áp dụng cách giải bất phương trình lôgarit cơ bản để giải các bất phương trình sau: [image: ], [image: ].
	TL3.
[image: ] [image: ]
[image: ]


Bảng tổng kết về nghiệm của các bất phương trình lôgarit:
	Bất phương trình
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


d. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	Giáo viên phát phiếu học tập số 6

	Thực hiện
	HS: Thực hiện theo nhóm.
GV: Điều hành, quan sát, hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	Giáo viên chỉ định một nhóm học sinh trả lời
Gọi nhóm HS khác nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
Chốt lại kiến thức: Dạng của bất phương trình lôgarit cơ bản, cách giải bất phương trình lôgarit cơ bản. 



D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
a. Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức về giải phương trình, bất phương trình mũ, lôgarit vào các bài tập cụ thể.
b. Nội dung:
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Phương trình [image: ] có nghiệm là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 2: Phương trình [image: ]
A. vô nghiệm.	B. có nghiệm [image: ] hay [image: ].
C. có nghiệm [image: ] hay [image: ].	D. có nghiệm [image: ] hay [image: ].
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 6: Phương trình [image: ] có nghiệm là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 7: Tập nghiệm của phương trình [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 8: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình [image: ] là
A. 4.	B. 30.	C. 1.	D. 3.
Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
c. Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình 
d. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát câu hỏi trắc nghiệm
HS: Nhận nhiệm vụ

	Thực hiện
	HS: Thực hiện theo nhóm.
GV: Điều hành, quan sát, hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo



E.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:
a. Mục tiêu: Giải quyết một số bài toán trong thực tế 
b. Nội dung:
Vận dụng 1: Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn tuân theo công thức [image: ] với [image: ] là số lượng vi khuẩn ban đầu, [image: ] là tỉ lệ tăng trưởng ([image: ]), [image: ] là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 250 con và sau 12 giờ là 1500 con. Sau bao lâu thì số lượng vi khuẩn tăng gấp 216 lần số lượng vi khuẩn ban đầu?
A. 66 (giờ).	B. 36 (giờ).	C. 24 (giờ).	D. 48 (giờ).
Vận dụng 2: Một trường đại học có 5000 sinh viên, trong đó có một sinh viên vừa trở về sau kỳ nghỉ Tết và bị nhiễm virus cúm truyền nhiễm kéo dài. Tổng số sinh viên bị nhiễm sau [image: ] ngày được xác định bởi công thức [image: ] ([image: ]). Trường đại học sẽ cho các sinh viên nghỉ học khi có nhiều hơn hoặc bằng 40% số sinh viên toàn trường bị lây nhiễm. Sau bao nhiêu ngày thì trường cho các sinh viên nghỉ học?
A. 11 ngày.	B. 10 ngày.	C. 8 ngày.	D. 9 ngày.
c. Sản phẩm: Sản phẩm trình bày của các nhóm học sinh
Vận dụng 1: Từ giả thiết [image: ]
Suy ra [image: ] giờ
Vận dụng 2: 
Theo yêu cầu đề bài ta có [image: ] ngày
Vậy sau 11 ngày thì trường cho sinh viên nghỉ học.
d. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát đề bài vận dụng 1, 2
HS: Nhận nhiệm vụ

	Thực hiện
	HS: Thực hiện theo nhóm.
GV: Điều hành, quan sát, hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	HS cử đại diện nhóm trình bày sản phẩm vào tiết cuối của bài
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.



IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học ở bài vừa học.
· Hoàn thành bài tập SGK. 
· Tìm hiểu nội dung bài kế tiếp 
· Tài liệu tham khảo: từ internet
V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
Trưởng bộ môn					Giảng viên


Phạm Thị Thu Nga		



Giáo án số: 05				Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2025 – 20246
					Tên chương: Hàm số mũ và hàm số lôgarit
					Thực hiện ngày 12/01 đến 07/01/2026
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiên thức :
	- Học sinh nắm vững các kiến thức về : Luỹ thừa với số mũ thực (đn, t/c). Hsố luỹ thừa: tập xđ, đạo hàm, chiều biến thiên, đồ thị; Lôgarit và các quy tắc tính lôgarit; Hàm số mũ & hàm số lôgarit: tập xđ, đạo hàm, chiều biến thiên, dạng đồ thị; Pt mũ, pt lôgarit, bất pt mũ & bất pt lôgarit.
- Sử dụng thành thạo các quy tắc tính lũy thừa và lôgarit để tính các biểu thức từ mức độ nhận biết đến thông hiểu. Giải phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit từ mức độ nhận biết đến thông hiểu .
-Vận dụng giải quyết một số vấn đề liên môn hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với phương trình , bất phương trình mũ, bất phương trình log .

	2. Năng lực :
	- Năng lực tính toán. 
- Năng lực tìm hiểu các kiến thức liên quan.
- Năng lực tự học, giải quyết vấn đề. 
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, sử dụng MTCT, sử dụng ngôn ngữ. 
- Năng lực thực hiện phép toán biến đổi về lũy thừa, năng lực tích hợp sử dụng MTCT hình thành năng lực tính toán.

	3. Phẩm chất: 
	- Trách nhiệm: cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
- Chăm chỉ : Ham học hỏi, tích cực xây dựng bài, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trung thực: Năng động, sáng tạo, trung thực trong quá trình tiếp cận tri thức mới , có tinh thần hợp tác xây dựng cao.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
	Giáo viên:
	SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học, thước thẳng có chia khoảng, phiếu học tập.

	Học sinh:
	SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.


III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động khởi động :
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: H: Ôn lại các kiến thức cơ bản của chương 
1. Luỹ thừa với số mũ thực
2. Hàm số luỹ thừa: tập xđ, đạo hàm, chiều biến thiên, dạng đồ thị
3. Lôgarit và các quy tắc tính lôgarit
4. Hàm số mũ & hàm số lôgarit: tập xđ, đạo hàm, chiều biến thiên, dạng đồ thị
5.  Pt mũ, pt lôgarit cơ bản và các pt có thể đưa về pt cơ bản
6. Bất pt mũ & bất pt lôgarit đơn giản
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
	d) Tổ chức thực hiện: 

	Chuyển giao
	* Giáo viên yêu cầu HS trả lời các câu hỏi
- Nêu các t/c của luỹ thừ với số mũ thực ?
- Nêu các t/c & quy tăc tính lôgarit ?
- Nêu các t/c của hs luỹ thừa, hs mũ, hs lôgarit ?
- Nêu các pt mũ, lôgarit cơ bản ? Cg ? 

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động luyện tập :
a) Mục tiêu: HS ôn tập các quy tắc tính lũy thừa và lôgarit để tính các biểu thức từ mức độ nhận biết đến thông hiểu. Giải phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit từ mức độ nhận biết đến thông hiểu .
b) Nội dung:
A. TRẮC NGHIỆM




6.27. Cho hai số thực dương ,  và hai số thực ,  tùy ý. Khẳng định nào sau đây là sai?




A. .	B. .	C. .	D. .


6.28. Rút gọn biểu thức   ta được




A. .	B. .	C. .	D. .



6.29. Cho hai số thực dương ,  với . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .






6.30. Cho bốn số thực dương , , ,  với , . Khẳng định nào sau đây là sai?


A. .	B. .


C. .		D. .





6.31. Đặt , . Khi đó  tính theo  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

6.32. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Tập xác định của hàm số là .

B. Tập giá trị của hàm số là .

C. Đồ thị của hàm số cắt trục  tại đúng một điểm.
D. Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó.
6.33. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?




A. .	B. .	C. .	D. .



6.34. Cho đồ thị ba hàm số ,  và  như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
B. TỰ LUẬN


6.35. Cho . Tính giá trị của biểu thức .
Lời giải chi tiết



6.36. Giải các phương trình sau


a) .	b) .

LG: 

b) .
ĐK:x>-4

b) .

Vậy phương trình có nghiệm 
6.37. Tìm tập xác định cảu các hàm số sau


a) .	b) .
LG: 

a. 

Vậy TXĐ của HS  

b. 
Vậy TXĐ của HS  (0; e)
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
	d) Tổ chức thực hiện:

	Chuyển giao
	* Giáo viên giao BTTN, BTTL

	Thực hiện
	GV chia lớp học làm 4 nhóm nhỏ ( mỗi nhóm từ 8- 10 học sinh, gồm cả HS khá, giỏi và hs yếu). GV tổ chức cho  học sinh chọn tên nhóm,  phân công nhóm trưởng, thư kí .Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm (Các nhóm  làm việc độc lập và cùng thực hiện một nhiệm vụ để so sánh, đối chứng và bổ sung sản phẩm)
Các nhóm trao đổi, làm việc. GV quan sát về ý thức, thái độ,tinh thần hợp tác và hỗ trợ các t viên trong nhóm. 

	Báo cáo thảo luận
	Hết thời gian dự kiến cho các cặp đôi trình bày. Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, trao đổi, đối chứng và bổ sung cho nhau

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 GV chỉnh sửa, hoàn thiện bài: Gv nhận xét về kết quả của các nhóm , đồng thời  chỉnh sửa những nội dung chưa đạt yêu cầu, động viên khuyến khích những cá nhân , nhóm có thành tích tốt.(GV đưa ra thông tin phản hồi để cả lớp cùng đối chứng và hoàn thiện nội dung)
- Chốt kiến thức 
Nắm vững các dạng toán cơ bản và cách giải từng loại toán trong chương  
   + Chú ý các lỗi thường gặp của học sinh là bỏ qua đkiện xác định của pt, bpt mũ, log. 


2. Hoạt động vận dụng :
a) Mục tiêu: Vận dụng giải quyết một số vấn đề liên môn hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với phương trình , bất phương trình mũ, bất phương trình log .
b) Nội dung:




6.38. Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vu theo thời gian, tức là sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Chẳng hạn, nếu lạm phát 5% một năm thì sức mua của 1 triệu đồng sau một năm chỉ còn là 950 nghìn đồng (vì đã giảm mất 5% của một triệu đồng, tức là 50 000 đồng). Nói chung, nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là  một năm thì tổng số tiên  ban đầu, sau  năm số tiền đó chỉ còn giá trị là .
a) Nếu tỉ lệ lạm phát là 8% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại bao nhiêu?
b) Nếu sức mua của 100 triệu đồng thì sau hai năm chi còn lại 90 triệu đồng thì tỉ lệ lạm phát trung bình của hai năm đó là bao nhiêu?
c) Nếu tỉ lệ lạm phát là 5% một năm thì sau bao nhiêu năm sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa?
Sử dụng công thức A=P⋅(1−r100)n
Lời giải chi tiết
a) Nếu tỉ lệ lạm phát 8% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại
A=100⋅(1−8100)2=84,64 (triệu đồng)
b) Nếu sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm chỉ còn là 90 triệu đồng thì
90=100⋅(1−r100)2⇔(1−r100)2=0,9⇔1−r100=√0,9⇔r≈5,1390
Vậy nếu sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm chỉ còn là 90 triệu đồng thì tỉ lệ lạm phát trung bình của hai năm đó là khoảng 5,13%.
c) Nếu tỉ lệ lạm phát là 5% một năm và sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa ta có
P2=P⋅(1−5100)n⇔(1920)n=12⇔n=log192012≈13,51
Vậy nếu tỉ lệ lạm phát là 5% một năm thì sau 14 năm sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa.





6.39. Giả sử quá trình nuối cấy vi khuẩn tuân theo quy luật tăng trưởng tụ do. Khi đó, nếu gọi  là số lượng vi khuẩn ban đầu và  là số lượng vi khuẩn sau  giờ thì ta có , trong đó  là tỉ lệ tăng trưởng vi khuẩn mỗi giờ. Giả sử ban đầu có 500 con vi khuẩn và sau 1 giờ tăng lene 800 con. Hỏi
a) Sau 5 giờ thì số lượng vi khuẩn là khoảng bao nhiêu con?
b) Sau bao lâu thì số lượng vi khuẩn sẽ ban đầu sẽ tăng gấp đôi?
Sử dụng công thức N(t)=N0ert
Lời giải chi tiết
Ban đầu có 500 con vi khuẩn và sau 1 giờ tăng lên 800 con ta có
800=500er⇔er=1,6⇔r=ln1,6800=500
a) Sau 5 giờ thì số lượng vi khuẩn là; N(5)=500.eln1,6.5=5242,88 (con)
b) Số lượng vi khuẩn ban đầu sẽ tăng lên gấp đôi nên ta có
2N0=N0eln1,6.t⇔eln1,6.t=2⇔ln1,6.t=ln2⇔t≈1,472
Vậy sau khoảng 1,47 giờ thì số lượng vi khuẩn ban đầu sẽ tăng lên gấp đôi.



6.40. Vào năm 1938, nhà vật lí Frank Benford đã đưa ra một phương pháp để xác định xem một bộ số đã được chọn ngẫu nhiên hay đã được chọn theo cách thủ công. Nếu bộ số này không được chọn ngẫu nhiên thì công thức Benford sau sẽ được dùng ước tính xác xuất  để chữ số  là chữu số đầu tiên của bộ số đó:  (theo F.Benford, The Law of Anonalous Numbers, Proc. Am. Philos. Soc. 78 (1938), (551-572).




Chẳng hạn, xác xấut để chữ số đầu tiên là  bằng khoảng  (thay  trong công thức Benford để tính ).


a) Viết công thức tìm chữ số  nếu cho trước xác xuất .

b) Tìm chữ số có xác suất bằng  được chọn.

c) Tính xác suất để chữ số đầu tiên là .
Sử dụng công thức P=logd+1/d
Lời giải chi tiết

a) 
b) Chữ số có xác suất bằng 9,7%nên ta có P = 9,7%. Từ ý a suy ra

≈4
Vậy chữ số 4 có xác suất bằng 9,7%/ được chọn
c) Xác suất để chữ số đầu tiên là 1
P=log2≈0,3

c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán trong thực tế.
	d) Tổ chức thực hiện:

	Chuyển giao
	* Giáo viên giao 

	Thực hiện
	GV chia lớp học làm 4 nhóm nhỏ ( mỗi nhóm từ 8- 10 học sinh, gồm cả HS khá, giỏi và hs yếu). GV tổ chức cho  học sinh chọn tên nhóm,  phân công nhóm trưởng, thư kí .Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm (Các nhóm  làm việc độc lập và cùng thực hiện một nhiệm vụ để so sánh, đối chứng và bổ sung sản phẩm)
Các nhóm trao đổi, làm việc. GV quan sát về ý thức, thái độ,tinh thần hợp tác và hỗ trợ các t viên trong nhóm. 

	Báo cáo thảo luận
	Hết thời gian dự kiến cho các cặp đôi trình bày. Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, trao đổi, đối chứng và bổ sung cho nhau


	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 GV chỉnh sửa, hoàn thiện bài: Gv nhận xét về kết quả của các nhóm , đồng thời  chỉnh sửa những nội dung chưa đạt yêu cầu, động viên khuyến khích những cá nhân , nhóm có thành tích tốt.(GV đưa ra thông tin phản hồi để cả lớp cùng đối chứng và hoàn thiện nội dung)
- Chốt kiến thức 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023
Trưởng bộ môn					Giảng viên


Phạm Thị Thu Nga		


Giáo án số: 06				Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2025 – 2026
					Tên chương: Đạo hàm
					Thực hiện ngày 12/01 đến 24/01/2026
BÀI 1. ĐẠO HÀM (3 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
	- Nhận biết được một số bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm như: xác định vận tốc tức thời của một vật chuyển động không đều; xác định tốc độ thay đổi của nhiệt độ.
	- Nhận biết được định nghĩa đạo hàm. Tính được đạo hàm của một số hàm đơn giản bằng định nghĩa.
	- Nhận biết được ý nghĩa hình học của đạo hàm.
	- Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị.
	- Nhận biết được số e thông qua bài toán mô hình hóa lãi suất ngân hàng.
2. Về năng lực
	- Năng lực tư duy và lập luận toán học: HS xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót; HS biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề, phân tích tìm hiểu nội dung chính của câu hỏi và biết tìm câu trả lời trong bài học đó. Biết tự đặt ra câu hỏi tương tự hoặc phủ định câu hỏi vừa nghiên cứu. Phân tích được các tình huống trong học tập;
- Năng lực giao tiếp toán học: HS tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp. Thông qua quá trình nghiên cứu, HS được trình bày kết quả. Từ đó nâng cao năng lực thuyết trình, đối đáp.
3. Về phẩm chất
	- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách logic và hệ thống.
	- Năng động, sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
	- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	- Kiến thức về giới hạn hàm số;
	- Máy chiếu, bảng phụ; 
	- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. ỔN ĐỊNH LỚP
Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
1.1.Hoạt động khám phá 1
a) Mục tiêu
- Tạo tình huống để học sinh tiếp cận với khái niệm “đạo hàm”.
b) Nội dung 
Quãng đường rơi tự do của một vật được biểu diễn bởi công thức [image: ] với [image: ] là thời gian tính bằng giây và [image: ] tính bằng mét.
Vận tốc trung bình của chuyển động này trên khoảng thời gian [image: ] hoặc [image: ] được tính bằng công thức [image: ]
CH 1. Hoàn thiện bảng sau về vận tốc trung bình trong những khoảng thời gian khác nhau. Nêu nhận xét về [image: ] khi [image: ] càng gần 5 .

	Khoảng thời gian
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	53,9
	
	
	
	
	
	



CH2. Giới hạn [image: ] được gọi là vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm [image: ]. Tính giá trị này.
CH3. Tính giới hạn [image: ] để xác định vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điềm [image: ] nào đó trong quá trình rơi của vật.
c) Sản phẩm
Các phương án giải quyết ba câu hỏi ban đầu.
Dự kiến câu trả lời của HS.
TL1. 

	1. Khoảng thời gian
	2. [image: ]
	3. [image: ]
	4. [image: ]
	5. [image: ]
	6. [image: ]
	7. [image: ]
	8. [image: ]

	9. [image: ]
	10. 53,9
	11. 49,49
	12. 49,245
	13. 49,049
	14. 49,0049
	15. 48,9951
	16. 48,951



Khi t càng gần 5 thì giá trị của [image: ] càng gần về 49.
TL2. Tại [image: ].
TL3. [image: ].
d) Tổ chức thực hiện
*) Chuyển giao nhiệm vụ : GV chia lớp thành các nhóm (nhóm có đủ các đối tượng HS, không chia theo lực học). GV nêu câu hỏi. 
*) Thực hiện: HS suy nghĩ độc lập, sau đó thảo luận tìm câu trả lời cho các câu hỏi CH1, CH2, CH3. Các nhóm viết câu trả lời vào bảng phụ.
*) Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho các câu hỏi.
- HS quan sát các phương án trả lời của các nhóm bạn. 
- GV gọi lần lượt 3 HS bất kỳ (mỗi HS thuộc một nhóm), lên bảng trình bày câu trả lời của nhóm mình (nêu rõ công thức tính trong từng trường hợp),
- HS đặt câu hỏi cho các nhóm bạn để hiểu hơn về câu trả lời, đồng thời nêu ý kiến bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
- GV quan sát, lắng nghe, ghi chép.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt nhất. Động viên các nhóm còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
- Dẫn dắt vào bài mới
Tổng quát, ta có định nghĩa đạo hàm của hàm số bất kì như sau:
Cho hàm số [image: ] xác định trên khoảng [image: ] và [image: ].
Nếu tồn tại giới hạn hữu hạn [image: ] thì giới hạn này được goi là đạo hàm của hàm số [image: ] tại [image: ], kí hiệu là [image: ] hoặc [image: ]. Vậy: [image: ]
1.2. Hoạt động thực hành 1.
a) Mục tiêu
- HS thực hành khái niệm đạo hàm
b) Nội dung
CH4. Cho hàm số [image: ]. Tỉnh [image: ] với [image: ].
CH5. Tính đạo hàm của hàm số sau: [image: ]là hằng số)		
CH6. Tính đạo hàm của hàm số sau: [image: ]với [image: ].
CH7. Tính đạo hàm của hàm số sau: [image: ]
c) Sản phẩm
TL4. [image: ].
TL5. [image: ]
TL6. [image: ]
TL7. [image: ].
d) Tổ chức thực hiện 
*) Chuyển giao nhiệm vụ : GV chia lớp thành các nhóm (nhóm có đủ các đối tượng HS, không chia theo lực học). GV nêu câu hỏi. 
*) Thực hiện: HS suy nghĩ độc lập, sau đó thảo luận tìm câu trả lời cho các câu hỏi CH4, CH5, CH6, CH7. Các nhóm viết câu trả lời vào bảng phụ.
*) Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho các câu hỏi.
- HS quan sát các phương án trả lời của các nhóm bạn. 
- GV gọi lần lượt 3 HS bất kỳ (mỗi HS thuộc một nhóm), lên bảng trình bày câu trả lời của nhóm mình (nêu rõ công thức tính trong từng trường hợp),
- HS đặt câu hỏi cho các nhóm bạn để hiểu hơn về câu trả lời, đồng thời nêu ý kiến bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
- GV quan sát, lắng nghe, ghi chép.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt nhất. Động viên các nhóm còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
- GV dẫn dắt: 
CH8. Hãy tính vận tốc tức thời của chuyển động ở CH1 lúc [image: ]
1.3. Hoạt động vận dụng 1
a) Mục tiêu
- Giúp HS giải bài toán thực tế trong đó sử dụng cách tính đạo hàm bằng định nghĩa để tính vận tốc tức thời của chuyển động tại một thời điểm xác định.
b) Nội dung
Cho hàm số [image: ] xác định trên khoảng [image: ], có đạo hàm tại [image: ].
* Đại lượng [image: ] gọi là số gia của biến tại [image: ]. Đại lượng [image: ] gọi là số gia tương ứng của hàm số. Khi đó, [image: ] và [image: ]
** Tỉ số [image: ] biểu thị tốc độ thay đổi trung bình của đại lượng [image: ] theo đại lượng [image: ] trong khoảng từ [image: ] đến [image: ]; còn [image: ] biểu thị tốc độ thay đổi (tức thời) của đại lượng [image: ] theo đại lượng [image: ] tai điểm [image: ].
Ý nghĩa vật lí của đạo hàm
- Nếu hàm số [image: ] biếu thị quãng đường di chuyển của vật theo thời gian [image: ] thì [image: ] biểu thị tốc độ tức thời của chuyển động tại thời điểm [image: ].
- Nếu hàm số [image: ] biểu thị nhiệt độ [image: ] theo thời gian [image: ] thì [image: ] biểu thị tốc độ thay đổi nhiệt độ theo thời gian tại thời điểm [image: ].
c) Sản phẩm
TL8. [image: ].
d) Tổ chức thực hiện
*) Chuyển giao nhiệm vụ : GV chia lớp thành các nhóm (nhóm có đủ các đối tượng HS, không chia theo lực học). GV nêu câu hỏi. 
*) Thực hiện: HS suy nghĩ độc lập, sau đó thảo luận tìm câu trả lời cho các câu hỏi CH8. Các nhóm viết câu trả lời vào bảng phụ.
*) Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho các câu hỏi.
- HS quan sát các phương án trả lời của các nhóm bạn
- GV gọi lần lượt 3 HS bất kỳ (mỗi HS thuộc một nhóm), lên bảng trình bày câu trả lời của nhóm mình (nêu rõ công thức tính trong từng trường hợp),
- HS đặt câu hỏi cho các nhóm bạn để hiểu hơn về câu trả lời, đồng thời nêu ý kiến bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
- GV quan sát, lắng nghe, ghi chép.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt nhất. Động viên các nhóm còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
2. Hoạt động 2. Ý nghĩa hình học của đạo hàm
2.1. Hoạt động khám phá 2
a) Mục tiêu
- Giúp HS nhận thấy hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số [image: ] tại điểm [image: ] bằng [image: ]
b) Nội dung
Cho hàm số [image: ] có đồ thị [image: ] và điểm [image: ] thuộc [image: ].
CH9. Vẽ (C) và tính [image: ].
CH10. Vẽ đường thẳng [image: ] đi qua điểm [image: ] và có hệ số góc bằng [image: ]. Nêu nhận xét về vị trí tương đối giữa [image: ] và [image: ].
c) Sản phẩm
TL9. Đồ thị (C) được vẽ như hình bên dưới
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Theo CH4, [image: ] nên [image: ]
TL10. Cách vẽ [image: ] với [image: ] và d đi qua điểm [image: ] nên [image: ]. Vậy [image: ].
Nhận xét: d tiếp xúc với đồ thị [image: ].
d) Tổ chức thực hiện 
*) Chuyển giao nhiệm vụ : GV chia lớp thành các nhóm (nhóm có đủ các đối tượng HS, không chia theo lực học). GV nêu câu hỏi. 
*) Thực hiện: HS suy nghĩ độc lập, sau đó thảo luận tìm câu trả lời cho câu hỏi CH10. Các nhóm viết câu trả lời vào bảng phụ.
*) Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho các câu hỏi.
- HS quan sát các phương án trả lời của các nhóm bạn
- GV gọi lần lượt 3 HS bất kỳ (mỗi HS thuộc một nhóm), lên bảng trình bày câu trả lời của nhóm mình (nêu rõ công thức tính trong từng trường hợp),
- HS đặt câu hỏi cho các nhóm bạn để hiểu hơn về câu trả lời, đồng thời nêu ý kiến bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
- GV quan sát, lắng nghe, ghi chép.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt nhất. Động viên các nhóm còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
2.2. Hoạt động thực hành 2
a) Mục tiêu
- Giúp HS thực hành viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại một điểm
b) Nội dung
Không xét trường hợp tiếp tuyến song song hoặc trùng với trục [image: ].
Cho hàm số [image: ] xác định trên khoảng [image: ] và có đạo hàm tại [image: ]. Gọi [image: ] là đồ thị của hàm số đó.
Đạo hàm của hàm số [image: ] tại điểm [image: ] là hệ số góc của tiếp tuyến [image: ] của [image: ] tại điểm [image: ]. 
Tiếp tuyến [image: ]có phương trình là [image: ] hay [image: ]
CH11. Cho [image: ] là đồ thị của hàm sổ [image: ] và điểm [image: ]. Tính hệ số góc của tiếp tuyến của [image: ] tại điểm [image: ] và viết phương trình tiếp tuyến đó.
c) Sản phẩm
TL11. Theo TL6, [image: ]
Hệ số góc của tiếp tuyến của [image: ] tại điểm [image: ] là [image: ].
Phương trình tiếp tuyến tại điểm [image: ] là: [image: ].
d) Tổ chức thực hiện 
*) Chuyển giao nhiệm vụ : GV nêu câu hỏi. HS làm việc cá nhân, trình bày lời giải của mình và nhận xét lời giải của bạn.
*) Thực hiện: HS suy nghĩ độc lập, sau đó thảo luận tìm câu trả lời cho câu hỏi CH11. 
*) Báo cáo, thảo luận: 
- HS quan sát các phương án trả lời của các bạn
- GV gọi lần lượt 3 HS bất kỳ, lên bảng trình bày câu trả lời của mình (nêu rõ công thức tính trong từng trường hợp),
- HS đặt câu hỏi cho các bạn để hiểu hơn về câu trả lời, đồng thời nêu ý kiến bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
- GV quan sát, lắng nghe, ghi chép.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của HS, ghi nhận và tuyên dương HS có câu trả lời tốt nhất. Động viên các HS còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
3. Số [image: ]
3.1. Hoạt động khám phá 3
a) Mục tiêu
- Giúp HS nhận biết về cách tính tổng số tiền vốn và lãi gửi ngân hàng theo kì hạn khác nhau (biết lại suất trên năm). Từ đó, HS được giới thiệu sự xuất hiện của số e qua việc xét kì hạn tiền gửi dần về 0. 
b) Nội dung
Một người gửi tiết kiệm khoản tiền [image: ] triệu đồng (gọi là vốn) với lãi suất [image: ]năm theo thể thức lãi kép (tiền lãi sau mỗi kì hạn được cộng gộp vào vốn). 
CH12. Tính tổng số tiền vốn và lãi sau một năm của người gửi nếu kì hạn là 5 năm;			
c) Sản phẩm
TL12. [image: ]
d) Tổ chức thực hiện
*) Chuyển giao nhiệm vụ : GV chia lớp thành các nhóm (nhóm có đủ các đối tượng HS, không chia theo lực học). GV nêu câu hỏi. 
*) Thực hiện: HS suy nghĩ độc lập, sau đó thảo luận tìm câu trả lời cho các câu hỏi CH12. Các nhóm viết câu trả lời vào bảng phụ.
*) Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm HS treo bảng phụ viết câu trả lời cho các câu hỏi.
- HS quan sát các phương án trả lời của các nhóm bạn
- GV gọi lần lượt 3 HS bất kỳ (mỗi HS thuộc một nhóm), lên bảng trình bày câu trả lời của nhóm mình (nêu rõ công thức tính),
- HS đặt câu hỏi cho các nhóm bạn để hiểu hơn về câu trả lời, đồng thời nêu ý kiến bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
- GV quan sát, lắng nghe, ghi chép.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tuyên dương nhóm có câu trả lời tốt nhất. Động viên các nhóm còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
3.2. Hoạt động thực hành 3
a) Mục tiêu
- Giúp HS thực hành tính tổng số tiền vốn và lãi theo thể thức lãi kép liên tục. 
b) Nội dung
Một người gửi tiết kiệm khoản tiền 5 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất [image: ] năm và theo thể thức lãi kép liên tục. 
CH13. Tính tổng số tiền vốn và lãi mà người đó nhận được sau 1 ngày
CH14. Tính tổng số tiền vốn và lãi mà người đó nhận được sau 30 ngày;
(Luôn coi một năm có 365 ngày.)	
c) Sản phẩm
TL13. [image: ] đồng
TL14. [image: ]đồng 
d) Tổ chức thực hiện
*) Chuyển giao nhiệm vụ : GV nêu câu hỏi. HS làm việc cá nhân, trình bày lời giải của mình và nhận xét lời giải của bạn.
*) Thực hiện: HS suy nghĩ độc lập, sau đó thảo luận tìm câu trả lời cho các câu hỏi CH13, CH14. 
*) Báo cáo, thảo luận: 
- HS quan sát các phương án trả lời của các bạn
- GV gọi lần lượt 3 HS bất kỳ, lên bảng trình bày câu trả lời của mình (nêu rõ công thức tính trong từng trường hợp),
- HS đặt câu hỏi cho các bạn để hiểu hơn về câu trả lời, đồng thời nêu ý kiến bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
- GV quan sát, lắng nghe, ghi chép.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của HS, ghi nhận và tuyên dương HS có câu trả lời tốt nhất. Động viên các HS còn lại tích cực, cố gắng hơn.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học ở bài vừa học.
· Hoàn thành bài tập SGK. 
· Tìm hiểu nội dung bài kế tiếp 
· Tài liệu tham khảo: từ internet
V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên


Phạm Thị Thu Nga		

    Giáo án số: 07			Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
					Tên chương: Đạo hàm
					Thực hiện ngày 19/01 đến 24/01/2026
BÀI 2: CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
3 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhớ các công thức đạo hàm của một số hàm số thường gặp.
- Nhớ các công thức đạo hàm của một số hàm số lượng giác, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
- Nhớ các quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của hàm số.
- Biết hàm số hợp và quy tắc tính đạo hàm hàm hợp.
- Biết quy tắc tính đạo hàm cấp hai của một vài hàm số đơn giản.
- Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài toán trong thực tế hoặc liên môn.
- Tính được đạo hàm của một số hàm số thường gặp.
- Dùng quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương để tính đạo hàm của hàm số.
     - Dùng quy tắc tính đạo hàm hàm hợp để tính đạo hàm một số hàm hợp đơn giản.
2. Năng lực
 - Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.
- Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập vào trong cuộc sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhóm, các thành viên tự ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
3. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng động, trung thực sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
    - Kiến thức về đạo hàm    
    - Máy chiếu
    - Bảng phụ
    - Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:     
A. ỔN ĐỊNH LỚP
Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: Liên hệ được mối quan hệ giữa bài cũ và bài mới, học sinh nhận dạng tính đạo hàm của hàm số bằng định nghĩa.
b) Nội dung: Giáo viên đưa ra tình huống có vấn đề: Giả sử hai hàm số [image: ] và [image: ] lần lượt có đạo hàm tại [image: ] là [image: ] và [image: ]. Làm thế nào để tính đạo hàm của các hàm số là tổng, hiệu, tích hoặc thương của [image: ] và [image: ] tại [image: ]?
c) Sản phẩm: Ta sử dụng định nghĩa đạo hàm để tính đạo hàm của các hàm số là tổng, hiệu, tích của thương [image: ] và [image: ] tại [image: ].
C. HOẠT ĐỘNG  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
NỘI DUNG 1. Đạo hàm của hàm số [image: ]
a) Mục tiêu: Nắm vững các quy tắc tính đạo hàm của một số hàm số [image: ] thường gặp.
b) Nội dung: Công thức tính đạo hàm của một số hàm số thường gặp.
c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải, câu trả lời của học sinh cho phần nội dung đã nêu
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi
 [image: ] a) Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số [image: ] tại điểm [image: ].
           b) Nhắc lại đạo hàm của các hàm số [image: ] đã tìm được ở bài học trước. Từ đó, dự đoán đạo hàm của hàm số [image: ] với [image: ].

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn
HS làm bài tập theo yêu cầu (cách thức thực hiện: Hoạt động cá nhân)

	Báo cáo thảo luận
	Học sinh báo cáo kết quả, đánh giá chéo nhau
Câu trả lời của học sinh: 
a) [image: ]
b) Đạo hàm của [image: ] là [image: ]
Đạo hàm của [image: ] là [image: ]
Dự đoán: Đạo hàm của [image: ] là [image: ]

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
- Đưa ra nội dung định lý và nhận xét.


Định lí 1. Hàm số [image: ] với [image: ] có đạo hàm trên [image: ] và [image: ].
- Dẫn dắt HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo áp dụng làm bài tập
Hoạt động 2.1. Ví dụ 1. 
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi
a) Tính đạo hàm của hàm số [image: ] tại điểm [image: ] và [image: ].
b) Tính đạo hàm của hàm số [image: ] tại [image: ] và [image: ].

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn
HS làm bài tập theo yêu cầu (cách thức thực hiện: Hoạt động cá nhân)

	Báo cáo thảo luận
	Câu trả lời của học sinh: 
a) Ta có [image: ]. Từ đó [image: ] và [image: ].
b) Ta có [image: ]. 
Từ đó, [image: ] và [image: ].

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét, giải thích, làm rõ vấn đề, chốt kiến thức.


 NỘI DUNG 2. Đạo hàm của hàm số [image: ]
a) Mục tiêu: Nắm vững các quy tắc tính đạo hàm của hàm số [image: ].
b) Nội dung: Công thức tính đạo hàm của một số hàm số.
c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải, câu trả lời của học sinh cho phần nội dung đã nêu
d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi
	[image: ]
	Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số
 [image: ] tại điểm [image: ] với [image: ]. 




	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn
HS làm bài tập theo yêu cầu ( cách thức thực hiện: Hoạt động cá nhân)

	Báo cáo thảo luận
	Học sinh báo cáo kết quả, đánh giá chéo nhau 
Câu trả lời của học sinh: 
[image: ]

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét, giải thích, làm rõ vấn đề, chốt kiến thức.
- Đưa ra nội dung định lý và nhận xét.



	
Định lí 2. Hàm số [image: ] có đạo hàm trên khoảng [image: ] và [image: ]
Nhận xét: 
	a) Cho số thực [image: ]. Hàm số [image: ] được gọi là hàm số lũy thừa (với tập xác định [image: ]). 
Công thức [image: ] còn đúng khi [image: ] là số thực, tức là với số thực [image: ] bất kì ta luôn có
[image: ] ([image: ]). 
Với [image: ], ta nhận được công thức đã biết: 
[image: ] ([image: ]). 
	b) Ở bài học trước, dùng định nghĩa ta tìm được các công thức đạo hàm: 
· [image: ] ([image: ] là hằng số); 	
· [image: ] ([image: ]). 
- Dẫn dắt HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo áp dụng làm bài tập
Hoạt động 2.2. Ví dụ 2. 
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi
a) Tính đạo hàm của hàm số [image: ] tại điểm [image: ] và [image: ]. 
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số [image: ] tại điểm có hoành độ bằng 4.

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn
HS làm bài tập theo yêu cầu (cách thức thực hiện: Hoạt động cá nhân)

	Báo cáo thảo luận
	Câu trả lời của học sinh: 
a) Ta có [image: ]. Từ đó, [image: ] và [image: ]. 
b) Ta có: [image: ].
Khi [image: ] thì [image: ]
Hệ số góc tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 4 là: [image: ]
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm (4;2) là:
[image: ]hay [image: ].

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét, giải thích, làm rõ vấn đề, chốt kiến thức.



Hoạt động 2.3. Ví dụ 3. 
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi
Tìm đạo hàm của các hàm số:
a) [image: ] tại [image: ]; 	b) [image: ] tại [image: ]. 

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn.
HS làm bài tập theo yêu cầu (cách thức thực hiện: Hoạt động cá nhân)

	Báo cáo thảo luận
	Câu trả lời của học sinh: 
a) Ta có [image: ].
Từ đó, [image: ]. 
b) [image: ]

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.


LUYỆN TẬP THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP 
a) Mục tiêu: Học sinh rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức giải bài tập TNKQ.
b) Nội dung: Phiếu trả lời trắc nghiệm 
PHIẾU HỌC TẬP

Câu 1. 	Cho hàm số [image: ] có đạo hàm [image: ] bằng.
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn C
Ta có: [image: ]
Câu 2. 	Cho [image: ] và [image: ]. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
	A. [image: ]	B. [image: ] không tồn tại.
	C. [image: ]	D. [image: ]
Lời giải
Chọn C
[image: ]
Câu 3. 	Cho hàm số[image: ]. Đạo hàm của [image: ] tại [image: ] là
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn A
[image: ]
Câu 4. 	Đạo hàm của hàm số [image: ] là:
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn B
Có [image: ][image: ][image: ]

Tiết 2. 
NỘI DUNG 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
a) Mục tiêu: Nắm vững các quy tắc tính đạo hàm của các hàm số lượng giác..
b) Nội dung: Công thức tính đạo hàm của một số hàm số lượng giác.
c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải, câu trả lời của học sinh cho phần nội dung đã nêu
d) Tổ chức thực hiện: 
*) Chuyển giao nhiệm vụ : GV nêu câu hỏi: 
	[image: ]
	Cho biết [image: ]. Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số [image: ].


*) Thực hiện:  
Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- Gv yêu cầu các nhóm thảo luận thực hiện các hoạt động sau.
H1. Nhắc lại các bước tìm đạo hàm của hàm số [image: ] bằng định nghĩa?
H2. Hãy áp dụng định nghĩa để tìm đạo hàm của hàm số [image: ].

	Thực hiện
	- Gv hướng dẫn hs thực hiện
- Gọi hs thực hiện.
- Gọi hs khác nhận xét.
Sản phẩm của học sinh: 
[image: ]
Gọi [image: ]
Suy ra:
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Ta có: [image: ] Suy ra:[image: ]
Ta lại có: [image: ]
[image: ]
[image: ]
Từ đó: [image: ]

	Báo cáo thảo luận
	- Thuyết trình các bước thực hiện. 
- Các nhóm khác nhận xét hoàn thành sản phẩm.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo .
- Chốt kiến thức và nêu chú ý hs: Đối với các hàm số lượng giác phức tạp ta nên biến đổi hoặc rút gọn trước khi đạo hàm.


- Dẫn dắt vào bài mới.
Từ câu hỏi đề bài, bài toán này giáo viên đưa ra công thức đạo hàm của các hàm số lượng giác sau:
	[image: ]; 		[image: ]; 
	[image: ] ([image: ]); 	[image: ] ([image: ]). 
Hoạt động 2.4. Ví dụ 4. 
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi
a) Tính đạo hàm của hàm số [image: ] tại [image: ]. 
b) Tính đạo hàm của hàm số [image: ] tại [image: ].
Chia thành các nhóm (nhóm có đủ các đối tượng học sinh, không chia theo lực học) và tìm câu trả lời cho câu hỏi

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn
Học sinh trình bày câu trả lời vào bảng phụ.
Câu trả lời của học sinh: 
a) Ta có [image: ]. Vậy [image: ]. 
b) Ta có [image: ].
Vậy: [image: ].

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi đại diện các nhóm trình bày.
- Các học sinh khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.



NỘI DUNG 4.  Đạo hàm của hàm số mũ và hàm số lôgarit
a) Mục tiêu: Nắm vững các quy tắc tính đạo hàm của hàm số mũ và hàm số lôgarit.
b) Nội dung: Công thức tính đạo hàm của một số hàm số mũ và hàm số lôgarit.
c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải, câu trả lời của học sinh cho phần nội dung đã nêu
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi: 
	[image: ]
	Cho biết [image: ] và [image: ]. Dùng định nghĩa tính đạo hàm của các hàm số: 


a) [image: ]; 	b) [image: ]. 

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn
Học sinh trình bày ý tưởng câu trả lời.

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi đại diện trình bày 
- Các học sinh khác lắng nghe, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời. (Bài tập nâng cao về nhà).

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.



- Dẫn dắt vào bài mới.
Từ câu hỏi đề bài, bài toán này giáo viên đưa ra công thức đạo hàm các hàm số mũ và hàm số lôgarit sau: 
	[image: ]; 		[image: ] ([image: ])
	[image: ] ([image: ]); 	[image: ] ([image: ], [image: ], [image: ])
- Dẫn dắt HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo áp dụng làm bài tập.
Hoạt động 2.5. Ví dụ 5. 
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi: 
Tìm đạo hàm của các hàm số: 
a) [image: ] tại [image: ]; 		b) [image: ] tại [image: ]. 
c) [image: ] tại [image: ];		d) [image: ] tại [image: ].
Chia thành các nhóm (nhóm có đủ các đối tượng học sinh, không chia theo lực học) và tìm câu trả lời cho câu hỏi.

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn
Học sinh trình bày câu trả lời vào bảng phụ.

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi đại diện các nhóm trình bày 
- Các học sinh khác lắng nghe, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời. 
Câu trả lời của học sinh: 
a) Ta có [image: ]. Từ đó, [image: ]. 
b) Ta có [image: ]. Từ đó, [image: ]. 
c) Ta có [image: ] suy ra [image: ]
d) Ta có [image: ] suy ra [image: ]
- Các học sinh khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.



D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức giải bài tập TNKQ.
b) Nội dung: Phiếu trả lời trắc nghiệm 

Câu 1: Hàm số [image: ] có đạo hàm là:
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 2: Hàm số [image: ] có đạo hàm là:
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 3: Hàm số [image: ] có đạo hàm là:
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 4: Hàm số [image: ] có đạo hàm là:
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 5: Đạo hàm của hàm số [image: ]là
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 6: Đạo hàm của hàm số [image: ] là.
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
[image: ].
Câu 7: Tính đạo hàm của hàm số: [image: ].
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
[image: ].
Câu 8: Tính đạo hàm hàm số [image: ].
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Ta có: [image: ].
Câu 9: Tìm đạo hàm của hàm số [image: ].
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
[image: ] Dạng tổng quát [image: ].

E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Nắm vững các quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương. 
b) Nội dung: Công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương.
c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải, câu trả lời của học sinh cho phần nội dung đã nêu.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi

	[image: ]
	Cho [image: ] và [image: ] là hai hàm số có đạo hàm tại [image: ]. 
Xét hàm số [image: ]. 


Ta có [image: ]. 
Nên [image: ]
Chọn biểu thức thích hợp thay cho chỗ chấm để tìm [image: ]. 

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn.
HS làm bài tập theo yêu cầu (cách thức thực hiện: Hoạt động cá nhân)

	Báo cáo thảo luận
	-  Các học sinh khác lắng nghe, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời. 
Câu trả lời của học sinh: 
[image: ]
-  Các học sinh khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.


- Đưa ra nội dung định lý và chú ý
Cho hai hàm số [image: ], [image: ] có đạo hàm tại điểm [image: ] thuộc tập xác định. Ta có: 
· [image: ]
· [image: ]
· [image: ] 		(1)
· [image: ] (với [image: ]) 	(2)
Chú ý: 
· Với [image: ] ([image: ] là hằng số), công thức (1) trở thành [image: ]. 
· Với [image: ], công thức (2) trở thành [image: ] (với [image: ]) 
- Dẫn dắt HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo áp dụng làm bài tập

Hoạt động 2.6. Ví dụ 6. 

	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi:
Tìm đạo hàm của các hàm số: 
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3

	1) [image: ];
2) [image: ]. 
	3) [image: ]; 
4) [image: ];
	5) [image: ];
6) [image: ].


Chia thành các nhóm (nhóm có đủ các đối tượng học sinh, không chia theo lực học) và tìm câu trả lời cho câu hỏi.

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn.
Học sinh trình bày câu trả lời vào bảng phụ.

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi đại diện các nhóm trình bày 
- Các học sinh khác lắng nghe, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời. 
Câu trả lời của học sinh: 
1) [image: ]
2) [image: ]
3) [image: ]. 
4) [image: ]. 
5) [image: ][image: ].
          
6) [image: ].
     [image: ]. 
- Các học sinh khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.



NỘI DUNG 6. Đạo hàm của hàm hợp
a) Mục tiêu: Nhận dạng được hàm hợp. Nắm được quy tắc tính đạo hàm hàm hợp.
b) Nội dung: Quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp
c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải, câu trả lời của học sinh cho phần nội dung đã nêu
d) Tổ chức thực hiện: 
 Chuyển giao nhiệm vụ : GV nêu câu hỏi
 - Đọc sgk cho biết thế nào là hàm hợp? Cách tính đạo hàm của hàm hợp?
- Sản phẩm: Cho [image: ] là hàm số của [image: ] xác định trên khoảng [image: ] và lấy giá trị trên khoảng [image: ]; [image: ] là hàm số của [image: ] xác định trên khoảng [image: ] và lấy giá trị trên [image: ]. Ta lập hàm số xác định trên [image: ] và lấy giá trị trên [image: ] theo quy tắc sau:
[image: ]
Hàm số [image: ] được gọi là hàm hợp của hàm số [image: ] với [image: ]. 
- Áp dụng làm:
Hoạt động 2.7. Ví dụ 7.
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi: 
a) Hàm số [image: ] là hàm hợp của các hàm số nào?
b) Hàm số [image: ] là hàm hợp của các hàm số nào?

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn
HS làm bài tập theo yêu cầu ( cách thức thực hiện: Hoạt động cá nhân)

	Báo cáo thảo luận
	Học sinh báo cáo kết quả, đánh giá chéo nhau 
Câu trả lời của học sinh: 
a) Hàm số [image: ] là hàm hợp của các hàm số [image: ] với [image: ]
b) Hàm số [image: ] là hàm hợp của các hàm số [image: ] với [image: ]

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.


Ghi nhớ: Cho hàm số [image: ] có đạo hàm tại [image: ] là [image: ], và hàm số [image: ] có đạo hàm tại [image: ] là [image: ] thì hàm hợp [image: ] có đạo hàm tại [image: ] là [image: ]. 

Hoạt động 2.8. Ví dụ 8. 
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi: 
Tính đạo hàm của các hàm số sau:
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3

	1) [image: ];
2) [image: ];
	3) [image: ];
4) [image: ];
	5) [image: ].
6) [image: ].


- Chia thành các nhóm (nhóm có đủ các đối tượng học sinh, không chia theo lực học) và tìm câu trả lời cho câu hỏi

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn
Học sinh trình bày câu trả lời vào bảng phụ.

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi đại diện các nhóm trình bày 
Câu trả lời của học sinh: 
1) Đặt [image: ] thì [image: ]. Ta có [image: ]và [image: ].
Suy ra [image: ].
Vậy [image: ]. 
[image: ]
3) Đặt [image: ] thì [image: ]. Ta có [image: ]và [image: ].
Suy ra [image: ].
Vậy [image: ]. 
[image: ]
5) Đặt [image: ] thì [image: ]. Ta có [image: ] và [image: ].
Suy ra [image: ].
Vậy [image: ]. 
[image: ]

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- Dẫn dắt vào nội dung mới “BẢNG ĐẠO HÀM”


GV: Giao nhiệm vụ: Hoàn thành bảng công thức
- Chia thành các nhóm (nhóm có đủ các đối tượng học sinh, không chia theo lực học) và tìm câu trả lời cho câu hỏi.
*) Thực hiện:  Học sinh trình bày câu trả lời vào bảng phụ.
	[image: ]
[image: ]
[image: ]
	[image: ]
[image: ]
[image: ]

	[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

	[image: ]
[image: ] ([image: ] và [image: ])
	[image: ]
[image: ] ([image: ] và [image: ])

	[image: ]
[image: ] ([image: ] và [image: ])
	[image: ]
[image: ] ([image: ] và [image: ])


HS: Nhận nhiệm vụ 
Thực hiện
GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn
HS làm bài tập theo yêu cầu
Báo cáo thảo luận
  Học sinh báo cáo kết quả, đánh giá chéo nhau
	[image: ]
[image: ]
[image: ]
	[image: ]
[image: ]
[image: ]

	[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

	[image: ]
[image: ] ([image: ] và [image: ])
	[image: ]
[image: ] ([image: ] và [image: ])

	[image: ]
[image: ] ([image: ] và [image: ])
	[image: ]
[image: ] ([image: ] và [image: ])



LUYỆN TẬP THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP 
a) Mục tiêu: Học sinh rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức giải bài tập TNKQ.
b) Nội dung: Phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1. 	Cho hàm số [image: ]. Đạo hàm của hàm số [image: ] là:
	A. [image: ].	B. [image: ].
	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn B
[image: ].
Câu 2. 	Đạo hàm của hàm số [image: ] bằng biểu thức nào sau đây?
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn A
Ta có[image: ]
Câu 3. 	Đạo hàm của hàm số [image: ] là kết quả nào sau đây?
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Lời giải
Chọn B
[image: ].
Câu 4. 	Đạo hàm của hàm số [image: ] là
	A. [image: ]	B. [image: ]
	C. [image: ]	D. [image: ]
Lời giải
Chọn C
Ta có: [image: ].
Câu 5. 	Đạo hàm của hàm số [image: ] tại [image: ]là
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Lời giải
Chọn C
[image: ][image: ][image: ].
Câu 6. 	Đạo hàm của hàm số[image: ] là :
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn B
[image: ].
Câu 7. 	Cho hàm f xác định trên [image: ] bởi [image: ]. Giá trị [image: ] bằng:
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn B
Ta có: [image: ]
Câu 8. 	Đạo hàm của hàm số [image: ] tại điểm [image: ] bằng bao nhiêu?
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải.
Chọn A
Áp dụng công thức [image: ] và [image: ].
Ta có: [image: ]. [image: ].
Câu 9. 	Cho hàm số [image: ]. Hàm số có đạo hàm [image: ] bằng:
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn A
Cách 1: Ta có [image: ]
Cách 2: Ta có [image: ].
Câu 10. 	Cho hàm số [image: ]. Đạo hàm [image: ] của hàm số là
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Lời giải
Chọn D
Ta có [image: ].
Câu 11. 	Hàm số [image: ] có đạo hàm là
	A. [image: ].	B. [image: ].
	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn B
Ta có [image: ].
Câu 12. 	Đạo hàm của hàm số [image: ] là
	A. [image: ].	B. [image: ].
	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn B
Áp dụng công thức
Câu 13. 	Tính đạo hàm của hàm số [image: ]
	A. [image: ].	B. [image: ].	
	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời Giải
Chọn A
[image: ].
Câu 14. 	Đạo hàm của hàm số [image: ] bằng:
	A. [image: ].	B. [image: ].
	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn A
[image: ][image: ][image: ].
Câu 15. 	Đạo hàm của hàm số [image: ] bằng biểu thức nào sau đây?
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn B
[image: ].
Câu 16. 	Cho [image: ]. Biểu thức [image: ] có giá trị là bao nhiêu?
	A. 10.	B. 90	C. 80.	D. 40.
Lời giải
Chọn C
Áp dụng công thức [image: ].
Ta có: [image: ][image: ].
[image: ].

NỘI DUNG 7. Đạo hàm cấp hai
a) Mục tiêu: Nắm được quy tắc tính đạo hàm cấp hai.
b) Nội dung: Quy tắc tính đạo hàm cấp hai của một vài hàm đơn giản.
c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải, câu trả lời của học sinh cho phần nội dung đã nêu.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi
	[image: ]
	Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình [image: ], trong đó [image: ] tính bằng mét và [image: ] là thời gian tính bằng giây.
a) Tính vận tốc tức thời [image: ] tại thời điểm [image: ]. 
b) Đạo hàm [image: ] biểu thị tốc độ thay đổi của vận tốc theo thời gian, còn gọi là gia tốc của chuyển động, kí hiệu [image: ]. Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm [image: ].




	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn
HS làm bài tập theo yêu cầu

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi đại diện trình bày 
Câu trả lời của học sinh: 
[image: ]

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- Dẫn dắt vào nội dung mới “đạo hàm cấp hai”



- Đọc sgk cho biết thế nào là đạo hàm cấp hai? Cách tính đạo hàm cấp hai?
Ghi nhớ:
Cho hàm số [image: ] có đạo hàm [image: ] tại mọi [image: ].
Nếu hàm số [image: ] lại có đạo hàm tại [image: ] thì ta gọi đạo hàm của [image: ] là đạo hàm cấp hai của hàm số [image: ] tại [image: ], kí hiệu [image: ] hoặc [image: ]. 
Từ ghi nhớ của bài, học sinh có thể áp dụng được đạo hàm cấp 2 vào bài tập.

Hoạt động 2.9. Ví dụ 9. 
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi: Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số:
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1) [image: ];
2) [image: ].
	3) [image: ].
4) [image: ];


- Chia thành các nhóm (nhóm có đủ các đối tượng học sinh, không chia theo lực học) và tìm câu trả lời cho câu hỏi

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn
Học sinh trình bày câu trả lời vào bảng phụ.

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi đại diện các nhóm trình bày 
Câu trả lời của học sinh: 
1) [image: ] 
[image: ]
3) [image: ] 
[image: ]

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- Dẫn dắt vào nội dung mới “Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai”



NỘI DUNG 8:  Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai
a)Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài toán trong thực tế hoặc liên môn.
b) Nội dung:  Tìm đạo hàm cấp 2 của hàm số tại một điểm, vận dụng tìm gia tốc trong bài toán chuyển động.
c) Sản phẩm: Bài làm trong vở của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện
Chuyển giao nhiệm vụ:
- Đọc sgk cho biết ý nghĩa đạo hàm cấp hai? 
GV: Giao nhiệm vụ: Hoàn thành các bài tập sau 
Ví dụ 11. Một vật chuyển động thẳng không đều xác định bởi phương trình [image: ], trong đó [image: ] tính bằng mét và [image: ] là thời gian tính bằng giây. Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm [image: ]. 
Giải
Ta có [image: ]; [image: ]. 
Gia tốc của chuyển động tại thời điểm [image: ] là [image: ]. 
Bài tập:
Một  hòn sỏi rơi tự do có quãng đường rơi tính theo thời gian [image: ] là [image: ] , trong đó [image: ] tính bằng mét và [image: ] tính bằng giây. Tính gia tốc rơi của hòn sỏi lúc [image: ].
Giải: 
[image: ]
Gia tốc rơi của hòn sỏi là [image: ].

LUYỆN TẬP THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP 
a) Mục tiêu: Học sinh rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức giải bài tập TNKQ.
b) Nội dung: Phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1: Cho hàm số [image: ]. Tính [image: ].
A. [image: ]	B. [image: ].	C. [image: ]	D. [image: ].
Lời giải
Tập xác định [image: ].
[image: ], [image: ].
[image: ]. Chọn D.
Câu 2: Bạn An tham gia một giải thi chạy, giả sử quãng đường mà bạn chạy được là một hàm số theo biến [image: ] và có phương trình [image: ] và thời gian [image: ] có đơn vị bằng giây. Hỏi trong quá trình chạy vận tốc tức thời nhỏ nhất là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Ta có vận tốc được tính theo công thức [image: ].
Vậy [image: ] khi [image: ]. Chọn A.
Câu 3: Cho chuyển động xác định bởi phương trình [image: ], trong đó [image: ] được tính bằng giây và [image: ] được tính bằng mét. Gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ]
Lời giải
Ta có
[image: ]
Khi vận tốc triệt tiêu ta có [image: ]
Khi đó gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu là [image: ]. Chọn A
Câu 4: Một vật chuyển động theo quy luật [image: ]với [image: ] là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và [image: ] là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian [image: ] giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?
A. [image: ][image: ].	B. [image: ][image: ].	C. [image: ][image: ].	D. [image: ][image: ].
Lời giải
Ta có [image: ].
Ta có: [image: ] [image: ]
           [image: ]; [image: ], [image: ].
Vậy vận tốc lớn nhất là [image: ]. Chọn A.
Câu 5: Một chất điểm chuyển động có phương trình [image: ], trong đó [image: ] được tính bằng giây, [image: ] được tính bằng mét. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm vận tốc bằng [image: ][image: ] là
A. [image: ][image: ].	B. [image: ][image: ].	C. [image: ][image: ].	D. [image: ][image: ].
Lời giải
Ta có [image: ][image: ].
Lại có [image: ][image: ]. Chọn A.


1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a) [image: ]; 	b) [image: ]; 	c) [image: ]; 	d) [image: ]. 
Giải:
[image: ]
Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV viết đề và yêu cầu 4 học sinh lên bảng, mỗi học sinh làm 1 câu
- HS nhớ lại kiến thức đã học và làm bài

	Thực hiện
	- HS được gọi lên bảng làm bài, học sinh dưới lớp suy nghĩ và làm bài độc lập.
- GV theo dõi.

	Báo cáo thảo luận
	 - Sau khi các học sinh làm xong bài GV gọi HS dưới lớp nhận xét và chữa bài trên bảng nếu cần

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức và các bước thực hiện 


2. Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a) [image: ];	b) [image: ];	c) [image: ];	d) [image: ].
Giải:
[image: ]
Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV viết đề và yêu cầu 2 học sinh lên bảng, mỗi học sinh làm 1 câu
- HS nhớ lại kiến thức đã học và làm bài

	Thực hiện
	- HS được gọi lên bảng làm bài, học sinh dưới lớp suy nghĩ và làm bài độc lập.
- GV theo dõi.

	Báo cáo thảo luận
	- Sau khi các học sinh làm xong bài GV gọi HS dưới lớp nhận xét và chữa bài trên bảng nếu cần

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
- Chốt kiến thức và các bước thực hiện 



3. Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a) [image: ];	b) [image: ];	c) [image: ].
Giải:
[image: ]
Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV viết đề và yêu cầu 3 học sinh lên bảng, mỗi học sinh làm 1 câu
- HS nhớ lại kiến thức đã học và làm bài

	Thực hiện
	- HS được gọi lên bảng làm bài, học sinh dưới lớp suy nghĩ và làm bài độc lập.
- GV theo dõi.

	Báo cáo thảo luận
	 - Sau khi các học sinh làm xong bài GV gọi HS dưới lớp nhận xét và chữa bài trên bảng nếu cần

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức và các bước thực hiện 


4. 	Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:
a) [image: ];	b) [image: ].
Giải:
[image: ]
Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV viết đề và yêu cầu 2 học sinh lên bảng, mỗi học sinh làm 1 câu
- HS nhớ lại kiến thức đã học và làm bài

	Thực hiện
	- HS được gọi lên bảng làm bài, học sinh dưới lớp suy nghĩ và làm bài độc lập.
- GV theo dõi.

	Báo cáo thảo luận
	 - Sau khi các học sinh làm xong bài GV gọi HS dưới lớp nhận xét và chữa bài trên bảng nếu cần

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức và các bước thực hiện 



5. 	Cân nặng trung bình của một bé gái trong độ tuổi từ 0 đến 36 tháng có thể được tính gần đúng bởi hàm số [image: ], trong đó [image: ] được tính bằng tháng và [image: ] được tính bằng pound (nguổn: https://www.cde.gov/growthcharts/data/who/GrChrt_Boys). Tính tốc độ thay đổi cân nặng của bé gái đó tại thời điểm 10 tháng tuổi.
[image: ]
Giải:
Tốc độ thay đổi cân nặng của bé gái là: [image: ]
Khi [image: ], ta có: [image: ]
6. 	Một công ty xác định rằng tổng chi phí của họ, tính theo nghìn đô-la, để sản xuất [image: ] mặt hảng là [image: ] và công ty lên kế hoạch nâng sản lượng trong [image: ] tháng kể từ nay theo hàm số [image: ]. Chi phí sẽ tăng nhanh thế nào sau 4 tháng kể từ khi công ty thực hiện kế hoạch đó?
Giải:
Tốc độ tăng của chi phí theo thời gian là
[image: ]
Khi [image: ] thì [image: ]

7. 	Trên Mặt trăng, quãng đường rơi tự do của một vật được cho bởi công thức [image: ], trong đó [image: ] là thời gian được tính bằng giây và [image: ] tính bằng mét. Một vật được thả rơi từ độ cao [image: ] phía trên Mặt Trăng. Tại thời điềm [image: ] sau khi thả vật đó, tính:
a) Quãng đường vật đã rơi;		b) Gia tốc của vật.
Giải:
a) Khi [image: ] thì [image: ]
b) Ta có: [image: ]
Gia tốc của vật là [image: ].
Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV viết đề và yêu cầu 2 học sinh lên bảng, mỗi học sinh làm 1 bài: Bài 6; Bài 7
- HS nhớ lại kiến thức đã học và làm bài

	Thực hiện
	- HS được gọi lên bảng làm bài, học sinh dưới lớp suy nghĩ và làm bài độc lập.
- GV theo dõi.

	Báo cáo thảo luận
	 - Sau khi các học sinh làm xong bài GV gọi HS dưới lớp nhận xét và chữa bài trên bảng nếu cần

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức và các bước thực hiện 


LUYỆN TẬP THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP 
a) Mục tiêu: Học sinh rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức giải bài tập TNKQ.
b) Nội dung: Phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1: Hàm số [image: ] có đạo hàm là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Ta có : [image: ] [image: ]. Chọn C.

Câu 2: Hàm số [image: ] có đạo hàm là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Ta có : [image: ]. Chọn B.
Câu 3: Đạo hàm của hàm số [image: ] bằng biểu thức nào sau đây?
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Áp dụng công thức [image: ].
Ta có: [image: ][image: ]. Chọn A.
Câu 4: Đạo hàm của hàm số [image: ] tại [image: ] bằng số nào sau đây?
A. – 6.	B. 21.	C. 14.	D. 10.
Lời giải.
Ta có [image: ].
Chọn C.
Câu 5: Đạo hàm của [image: ] là
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Lời giải
Ta có [image: ]. Chọn D.
Câu 6: Đạo hàm của hàm số [image: ] bằng biểu thức nào sau đây?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải.
[image: ]. Chọn A.
Câu 7: Cho [image: ]. Biểu thức [image: ] có giá trị là bao nhiêu?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ]
Lời giải
Áp dụng công thức [image: ]
Ta có: [image: ][image: ].
[image: ]. Chọn B.
Câu 8: Hàm số [image: ] có đạo hàm là
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Lời giải
Áp dụng bảng công thức đạo hàm của hàm số hợp: [image: ]. Chọn C.
Câu 9: Đạo hàm của hàm số [image: ] tại điểm [image: ] bằng bao nhiêu?
A. [image: ].	B. [image: ]	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải.
Áp dụng công thức [image: ] và [image: ].
Ta có: [image: ]. [image: ]. Chọn B.
Câu 10: Đạo hàm của hàm số [image: ] bằng biểu thức nào sau đây?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải.
Ta có [image: ]. Chọn C.
Câu 11: Đạo hàm của hàm số [image: ] bằng biểu thức nào sau đây?
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Áp dụng công thức [image: ].
Ta có: [image: ][image: ]. Chọn D.
Câu 12: Đạo hàm của hàm số [image: ] bằng biểu thức nào sau đây?
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Áp dụng công thức [image: ].
Ta có: [image: ][image: ]. Chọn C.
Câu 13: Đạo hàm của hàm số [image: ] là [image: ] bằng.
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Ta có: [image: ] Chọn B.
Câu 14: Cho hàm số [image: ] Các nghiệm của phương trình [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải :
Ta có: [image: ]
[image: ] Chọn A.
Câu 15: Tính đạo hàm của hàm số [image: ].
A. [image: ].		B. [image: ].
C. [image: ].		D. [image: ].
Lời giải
[image: ].
[image: ]. Chọn A.
Câu 16: Cho hàm số [image: ]. Đạo hàm [image: ] bằng
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Ta có: [image: ]. Chọn A.
Câu 17: Tính đạo hàm của hàm số [image: ].
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].		D. [image: ].
Lời giải
[image: ]
Chọn A. 
Câu 18: Tính đạo hàm của hàm số [image: ].
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Áp dụng công thức [image: ] ta được: [image: ]. Chọn B.
Câu 19: Tính đạo hàm của hàm số [image: ].
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Ta có [image: ]. Chọn D.

Câu 20: Tính đạo hàm của hàm số [image: ].
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Chọn B.
Câu 21: Đạo hàm của hàm số [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
[image: ]. Chọn B.
Câu 22: Tính đạo hàm của hàm số [image: ] thì khẳng định nào sau đây đúng?
A. [image: ].		B. [image: ].
C. [image: ].		D. [image: ].
Lời giải
Áp dụng công thức [image: ] ta được [image: ].
Chọn A.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học ở bài vừa học.
· Hoàn thành bài tập SGK. 
· Tìm hiểu nội dung bài kế tiếp 
· Tài liệu tham khảo: từ internet
V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga


    Giáo án số: 08			Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
					Tên chương: Đạo hàm
					Thực hiện ngày 19/01 đến 24/01/2026
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VII
2 tiết
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng:  Học sinh ôn tập và củng cố về
· Định nghĩa và ý nghĩa hình học của đạo hàm.
· Số e thông qua mô hình hóa lãi suất ngân hàng.
· Các quy tắc đạo hàm.
· Đạo hàm cấp hai.
2. Năng lực 
 Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: 
· Tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học.
· Mô hình hóa toán học: vận dụng các kiến thức vào bài toán thực tế.
· Giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất
· Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
· Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế cho HS vào bài học. Ôn lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS trả lời và giải thích các câu hỏi TN 1 đến 5 (SGK -tr.51).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và giải thích đáp án.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học: Bài tập cuối chương VII.
Đáp án
1. B	    	    2.A	  		    3.D			4.C			5.D
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Ôn tập các kiến thức đã học ở chương VII
a) Mục tiêu:  
- HS nhắc lại và tổng hợp được các kiến thức đã học theo một sơ đồ nhất định.
b) Nội dung
HS tổng hợp lại kiến thức dựa theo SGK và ghi chép trên lớp theo nhóm đã được phân công của buổi trước.
c) Sản phẩm: Sơ đồ mà HS đã vẽ.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV mời đại diện từng nhóm lên trình bày về sơ đồ tư duy của nhóm.
- GV đặt câu hỏi
+ Trình bày định nghĩa của đạo hàm;
+ Trình bày ý nghĩa vật lý của đạo hàm.
+ Trình bày công thức viết phương trình tiếp tuyến.
+ Trình bày về số .
+ Trình bày bảng đạo hàm của hàm số sơ cấp và hàm hợp.
+ Trình bày quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương.
+ Trình bày định nghĩa đạo hàm cấp hai;
+ Trình bày ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS tự phân công nhóm trưởng và nhiệm vụ phải làm để hoàn thành sơ đồ.
- GV hỗ trợ, hướng dẫn thêm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện nhóm trình bày, các HS chú ý lắng nghe và cho ý kiến.
- HS trả lời câu hỏi của GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các sơ đồ, nêu ra điểm tốt và chưa tốt, cần cải thiện. 
- GV chốt lại kiến thức của chương.+ Cách tính đạo hàm cấp hai của hàm số.
	Ôn tập kiến thức trọng tâm có trong chương VII
Định nghĩa đạo hàm: 
Cho hàm số  xác định trên khoảng  và .
Nếu tồn tại giới hạn hữu hạn 

Thì giới hạn này được gọi là đạo hàm của hàm số f(x) tại , kí hiệu là  hoặc .
Vậy: 
Ý nghĩa vật lý của đạo hàm
· Nếu hàm số  biểu thị quãng đường di chuyển của vật theo thời gian  thì  biểu thị tốc độ tức thời của chuyển động tại thời điểm .
· Nếu hàm số  biểu thị nhiệt độ  theo thời gian  thì  biểu thị tốc độ thay đổi nhiệt độ theo thời gian tại thời điểm .
Phương trình tiếp tuyến
Cho hàm số  xác định trên khoảng  và có đạo hàm tại . Gọi  là đồ thị của hàm số đó.
Đạo hàm của hàm số  tại điểm  là hệ số góc của tiếp tuyến  của  tại điểm 
Tiếp tuyến   có phương trình là

Số e
Tổng quát, nếu một năm được chia thành  kì hạn thì
(với .
Khi kì hạn càng ngắn thì càng lớn, do đói  càng lớn. Người ta chứng minh được rằng có giới hạn hữu hạn 
(với  là số vô tỉ và 
Khi kì hạn trở nên rất ngắn (m dần đến ) thì  dần đến , và do đó dần đến .
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 Đạo hàm của tổng, hiêu, tích thương
Cho hai hàm số  có đạo hàm tại điểm  thuộc tập xác định. Ta có:
· 
· 
·  (1)
·  (với  (2)
 Đạo hàm cấp hai: Cho hàm số  có đạo hàm  tại mọi .
Nếu hàm số  có đạo hàm tại  thì ta gọi đạo hàm của  là đạo hàm cấp hai của hàm số  tại , kí hiệu  hoặc .
 Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai: Đạo hàm cấp hai  là gia tốc tức thời tại thời điểm  của vật chuyển động có phương trình .
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoạt động thực hiện làm Bài 6 đến 16 (SGK -tr.51-52)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
Đáp án
Bài 6.
Ta có: 
Hệ số góc của tiếp tuyến tại  là: 
Phương trình tiếp với  tại điểm  là: 
Vậy  là tiếp tuyến cần tìm.
Bài 7.
a) Ta có : .
b) Ta có : 
c) Ta có : 

Bài 8.
a) Ta có: 
                    
b) Ta có: .
Bài 9.
a) Ta có: 
b) Ta có: 
c) Ta có: 
Bài 10.
a) Ta có : .
                
Vậy 
b) Ta có: 
               
                     .
Vậy .
Bài 11.
a) Vận tốc rơi của viên sỏi tại thời điểm  là: .
Vận tốc rơi của viên sỏi lúc  là: .
b) Viên sỏi chậm đất khi:  (Vì ).
Vậy vận tốc của viên sỏi khi chạm đất là: .
Bài 12.
Ta có : .
            .
Vận tốc của vật khi  là:  
Gia tốc của vật khi  là: 
Bài 13.
Tốc độ tăng dân số tại thời điểm  là:

Tốc độ tăng dân số tại thời điểm  là:
 (nghìn người/năm).
Vậy tốc độ tăng dân số tại thời điểm  khoảng  nghìn người/năm.
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Ta có : .
Tốc độ thay đổi của  theo  khi  là :

Bài 15.
Có 
Tốc độ thay đổi của nhiệt độ ở thời điểm  là:
ngày.
Vậy tốc độ thay đổi của nhiệt độ ở thời điểm  là ngày.
Bài 16.
[image: Bài 16 trang 52 Toán 11 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 11]Ta có : 
Tốc độ thay đổi của nhịp tim khi lượng máu tim đẩy đi ở một nhịp  là:
 (ml/nhịp).
Vậy tốc độ thay đổi của nhịp tim khi lượng máu tim đẩy đi ở một nhịp  là  (ml/nhịp).
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
· Hoàn thành các bài tập trong SBT.
· Chuẩn bị bài mới: “Chương VIII. Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc”
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Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga
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CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ
BÀI 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Biết được các khái niệm về đạo hàm cấp hai, tính đơn điệu của hàm số, cực trị của hàm số.
· Giải được các bài tập về đạo hàm cấp hai, tính đơn điệu, cực trị.
· Xác định được đạo hàm cấp hai, các khoảng đơn điệu, tìm các điểm cực trị.
· Say mê và yêu thích tìm hiểu các bài toán về hàm số, ứng dụng đạo hàm.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: 
· Tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học.
· Mô hình hóa toán học.
· Giải quyết vấn đề toán học.
· Giao tiếp toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
3. Phẩm chất
· Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
· Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với GV: SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. ỔN ĐỊNH LỚP: Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Tổ chức thực hiện: 
Nhắc lại: Các công thức đạo hàm cơ bản:


      1. ;                       4. ;



      2. ;                              5.  (với v = v(x) 0)


      3. ;                       6. 
Bảng đạo hàm
	Đạo hàm của các hàm sơ cấp cơ bản


	Đạo hàm của các hàm số hợp 
       u = u(x)












[bookmark: bookmark9]Nhắc lại định nghĩa tính đơn điệu của hàm số

  Kí hiệu K là khoảng hoặc đoạn (nửa khoảng). Giả sử hàm số  xác định trên K. Ta nói:
· 



Hàm số  đồng biến (tăng) trên K nếu với mọi cặp  thuộc K mà thì , tức là

                                      
· 



Hàm số  nghịch biến (giảm) trên K nếu với mọi cặp  thuộc K mà  thì , tức là

                                     
 Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên K được gọi chung là hàm số đơn điệu trên K.
C. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tính đơn điệu của hàm số
a) Mục tiêu: HS nhận biết và thể hiện được khái niệm tính đơn điệu của hàm số.
b) Nội dung: HS đọc giáo trình, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện các hoạt động khám phá, thực hành, vận dụng, đọc hiểu ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS xác định được tính đơn điệu của hàm số
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	HS chép lý thuyết vào vở, ghi nhớ các công thức.
GV hướng dẫn HS làm các ví dụ, HS suy nghĩ và làm vào tập.
	1.2. Tính đơn điệu và dấu của đạo hàm
 Ta thừa nhận định lí sau đây
  Định lí: Cho hàm số y =f(x) có đạo hàm trên K.
a) 
Nếu  với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.
b) 
Nếu  với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) nghịch biến trên K.
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 2.1. Quy tắc

1. Tìm tập xác định. Tính 


2. Tìm các điểm tại đó  hoặc  không xác định;
3. Sắp xếp các điểm đó theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên;
4. Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.
 2.2. Áp dụng
 Ví dụ 1: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số   
y = x3  3x + 1
                                      Giải
· TXĐ: D = R.
· y' = 3x2  3.
· y' = 0  x = 1 hoặc x = 1.
· Bảng biến thiên
                          x             1        1       + 
                         y'              +    0      0    +
                        
                         y


 Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng 


Hoạt động 2: Cực trị của hàm số
a) Mục tiêu: HS nhận biết cực trị của hàm số.
b) Nội dung: HS đọc giáo trình để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV, chú ý nghe giảng, thực hiện các hoạt động.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	HS chép lý thuyết vào vở, ghi nhớ các công thức.
GV hướng dẫn HS làm các ví dụ, HS suy nghĩ và làm vào tập.
	[bookmark: _Toc17608657][bookmark: _Toc17609304][bookmark: _Toc17610863][bookmark: _Toc17610944][bookmark: _Toc52778411]3.1. Khái niệm cực đại, cực tiểu
 3.1.1. Định nghĩa





 Cho hàm số xác định  và liên tục trên khoảng  (có thể a là; b là và điểm .





     a) Nếu tồn tại số h > 0 sao cho với mọi và thì ta nói hàm số  đạt cực đại tại .





     b) Nếu tồn tại số h > 0 sao cho với mọi và thì ta nói hàm số đạt cực tiểu tại .
 Chú ý: - Điểm cực đại và cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị;
                  - Giá trị cực đại và cực tiểu được gọi chung là cực trị.
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 Ta thừa nhận định lý sau đây
   Định lí 1. Giả sử hàm sốliên tục trên khoảng  và có đạo hàm trên  hoặc  với.
a) 


Nếu trên khoảngvà   trên

 khoảng thì x0 là một điểm cực đại của hàm số f(x). 
b) 



Nếu  trên khoảngvà  trên khoảng thì x0  là một điểm cực tiểu của hàm số f(x). 
	x
	x0-h         x0           x0+h

	f’(x)
	      -         0      +

	f(x)
	                
                fCT









	X
	x0-h         x0           x0+h

	f’(x)
	        +       0       -

	f(x)
	               fCĐ
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3.2 Quy tắc tìm cực trị
 Quy tắc 1
1. 
Tìm tập xác định. Tính 
2. 

Tìm các điểm tại đó  hoặc  không xác định;
3. Lập bảng biến thiên;
4. Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị.

 Ví dụ 1: Tìm các điểm cực trị của các hàm số 
                                             Giải

  Tập xác định: D = 


Bảng biến thiên:
[image: ]
    Từ bảng biến thiên suy ra x = -1 là điểm cực đại, x = 1 là điểm cực tiểu của hàm số đã cho.



Định lí 2: Giả sử hàm số  có đạo hàm cấp hai trong khoảng, với. Khi đó:


                 a) Nếu  thì  là điểm cực tiểu; 


                 b) Nếu  thì  là điểm cực đại. 
 Áp dụng định lí 2, ta có quy tắc sau đây để tìm các điểm cực trị của một hàm số.
  Quy tắc 2
1. 
Tìm tập xác định. Tính 
2. 

Giải phương trình  và kí hiệu  là các nghiệm của nó;
3. 

Tính và 
4. 
Dựa vào dấu của suy ra tính chất cực trị của điểm xi. 
 Ví dụ 2: Tìm cực trị của hàm số
                   f(x) = x4 – 2x2 + 1
                                  Giải

 Tập xác định của hàm số: D = 
f’(x) = 4x3 – 4x = 4x(x2 – 1)

f’(x) = 0 ; x = 0

f”(x) = 12x2  - 4; f”([image: ]1) = 8 > 0 x = -1 và x = 1 là hai điểm cực tiểu

f”(0) = -4 < 0 x = 0 là điểm cực đại.


D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bài 1. Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau: 

      a) 

      b) 

      c) y =       
 Bài 2. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:



     a) ;                                b) ;            c) ;


     d) ;                             e) .      



 Bài 3. Chứng minh rằng hàm số  đồng biến trên khoảng (-1; 1); nghịch biến trên các khoảng  và .


 Bài 4. Chứng minh rằng hàm số  đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng (1; 2).
  Gợi ý: Sử dụng định lí sau:
    Giả sử hàm số y= f(x) có đạo hàm trên khoảng (a; b).

     +) Nếu  thì f(x) đồng biến trên khoảng (a; b);

     +) Nếu  thì f(x) nghịch biến trên khoảng (a; b); 
E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện các bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bài 5. Áp dụng quy tắc 1, tìm các điểm cực trị của các hàm số sau:


    a) ;                            b) ;



    c) ;            d) ;           e) ;   
Bài 6. Áp dụng quy tắc 2, tìm điểm cực trị của các hàm số sau:


    a) ;                                         b) ;
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[bookmark: _Toc14964824][bookmark: _Toc14965271][bookmark: _Toc15243137][bookmark: _Toc15243684][bookmark: _Toc15244182][bookmark: _Toc17608661][bookmark: _Toc17609308][bookmark: _Toc17610867][bookmark: _Toc17610948][bookmark: _Toc52778415]Bài 7. Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số

[bookmark: _Toc14964825][bookmark: _Toc14965272][bookmark: _Toc15243138][bookmark: _Toc15243685][bookmark: _Toc15244183][bookmark: _Toc17608662][bookmark: _Toc17609309][bookmark: _Toc17610868][bookmark: _Toc17610949][bookmark: _Toc52778416]                         
[bookmark: _Toc14964826][bookmark: _Toc14965273][bookmark: _Toc15243139][bookmark: _Toc15243686][bookmark: _Toc15244184][bookmark: _Toc17608663][bookmark: _Toc17609310][bookmark: _Toc17610869][bookmark: _Toc17610950][bookmark: _Toc52778417]   luôn luôn có một điểm cực đại và điểm cực tiểu.
[bookmark: _Toc14964827][bookmark: _Toc14965274][bookmark: _Toc15243140][bookmark: _Toc15243687][bookmark: _Toc15244185][bookmark: _Toc17608664][bookmark: _Toc17609311][bookmark: _Toc17610870][bookmark: _Toc17610951][bookmark: _Toc52778418]Bài 8. Tìm a và b để các cực trị của hàm số

[bookmark: _Toc14964828][bookmark: _Toc14965275][bookmark: _Toc15243141][bookmark: _Toc15243688][bookmark: _Toc15244186][bookmark: _Toc17608665][bookmark: _Toc17609312][bookmark: _Toc17610871][bookmark: _Toc17610952][bookmark: _Toc52778419]                          

[bookmark: _Toc14964829][bookmark: _Toc14965276][bookmark: _Toc15243142][bookmark: _Toc15243689][bookmark: _Toc15244187][bookmark: _Toc17608666][bookmark: _Toc17609313][bookmark: _Toc17610872][bookmark: _Toc17610953][bookmark: _Toc52778420] đều là những là số dương và  là điểm cực đại.

[bookmark: _Toc14964830][bookmark: _Toc14965277][bookmark: _Toc15243143][bookmark: _Toc15243690][bookmark: _Toc15244188][bookmark: _Toc17608667][bookmark: _Toc17609314][bookmark: _Toc17610873][bookmark: _Toc17610954][bookmark: _Toc52778421] Bài 9. Xác định giá trị của tham số m để hàm số  đạt cực đại tại x = 2.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
· Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
· Hoàn thành các bài tập trong giáo trình.
· Chuẩn bị bài mới: “Bài 2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số”.
V. RÚT KINH NGHIỆM
						Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



           Phạm Thị Thu Nga

Giáo án số: 10				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
			  			   Tên chương: Úng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số
						Thực hiện ngày 02/03 đến 07/03/2026
BÀI 2: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
(3 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
  - Biết được các khái niệm về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
  - Giải được các bài tập về giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.
  - Xác định được giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn xác định.
  - Say mê và yêu thích tìm hiểu các bài toán về hàm số, ứng dụng đạo hàm.
2. Năng lực 
 Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: 
· Tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học.
· Mô hình hóa toán học.
· Giải quyết vấn đề toán học.
· Giao tiếp toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
3. Phẩm chất
· Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
· Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với GV: SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. ỔN ĐỊNH LỚP: Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Tổ chức thực hiện: 
Nhắc lại: Các công thức đạo hàm cơ bản:


      1. ;                       4. ;



      2. ;                              5.  (với v = v(x) 0)


      3. ;                       6. 
Bảng đạo hàm
	Đạo hàm của các hàm sơ cấp cơ bản


	Đạo hàm của các hàm số hợp 
       u = u(x)














C. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Định nghĩa
a) Mục tiêu: HS nhận biết và thể hiện được khái niệm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
b) Nội dung: HS đọc giáo trình, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện các hoạt động khám phá, thực hành, vận dụng, đọc hiểu ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS xác định được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	HS chép lý thuyết vào vở, ghi nhớ các công thức.
GV hướng dẫn HS làm các ví dụ, HS suy nghĩ và làm vào tập.
	[bookmark: _Toc17608669][bookmark: _Toc17609316][bookmark: _Toc17610875][bookmark: _Toc17610956][bookmark: _Toc52778423]1. Định nghĩa

 Cho hàm số xác định trên tập D.




   a) Số M được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số trên tập D nếu với mọi x thuộc D và tồn tại  sao cho .

   Kí hiệu 




   b) Số m được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên tập D nếu  với mọi x thuộc D và tồn tại sao cho .

 Kí hiệu:  

 Ví dụ 1: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
                                Giải
 Tập xác định: D = R

     
                  x                  2       + 
                  y'                    0     +
                                           
                  y                     -1

   Vậy 


Hoạt động 2: Cách tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn
a) Mục tiêu: HS biết cách tính GTLN, GTNN của hàm số.
b) Nội dung: HS đọc giáo trình để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV, chú ý nghe giảng, thực hiện các hoạt động.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	HS chép lý thuyết vào vở, ghi nhớ các công thức.
GV hướng dẫn HS làm các ví dụ, HS suy nghĩ và làm vào tập.
	[bookmark: _Toc17608670][bookmark: _Toc17609317][bookmark: _Toc17610876][bookmark: _Toc17610957][bookmark: _Toc52778424]2. Cách tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn
 2.1. Định lí
Mọi hàm số liên tục trên một đoạn đều có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó
[bookmark: bookmark27] 2.2. Quy tắc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số liên tục trên một đoạn
  Quy tắc




  a) Tìm các điểm  trên khoảng , tại đó hoặc  không xác định;

  b) Tính 
  c) Tìm số lớn nhất M và số nhỏ nhất m trong các số trên. Ta có




 Ví dụ 2: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn 
                                        Giải
 Tập xác định: D = R

 










 trên đoạn ;      trên đoạn 


D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bài 1. Lập bảng biến thiên và tìm GTLN, GTNN của các hàm số sau:

      a) 

      b) 

      c) 

      d)  
Bài 2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

      a)  

      b) 

      c) 
E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện các bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bài 3. Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

          a) 

          b) 
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
· Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
· Hoàn thành các bài tập trong giáo trình.
· Chuẩn bị bài mới: “Bài 3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số”.
V. RÚT KINH NGHIỆM

						Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



           Phạm Thị Thu Nga



Giáo án số: 11				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
				  Tên chương: Úng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số
					Thực hiện ngày 09/03 đến 17/03/2026
BÀI 3: ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
(3 tiết)
 I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Nhận biết được đường tiệm cận đứng (TCĐ), đường tiệm cận ngang (TCN), đường tiệm cận xiên (TCX) của đồ thị hàm số trên tập xác định của nó.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung
– Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài ở nhà, trả lời được những câu hỏi ở HĐKP.
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua việc tìm TCĐ, TCX, TCN của đồ thị hàm số trên tập xác định của hàm số.
2.2. Năng lực Toán học

– Giải quyết vấn đề toán học: Nhận xét được khối lượng của hạt thay đổi như thế nào khi hạt di chuyển với tốc độ càng gần tốc độ ánh sáng trong thuyết tương đối hẹp. Nhận xét được nồng độ oxygen trong hồ nước khi thời gian  trở nên rất lớn.
– Tư duy và lập luận toán học: Sử dụng giới hạn ở vô cùng, giới hạn một phía và đồ thị để tìm TCĐ, TCN, TCX của đồ thị hàm số trên tập xác định.
3. Về phẩm chất
– Chăm chỉ: Có chuẩn bị bài trước ở nhà, tham gia tốt hoạt động nhóm.
– Trung thực: HS thừa nhận và học tập các kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập luyện tập, thực hành, vận dụng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: kế hoạch dạy học, SGK, SGV, ti vi, bài trình chiếu.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động: Khởi động
a) Mục tiêu: Gợi mở kết nối HS vào bài TCĐ, TCN, TCX của đồ thị hàm số thông qua bài toán thực tế về sự thay đổi khối lượng của hạt khi hạt di chuyển với tốc độ càng gần tốc độ ánh sáng theo thuyết tương đối hẹp.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình và trả lời câu hỏi ở HĐKĐ.

c) Sản phẩm: Hạt di chuyển với tốc độ v càng gần tốc độ ánh sáng c thì khối lượng m của hạt tiến đến vô cực. Điều này thể hiện ở việc khi v tiến gần về c thì đồ thị hàm số càng gần như thẳng đứng và tiến sát đến đường thẳng v = c. Dựa vào hàm số m(v) ta cũng thấy 
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS quan sát hình và trả lời câu hỏi ở HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong phát biểu quan điểm 
cá nhân.
 Kết luận nhận định: HS làm tốt các yêu cầu của GV (chưa kết luận tính đúng sai).
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
1. Đường tiệm cận đứng
Hoạt động 1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS khám phá khái niệm và hình ảnh của TCĐ.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tính giới hạn vô cực, quan sát Hình 1 trong SGK và thực hiện HĐKP 1.
c) Sản phẩm: HS áp dụng được quy tắc tính giới hạn vô cực, giới hạn một phía, nhận xét được độ dài MN càng nhỏ dần về 0 khi x tiến đến 1 từ hai phía và trả lời được các câu hỏi ở HĐKP 1.


a) .



b) và khi .
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– GV yêu cầu HS nhắc lại các quy tắc giới hạn vô cực và cách tính giới hạn một phía và hoạt động cá nhân thực hiện HĐKP 1.
– GV yêu cầu HS đọc phần KTTT, GV nhấn mạnh từ “ít nhất” trong định nghĩa và giải thích Hình 2 trong SGK để nhận dạng hình ảnh TCĐ của đồ thị hàm số.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 1, qua đó HS hiểu rõ hơn cách tìm TCĐ của hàm số bằng định nghĩa và bằng cách quan sát đồ thị. GV chỉ ra phần Chú ý hai đồ thị ở Hình 3 trong SGK.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện theo yêu cầu của GV để tìm hiểu khái niệm và hình ảnh của TCĐ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả của HĐKP 1. Các HS còn lại lắng nghe và đưa ra nhận xét.
 Kết luận nhận định: Thông qua HĐKP và hình ảnh minh hoạ, HS đã hình dung được định nghĩa TCĐ của đồ thị hàm số.

Hoạt động 1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Hình thành phương pháp tìm TCĐ của đồ thị hàm số trên tập xác định của hàm số bằng cách tính giới hạn một phía, quy tắc giới hạn vô cực.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS chỉ ra tập xác định của hàm số ở câu a, b. Dựa vào Ví dụ 1, HS hoạt động cá nhân thực hiện HĐTH 1.
c) Sản phẩm:

a) Tập xác định .


Ta có; . Suy ra x = 5 là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

b) Tập xác định .


Ta có; . Suy ra x = 1 là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chia lớp thành bốn nhóm. Nhóm 1, nhóm 2 làm câu a. Nhóm 3, nhóm 4 làm câu b. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào bảng phụ. GV có thể hỏi thêm để làm sáng tỏ ý “ít nhất” trong nội dung KTTT.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ lên bảng, đại diện từng nhóm trình bày. Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nỗ lực làm bài hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết được bài toán tìm TCĐ của đồ thị hàm số.
2. Đường tiệm cận ngang
Hoạt động 2.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS khám phá khái niệm và hình ảnh của TCN.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát Hình 4 trong SGK và trả lời câu hỏi trong HĐKP 2.

c) Sản phẩm: HS tính được giới hạn ở vô cực, nhận xét được độ dài MN càng nhỏ dần về 0 khi x tiến đến  và trả lời được các câu hỏi ở HĐKP 2.


a).



b) và khi .

d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:


– GV yêu cầu HS nhắc lại cách khử dạng vô định  Đoạn thẳng MN sẽ có độ dài thay đổi như thế nào khi . 
– GV yêu cầu HS hãy quan sát Hình 4 trong SGK và thực hiện HĐKP 2. 
– GV yêu cầu HS đọc phần KTTT, GV nhấn mạnh từ “hoặc” trong định nghĩa và giải thích Hình 5 trong SGK để nhận dạng hình ảnh TCN của đồ thị hàm số.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 2, qua đó HS hiểu rõ hơn cách tìm TCN của hàm số bằng định nghĩa và bằng cách quan sát đồ thị. GV chỉ ra phần Chú ý Hình 6 trong SGK TCN lúc này có thể cắt đồ thị hàm số.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện theo yêu cầu của GV để tìm hiểu khái niệm và hình ảnh của TCN.ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Thời gian thực hiện: 3 tiết
Bài 3.

 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả của HĐKP 2. Các HS còn lại lắng nghe và đưa ra nhận xét.
 Kết luận nhận định: Thông qua hình ảnh minh hoạ, HS đã hình dung được định nghĩa TCN của đồ thị hàm số.
Hoạt động 2.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Hình thành phương pháp tìm TCN của đồ thị hàm số trên tập xác định 
của nó.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc yêu cầu và thực hiện HĐTH 2.
c) Sản phẩm:

a) Tập xác định .

Ta có.

Suy ra  là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

b) Tập xác định 


Ta có Suy ra  là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chia lớp thành bốn nhóm. Nhóm 1, nhóm 2 làm câu a. Nhóm 3, nhóm 4 làm câu b. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào bảng phụ. GV có thể hỏi thêm để làm sáng tỏ ý “hoặc” trong nội dung KTTT.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ lên bảng, đại diện từng nhóm trình bày. Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ 
vấn đề.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nỗ lực làm bài và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết được bài toán tìm TCN của đồ thị hàm số.
3. Đường tiệm cận xiên
Hoạt động 3.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS khám phá khái niệm và hình ảnh của TCX.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát Hình 7 trong SGK và trả lời câu hỏi ở HĐKP 3.
c) Sản phẩm: 

a) .



b)và khi .
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– GV yêu cầu HS quan sát Hình 7 trong SGK và thực hiện HĐKP 3. 
– GV yêu cầu HS đọc phần KTTT, GV nhấn mạnh từ “hoặc” trong định nghĩa và giải thích Hình 8 trong SGK để nhận dạng hình ảnh TCX của đồ thị hàm số.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 3 để HS hiểu rõ hơn cách tìm TCX của đồ thị hàm số bằng định nghĩa và chú ý cho HS đồ thị của hàm số ở Ví dụ 3 như Hình 9 trong SGK.


– GV nhận xét cách tìm các hệ số a, b trong phương trình của đường tiệm cận xiên theo công thức  hoặc 
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 3 để HS hiểu rõ hơn cách tìm TCX của đồ thị hàm số bằng cách tìm hệ số a, b và chú ý cho HS đồ thị của hàm số ở Ví dụ 4 như Hình 10 trong SGK.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 5 qua đó HS hiểu rõ hơn cách tìm TCX của đồ thị hàm số bằng định nghĩa và bằng cách quan sát đồ thị.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện theo yêu cầu của GV để tìm hiểu khái niệm và hình ảnh của TCX.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả của HĐKP 3. Các HS còn lại lắng nghe và đưa ra nhận xét.
 Kết luận nhận định: Thông qua hình ảnh minh hoạ, HS đã hình dung được định nghĩa TCX của đồ thị hàm số.
Hoạt động 3.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Hình thành phương pháp tìm TCX của đồ thị hàm số trên tập xác định của nó.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để thực hiện HĐTH 3, HĐTH 4.
c) Sản phẩm:
Hoạt động Thực hành 3

Tập xác định . 

Ta có 

	. 


Ta cũng có ; 

Suy ra đường thẳng  là một tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
Hoạt động Thực hành 4

Tập xác định .

Ta có 


. Và 
Vì a = 0 nên đồ thị hàm số có một TCĐ là x = 0 và một TCN là y = 50, không có TCX.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chia lớp thành bốn nhóm. Nhóm 1, nhóm 2 làm HĐTH 3. Nhóm 3, nhóm 4 làm HĐTH 4. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào bảng phụ. GV có thể hướng dẫn thêm một cách tìm TCX bằng cách chia đa thức.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ lên bảng, đại diện từng nhóm trình bày. Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nỗ lực làm bài và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết được bài toán tìm TCX của đồ thị hàm số.
C. NHIỆM VỤ
– Xem lại cách tìm TCĐ, TCX, TCN của đồ thị hàm số trên tập xác định.
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5.
– Chuẩn bị bài mới “Khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số cơ bản”.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên
		        
  Phạm Thị Thu Nga
Giáo án số: 12				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
				   Tên chương: Úng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số
	      Thực hiện ngày 16/03 đến 21/03/2026
BÀI 4: KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ MỘT SỐ HÀM SỐ CƠ BẢN
(3 tiết) 
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
– Nhận biết được hình ảnh hình học của đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
– Mô tả được sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị).


– Khảo sát được tập xác định, chiều biến thiên, cực trị, tiệm cận, bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số: y = ax3 + bx2 + cx + d (a ≠ 0); (c ≠ 0, ad – bc ≠ 0); (a ≠ 0, m ≠ 1 đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu).
– Nhận biết được tính đối xứng (trục đối xứng, tâm đối xứng) của đồ thị các hàm số trên.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài ở nhà, trả lời được những câu hỏi ở các HĐKP.
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua việc khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số cơ bản.
2.2. Năng lực Toán học:
– Giải quyết vấn đề toán học: Giải bài toán thực tế về việc đọc đồ thị xác định vận tốc trung bình để lái xe tiết kiệm xăng nhất. Khảo sát vẽ đồ thị hàm số cơ bản tìm ra số mét vải cần sản xuất và bán ra để tối ưu lợi nhuận của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm. 
– Tư duy và lập luận toán học: sử dụng thành thạo các bước khảo sát, vẽ đồ thị các hàm số cơ bản, đọc được thông tin từ đồ thị để giải các HĐTH.
3. Về phẩm chất
– Chăm chỉ: Có chuẩn bị bài trước ở nhà, chuẩn bị các công thức, quy tắc tính đạo hàm, các bước tìm TCĐ, TCN, TCX của đồ thị hàm số, các bước tìm cực trị, GTLN, GTNN của hàm số; tham gia tốt hoạt động nhóm.
– Trung thực: HS thừa nhận và học tập các kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập luyện tập, thực hành, vận dụng.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Đối với giáo viên: kế hoạch dạy học, SGK, SGV, ti vi, bài trình chiếu.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Gợi mở cho HS về khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số cơ bản thông qua bài toán thực tế về chi phí tiền xăng phụ thuộc vào tốc độ trung bình.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình và trả lời câu hỏi ở HĐKĐ. 


c) Sản phẩm: Nối các điểm (20; 850); (40; 500); ; (80; 400); (100; 410);   tạo thành các đường gấp khúc. Nhưng lúc này đồ thị hàm số là một đường cong trơn do đó để vẽ được chúng ta cần khảo sát và vẽ đồ thị của nó.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu mỗi HS quan sát hình và thực 
hiện HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát đồ thị và trả lời được câu hỏi ở HĐKĐ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong phát biểu quan điểm 
cá nhân.
 Kết luận nhận định: HS làm tốt các yêu cầu của GV (chưa kết luận tính đúng sai).
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
1. Sơ đồ khảo sát hàm số
Hoạt động 1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS biết được các bước khảo sát hàm số.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP.
c) Sản phẩm: 

a) Tập xác định . 


Đạo hàm  khi . Ta có bảng biến thiên như sau:
	x
	–
	
	2
	
	+

	y'
	+
	0
	–

	y
	
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	–
	
	
	
	–

	b) Đồ thị có đỉnh (2; 1) và cắt trục Ox tại hai điểm (1; 0) (3; 0), cắt Oy tại (0; –3). Đồ thị có trục đối xứng là đường thẳng x = 2.

	[image: ]


d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– GV yêu cầu HS tìm tập xác định, tính đạo hàm, tính các giới hạn ở vô cực của hàm số, tìm điểm cực trị của hàm số, tìm giao điểm với các trục toạ độ, lập bảng biến thiên, trục đối xứng và vẽ đồ thị. Từ đó nêu các bước khảo sát vẽ đồ thị hàm số.
– GV yêu cầu HS đọc phần KTTT và phần Chú ý.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát, thảo luận và thực hiện các yêu cầu của GV.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một hoặc hai HS lên bảng trình bày HĐKP. Các HS còn lại quan sát và nhận xét kết quả.
 Kết luận nhận định: Thông qua kết quả làm được, HS đã hình dung được các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số cơ bản.
2. Khảo sát hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d (a  0) 
Hoạt động 2.1: Thực hành
a) Mục tiêu: HS nắm được cách khảo sát hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d (a  0).
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 1, Ví dụ 2. Sau đó, GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 1.
c) Sản phẩm:

a) Tập xác định: .


Ta có  hoặc 




Hàm số đạt cực tiểu tạivà  Hàm số đạt cực đại tại và 
Các giới hạn tại vô cực:


;.
Bảng biến thiên:
	x
	–
	
	–1
	
	0
	
	+

	y'
	
	–
	0
	+
	0
	–
	

	y
	+
	
	4
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0
	
	0
	
	–

	Đồ thị:
Khi x = 0 thì y = 1 nên (0; 1) là giao điểm của đồ thị với trục Oy. 



Ta có hoặc 
	




	
Vậy đồ thị của hàm số giao với trục Ox tại hai điểm .


Điểm là điểm cực tiểu và điểm  là điểm cực đại của đồ thị hàm số.

Đồ thị của hàm số đã cho được biểu diễn như hình vẽ. Đồ thị của hàm số có tâm đối xứng là điểm .

b) Tập xác định: 


Ta có. 

Do y'  0 trên  nên hàm số đồng biến trên khoảng . Hàm số đã cho không có cực trị. 
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Các giới hạn tại vô cực:


; 
Bảng biến thiên:
	 x
	–
	
	–1
	
	+

	y'
	+
	0
	+

	y
	
	
	
	
	+

	
	
	
	1
	
	

	
	–
	
	
	
	

	Đồ thị:
Khi x = 0 thì y = 2 nên (0; 2) là giao điểm của đồ thị với trục Oy.

Ta có .


Vậy đồ thị của hàm số giao với trục  tại một điểm .

Đồ thị của hàm số đã cho được biểu diễn như hình vẽ. Đồ thị của hàm số có tâm đối xứng là điểm .
	
[image: ]



d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chia lớp thành bốn nhóm tương ứng bốn tổ. Nhóm 1, nhóm 2 thực hiện câu a. Nhóm 3, nhóm 4 hoàn thành câu b. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào bảng phụ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ lên bảng, đại diện từng nhóm trình bày. Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ 
vấn đề.

 Kết luận nhận định: Các nhóm nỗ lực làm bài và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết được bài toán khảo sát và vẽ đồ thị hàm .

3. Khảo sát hàm số 
Hoạt động 3.1: Thực hành

a) Mục tiêu: HS biết các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số  (c  0, 
ad – bc  0).
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 3, Ví dụ 4. Sau đó, GV chia nhóm và yêu cầu HS thực hiện các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số như trong hai ví dụ trên. 
c) Sản phẩm: 

a) Tập xác định: D =.





– Chiều biến thiên: Đạo hàm  Vì  với mọi nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .
– Tiệm cận:


Ta có suy ra đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


Ta có , suy ra đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
– Bảng biến thiên:
	x
	–
	
	1
	
	+

	y'
	–
	
	–

	y
	1
	
	
	+
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	–
	
	
	1

	Đồ thị:
Đồ thị của hàm số giao với trục Ox tại điểm (–1; 0), giao với trục Oy tại điểm (0; –1).



Đồ thị của hàm số được biểu diễn như hình vẽ. Tâm đối xứng của đồ thị là . Các trục đối xứng của đồ thị là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận  và 
	[image: ]



b) Tập xác định: 
Sự biến thiên: 
– Chiều biến thiên:





Đạo hàm  Vì  với mọi  nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .
– Tiệm cận:


Ta có suy ra đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


Ta có , suy ra đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
– Bảng biến thiên:
	x
	–
	
	

	
	+

	y'
	–
	
	–

	y
	

	
	
	+
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	–
	
	
	




Đồ thị:
	

Đồ thị của hàm số đi qua gốc toạ độ và điểm .



Đồ thị của hàm số được biểu diễn như hình vẽ. Tâm đối xứng của đồ thị là . Các trục đối xứng của đồ thị là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận  và 
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c) Tập xác định: 
Sự biến thiên: 





– Chiều biến thiên: Đạo hàm  Vì  với mọi nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và .
– Tiệm cận:


Ta có suy ra đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


Ta có , suy ra đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
– Bảng biến thiên:
	x
	–
	
	2
	
	+

	y'
	–
	
	–

	y
	
	+
	
	
	–1

	
	
	
	
	
	

	
	–1
	
	
	–
	



	Đồ thị:




Đồ thị của hàm số giao với trục  tại điểm , giao với trục  tại điểm .



Đồ thị của hàm số được biểu diễn như hình vẽ. Tâm đối xứng của đồ thị là . Các trục đối xứng của đồ thị là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận  và 
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d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chia lớp thành ba nhóm, mỗi nhóm hoàn thành 1 câu của HĐTH 2. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào bảng phụ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ lên bảng, đại diện từng nhóm trình bày. Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ 
vấn đề.

 Kết luận nhận định: Các nhóm nỗ lực làm bài và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết được bài toán khảo sát và vẽ đồ thị hàm  

4. Khảo sát hàm số  (a  0, m  0, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu)
Hoạt động 4.1: Thực hành

a) Mục tiêu: HS biết các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số  (a 0, 
m  0, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu).


b) Nội dung: GV trình bày Ví dụ 5, Ví dụ 6 và chú ý đồ thị hàm số . , đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu) nhận giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang làm tâm đối xứng; Nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi tiệm cận đứng và tiệm cận xiên làm trục đối xứng. GV chia nhóm và yêu cầu HS thực hiện HĐTH 3 theo các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số như trong hai ví dụ trên. 
c) Sản phẩm: 

a) Tập xác định: 
Sự biến thiên: 





– Chiều biến thiên: Đạo hàm  Vì  với mọi nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và .
– Các giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và tiệm cận:

Ta có .


Ta có , suy ra  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.


Ta có , suy ra  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
– Bảng biến thiên:
	x
	–
	
	0
	
	+

	y'
	+
	
	+

	y
	
	+
	
	
	+

	
	
	
	
	
	

	
	–
	
	
	–
	



	Đồ thị:

Đồ thị của hàm số giao với trục  tại hai điểm (–1; 0), (1; 0).



Đồ thị của hàm số được biểu diễn như hình vẽ. Tâm đối xứng của đồ thị là gốc toạ độ . Các trục đối xứng của đồ thị là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận  và 

b) Tập xác định: 
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– Chiều biến thiên: Đạo hàm  Ta có  hoặc .
Trên các khoảng (–∞; –2) và (0; +∞), y' < 0 nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng đó.
Trên các khoảng (–2; –1) và (–1; 0), y' > 0 nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng đó.



– Cực trị: hàm số đạt cực tiểu tại  và ; hàm số đạt cực đại tại x = 0 và .
– Các giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và tiệm cận:

Ta có .


Ta có , suy ra đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.


Ta có , suy ra đường thẳng  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

– Bảng biến thiên:
	x
	–
	
	–2
	
	
	–1
	
	
	0
	
	+

	y'
	
	–
	0
	+
	
	
	
	+
	0
	–
	

	y
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	–
	
	
	
	–

	
Đồ thị:






Ta có  hoặc . Vậy đồ thị của hàm số giao với trục Ox tại hai điểm , .
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Đồ thị của hàm số được biểu diễn như hình vẽ. Tâm đối xứng của đồ thị là . Các trục đối xứng của đồ thị là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận  và 

c) Tập xác định: 





– Chiều biến thiên: Đạo hàm  Vì  với mọi nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .
– Các giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và tiệm cận:

Ta có .


Ta có , suy ra đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.


Ta có , suy ra đường thẳng  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
– Bảng biến thiên:
	x
	–
	
	–1
	
	+

	y'
	–
	
	–

	y
	+
	
	
	+
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	–
	
	
	–


Đồ thị:
	






Ta có    hoặc . Vậy đồ thị của hàm số giao với trục  tại hai điểm , .
Đồ thị của hàm số được biểu diễn như hình vẽ. Tâm đối xứng của đồ thị là I(–1; 1). Các trục đối xứng của đồ thị là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận x = –1 và y = –x. 
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d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chia lớp thành ba nhóm, mỗi nhóm thực hiện một câu trong HĐTH 3. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào bảng phụ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ lên bảng, đại diện từng nhóm trình bày. Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nỗ lực làm bài và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
5. Vận dụng đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn
Hoạt động 5.1: Thực hành
a) Mục tiêu: HS hiểu rõ hơn các vận dụng của đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết bài toán liên quan đến thực tiễn trong những lĩnh vực khác nhau như kinh tế, khoa học, kĩ thuật, …
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 7, Ví dụ 8, qua đó HS hiểu rõ hơn các vận dụng của đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết nhiều bài toán liên quan đến thực tiễn trong những lĩnh vực khác nhau như kinh tế, khoa học, kĩ thuật, … GV chia nhóm và yêu cầu HS thực hiện HĐTH 4, HĐTH 5. 
c) Sản phẩm: 
Hoạt động Thực hành 4

a) Tập xác định: 





– Chiều biến thiên: Đạo hàm  Vì  với mọi nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .
– Tiệm cận:

Ta có suy ra đường thẳng y = 3 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Ta có , suy ra đường thẳng x = 3 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
– Bảng biến thiên:
	x
	–
	
	3
	
	+

	y'
	–
	
	–

	y
	3
	
	
	+
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	–
	
	
	3

	
Đồ thị:
Đồ thị của hàm số đi qua gốc toạ độ (0; 0), (–6; 2), (2; –6) và điểm (4; 12).

Đồ thị của hàm số được biểu diễn như hình vẽ. Tâm đối xứng của đồ thị là . Các trục đối xứng của đồ thị là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận 
x = 3 và y = 3. 
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b) Khi  đồ thị hàm số phía trên trục tương ứng với và , lúc này ta được ảnh thật. Do đó cần đặt vật  bên trái điểm (theo hình vẽ) để được ảnh thật. Khi  đồ thị hàm số phía dưới trục  tương ứng với và , lúc này ta được ảnh ảo. Do đó cần đặt vật  ở giữa đoạn để được ảnh ảo. 










c) Khi dựa vào đồ thị ta thấy tương ứng với  và , lúc này ảnh là ảnh thật và lớn vô cùng. Do đó khi vật tiến đến gần bên trái điểm (theo hình vẽ) ta được ảnh thật ở vô cùng. Khi dựa vào đồ thị ta thấy  tương ứng với  và , lúc này ảnh là ảnh ảo và lớn vô cùng. Do đó khi vật tiến đến gần bên phải điểm (theo hình vẽ) ta được ảnh ảo ở vô cùng.
Chú ý: Đồ thị được khảo sát trong câu a ở trên ta chỉ xét x > 0 do tính thực tế.
Hoạt động Thực hành 5

a) Ta có 



b) Gọi , ,  lần lượt là chiều cao, diện tích xung quanh và diện tích đáy của hình hộp. Ta suy ra diện tích toàn phần:




c) Bảng biến thiên  trên khoảng 
	x
	0
	
	

	
	+

	S'(x)
	
	–
	
	+
	

	S(x)
	+
	
	
	
	+

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
S()
	
	



d) Vậy kích thước hộp  thì dùng ít vật liệu nhất.
C. NHIỆM VỤ
– Xem lại các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số cơ bản.
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang 36.
– Chuẩn bị bài mới “Bài tập cuối chương I”.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên


		        Phạm Thị Thu Nga

Giáo án số: 13				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
			  	   Tên chương: Úng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số
					Thực hiện ngày 16/03 đến 21/03/2026
BÀI 5: BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I 
(1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
Ôn tập và củng cố về:
– Nhận biết được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu của đạo hàm cấp một của nó. Thể hiện được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trong bảng biến thiên.
– Nhận biết được tính đơn điệu, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của đồ thị hàm số.
– Nhận biết được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập xác định cho trước. Xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.






– Nhận biết được hình ảnh hình học của đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. Khảo sát được các hàm số  ;  ;  ( và đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu). Nhận biết được tính đối xứng (trục đối xứng, tâm đối xứng) của các hàm số trên.
– Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ, tự học: HS chuẩn bị bài tập cuối chương I ở nhà.
– Giao tiếp, hợp tác: Thực hiện các hoạt động nhóm.
2.2. Năng lực Toán học:
– Tư duy và lập luận toán học: Mô tả được sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị).
– Mô hình hoá toán học: Sử dụng các tính chất của hàm số đã học để giải một số bài toán thực tế (Vật lí, Sinh học, Địa lí, …).
3. Về phẩm chất
– Trung thực: Báo cáo đúng kết quả chuẩn bị bài tập ở nhà.
– Trách nhiệm: Chủ động, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ học tập cá nhân và nhóm.
– Chăm chỉ: Tự nghiên cứu và giải một số bài tập trước ở nhà.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Đối với giáo viên: kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập, bảng nhóm.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại một số kiến thức trong chương I và rèn luyện khả năng làm bài tập trắc nghiệm.
b) Nội dung: Câu hỏi trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
c) Sản phẩm:
	1. A;
	2. B;
	3. B;
	4. C;
	5. C;
	6. A;
	7. B;
	8. C.


d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc đề và trả lời các câu trắc nghiệm.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tiến hành đọc đề và giải các câu trắc nghiệm dựa trên các kiến thức về: quan sát hình ảnh hình học của đồ thị hàm số để giải câu 1, 
câu 2; phương pháp tìm cực trị của hàm số để giải câu 3; dựa vào dấu của đạo hàm cấp một của hàm số để giải câu 4; xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm để giải câu 5; phương pháp tìm tiệm cận để giải câu 6, câu 7 và cách tính đạo hàm nhanh của hàm nhất biến trong việc xét tính đơn điệu để giải câu 8.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện cá nhân, đứng tại chỗ phát biểu đáp án câu 1, 2, 4, 7 và lên bảng trình bày câu 3, 5, 6, 8. HS khác nhận xét.
 Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS và nêu đáp án đúng.
[image: ]GV kết luận: HS cần nắm vững được các lí thuyết về tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu của đạo hàm cấp một để có thể làm nhanh các câu hỏi như dạng câu 1, 4, 8; nhận biết được điểm cực trị, giá trị cực trị, giá trị lớn nhất (giá trị nhỏ nhất) trên một tập xác định cho trước của hàm số thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của đồ thị hàm số để giải câu 2, 3, 5; và phương pháp tìm đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số để giải câu 6, 7.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Hoạt động 2.1: Bài tập thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại các kiến thức về tính đơn điệu của hàm số; tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số; khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số thường gặp; ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn.
b) Nội dung: Bài tập tự luận. 
c) Sản phẩm:


9.  Ta có , trong đó .


a) Xét biểu thức , ta có 


; .



So sánh ; ,  đạt giá trị lớn nhất là 25. 



Khi đó . Vậy biểu thức  đạt giá trị lớn nhất là .


b) Xét biểu thức 	, ta có:.


; .



So sánh ; ,  đạt giá trị nhỏ nhất là 50. 



Khi đó . Vậy biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất là .


c) Xét biểu thức , ta có .


; .




So sánh ; ,  đạt giá trị nhỏ nhất là . 



Khi đó . Vậy biểu thức  đạt giá trị lớn nhất là .



10. Công thức hàm số có dạng   .


Ta có:  



Dựa vào đồ thị, ta có: 

Do đó công thức hàm số có dạng . 
11. 

a) Tập xác định: D = .


• Chiều biến thiên: Đạo hàm  hoặc .



Trên các khoảng  và ,  nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng đó.


Trên khoảng ,  nên hàm số nghịch biến trên khoảng đó.
• Cực trị:



Hàm số đạt cực đại tại  và yCĐ  = 4 và đạt cực tiểu tại  và .


• Các giới hạn tại vô cực:; 
• Bảng biến thiên:
	x
	–
	
	0
	
	2
	
	+

	y'
	
	+
	0
	–
	0
	+
	

	y
	
	
	4
	
	
	
	+

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	–
	
	
	
	

	
	




	Đồ thị:



Điểm  là điểm cực đại và điểm  là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Đồ thị của hàm số có tâm đối xứng là điểm .
	[image: ]



b) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là 


12. 

a) Tập xác định: .





• Chiều biến thiên: Đạo hàm . Vì  với mọi  nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .
• Tiệm cận:



Ta có ; . Suy ra đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.



Ta có ; . Suy ra đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
• Bảng biến thiên:
	x
	–
	
	1
	
	+

	y'
	–
	
	–

	y
	2
	
	
	+
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	–
	
	
	2


Đồ thị:
	





Đồ thị của hàm số giao với trục  tại điểm , giao với trục Oy tại điểm . Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm . Các trục đối xứng của đồ thị hàm số là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường  và .
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b) Ta có  là trung điểm của 



Nhận xét  luôn đúng nên  thuộc đồ thị hàm số có công thức .

13. Tập xác định: .



• Chiều biến thiên: Đạo hàm . Ta có  hoặc .



Trên các khoảng  và ,  nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng đó.



Trên các khoảng  và ,  nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng đó.
• Cực trị:


Hàm số đạt cực tiểu tại  và yCT = 10. Hàm số đạt cực đại tại  và yCĐ = 2.
• Các giới hạn tại vô cực và tiệm cận:


; .



Ta có:  và . Suy ra đường thẳng  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.



Ta có ; . Suy ra đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
• Bảng biến thiên:	
	x
	–
	
	–1
	
	
	1
	
	
	3
	
	+

	y'
	
	+
	0
	–
	
	
	
	–
	0
	+
	

	y
	
	
	2
	
	
	
	+
	
	
	
	+

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	–
	
	
	
	–
	
	
	
	10
	
	



Đồ thị:
	
Ta có 





Vậy đồ thị hàm số giao với trục  tại điểm  và điểm .





Đồ thị hàm số giao với trục  tại điểm . Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm . Các trục đối xứng của đồ thị hàm số là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận  và .
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b) Dựa vào bảng biến thiên và ; ; .
Suy ra GTNN của hàm số bằng 10 khi x = 3 và GTLN của hàm số bằng 11 khi x = 2.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc đề và trình bày các bài tập tự luận 9, 10, 11, 12, 13.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc đề và giải các bài tập tự luận dựa trên các kiến thức về: ứng dụng đạo hàm trong việc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất để giải 
câu 9; khảo sát các hàm số thường gặp để giải câu 10, 11, 12, 13.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện cá nhân và lên bảng trình bày. HS khác nhận xét.
 Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS và nêu đáp án đúng.
GV kết luận ở các bài tập này HS cần nắm các kiến thức về ứng dụng đạo hàm, quan sát đồ thị của hàm số, lập bảng biến thiên, phương pháp tìm đường tiệm cận của hàm số phân thức hữu tỉ; đồng thời nhắc nhở HS những lập luận cần thiết khi trình bày tự luận.
Hoạt động 2.2: Bài tập vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kết hợp các kiến thức về các công thức lượng giác, giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt để giải phương trình lượng giác, đồng thời sử dụng các kiến thức về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác vào giải các bài toán thực tế.
b) Nội dung: Bài tập tự luận 14, 15, 16.
c) Sản phẩm:
14. 
	a) Đặt các điểm tương ứng như hình vẽ. 

Ta có DG // CO  (Định lí Thales)




. 
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b) Thể tích khối trụ  (đpcm).



c) Ta có , 



Đạo hàm  hoặc .


Nhận xét ; 


Suy ra khối trụ có thể tích lớn nhất là  khi cm.
15. 

a)  Tập xác định: .



• Chiều biến thiên: Đạo hàm . Ta có  hoặc .



Trên các khoảng  và ,  nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng đó.



Trên các khoảng  và ,  nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng đó.
• Cực trị:


Hàm số đạt cực tiểu tại  và yCT = 10. Hàm số đạt cực đại tại  và 
yCĐ = –470.
• Các giới hạn tại vô cực và tiệm cận:


; .



Ta có:  và = –230. Suy ra đường thẳng  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.



Ta có ; . Suy ra đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
• Bảng biến thiên:
	x
	30
	
	60
	
	120

	y'
	–
	0
	+

	y
	70
	
	
	
	70

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	
	


Đồ thị:
	Ta có y = 0  2x2 – 230x + 7200 = 0 
 x  . Vậy đồ thị hàm số không giao với trục Ox, Oy.



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm . Các trục đối xứng của đồ thị hàm số là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận  và .
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b) Dựa vào bảng biến thiên và ; .
Suy ra chi phí trung bình của một phần ăn là thấp nhất là 10 (nghìn đồng) tương ứng 60 phần ăn.






16. Với l = 10 ta có. Với điện trở suất ρ là hằng số, ta xem R là hàm số theo biến số S (với S > 0). Khi đó . Vì  với mọi  nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .
Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào:

+ Chiều dài dây dẫn: Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm cùng từ một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây: 

+ Tiết diện dây dẫn: Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm cùng từ một loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây: 
+ Vật liệu làm dây dẫn: Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì khả năng dẫn điện 
càng tốt.



Vậy điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài  của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện  của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn được tính bằng công thức: 

b) Toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số với đường thẳng  mang ý nghĩa khi vật có điện trở 0,001  thì tiết diện của dây dẫn là 0,000169 m2.

c) Khi đó, điện trở suất của dây dẫn là .
Vậy dây điện được làm bằng kim loại đồng.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện các bài 14, 15, 16.


 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc đề và tiến hành phân tích đề, đưa ra lời giải bằng cách: kết hợp sử dụng định lí Thales và biến đổi biểu thức để giải bài 14a, 14b; ở bài 14c, chúng ta sử dụng ứng dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất; ở câu 15, bằng phương pháp khảo sát hàm phân thức hữu tỉ trong đoạn , ta dễ dàng tìm chi phí trung bình của một phần ăn là thấp nhất, ở bài 16a, ta khảo sát hàm nhất biến và kết hợp với máy tính cầm tay để tìm .
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện theo nhóm (4 nhóm) và lên bảng trình bày. HS nhóm khác nhận xét.

 Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS và nêu đáp án đúng.
GV kết luận: Để giải các bài toán tìm GTLN, GTNN thì việc đầu tiên là đưa về dạng cơ bản bằng cách sử dụng linh hoạt các công thức biến đổi, tính đạo hàm, lập bảng 
biến thiên.
Đối với các bài toán thực tế cần xác định các yếu tố toán học để đưa về các bài toán thường gặp. Cụ thể với các bài tập này chủ yếu dựa vào các kiến thức về ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số thường gặp để giải.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
(Giáo viên tự cân đối từng hoạt động để đưa ra phương án đánh giá cho phù hợp)
V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm quan sát)	
						Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



              Phạm Thị Thu Nga


[bookmark: _Hlk219278696]Giáo án số: 14				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      Tên chương: Nguyên hàm. Tích phân
	       Thực hiện ngày 30/03 đến 04/04/2026
BÀI 1: NGUYÊN HÀM
(3 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách tính các nguyên hàm của một số hàm sơ cấp.
- Áp dụng được các tính chất của nguyên hàm vào việc giải các bài tập nguyên hàm phức tạp hơn.
- Áp dụng phương pháp đổi biến số và nguyên hàm từng phần trong việc giải các bài tập nguyên hàm nâng cao.
- Thông thạo đạo hàm hơn.
2. Năng lực 
 Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: 
· Tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học.
· Mô hình hóa toán học.
· Giải quyết vấn đề toán học.
· Giao tiếp toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
3. Phẩm chất
· Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
· Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với GV: SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. ỔN ĐỊNH LỚP: Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Tổ chức thực hiện: 
Nhắc lại: Các công thức đạo hàm cơ bản:


      1. ;                       4. ;



      2. ;                              5.  (với v = v(x) 0)


      3. ;                       6. 
Bảng đạo hàm
	Đạo hàm của các hàm sơ cấp cơ bản


	Đạo hàm của các hàm số hợp 
       u = u(x)














C. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Nguyên hàm và tính chất
a) Mục tiêu: HS biết cách tính nguyên hàm và áp dụng các tính chất của nguyên hàm.
b) Nội dung: HS đọc giáo trình, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện các hoạt động khám phá, thực hành, vận dụng, đọc hiểu ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	HS chép lý thuyết vào vở, ghi nhớ các công thức nguyên hàm
GV hướng dẫn HS làm các ví dụ, HS suy nghĩ và làm vào tập 
	1. Nguyên hàm và tính chất
1.1. Nguyên hàm
Định nghĩa: Cho hàm số  xác định trên . Hàm số  được gọi là nguyên hàm của hàm số  trên K nếu .
Ví dụ 1:
a) Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên khoảng  vì .
b) Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên khoảng  vì .  
Nếu  là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên  thì  là họ tất cả các nguyên hàm của f(x) trên K. Kí hiệu
	





Chú ý: Biểu thức  chính là vi phân của nguyên hàm  của 
(Vì 
Ví dụ 2: 
a) Với 
b) Với ;
c) Với 
1.2. Tính chất của nguyên hàm

	1) ;    
2)  ;           
3) 


Ví dụ 3: 
1) 
2) Với   ta có

1.3. Sự tồn tại nguyên hàm

Mọi hàm số  liên tục trên  đều có nguyên hàm trên .
Ví dụ 4: 
a) Hàm số  có nguyên hàm trên khoảng  và 
       
b)  Hàm số  có nguyên hàm trên từng khoảng  và 
       
1.4. Bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp
	
	  

	
	

	
	

	
	

	
	





Hoạt động 2: Phương pháp tính nguyên hàm
a) Mục tiêu: Áp dụng phương pháp đổi biến số và nguyên hàm từng phần trong việc giải các bài tập nguyên hàm nâng cao.
b) Nội dung: HS đọc giáo trình, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện các hoạt động khám phá, thực hành, vận dụng, đọc hiểu ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	HS chép lí thuyết vào tập
GV hướng dẫn HS làm các ví dụ, HS suy nghĩ và làm vào tập 
	2. Phương pháp tính nguyên hàm
2.1. Phương pháp đổi biến số
Định lí 1 : 
	Nếu  là hàm số có đạo hàm liên tục thì 



· Hệ quả. Với , ta có 
	


Ví dụ 5: Tính 
Vì 
 nên theo hệ quả ta có 

2.2. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần
Định lí 2: 
	Nếu hai hàm số  có đạo hàm liên tục trên K thì 



· Chú ý: 
nên đẳng thức trên còn được viết dưới dạng:
	


 Đây là công thức tính nguyên hàm từng phần.
3. Bài tập áp dụng
Ví dụ 6: Tính  
                                             Giải
Đặt 
Khi đó


Ví dụ 7: Tính các tích phân sau
a)                          b)              c)      
                                                Giải
a) 
Đặt 
Do đó 
b)  

Đặt

c) 

Đặt		
			 


D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
1. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau



2. Sử dụng phương pháp đổi biến, hãy tính


E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện các bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
3. Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:




IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
· Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
· Hoàn thành các bài tập trong giáo trình.
· Chuẩn bị bài mới.
V. RÚT KINH NGHIỆM
						

						Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



           Phạm Thị Thu Nga



Giáo án số: 15				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      Tên chương: Nguyên hàm. Tích phân
	       			Thực hiện ngày 30/03 đến 04/04 – 06/04 đến 11/04/2026
BÀI 2: TÍCH PHÂN
(3 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
– Nhận biết được định nghĩa và các tính chất của tích phân.
– Tính được tích phân trong những trường hợp đơn giản.
– Vận dụng được tích phân để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài ở nhà, trả lời được những câu hỏi ở HĐKP.
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua việc tiếp cận định nghĩa tích phân bằng việc tính diện tích hình thang cong.
2.2. Năng lực Toán học:
– Giải quyết vấn đề toán học: giải quyết các bài toán thực tế.
– Tư duy và lập luận toán học: vận dụng định nghĩa và tính chất của tích phân để giải quyết các vấn đề thực tế.
3. Về phẩm chất
– Trung thực: HS thừa nhận và học tập các kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập luyện tập, thực hành, vận dụng.
– Trách nhiệm: Chủ động, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ học tập cá nhân và nhóm.
– Chăm chỉ: Tự nghiên cứu và giải một số bài tập trước ở nhà.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, ti vi, bài trình chiếu.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động: Khởi động
a) Mục tiêu: Giúp HS tiếp cận khái niệm tích phân thông qua bài toán tính quảng đường vật đi được trong khoảng thời gian xe hãm phanh đến lúc dừng hẳn.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc yêu cầu và thực hiện HĐKĐ.


c) Sản phẩm: Xe dừng hẳn lúc , từ đó rút ra quãng đường cần tính là .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS đọc yêu cầu ở HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong phát biểu quan điểm cá nhân.
 Kết luận nhận định: HS làm tốt các yêu cầu của GV (chưa kết luận tính đúng sai).
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
1. Diện tích hình thang cong
Hoạt động 1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS tiếp cận vấn đề tính diện tích hình thang cong thông qua HĐKP 1.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 1.
c) Sản phẩm: 

a) .


b)  với mỗi .

c) Ta có 



Suy ra  là một nguyên hàm của  trên .

d) Ta có .


Ta có . Suy ra .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS làm HĐKP 1.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện và trả lời được câu hỏi ở HĐKP 1.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS trình bày bài làm, các HS khác theo dõi và nhận xét.
 Kết luận nhận định: Thông qua HĐKP 1, HS đã hình dung được cách tính diện tích hình thang cong.
– GV gọi một HS đọc cách tính diện tích hình thang cong.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 1, qua đó HS hiểu rõ hơn cách tính diện tích hình thang cong bằng nguyên hàm.
Hoạt động 1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: HS áp dụng phương pháp tính diện tích hình thang cong để tính một diện tích cụ thể.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 1.
c) Sản phẩm: 



Hàm số  liên tục, dương trên đoạn  và có một nguyên hàm là .

Diện tích hình thang cong cần tìm là 
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu 1 HS nhắc lại phương pháp tính diện tích hình thang cong.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện HĐTH 1.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS trình bày bài làm, các HS khác theo dõi và nhận xét.
 Kết luận nhận định: HS áp dụng phương pháp tính diện tích hình thang cong để tính một diện tích cụ thể.
2. Khái niệm tích phân
Hoạt động 2.1. Khám phá
a) Mục tiêu: HS biết được khái niệm tích phân thông qua HĐKP 2.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 2.
c) Sản phẩm:


Ta chọn  và .


Ta có  suy ra 
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS làm HĐKP 2.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện và trả lời được câu hỏi ở HĐKP 2.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS trình bày bài làm, các HS khác theo dõi và nhận xét.
 Kết luận nhận định: Thông qua HĐKP 2, HS biết được khái niệm tích phân.
– GV gọi một HS đọc khái niệm và phần chú ý.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 2 và Ví dụ 3, qua đó HS ứng dụng tích phân để giải quyết các bài toán thực tế.
Hoạt động 2.2. Thực hành
a) Mục tiêu: Phát triển kĩ năng tính tích phân.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 2.
c) Sản phẩm: 

a) .

b) .

c) .
d) Tổ chức thực hiện: 
[bookmark: _Hlk167888457] GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 2.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tính được các tích phân ở HĐTH 2.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày các kết quả.
 Kết luận nhận định: HS phát triển kĩ năng tính tích phân.
Hoạt động 2.3. Vận dụng
a) Mục tiêu: HS biết áp dụng tích phân để giải quyết bài toán thực tế thông qua HĐVD 1.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐVD 1.
c) Sản phẩm:
a) Quãng đường xe đi được sau 5 giây, sau 10 giây tương ứng là

.

.

b) 
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS làm HĐVD 1.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện và trả lời được câu hỏi ở HĐVD 1.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS trình bày bài làm, các HS khác theo dõi và nhận xét.
 Kết luận nhận định: Thông qua HĐVD 1, HS áp dụng được tích phân để giải quyết bài toán thực tế. 
3. Tính chất của tích phân
3.1. Tính chất 1
Hoạt động 3.1.1. Khám phá
a) Mục tiêu: HS biết được tính chất tích phân của tích một số với một hàm số thông qua HĐKP 3.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 3.
c) Sản phẩm:


a) Ta có  nên .

b) 

c) Ta có .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS làm HĐKP 3.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện và trả lời được câu hỏi ở HĐKP 3.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi 1 HS trình bày bài làm, các HS khác theo dõi và nhận xét.
 Kết luận nhận định: Thông qua HĐKP 3, HS biết được tính chất tích phân của tích một số với một hàm số.
– GV gọi một HS đọc phần KTTT.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 4, HS áp dụng tính chất tích phân của tích một số với một hàm số.
Hoạt động 3.1.2. Thực hành
a) Mục tiêu: Phát triển kĩ năng áp dụng tính chất tích phân của tích một số với một hàm số.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 3.
c) Sản phẩm: 

a) .

b) .

c) .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 3.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tính được các tích phân ở HĐTH 3.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày các kết quả.
 Kết luận nhận định: HS biết cách áp dụng tính chất tích phân của tích một số với một hàm số.
3.2. Tính chất 2
Hoạt động 3.2.1. Khám phá
a) Mục tiêu: HS biết được tính chất tích phân của tổng, hiệu hai hàm số thông qua HĐKP 4.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 4.
c) Sản phẩm:


a) Ta có , suy ra .

b) .

c) Ta có .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS làm HĐKP 4.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện và trả lời được câu hỏi ở HĐKP 4.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS trình bày bài làm, các HS khác theo dõi và nhận xét.
 Kết luận nhận định: Thông qua HĐKP 4, HS biết được tính chất tích phân của tổng, hiệu hai hàm số.
– GV gọi một HS đọc công thức.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 5 và Ví dụ 6, HS áp dụng tính chất tích phân của tổng, hiệu hai hàm số.
Hoạt động 3.2.2. Thực hành
a) Mục tiêu: Phát triển kĩ năng áp dụng tính chất tích phân của tổng, hiệu hai hàm số.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 4.
c) Sản phẩm: 

a) .

b) .

c) .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 4.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tính được các tích phân ở HĐTH 4.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày các kết quả.
 Kết luận nhận định: HS biết cách áp dụng tính chất tích phân của tổng, hiệu hai hàm số.
Hoạt động 3.2.3. Vận dụng
a) Mục tiêu: Phát triển kĩ năng áp dụng tính chất của tích phân để giải quyết vấn đề thực tế.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐVD 2.
c) Sản phẩm: 

Ta có .



	.

Suy ra (triệu đồng).
Vậy lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 90 tấn sản phẩm trong tuần là 1334 triệu đồng.
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện HĐVD 2.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS trả lời được câu hỏi ở HĐVD 2.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày các kết quả.
 Kết luận nhận định: HS biết cách áp dụng các tính chất của tích phân để giải quyết vấn đề thực tế.
3.3. Tính chất 3
Hoạt động 3.3.1. Khám phá
a) Mục tiêu: HS biết được tính chất 3 của tích phân thông qua HĐKP 5.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 5.
c) Sản phẩm:

Ta có .

         .

Vậy .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS làm HĐKP 5.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện và trả lời được câu hỏi ở HĐKP 5.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS trình bày bài làm, các HS khác theo dõi và nhận xét.
 Kết luận nhận định: Thông qua HĐKP 5, HS biết được tính chất 3 của tích phân.
– GV gọi một HS đọc công thức.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 7 và Ví dụ 8, HS áp dụng tính chất 3 của tích phân.
Hoạt động 3.3.2. Thực hành
a) Mục tiêu: Phát triển kĩ năng áp dụng tính chất 3 của tích phân.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 5.
c) Sản phẩm: 

a)

b) .

c) .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 5.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tính được các tích phân ở HĐTH 5.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày các kết quả.
 Kết luận nhận định: HS biết cách áp dụng tính chất 3 của tích phân.
3.3.3. Vận dụng
a) Mục tiêu: Phát triển kĩ năng áp dụng tính chất 3 của tích phân để giải quyết vấn đề thực tế.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐVD 3.
c) Sản phẩm: 
Quãng đường ca nô di chuyển được trong khoảng thời gian từ 0 đến 20 phút là

 
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện HĐVD 3.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS trả lời được câu hỏi ở HĐVD 3.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày các kết quả.
 Kết luận nhận định: HS biết cách áp dụng các tính chất 3 của tích phân để giải quyết vấn đề thực tế.
C. NHIỆM VỤ
– Xem lại khái niệm diện tích hình thang cong, tích phân, các tính chất của tích phân.
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6.
– Chuẩn bị bài mới “Ứng dụng hình học của tích phân”.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
(Giáo viên tự cân đối từng hoạt động để đưa ra phương án đánh giá cho phù hợp)
V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm quan sát)
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga

Giáo án số: 16				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      Tên chương: Nguyên hàm. Tích phân
	     			 Thực hiện ngày 06/04 đến 11/04 – 13/04 đến 18/04/2026
BÀI 3: ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN
(3 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
– Sử dụng được tích phân để tính diện tích hình phẳng, thể tích hình khối và giải quyết được những bài toán liên quan đến thực tiễn.
– Dựa vào tích phân chứng minh được các công thức thể tích các khối hình cơ bản quen thuộc đã biết.
– Hiểu rõ và khắc sâu diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng quanh trục Ox từ đồ thị, từ hàm số cho trước.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
–  Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài ở nhà, trả lời được những câu hỏi ở HĐKP.
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua các HĐKP, HĐTH, HĐVD ứng dụng các kiến thức để giải quyết vấn đề.
2.2. Năng lực Toán học:
– Giải quyết vấn đề toán học: giải bài toán thực tế về việc tính thể tích nước của bình khi biết diện tích tiết diện, khắc sâu và hiểu được các công thức thể tích khối hình cơ bản đã biết, tính được diện tích, thể tích của các hình, khối hình khi cho hàm số, đồ thị. 
– Tư duy và lập luận toán học: sử dụng thành thạo các quy tắc, công thức tính tích phân, công thức tính thể tích khối hình phẳng tạo thành khi quay một hình phẳng quanh trục Ox. Thực hiện các HĐTH.
3. Về phẩm chất
– Chăm chỉ: Có chuẩn bị bài trước ở nhà, chuẩn bị các công thức, quy tắc tính tích phân, tham gia tốt hoạt động nhóm.
– Trung thực: HS thừa nhận và học tập các kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập luyện tập, thực hành, vận dụng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch dạy học, SGK, SGV, ti vi, bài trình chiếu.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động: Khởi động
a) Mục tiêu: Gợi mở kết nối HS vào bài Ứng dụng hình học của tích phân thông qua công thức đã biết về thể tích khối cầu.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình, đọc yêu cầu và thực hiện HĐKĐ.


c) Sản phẩm: HS sẽ dùng chất lỏng, chất khí để đo thể tích của khối cầu (quả bóng nhựa) đã biết trước bán kính . Kiểm chứng bằng thực nghiệm lượng nước (lượng chất khí) khi bơm đầy (căng) quả bóng nhựa. So sánh với công thức . Vấn đề đặt ra lúc này là dùng công cụ tích phân chúng ta sẽ hiểu được tại sao có công thức thể tích khối cầu. Đó chính là ứng dụng hình học của tích phân.
d) Tổ chức thực hiện:
[bookmark: _Hlk167901699] GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS quan sát hình và đọc yêu cầu ở HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong phát biểu quan điểm cá nhân.
 Kết luận nhận định: HS làm tốt các yêu cầu của GV (chưa kết luận tính đúng sai).
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
1. Tính diện tích hình phẳng
1.1. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của một hàm số, trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b
Hoạt động 1.1.1 Khám phá
a) Mục tiêu: HS biết được mối quan hệ tích phân và diện tích hình phẳng. Công thức tính diện tích hình phẳng.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 1.
c) Sản phẩm: 



a) ; Vậy  


Chú ý: Trên  đồ thị hàm số  phía trên  trục Ox.


b) ; . 

Vậy  .


Chú ý: Trên  đồ thị hàm số  phía dưới  trục Ox.
c) [image: ]

 	

Vậy 
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS nhắc lại công thức diện tích tam giác, công thức tính tích phân, tính tích phân của hàm số chứa giá trị tuyệt đối. Từ đó nêu công thức tính diện tích hình phẳng.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát, thảo luận và thực hiện các yêu cầu của GV.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trình bày bảng phụ và nhận xét



 Kết luận nhận định: Thông qua kết quả làm được, HS đã hình dung được công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  liên tục trên , trục hoành Ox, và hai đường thẳng .
– GV gọi một HS đọc phần KTTT.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 1, Ví dụ 2.
Hoạt động 1.1.2: Thực hành



a) Mục tiêu: HS áp dụng được công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  liên tục trên , trục hoành Ox, và hai đường thẳng .
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 1, HĐTH2.
c) Sản phẩm: 
Diện tích hình phẳng: 



  

Diện tích hình phẳng: 
d) Tổ chức thực hiện:



 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS nhắc lại công thức diện tích hình phẳng trong nội dung KTTT vừa học. Chú ý nghiệm  trong biểu thức  để đưa đến công thức .
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát, thảo luận và thực hiện các yêu cầu của GV.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trình bày bảng phụ và nhận xét.



 Kết luận nhận định: Thông qua kết quả làm được, HS đã thực hành được công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  liên tục trên , trục hoành Ox, hai đường thẳng .
1.2. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số và hai đường thẳng x = a, x = b
Hoạt động 1.2.1: Khám phá

a) Mục tiêu: HS biết và tính được hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số và đường thẳng 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 2.
c) Sản phẩm: 

a) 




b) Diện tích , Với  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d, trục Ox, hai đường thẳng  Chú ý đồ thị của (P) và d  lúc này đều nằm phía trên trục Ox trên đoạn .

Vậy 
d) Tổ chức thực hiện:



 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS nhắc lại công thức diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  liên tục trên , trục hoành Ox, và hai đường thẳng  đã học, chú ý đồ thị hàm số trong đoạn lấy tích phân phía trên hay phía dưới trục Ox.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát, thảo luận và thực hiện các yêu cầu của GV.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trình bày bảng phụ và nhận xét.

 Kết luận nhận định: Thông qua kết quả làm được, HS đã hình dung được công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số và hai đường thẳng .
– GV gọi một HS đọc nội dung KTTT.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 3, Ví dụ 4.
Hoạt động 1.2.2: Thực hành



a) Mục tiêu: HS áp dụng được công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số  liên tục trên  và hai đường thẳng .
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 3, HĐTH 4.
c) Sản phẩm: 
Hoạt động Thực hành 3
Diện tích hình phẳng




Hoạt động Thực hành 4
Diện tích hình phẳng


d) Tổ chức thực hiện:



 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS nhắc lại công thức diện tích hình phẳng trong nội dung KTTT vừa học. Nhắc lại cách xác định một Parabol theo các dữ kiện cho trước. Chú ý nghiệm  trong biểu thức  để đưa đến công thức .
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát, thảo luận và thực hiện các yêu cầu của GV.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trình bày bảng phụ và nhận xét



 Kết luận nhận định: Thông qua kết quả làm được, HS đã thực hành và vận dụng được công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số  liên tục trên  và hai đường thẳng .
Hoạt động 1.2.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng tích phân vào giải bài toán thực tế liên quan đến tính diện tích hình phẳng, trong đó cần mô hình hoá (lập phương trình parabol).
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐVD 1.
c) Sản phẩm: 

Chọn hệ trục Oxy có trục hoành dọc chân cửa hầm, trục tung đi qua đỉnh của hầm. Gọi phương trình parabol (P)  (a > 0).


Hoành độ giao điểm của parabol và trục hoành là x =  và x = .



Đáy hầm rộng 6 m nên 2= 6. Suy ra a = . Từ đó, phương trình của parabol là y = 6 – x2.

Vậy diện tích cửa hầm là S =  (m2).
[bookmark: _Hlk168057489] GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện HĐVD 1.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tính được các tích phân ở HĐVD 1.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày các kết quả.
 Kết luận nhận định: HS vận dụng tích phân vào giải bài toán thực tế liên quan đến tính diện tích hình phẳng.
2. Tính thể tích hình khối 
Hoạt động 2.1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Ứng dụng tích phân để hiểu và khắc sâu các công thức thể tích khối hình cơ bản quen thuộc đã biết.
b) Nội dung: GV chia nhóm và yêu cầu HS thực hiện HĐKP3.
c) Sản phẩm:

a) 


b)  Vậy 
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp thành bốn nhóm tương ứng bốn tổ các nhóm hoàn thành độc lập HĐKP3a, HĐKP3b. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào bảng phụ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ lên bảng, đại diện từng nhóm trình bày. Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết được HĐKP3. Thông qua đó, HS nắm được công thức tính thể tích vật thể qua diện tích mặt cắt.
– GV gọi một HS đọc phần KTTT.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 5.
Hoạt động 2.2.1: Thực hành
a) Mục tiêu: HS thực hành sử dụng tích phân để tính thể tích hình khối trong trường hợp đơn giản (dễ dàng tính diện tích các thiết diện).
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của HĐTH 5 và thực hiên yêu cầu.
	c) Sản phẩm: Đặt trục Ox thẳng đứng, có gốc O nằm trên mặt phẳng chứa đáy của bình như hình bên. Mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x (0 ≤ x ≤ 4) cắt bình theo mặt cắt là hình vuông có diện tích


S(x) = = 2 + (dm2).
Dung tích của bình: 

(dm3).
	[image: ]



d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 5.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện HĐTH 5.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS trình bày bài làm, các HS khác theo dõi và nhận xét.

 Kết luận nhận định: HS sử dụng tích phân để tính thể tích hình khối trong trường hợp đơn giản. Chú ý mặt cắt là hình vuông có cạnh . Chọn trục Ox song song với đường cao của bình sao cho mặt đáy của bình và thiết diện miệng bình nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với Ox tại x = 0 và x = 4.
2.2. Thể tích khối tròn xoay
Hoạt động 2.2.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Thông qua bài toán tính thể tích của khối nón bằng cách sử dụng tích phân, HS trải nghiệm và khám phá công thức tích phân tính thể tích khối tròn xoay. 
b) Nội dung: GV chia nhóm và yêu cầu HS thực hiện HĐKP 4.
c) Sản phẩm:



a) Cắt khối nón N bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x thì mặt cắt là một hình tròn có bán kính . Khi đó diện tích của mặt cắt .


b)  Vậy thể tích khối nón 
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp thành bốn nhóm tương ứng bốn tổ các nhóm hoàn thành HĐKP 4. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào bảng phụ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ lên bảng, đại diện từng nhóm trình bày. Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề.




 Kết luận nhận định: Các nhóm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết được HĐKP4. Thông qua đó, HS nắm được công thức tính thể tích khối tròn xoay D với D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục Ox, hai đường thẳng  với  liên tục và không âm trên .
– GV gọi một HS đọc phần KTTT.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 6.
Hoạt động 2.2.2: Thực hành




a) Mục tiêu: Thực hành công thức công thức tính thể tích khối tròn xoay D với D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục Ox, hai đường thẳng  với  liên tục và không âm trên .
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc yêu cầu HĐTH 6 và thực hiên yêu cầu.
c) Sản phẩm: Thể tích khối tròn xoay 


d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 2.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tính được các tích phân ở HĐTH 2.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày các kết quả.
 Kết luận nhận định: HS thực hành tính thể tích khối tròn xoay. Chú ý khai triển hằng đẳng thức, các công thức nguyên hàm cơ bản. 
Hoạt động 2.5: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng ứng dụng tích phân để hiểu và khắc sâu công thức thể tích khối nón có chiều cao h, bán kính đáy r cho trước.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc HĐVD 2 và trả lời câu hỏi trong đề bài.
c) Sản phẩm: 
	Chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ.


Cắt khối nón bởi mặt phẳng vuông góc Ox tại hoành độ x  thì mặt cắt là một hình tròn có bán kính .
Thể tích khối nón: 


	[image: ]


d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS chọn hệ trục toạ độ sao cho dễ tính diện tích thiết diện. Chú ý định lí Thales để tìm bán kính đường tròn thiết diện.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS hiểu yêu cầu và hoàn thành HĐVD2.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trình bày quan điểm cá nhân, giải thích từng câu trả lời.
 Kết luận nhận định: HS giải quyết tốt các vấn đề, qua đó hình vận dụng và khắc sâu công thức tính thể tích khối nón cho trước bán kính và chiều cao.
C. NHIỆM VỤ
 – Thực hiện các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
– Chuẩn bị bài mới “Bài tập cuối chương IV”.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga


Giáo án số: 17				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      Tên chương: Nguyên hàm. Tích phân
	       Thực hiện ngày 13/04 đến 18/04/2026
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV
 (3 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Ôn tập và củng cố về:
– Khái niệm và tính chất cơ bản của nguyên hàm.
– Xác định nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp; tính được nguyên hàm trong    những trường hợp đơn giản.
– Khái niệm và các tính chất của tích phân; tính được tích phân trong những trường hợp đơn giản.
– Sử dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng, thể tích hình khối và giải quyết những bài toán liên quan đến thực tiễn.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ, tự học: HS chuẩn bị bài tập cuối chương IV ở nhà.
– Giao tiếp, hợp tác: Thực hiện các hoạt động nhóm.
2.2. Năng lực Toán học:
– Tư duy và lập luận toán học: Tìm được nguyên hàm các hàm số cơ bản, tính được tích phân. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay. 
– Mô hình hoá toán học: Sử dụng tích phân để giải một số bài toán thực tế (Vật lí, Địa lí, …).
3. Về phẩm chất
– Trung thực: Báo cáo đúng kết quả chuẩn bị bài tập ở nhà.
– Trách nhiệm: Chủ động, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ học tập cá nhân và nhóm.
– Chăm chỉ: Tự nghiên cứu và giải một số bài tập trước ở nhà.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy phiếu học tập, bảng nhóm.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Hoạt động 1.1: Câu hỏi thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại một số kiến thức trong chương IV và rèn luyện khả năng làm bài tập trắc nghiệm.
b) Nội dung: Câu hỏi trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
c) Sản phẩm: Đáp án trắc nghiệm: 1. C; 2. B; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A; 7. C; 8. B; 9. B.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS nhắc lại các công thức nguyên hàm, công thức tính tích phân, diện tích hình phẳng. Sau đó yêu cầu HS đọc đề và trả lời các câu trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS hoàn thành yêu cầu rồi tiến hành đọc đề và giải các câu trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dựa trên các kiến thức về: công thức nguyên hàm cơ bản, tính chất nguyên hàm, hằng đẳng thức để giải câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5; Tính chất tích phân, cách xác định khử dấu hàm số trong giá trị tuyệt đối, công thức tính diện tích hình phẳng để giải câu 6, câu 7, câu 8, câu 9.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện cá nhân, đứng tại chỗ phát biểu đáp án câu 1, 2, 3, 5 và lên bảng trình bày câu 4, 6, 7, 8, 9. HS khác nhận xét.
 Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS và nêu đáp án đúng.
GV kết luận: HS cần nắm vững được các công thức nguyên hàm cơ bản, tính chất nguyên hàm, công thức tích phân, tính chất tích phân, công thức diện tích hình phẳng.
Hoạt động 1.2: Câu hỏi vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức tích phân để giải quyết bài toán thực tế trong vật lí và vận dụng thành thạo công thức tính diện tích, tính thể tích.
b) Nội dung: Câu hỏi trắc nghiệm 10, 11, 12.
c) Sản phẩm: Đáp án trắc nghiệm: 10. C; 11. D; 12. A.

10. Từ hình vẽ ta có: 
Quãng đường ca nô đi được trong khoảng thời gian 40 giây là


Chú ý: Quãng đường lúc này cũng chính là diện tích hình thang tương ứng.


[bookmark: MTBlankEqn]11. Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng  quanh trục bằng 

.
12. Từ đồ thị ta có




Lại có  

Vậy 
Chú ý: Giá trị tích phân không phải lúc nào cũng là diện tích hình phẳng.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và trình bày lời giải câu hỏi trắc nghiệm vận dụng 10, 11, 12.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc đề và vận dụng công thức, vận dụng tính chất tích phân, vận dụng tích phân trong bài toán thực tế vật lý để giải.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện cá nhân và lên bảng trình bày. HS khác nhận xét.
 Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS và nêu đáp án đúng.
GV kết luận: Để giải các bài toán vận dụng thực tế, vận dụng đồ thị cần đọc kĩ, phân tích đề và tìm ra mối liên hệ giữa bài toán với kiến thức toán học cần sử dụng, từ đó đưa ra cách giải phù hợp.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Hoạt động 2.1: Bài tập thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại các kiến thức về công thức nguyên hàm, công thức tích phân các hàm số cơ bản; ứng dụng tích phân để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn.
b) Nội dung: Bài tập tự luận 13, 14, 15, 16, 17.
c) Sản phẩm:
13.


a)

	 

b).

c) .

d) .

e) 

	 

g) 

14. Ta có: 

	

 Vậy 

15. Ta có: . 

Suy ra: 


Vậy  

16. a)


b) 

c) 

d)

	.

17. a) 

b) 

	 
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc đề và trình bày các bài tập tự luận 13, 14, 15, 16, 17.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc đề và giải các bài tập tự luận dựa trên các kiến thức về: nguyên hàm, tích phân đã được học.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện cá nhân và lên bảng trình bày. HS khác nhận xét.
 Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS và nêu đáp án đúng.
GV kết luận ở các bài tập này HS cần nắm các kiến thức về công thức nguyên hàm, tính chất nguyên hàm, công thức tích phân, tính chất tích phân của các hàm số sơ cấp cơ bản; đồng thời nhắc nhở HS những lập luận cần thiết khi trình bày tự luận.
Hoạt động 2.2: Bài tập vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kết hợp các kiến thức về các công thức nguyên hàm, tính chất nguyên hàm, công thức tích phân, tính chất tích phân của các hàm số sơ cấp cơ bản; đồng thời sử dụng các kiến thức đó vào giải các bài toán thực tế.
b) Nội dung: Bài tập tự luận 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
c) Sản phẩm:



18. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ  đến được tính theo công thức .


19. Ta có . 
Vậy sau 10 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc tốc độ (vận tốc) của chất điểm là 
v(10) = 3 . 10 + 1 = 31 (m/s2).

20. a) Tại thời điểm năm 2015 tương ứng , tại thời điểm 2020 tương ứng t = 5. Do đó ta có:



Vậy số dân của thành phố đầu năm 2020 là  nghìn người.

b) Tốc độ tăng dân số trung bình hàng năm của thành phố giai đoạn từ đầu năm 2015 đến đầu năm 2020 là  nghìn người


21. a) Quãng đường vật di chuyển được sau thời gian  giây ( trong khoảng thời gian vật đang rơi):


; (m).


Vật rơi từ độ cao 100m nên , suy ra .


Vậy sau khi vật rơi được  giây  thì vật có quãng đường s(t) = 5t2 (m).


b) Sau giây thì vật chạm đất. Tốc độ rơi trung bình của vật là (m/s).

22. 

  

Vậy 
23. Dung tích của chậu được tính theo công thức:


24. Thể tích của lều được tính theo công thức:


 (đvtt).


25. Phương trình đường tròn tâm O bán kinh  là .
Suy ra thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox là


d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện các bài 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc đề và tiến hành phân tích đề, đưa ra lời giải bằng cách: kết hợp vận dụng các công thức, tính chất nguyên hàm tích phân và hiểu, vận dụng vào các bài toán thực tế trong vật lý.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện theo nhóm (4 nhóm) và lên bảng trình bày. HS nhóm khác nhận xét.
 Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS và nêu đáp án đúng.
GV kết luận: Để giải các bài toán ứng dụng nguyên hàm, ứng dụng tích phân thì việc đầu tiên là đưa về dạng cơ bản, nắm thật vững các công thức, quy tắc, sử dụng linh hoạt các công thức biến đổi. 
Đối với các bài toán thực tế cần xác định các yếu tố toán học để đưa về các bài toán thường gặp. Cụ thể với các bài tập này chủ yếu dựa vào các kiến thức về ứng dụng nguyên hàm, tích phân các hàm số thường gặp để giải.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
(Giáo viên tự cân đối từng hoạt động để đưa ra phương án đánh giá cho phù hợp)
V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm quan sát)
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga




[bookmark: _Hlk219279567]Giáo án số: 18				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      		  Tên chương: Quan hệ vuông góc trong không gian
	       Thực hiện ngày 19/01 đến 24/01/2026
BÀI 1 :HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
(3 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức 
· Học sinh nắm được định nghĩa góc của hai đường thẳng trong không gian và định nghĩa hai đường thẳng vuông góc trong không gian.
· Biết cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong không gian.
· Biết cách xác định góc giữa  hai đường thẳng trong không gian
2. Về năng lực
· Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trong chứng minh hai đường thẳng vuông góc.
· Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
· Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
· Năng lực giao tiếp Toán học: Trong các định nghĩa, ví dụ, bài tập.
· Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất
· Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập và hợp tác trong hoạt động nhóm
· Say sưa, hứng thú trong học tập và tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn 
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
· Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết chuyển lạ thành quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
· Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
· Năng động, trung thực sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, biết chuyển lạ thành quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
· Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Soạn KHBD, và chuẩn bị các kiến thức liên quan, dự kiến các tình huống và cách sử lý khi lên lớp.
· Chuẩn bị phương tiện dạy học: Phấn, thước kẻ, máy chiếu...
· Đọc trước bài. 
· Làm việc nhóm ở nhà, trả lời các câu hỏi được giáo viên giao từ tiết trước.
· Kê bàn để ngồi học theo nhóm
· Đồ dùng học tập: SGK, vở ghi, vở bài tập, bút, thước, compa. Chuẩn bị bảng phụ, bút viết bảng… 
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. ỔN ĐỊNH LỚP
Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó tạo được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung:
Hoạt động 1.1. Hãy quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:
	Câu hỏi 1:Xác định góc giữa hai đường thẳng a,b trong hình . Nhắc lại số đo góc giữa hai đường thẳng song song và hai đường thẳng  trùng nhau.
Câu hỏi 2:Dự đoán góc giữa hai đường thẳng a,c trong hình .


	[image: ]


c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
	Trả lời câu hỏi 1:
[image: ]
Hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau có số đo góc bằng [image: ]
Trả lời câu hỏi 2:
Dự đoán [image: ]
	[image: ]


d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	· Giáo viên trình chiếu hình ảnh.
· Học sinh thảo luận nhanh.

	Thực hiện
	· HS quan sát.
· HĐ 1.1 :
· Câu 1: [image: ]
· Câu 2: [image: ]

	Báo cáo thảo luận
	· Học sinh đứng tại chỗ trả lời.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	· GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
· Chốt kiến thức 


C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a) Mục tiêu: Hiểu được định nghĩa và biết cách xác định  góc giữa hai đường thẳng trong không gian
b) Nội dung:  
HĐ 2.1. Quan sát Hình 1 và trả lời các câu hỏi sau:
	Câu hỏi 1: Cho hai đường thẳng chéo nhau [image: ] và [image: ] trong không gian. Qua một điểm [image: ] tuỳ ý vẽ [image: ] và vẽ [image: ]. Khi thay đổi vị trí của điểm [image: ], có nhận xét gì về góc giữa [image: ] và [image: ]?
Câu hỏi 2: Để xác định góc giữa hai đường thẳng chéo nhau a,b trong không gian ta cần thực hiện như thế nào?
	[image: ]


c) Sản phẩm của học sinh
	Trả lời câu hỏi 1: 
Khi thay đổi vị trí của điểm [image: ], góc giữa hai đường thẳng [image: ] và [image: ] không đổi.
Trả lời câu hỏi 2: Để xác định góc giữa hai đường thẳng chéo nhau  [image: ] và [image: ]trong không gian ta cần thực hiện 
Bước 1: Chọn hoặc dựng điểm [image: ](giả sử điểm [image: ] và [image: ] )
Bước 2: 
· Trong mặt phẳng [image: ], qua điểm [image: ] kẻ đường thẳng [image: ]
· Trong mặt phẳng [image: ], qua điểm [image: ] kẻ đường thẳng [image: ]
Bước 3: [image: ]
	[image: ]


d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	· Giáo viên trình chiếu hình ảnh.
· Học sinh thảo luận nhanh.

	Thực hiện
	· HS quan sát HĐ 1.2 :
Trả lời câu hỏi 1: 
Khi thay đổi vị trí của điểm [image: ], góc giữa hai đường thẳng [image: ] và [image: ] không đổi.
Trả lời câu hỏi 2: Để xác định góc giữa hai đường thẳng chéo nhau  [image: ] và [image: ]trong không gian ta cần thực hiện 
Bước 1: Chọn hoặc dựng điểm [image: ](giả sử điểm [image: ] và [image: ] )
Bước 2: 
· Trong mặt phẳng [image: ], qua điểm [image: ] kẻ đường thẳng [image: ]
· Trong mặt phẳng [image: ], qua điểm [image: ] kẻ đường thẳng [image: ]
· Bước 3: [image: ]

	Báo cáo thảo luận
	· Học sinh đứng tại chỗ trả lời.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	· GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
· Chốt kiến thức 


HĐ 2.2. Gv yêu cầu học sinh đọc định nghĩa góc giữa hai đường thẳng
HS: Góc giữa hai đường thẳng [image: ] trong không gian, kí hiệu [image: ] là góc giữa hai đường thẳng [image: ] và [image: ] cùng đi qua một điểm và lần lượt song song hoặc trùng với [image: ] và[image: ]       
HĐ 2.3.
	GV
	HS

	Câu hỏi 1:Trong hình 1 trên, điểm M thuộc a thì góc giữa hai đường thẳng a,b là góc giữa hai đường thẳng nào?
	Trả lời câu 1: 
Điểm [image: ] thì [image: ]

	Câu hỏi 2: Số đo góc giữa 2 đường thẳng trong không gian nằm trong khoảng nào?
	Trả lời câu hỏi 2: Số đo góc giữa hai đường thẳng trong không gian nhận giá trị từ [image: ] đến [image: ]


HĐ 2.4. Hoạt động củng cố
	Ví dụ 1.Cho hình hộp [image: ] có 6 mặt đều là hình vuông và M, N, E,[image: ] lần lượt là trung điểm các cạnh [image: ], [image: ], [image: ], [image: ].Tính góc giữa các cặp đường thẳng:
a)[image: ] và [image: ];
b) [image: ] và [image: ].
Câu hỏi 1: Em hãy trình bày lại lời giải vào vở. 
Câu hỏi 2: Em hãy tìm cách giải khác với cách giải sách giáo khoa?
	[image: ]

	Sản phẩm của học sinh
a) Ta có [image: ],suy ra [image: ] (Tam giác [image: ] vuông cân tại [image: ]).
b) Ta có [image: ],[image: ],suy ra [image: ] ( tam giác [image: ] có ba cạnh bằng nhau).


HĐ 2.5. Hoạt động củng cố
a. GV yêu cầu HS làm Thực hành 1 trong SGK. Cho hình hộp [image: ] có 6 mặt đều là hình vuông [image: ], [image: ], [image: ], [image: ] lần lượt là trung điểm các cạnh [image: ], [image: ], [image: ], [image: ]. Tính góc giữa các cặp đường thẳng:
a) [image: ] và [image: ];                                    b) [image: ] và [image: ];                                c) [image: ] và [image: ].
b. Sản phẩm của học sinh
	a) MN//AC và DD’//AA’ 
Nên [image: ]
b) MN//AC nên [image: ]
c) [image: ]
	[image: ]


3. Hoạt động 3. Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh biết áp dụng các kiến thức về hai đường thẳng vuông góc vào các dạng bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Giáo viên yêu cầu học sinh làm  Bài 1 (Sách giáo khoa toán 11 CTST) “Cho hình chóp [image: ] có đáy là hình thoi [image: ] cạnh [image: ]. Cho biết [image: ], [image: ] và [image: ]. Tính góc giữa [image: ] và [image: ], [image: ] và [image: ]”
c) Sản phẩm của học sinh
	Ta có: [image: ] suy ra [image: ] 
Xét [image: ] vuông tại [image: ] có: [image: ]
Lại có [image: ] suy ra [image: ]
	[image: ]


d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV :Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân sau đó thảo luận nhóm .
HS: Nhận nhiệm vụ : làm bài vào bảng nhóm

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 4 nhóm  tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo


4. Hoạt động 4. Vận dụng
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng các kiến thức đã học về cách xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian vào thực tế.
b) Nội dung:
	Khung của một mái nhà được ghép bởi các thanh gỗ như Hình 3. Cho biết tam giác [image: ] vuông cân tại [image: ].Tính góc giữa hai thanh gỗ [image: ] và [image: ].

	[image: ]


c)Sản phẩm : 
	Do [image: ] nên [image: ] vì tam giác [image: ]vuông tại [image: ]
	[image: ]


d)Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ và tìm ra vị trí tương đối của đường thẳng a với các đường trong tam giác OMN.
Học sinh tìm ra lời giải.

	Thực hiện
	Học sinh:Hoạt động nhóm cặp đôi.
GV quan sát, theo dõi các nhóm. Giải thích câu hỏi nếu các nhóm chưa hiểu nội dung các vấn đề nêu ra

	Báo cáo thảo luận
	
Các nhóm thực hiện HĐ1.8 qua bảng phụ, đại diện nhóm treo bảng phụ và trình bày, giải thích .


	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh,của các nhóm ghi nhận và tuyên dương học sinh , nhóm có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo Chốt kiến thức và các bước thực hiện tìm góc giữa hai đường thẳng trong không gian.



1.Hoạt động 1. Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung:
Ví dụ 3. Cho hình hộp [image: ] có 6 mặt đều là hình vuông. Nêu nhận xét về góc giữa các cặp đường thẳng:[image: ] và [image: ]; 	                               [image: ] và [image: ].
c) Sản phẩm
· Góc (AB,BB’)= [image: ]
· Góc (AB,DD’)= (AB,BB’)= [image: ]
d)Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	Học sinh cho biết [image: ]là hình gì?Yêu cầu học sinh vẽ hình 
Học sinh tìm ra lời giải.

	Thực hiện
	Học sinh: Hoạt động cá nhân nhanh
GV quan sát, theo dõi. Giải thích câu hỏi nếu học sinh chưa hiểu nội dung các vấn đề nêu ra

	Báo cáo thảo luận
	Các nhóm thực hiện giải ví dụ 3 qua bảng phụ, đại diện nhóm treo bảng phụ và trình bày, giải thích .


	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh,của các nhóm ghi nhận và tuyên dương học sinh , nhóm có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
Chốt kiến thức và các bước thực hiện tìm góc giữa hai đường thẳng trong không gian.


2.Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới:
a) Mục tiêu: Hiểu được định nghĩa và biết chứng minh  hai đường thẳng vuông góc trong không gian
b) Nội dung  và sản phẩm của học sinh
HĐ 2.1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc
	Giáo viên
	Học sinh

	Câu hỏi 1: Hãy nhắc lại định nghĩa hai đường thẳng vuông góc  trong mặt phẳng?
Câu hỏi 2: Trong không gian hai đường thẳng  vuông góc được định nghĩa như thế nào?
Câu hỏi 3: Từ định nghĩa rút ra cách chứng  minh hai đường thẳng  vuông góc trong không gian 
	[image: ]
* Để chứng minh [image: ] ta cần tính góc giữa hai đường thẳng a,b : [image: ]



HĐ 2.2.
	Giáo viên giao nhiệm vụ
	Sản phẩm

	Ví dụ 4.Cho hình hộp [image: ] có 6 mặt đều là hình vuông.
a) Tìm các đường thẳng đi qua hai đỉnh của hình lập phương và vuông góc với [image: ].
b) Trong các đường thẳng tìm được ở câu [image: ], tìm đường thẳng chéo với [image: ].
	[image: ]
a) Các đường thẳng đi qua hai đỉnh của hình lập phương và vuông góc với [image: ]là: [image: ]
b) Các đường thẳng đi qua hai đỉnh của hình lập phương và vuông góc với [image: ] mà chéo [image: ]là: [image: ]


Hoạt động 2.3. Từ ví dụ trên giáo viên đặt thêm các câu hỏi tương tác 
	Giáo viên
	Học sinh

	Câu hỏi 4: Nêu vị trí tương đối giữa hai đường thẳng vuông góc trong không gian?

	Trả lời câu hỏi 4:  Giả sử [image: ] và [image: ] là hai đường thẳng trong không gian
Nếu [image: ] cùng thuộc một mặt phẳng thì [image: ] có các vị trí sau
· Song song
· Trùng nhau
· Cắt nhau tại một điểm[image: ]
Nếu [image: ] không cùng thuộc một mặt phẳng thì  [image: ] chéo [image: ]

	Câu hỏi 5: Cho 2 đường thẳng [image: ] song song .Nếu một đường thẳng c vuông góc với đường thẳng này thì có vuông góc với đường kia không? Chứng minh?
	Trả lời câu hỏi 5: 
[image: ]

	Câu hỏi 6: Trong không gian, khi có hai đường thẳng phân biệt [image: ],[image: ] cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba [image: ] thì ta có thể kết luận được [image: ] ? Lấy ví dụ minh họa trong hình lập phương trên.
	Trả lời câu hỏi 6: 
Xét hình lập phương [image: ]
[image: ]
Có [image: ] và [image: ] nhưng [image: ]  không song song với [image: ]

	Câu hỏi 7:Hãy tóm tắt các chú ý dưới dạng ký hiệu
a) Hai đường thẳng vuông góc có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.
b) Cho hai đường thẳng song song, đường thẳng nào vuông góc với đường này thì cũng vuông góc với đường kia.
c) Trong không gian, khi có hai đường thẳng phân biệt [image: ], [image: ] cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba [image: ] thì ta chưa kết luận được [image: ] như trong hình học phẳng.
	Trả lời câu hỏi 7:
a) Hai đường thẳng vuông góc có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.
b) Nếu  [image: ] và [image: ] thì [image: ]
c) Nếu [image: ] phân biệt, [image: ] thì [image: ] hoặc [image: ] chéo [image: ]


d)Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	Bài toán khởi động để đưa ra định nghĩa hai đường thẳng  vuông góc trong không gian

	Thực hiện
	Đối với HĐ 2.2,HĐ 2.3:HS làm việc độc lập, đưa ra câu trả lời nhanh nhất. GV quan sát, nhận xét,chính xác hoá kiến thức 
Đối với  HĐ 2.3 , HS làm việc theo  nhóm đôi
GV quan sát, theo dõi các nhóm. Giải thích câu hỏi nếu các nhóm chưa hiểu nội dung các vấn đề nêu ra

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện các nhóm đưa đáp án .HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh,của các nhóm ghi nhận và tuyên dương học sinh , nhóm có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
Chốt kiến thức và cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong không gian.


D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh biết áp dụng các kiến thức  về hai đường thẳng vuông góc vào các dạng bài tập cụ thể.
b) Nội dung: học sinh làm bài 4 trong sách giáo khoa toán 11 CTST “Cho tứ diện đều [image: ] cạnh [image: ]. Gọi [image: ] là trung điểm của [image: ]. Tính góc giữa hai đường thằng [image: ]”
c) Sản phẩm:
- Học sinh viết bài làm ra phiếu học tập cá nhân.
- Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình.
Dự kiến sản phẩm của học sinh
	[image: ]

	Gọi [image: ] là trung điểm của đoạn thẳng [image: ]
⇒[image: ] lần lượt là đường trung tuyến đồng thời là đường cao trong [image: ] đều [image: ] và [image: ].
Khi đó [image: ]
Xét tam giác [image: ] có:[image: ] và [image: ]
Áp dụng định lý côsin trong tam giác [image: ]: [image: ]
Vậy góc giữa hai đường thẳng AK và BC là [image: ]



d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 6 nhóm.
HS: Học sinh thảo luận nhóm viết vào phiếu học tập .

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS:  hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo


E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng các kiến thức đã học về hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng chéo nhau vào thực tế.
b) Nội dung:  Lấy ví dụ trong thực tế về hai đường thẳng vuông góc cắt nhau, hai đường thẳng chéo nhau vuông góc?
c) Sản phẩm: Sản phẩm trình bày của cá nhân/ nhóm học sinh
Dự kiến
	* Hai đường thẳng vuông góc (cắt nhau)
[image: C:\Users\DELL\Desktop\giao an toan soa\kich-thuoc-bong-chuan-11-nguoi-2.jpg]
Xà ngang và cột dọc của một khung thành

	* Hai đường thẳng vuông góc (chéo nhau)
[image: HÃ¬nh áº£nh cÃ³ liÃªn quan]
Tuyến đường sắt trên cao và tuyến đường bộ bên dưới cho ta hình ảnh của hai đường thẳng vuông góc



d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV: đặt câu hỏi 
HS: nghe

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn HS chuẩn bị
HS:  Đọc, nghe, suy nghĩ 

	Báo cáo thảo luận
	 HS chỉ ra các hình ảnh có trong thực tế

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét, làm rõ vấn đề, chốt kiến thức toàn bài
Hướng dẫn HS xây dựng sơ đồ tư duy các kiến thức trong bài học


IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học ở bài vừa học.
· Hoàn thành bài tập SGK. 
· Tìm hiểu nội dung bài kế tiếp 
· Tài liệu tham khảo: từ internet
V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga


Giáo án số: 19				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      		  Tên chương: Quan hệ vuông góc trong không gian
	      			Thực hiện ngày 19/01 đến 24/01 – 26/01 đến 31/01/2026
BÀI 2: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
(3 tiết) 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh trình bày được định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
- Phân biệt được định nghĩa với điều kiện đường thẳng vuông góc với mặt phẳng từ đó giúp học sinh biết cách chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và biết thêm một cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc.
- Mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước
- Đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với mặt phẳng cho trước.
- Liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.
- Xác định được hình chiếu vuông góc của điểm, đường thẳng trên mặt phẳng cho trước.
- Định lý 3 đường vuông góc.
- Biết cách sử dụng định lý ba đường vuông góc để chứng minh hai đường thẳng vuông góc.
2. Năng lực
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trong chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong các định lý, ví dụ, bài tập.
         - Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.
    - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
3. Phẩm chất 
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
-  Có thế giới quan khoa học
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
    - Kiến thức về quan hệ vuông góc giữa hai đường thẳng, hình ảnh thực tế.
    - Máy chiếu
    - Bảng phụ
    - Phiếu học tập
    - Video tương tác
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :     
A. ỔN ĐỊNH LỚP
Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu được nội dung bài toán dẫn đến định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
b) Nội dung: 
	[bookmark: _Hlk141799729]- Hình 10 mô tả một người thợ xây đang thả dây dọi vuông góc với nền nhà. 
- Coi dây dọi như đường thẳng [image: ] và nền nhà như mặt phẳng [image: ], khi đó Hình 10 gợi nên hình ảnh đường thẳng [image: ] vuông góc với mặt phẳng [image: ].
 - Người thợ xây đặt chiếc thước thẳng ở một vị trí tuỳ ý trên nền nhà. Coi chiếc thước thẳng đó là đường thẳng [image: ] trong mặt phẳng [image: ], nêu dự đoán về mối liên hệ giữa đường thẳng [image: ] và đường thẳng [image: ]?
	[image: ]


[bookmark: _Hlk141905824]c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	·  Giáo viên chiếu bài tập.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức: Đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a.
Do đó, đường thẳng d vuông góc với mọi đường thẳng trong mặt phẳng [image: ].


C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Hoạt động 2.1a: Định nghĩa
a) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được định nghĩa thế nào là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
b) Nội dung: 
Định nghĩa: 
	
Đường thẳng [image: ] được gọi là vuông góc với mặt phẳng [image: ] nếu đường thẳng [image: ] vuông góc với mọi đường thẳng [image: ] trong mặt phẳng [image: ], kí hiệu [image: ] hoặc [image: ].
	[image: ]


c) Sản phẩm: Nội dung định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh hoạt động cá nhân tóm tắt định nghĩa.
	Chuyển giao
	·  Giáo viên yêu cầu tóm tắt nội dung định nghĩa.

	Thực hiện
	- Trả lời câu hỏi trên video tương tác
- HS tự nêu định nghĩa, GV nhận xét.
- HS làm việc cá nhân: Tóm tắt nội dung định nghĩa.

	Báo cáo thảo luận
	- Gọi một học sinh lên bảng tóm tắt định nghĩa
- Học sinh dưới lớp nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét 
- Chốt kiến thức: 
: Kí hiệu: [image: ] hoặc [image: ].


Hoạt động 2.1b: Luyện tập
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết được định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
b) nội dung: 
[image: ]Cho biết cột của trụ gôn của một sân bóng đá là đường thẳng [image: ] vuông góc với mặt sân (Hình 3). Tìm góc giữa [image: ] và một đường thẳng [image: ] kẻ trên sân.







Hoạt động 2.2a: Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu được định lý về điều kiện đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
b) Nội dung: 
	[bookmark: _Hlk141801431]-Ví dụ 1. Hình [image: ] mô tả cửa tròn xoay, ở đó trục cửa và hai mép dưới cửa gợi nên hình ảnh các đường thẳng [image: ]; sàn nhà coi như mặt phẳng [image: ] chứa [image: ] và [image: ].
 Hỏi đường thẳng [image: ] có vuông góc với mặt phẳng [image: ] hay không?

	[image: ]


c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh hoạt động nhóm cặp đôi.
	Chuyển giao
	·  Giáo viên chiếu nội dung bài toán

	Thực hiện
	- HS làm việc theo nhóm cặp đôi: Suy nghĩ trả lời câu hỏi

	Báo cáo thảo luận
	- Gọi đại diện một nhóm trả lời
- Học sinh dưới lớp nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét 
- Chốt kiến thức: d
=>[image: ] hoặc [image: ].


Ta thừa nhận định lý sau:
- Định lý 1: Nếu đường thẳng [image: ] vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau [image: ] và [image: ] cùng nằm trong mặt phẳng [image: ] thì [image: ].
Hoạt động 2.2b: luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu được định lý về điều kiện đường thẳng vuông góc với mặt phẳng áp dụng chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
b) Nội dung: 
	-Ví dụ 2. Cho hình chóp [image: ] có đáy là hình thoi [image: ] tâm [image: ] và có [image: ]Cho [image: ] lần lượt là trung điểm của các cạnh [image: ]. Chứng minh rằng:
a) [image: ]	[image: ][image: ].
	


c) Sản phẩm: Cách chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
d) Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cặp đôi
	Chuyển giao
	- Trả lời 2 câu hỏi bài toán
- Hình thành định lý. 
- Rút ra phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
- 2 dãy làm ví dụ 2 phần a, 2 dãy còn lại làm phần b ví dụ 2, hs hoạt động cặp đôi theo bàn.

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
 - Mong đợi: 
Bài toán; a/ Giải thích được 2 tam giác bằng nhau(c-c-c)
b/ Tam giác [image: ]cân, suy ra góc giữa [image: ] và [image: ]là góc vuông
· Nêu được điều kiện để đường thẳng vuông góc mặt phẳng

	Báo cáo thảo luận
	- Các cặp thảo luận đưa ra cách chứng minh bài toán. 
- Phát biểu được định lý và phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
- Thực hiện được VD2 và lên bảng trình bày lời giải chi tiết
- Các nhóm HS khác nhận xét, hoàn thành sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận, chốt kiến thức.


Hoạt động 2.3: Tính chất
a) Mục tiêu: Học sinh nêu được nội dung của định lý 2, hiểu và làm được ví dụ 3
b) Nội dung: 
*Bài toán 3: a) Trong không gian, cho điểm [image: ] và đường thẳng [image: ]. Gọi [image: ] là hai đường thẳng phân biệt đi qua [image: ] và vuông góc với [image: ] (Hình [image: ] ). Có nhận xét gì về vị trí tương đối giữa đường thẳng [image: ] và [image: ] ?
b) Trong không gian, cho điểm [image: ] và mặt phẳng [image: ]. Gọi [image: ] và [image: ] là hai mặt phẳng đi qua [image: ] và lần lượt vuông góc với hai đường cắt nhau [image: ] nằm trong [image: ] (Hình [image: ]. Có nhận xét gì về vị trí giữa mặt phẳng [image: ] và giao tuyến [image: ] của [image: ] ?
[image: ]
* Định lí 2.Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một mặt phẳng cho truớc.
*Ví dụ 3: Cho hình chóp [image: ] có đáy là hình vuông, [image: ] là giao điểm của [image: ] và [image: ] vuông góc với mặt phẳng [image: ]. Gọi [image: ], [image: ] lần luợt là hình chiếu vuông góc của điểm [image: ] trên các cạnh  [image: ]. Chứng minh rằng:
a) [image: ] và [image: ];
b) [image: ].
[image: ]Giải:
a/ [image: ]
b/[image: ]
c) Sản phẩm: Nội dung định lý 2 , vận dụng làm bài áp dụng
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV chiếu hình ảnh bài toán 3, Hoạt động cá nhân trả lời
- Rút ra được nội dung định lý 2
- HS đọc và hiểu ví dụ 3

	Thực hiện
	 - HS thảo luận để trả lời các câu hỏi
 - Mong đợi: Bài toán 3: 
a/ Đường thẳng d vuông góc với mp(a,b)
b/ (P) vuông góc với giao tuyến d
-HS hiểu và nêu được nội dung định lý 2
Trả lời được câu hỏi: Làm thế nào để dựng cột chống một biển báo vuông góc với mặt đất?

	Báo cáo thảo luận
	  - Đại diện nhóm báo cáo
  - HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức  


  
Tiết 2: Liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng
1.Hoạt động mở đầu: Liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng
a) Mục tiêu: HS nhận xét được vị trí tương đối
b/ Nội dung: Nêu nhận xét về vị trí tương đối của:
a) Hai thân cây cùng mọc vuông góc với mặt đất.
b) Mặt bàn và mặt đất cùng vuông góc với chân bàn.
c) Thanh xà ngang nằm trên trần nhà và mặt sàn nhà cùng vuông góc với cột nhà.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	-HS trả lời 3 câu hỏi

	Thực hiện
	 - HS hoạt động cá nhân
- GV quan sát, theo dõi học sinh thảo luận
Mong đợi: a/ 2 thân cây song song với nhau
b/Mặt bàn và mặt đất song song
c/Thanh xà ngang và mặt sàn song song

	Báo cáo thảo luận
	  - 3 Hs đứng tại chỗ trả lời 3 câu hỏi
- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.


2. Hoạt động hình thành kiến thức: Liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng
2.1.Định lý 3: 
a) Mục tiêu: HS nêu được định lý 3, hiểu và làm đc ví dụ 4
b)Nội dung: 
Định lý 3: a) Cho hai đường thẳng song song. Mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.
b) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
Ví dụ 4. 	Cho hình hộp [image: ] có [image: ].
Gọi [image: ] và [image: ] lần lượt là trung điểm của [image: ] và [image: ]. 
a) Qua [image: ] vẽ đường thẳng [image: ] song song với [image: ]. Chứng minh [image: ].
b) Qua [image: ] vẽ đường thẳng [image: ] vuông góc với [image: ]. Chứng [image: ].
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- Gv chiếu hình 11 lên và yêu cầu học sinh phát biểu định lý 3
[image: ]
· Làm ví dụ 4

	Thực hiện
	- HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
- Mong đợi: HS lấy được ví dụ thực tế áp dụng định lý 3,trả lời được ngay ví dụ 4

	Báo cáo thảo luận
	-HS báo cáo , các học sinh khác lắng nghe, nhận xét

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
GV kết luận.


2.2.Định lý 4: 
a) Mục tiêu: HS nêu được định lý 4, hiểu và làm đc ví dụ 5
b)Nội dung: 
Định lý 4: a) Cho hai mặt phẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng này thì cũng vuông góc với mặt phẳng kia.
b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
Ví dụ 5.	Cho hình chóp [image: ] có [image: ].
a) Vẽ mặt phẳng [image: ] đi qua [image: ] và song song với mặt phẳng [image: ]. Chứng minh [image: ].
b) Cho [image: ] là trung điềm của [image: ]. Gọi [image: ] là mặt phẳng đi qua [image: ] và song song với [image: ]. Chứng minh [image: ].
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- Gv chiếu hình 13 lên và yêu cầu học sinh phát biểu định lý 4
[image: ]
- Học sinh hoạt động cá nhân ví dụ 5(SGK)

	Thực hiện
	- HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi học sinh
- Mong đợi: HS phát biểu đúng định lý, trả lời được ví dụ 5

	Báo cáo thảo luận
	-HS báo cáo, các HS khác chú ý theo dõi

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.


2.3.Định lý 5: 
a) Mục tiêu: HS nêu được định lý 5, hiểu và làm đc ví dụ 6
b) Nội dung:  
Định lý 5: a) Cho đường thẳng [image: ] song song với mặt phẳng [image: ]. Đường thẳng nào vuông góc với [image: ] thì cũng vuông góc với [image: ].
b) Nếu đường thằng [image: ] và măt phẳng [image: ] (không chứa [image: ] ) cùng vuông góc với một đường thẳng [image: ] thì chúng song song với nhau.
Ví dụ 6. 	Cho ba đoạn thẳng [image: ] đôi một vuông góc với nhau.
a) Cho [image: ] là trung điểm của [image: ] và [image: ] là đường thẳng tuỳ ý đi qua [image: ] và song song với mặt phẳng [image: ]. Chứng minh [image: ].
b) Gọi [image: ] là một đường thẳng tuỳ ý đi qua [image: ] và [image: ] vuông góc với [image: ]. Chứng minh [image: ].
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- Gv chiếu hình 16 lên và yêu cầu học sinh phát biểu định lý 5
[image: ]
- Học sinh hoạt động cặp đôi ví dụ 6

	Thực hiện
	- HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- Mong đợi: HS phát biểu được định lý 5 và hoàn thành ví dụ 6

	Báo cáo thảo luận
	-Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi, thảo luận

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.


D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, mối liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.
b. Nội dung
Ví dụ 1: Cho tứ diện [image: ] có [image: ] vuông góc với mặt phẳng [image: ] và có [image: ] lần lượt là trung điểm của [image: ]. Vẽ [image: ] là đường cao của tam giác [image: ]. Chứng minh rằng:
a) [image: ];
b) [image: ].
                                                                    [image: ]
Giải:
a/[image: ]là các đường trung bình của tam giác OAB,OAC, nên:[image: ]. Từ 1,2 suy ra [image: ]
b/[image: ][image: ]
[image: ]là đường trung bình tam giác ABC suy ra [image: ]
Suy ra: [image: ]
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d/ Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi 
	Chuyển giao
	* GV đề nghị hs nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	

	


E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng các định lý trong bài giải quyết bài toán thực tiễn
b) Nội dung: Một kệ sách có bốn trụ chống và các ngăn làm bằng các tấm gồ (Hình 18). Làm thế nào dùng một êke để kiểm tra xem các tấm gỗ có vuông góc với mỗi trụ chống và song song với nhau hay không? Giải thích cách làm.
[image: ]
Giải
 - Giả sử các trụ chống song song với nhau, dùng ê ke để đo xem 1 ngăn có vuông góc với trụ hay không, nếu ngăn đó vuông góc với trụ suy ra 3 trụ còn lại cũng vuông góc với ngăn(áp dụng định lý 3).
- Tiếp tục đo góc giữa trụ và các ngăn còn lại nếu các ngăn còn lại cũng vuông góc với trụ suy ra các ngăn đó song song với nhau(áp dụng định lý 4).
c)Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận cặp đôi, theo nhóm.
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách thực hiện

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức 	


1. Hoạt động mở đầu: Phép chiếu vuông góc
a) Mục tiêu: HS nêu được định nghĩa phép chiếu vuông góc
b) Nội dung:  
HĐ5, định nghĩa, ví dụ 7, chú ý
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- Gv chiếu hình 19 lên và yêu cầu học sinh quan sát trả lời câu hỏi
- Nêu định nghĩa phép chiếu vuông góc.
- Giải thích được ví dụ 7

	Thực hiện
	- HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
Mong đợi: Hs trả lời được 
· Đường thẳng [image: ]vuông góc với sàn
· HS nêu được định nghĩa và trả lời được ví dụ 7
· Hiểu và nắm được chú ý

	Báo cáo thảo luận
	- Các HS thảo luận đưa ra câu trả lời cho câu hỏi về phép chiếu vuông góc

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.


2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: định lí ba đường vuông góc
a) Mục tiêu: Hs nêu được định lí ba đường vuông góc
b) Nội dung:  
- Hoạt động 6 SGK
- Định lí ba đường vuông góc: Cho đường thẳng [image: ] nằm trong mặt phẳng [image: ] và [image: ] là đường thẳng không nằm trong [image: ] và không vuông góc với [image: ]. Gọi [image: ] là hình chiếu vuông góc của [image: ] trên [image: ]. Khi đó [image: ] vuông góc với [image: ] khi và chi khi [image: ] vuông góc với [image: ].
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- Gv chiếu hình 22 và yêu cầu học trả lời câu hỏi hoạt động 6
[image: ]
-Nêu định lý 3 đường vuông góc

	Thực hiện
	- HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
- Mong đợi:
HD6: a/ [image: ]là hình chiếu của b trên (P)
b/ i/ a vuông góc mp(b,b’)
ii/ a vuông góc b’
c/ i/ a vuông góc mp(b,b’)
ii/ a vuông góc b

	Báo cáo thảo luận
	- Các HS thảo luận đưa ra câu trả lời 
- Ý nghĩa của định lý 3 đường vuông góc là: Đưa việc chứng minh hai đường thẳng không cùng thuộc một mặt phẳng vuông góc với nhau bằng việc chứng minh vuông góc với hình chiếu của nó nằm cùng trên một mặt phẳng.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Vận dụng định lý 3 đường vuông góc làm bài tập
b) Nội dung:  Cho hình chóp [image: ] có đáy là hình chữ nhật [image: ] và có cạnh bên [image: ] vuông góc với mặt phẳng đáy. Chứng [image: ] và [image: ].
Giải
[image: ]

Ta có [image: ], suy ra [image: ] là hình chiếu vuông góc của [image: ] trên [image: ] và [image: ] là hình chiếu vuông góc của [image: ] trên [image: ]. Do [image: ] là hình chữ nhật nên [image: ] suy ra theo định lí ba đường vuông góc ta có [image: ].
Tương tự ta cũng có [image: ], suy ra theo định lí ba đường vuông góc ta có [image: ].
c) Sản phẩm: bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	* GV đề nghị hs nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS biết áp dụng định lý 3 đường vuông góc vào các bài toán thực tế
b) Nội dung: Nêu cách tìm hình chiếu vuông góc của một đoạn thẳng [image: ] trên trần nhà xuống nền nhà bằng hai dây dọi.
Giải:
 Nối dây dọi lần lượt từ A, B kéo vuông góc xuống nền nhà đc điểm A’, B’trên nền nhà
· A’B’ là hình chiếu vuông góc của AB trên nền nhà
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cặp đôi
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu học sinh vẽ hình minh họa
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.

	Báo cáo thảo luận
	-1 HS trình bày, các nhóm khác suy nghĩ

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức 	


IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học ở bài vừa học.
· Hoàn thành bài tập SGK. 
· Tìm hiểu nội dung bài kế tiếp 
· Tài liệu tham khảo: từ internet
V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên

		        Phạm Thị Thu Nga

Giáo án số: 20				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      		  Tên chương: Quan hệ vuông góc trong không gian
	       Thực hiện ngày 26/01 đến 31/01/2026
BÀI 3: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
(2tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết được hai mặt phẳng vuông góc trong không gian.
- Xác định được điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc.
- Giải thích được tính chất cơ bản về hai mặt phẳng vuông góc.
- Giải thích được tính chất cơ bản của hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều.
2. Năng lực
- Học sinh có cơ hội phát triển một số năng lực: 
+ Năng lực tư duy và lập luận Toán học:Thực hiện được các thao tác tư duy: so sánh, phân tích, tổng hợp, đặc biệt hóa, khái quát hóa, tương tự.
+ Năng lực giao tiếp toán học:  Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép được các định nghĩa, định lí trong bài dưới dạng các kí hiệu Toán học.
+ Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Phát hiện được vấn đề cần giải quyết; Xác định được cách thức, giải pháp giải quyết vấn đề.
+ Năng lực mô hình hóa Toán học : Xác định được mô hình toán học (góc giữa hai mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc) cho các tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn.
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.
- Chăm chỉ : Ham học hỏi, tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Trung thực: Năng động,sáng tạo, trung thực trong quá trình tiếp cận tri thức mới , có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Bút viết bảng, phần mềm Geogebra, máy chiếu, bút trình chiếu lazer.
- Vở ghi,bút,thước.
- Video tương tác
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   
A. ỔN ĐỊNH LỚP
Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: Thông qua ví dụ nhận biết được định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc.
b) Nội dung: GV hướng dẫn, tổ chức học sinh ôn tập, tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết
Quan sát hình và trả lời câu hỏi sau
[image: ]
H1- Mặt ngang và mặt đứng của các bậc thang có mối quan hệ gì với nhau?
c) Sản phẩm:
Câu trả lời của HS
d) Tổ chứcthực hiện: 
*) Chuyển giao nhiệm vụ :GV nêu câu hỏi
*) Thực hiện: Học sinh suy nghĩ 
*) Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi HS trả lời 
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- GV đánh giá câu trả lời của học sinh
- Dẫn dắt vào bài mới.
C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG
1.1 Định nghĩa
a) Mục tiêu: hình thành khái niệm góc giữa hai mặt phẳng trong không gian.
b) Nội dung : GV đặt câu hỏi
[image: ]a) Có thể xác định góc giữa hai cánh cửa nắp hầm (Hình 1) bằng cách sử dụng góc giữa hai cây chống vuông góc với mỗi cánh hay không?
b) Thế nào là góc giữa hai mặt phẳng?



c) Sản phẩm:
Câu trả lời của HS
d) Tổ chứcthực hiện: 
*) Chuyển giao nhiệm vụ :GV nêu câu hỏi
*) Thực hiện: Chia lớp thành 4 nhóm nghiên cứu SGK đưa ra câu trả lời 
*) Báo cáo, thảo luận: 
- Gv gọi đại diện nhóm trả lời. Khi 1 đại diện 1 nhóm trả lời trả lời các nhóm khác theo dõi, phản biện. 
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- Giáo viên đánh giá chung và giải quyết các vấn đề mà học sinh chưa giải quyết được
	1. Góc giữa hai mặt phẳng.
1.1. Định nghĩa:
ĐN1: Góc giữa hai mặt phẳng [image: ] và [image: ] là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với [image: ] và [image: ], kí hiệu [image: ].
Ta có: [image: ] với [image: ] (Hình 3).
[image: ]


	ĐN2: Người ta chứng minh được góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau bằng góc giữa hai đường thẳng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng.
Cho [image: ]:
[image: ][image: ] với [image: ] (Hình 4).


	1.2. Ví dụ
Cho hình chóp [image: ] có đáy [image: ] là hình vuông tâm [image: ], cạnh bên [image: ]vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính góc giữa hai mặt phẳng [image: ] và [image: ];
c) Sản phẩm: Biết xác định góc giữa hai mặt phẳng
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;
	Chuyển giao
	H1?Nêu định nghĩa góc giữa 2 mặt phẳng
H2?: Vẽ hình
H3? Xác định góc giữa 2 mặt phẳng 


	Thực hiện
	* Đại diện nhóm lên trình bày
[image: ]
[image: ] và [image: ];
Ta có: [image: ] và [image: ], suy ra [image: ];
[image: ] và [image: ], suy ra [image: ].
Do đó, nếu gọi góc giữa hai mặt phẳng [image: ] và [image: ] là [image: ] thì [image: ].


	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	





2. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.
*) Mục tiêu: Hiểu được khái niệm hai mặt phẳng vuông góc và biết cách chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.
*) Nội dung và phương pháp tổ chức
+) chuyển giao: GV: Hai mặt phẳng vuông góc khi nào?
GV: Hãy phát biểu định lí 1 và ghi nội dung của định lí dưới dạng ksi hiệu toán học.
GV hướng dẫn học sinh chứng minh định lí.
+) thực hiện: Học sinh suy nghĩ trả lời
+) báo cáo, thảo luận: khi học sinh trả lời các học sinh khác theo dõi, phản biện. Giáo viên đánh giá chung và giải quyết các vấn đề mà học sinh chưa giải quyết được.
+) Sản phẩm: Khái niệm hai mặt phẳng vuông góc và cách chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.
	2. Hai mặt phẳng vuông góc:
2. 1. Định nghĩa: [image: ]

	2.2. Các định lí
Định lí 1: 
[image: ]

Ví dụ 2. 	Cho tứ diện [image: ] có [image: ], [image: ], [image: ] đôi một vuông góc với nhau. Chứng minh rằng các mặt phẳng [image: ], [image: ] đôi một vuông góc với nhau.
c) Sản phẩm: Biết chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;
	Chuyển giao
	H1? Nêu cách chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc
H2?: Vẽ hình
H3? Chứng minh 2 mặt phẳng sau đây vuông góc 
[image: ] và [image: ]

	Thực hiện
	* Đại diện nhóm lên trình bày
Nhóm 1+2:
[image: ]
 Ta có [image: ], [image: ]
  Mà [image: ].
	

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Định lý 2:
[image: ]
Ví dụ 3.	Cho hình chóp [image: ] có [image: ] là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng [image: ]. Gọi [image: ] là trung điểm của [image: ]. Chứng minh [image: ].
c) Sản phẩm: Biết chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng dựa vào 2mp vuông góc
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;
	Chuyển giao
	H1? Nêu cách chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc
H2?: Vẽ hình
H3? Chứng minh [image: ]dựa vào định lý 2

	Thực hiện
	* Đại diện nhóm lên trình bày
[image: ]
 Theo đề bài ta có [image: ].
	Ta có tam giác [image: ] đều và [image: ] là trung điểm của [image: ], suy ra [image: ]. Đường thẳng [image: ] nằm trong [image: ] và vuông góc với giao tuyến [image: ] của hai mặt phẳng [image: ] và [image: ].
	Từ đó suy ra [image: ].


	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



Định lí 3:
[image: ]
Ví dụ 4.	Cho hình chóp [image: ] có cạnh [image: ] bằng [image: ], đáy [image: ] là tam giác đều với cạnh bằng [image: ]. Cho biết hai mặt bên [image: ] và [image: ] cùng vuông góc với mặt đáy [image: ]. Tính [image: ] và [image: ] theo [image: ].
c) Sản phẩm: Biết chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng dựa vào 2mp vuông góc
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;
	Chuyển giao
	H1? Nêu cách chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc
H2?: Vẽ hình
H3? Chỉ ra các quan hệ vuông góc cần chứng minh

	Thực hiện
	[image: ]
	Ta có hai mặt phẳng [image: ] và [image: ] cùng vuông góc với mặt đáy [image: ], theo Định lí 3, giao tuyến [image: ] của [image: ] và [image: ] vuông góc với [image: ]. Từ [image: ] ta có [image: ] và [image: ], suy ra tam giác [image: ] và [image: ] vuông cân tại [image: ], suy ra [image: ].
.


	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	





3 .HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG
*) Mục tiêu: Học sinh ghi nhớ được định nghĩa các hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, các tính chất và hình ảnh của chúng trong thực tế.
*) Nội dung và phương pháp tổ chức
+) chuyển giao: 
- Xem hình vẽ 18- SGK để phát hiện các hình lăng trụ đứng; hình hộp chữ nhật; hình lập phương.
- Yêu cầu học sinh nêu các loại hình lăng trụ đứng và vẽ hình minh hoạ.
- Các mặt bên của hình lăng trụ đứng có tính chất gì? Vì sao?
- Cho học sinh nghiên cứu ví dụ 5 trang 21  SGK
- Cho HS thảo luận theo nhóm để tìm lời giải ví dụ HĐ3 SGK.
Gọi HS đại diện các nhóm đứng tại chỗ để trình bày lời giải.+) thực hiện: Học sinh suy nghĩ trả lời
+) báo cáo, thảo luận: khi học sinh trả lời các học sinh khác theo dõi, phản biện. Giáo viên đánh giá chung và giải quyết các vấn đề mà học sinh chưa giải quyết được.
+) Sản phẩm: định nghĩa các hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, các tính chất và biết vận dụng các tính chất của các hình trong việc giải toán.
	3. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương
3. 1. Định nghĩa
Hình lăng trụ đứng: tam giác, tứ giác, ngũ giác,...
Hình lăng trụ đều.
Hình hộp đứng.
Hình hộp chữ nhật.
Hình lập phương.
Chú ý: các mặt bên của hình lăng trụ đứng luôn vuông góc với đáy và là những hình chữ nhật.
3.2 Tính chất
	Tên
	Hình vẽ
	Tính chất cơ bản

	Hình lăng trụ đứng
	[image: ]
	- Cạnh bên vuông góc với hai đáy.
- Mặt bên là các hình chữ nhật.	

	Hình lăng trụ đều
	[image: ]
	- Hai đáy là hai đa giác đều.
- Mặt bên là các hình chữ nhật.
- Cạnh bên và đường nối tâm hai đáy vuông góc với hai đáy

	Hình hộp đứng
	[image: ]
	- Bốn mặt bên là hình chữ nhật.
- Hai đáy là hình bình hành.	

	Hình hộp chữ nhật
	[image: ]
	- Sáu mặt là hình chữ nhật.
- Độ dài [image: ] của ba cạnh cùng đi qua một đỉnh gọi là ba kích thước của hình hộp chữ nhật.
- Độ dài đường chéo [image: ] được tính theo ba kích thước
[image: ]

	Hình lập phương
	[image: ]
	- Sáu mặt là hình vuông.
- Độ dài đường chéo [image: ] được tính theo độ dài cạnh [image: ]:
[image: ]











HĐ3: [image: ] Một chiếc lồng đèn kéo quân có dạng hình lăng trụ lục giác đều với cạnh đáy bằng [image: ] và cạnh bên bằng [image: ] (Hình 20). Tính tổng diện tích các mặt bên của chiếc lồng đèn đó.

 [image: ]
c) Sản phẩm: Biết tính chất của hình lăng trụ đứng
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;
	Chuyển giao
	H1? Nêu tính chất các mặt bên của hình lăng trụ đứng
H2? Tính diện tích từng mặt bên và tổng diện tích các mặt bên

	Thực hiện
	Các mặt bên là các hình chữ nhật
Do đáy là lục giác đều nên các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau
S một mặt bên=10.30=300cm2
Tổng diện tích 6 mặt bên = 6.300=1800cm2

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	





Tiết 3:
4. HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU
*) Mục tiêu: Khái niệm, hình ảnh và tính chất của hình chop đều và hình chóp cụt đều
*) Nội dung và phương pháp tổ chức
+) chuyển giao: 
Yêu cầu học sinh nêu định nghĩa SGK.
- Chú ý: khái niệm đường cao của hình chóp.
- Các mặt bên của hình chóp đều có tính chất gì? Giải thích tại sao?
- Các cạnh bên của hình chóp đều tạo với đáy các góc bằng nhau. Vì sao?
- Nếu ta cắt hình chóp đều bởi một mặt phẳng song song với đáy thì ta được một hình chóp cụt đều. Vậy, hình chóp cụt đều là gì ?
- Em có nhận xét gì về hai đa giác đáy ?
- Cho ví dụ về hình chóp cụt để minh họa.
- Nêu nhận xét của hình chóp cụt.
+) thực hiện: Học sinh suy nghĩ trả lời
+) báo cáo, thảo luận: khi học sinh trả lời các học sinh khác theo dõi, phản biện. Giáo viên đánh giá chung và giải quyết các vấn đề mà học sinh chưa giải quyết được.
+) Sản phẩm: Định nghĩa và các tính chất của hình chóp cụt và hình chóp cụt đều.
	4. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều.
4.1. Hình chóp đều
Cho hình chóp [image: ], gọi H là hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy.
Khi đó, đoạn thẳng SH được gọi là đường cao của hình chóp, và H gọi là chân đường cao.
Định nghĩa:
Hình chóp có đáy là một đa giác đều và chân đường cao trùng với tâm của đa giác đáy được gọi là hình chóp đều.
[image: ]
Nhận xét:
- Các mặt bên của hình chóp đều là các tam giác cân bằng nhau. Các mặt bên tạo với đáy các góc bằng nhau.
- Các cạnh bên của hình chóp đều tạo với mặt đáy các góc bằng nhau
Ví dụ 6.	Cho hình chóp đều [image: ] có cạnh đáy [image: ] và cạnh bên [image: ] (Hình 23[image: ]. Tính độ dài đường cao [image: ] theo [image: ].
c) Sản phẩm: Biết định nghĩa, tính chất hình chóp đều
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;
	Chuyển giao
	H1? Nêu định nghĩa, tính chất hình chóp đều
H2?: Vẽ hình
H3? Dựa vào quan hệ vuông góc tính SO

	Thực hiện
	[image: ]
	Ta có [image: ] là trọng tâm của tam giác đều [image: ], suy ra [image: ].
Trong tam giác [image: ] vuông tại [image: ], ta có:

	[image: ]
.


	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	[image: ]- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



2. Hình chóp cụt đều.
Định nghĩa
Phần hình chóp đều nằm giữa đáy và một thiết 
diện song song với đáy cắt các cạnh bên của 
hình chóp đều được gọi là hình chóp cụt đều
Kí hiệu:[image: ]
Nhận xét:
Hai đáy của hình chóp cụt đều là hai đa giác đều đồng dạng.
Ví dụ 7: 	Cho hình chóp cụt tứ giác đều [image: ], đáy lớn [image: ]có cạnh bằng [image: ], đáy nhỏ [image: ] có cạnh bằng [image: ], chiều cao [image: ] với [image: ] lần lượt là tâm của hai đáy. Tính độ dài cạnh bên [image: ] của hình chóp cụt đó.
c) Sản phẩm: Biết định nghĩa, tính chất hình chóp cụt đều
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;
	Chuyển giao
	H1? Nêu định nghĩa, tính chất hình chóp cụt đều
H2?: Vẽ hình
H3? Dựa vào quan hệ vuông góc tính CC’

	Thực hiện
	
	Trong hình thang vuông [image: ], vẽ đường cao [image: ] ( Hình 27 )
[image: ]
 Ta có [image: ] suy ra [image: ].
Trong tam giác vuông [image: ], ta có 
[image: ].


	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	





D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Nắm được định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng, từ đó định nghĩa được hai mặt phẳng vuông góc.
        Nắm được điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau và định lí về giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau cùng vuông góc với mặt phẳng thứ 3 trong không gian để vận dụng vào làm bài toán hình không gian
        Nắm được định nghĩa hình lăng trụ đứng, chóp đều và các tính chất của nó để giải quyết bài toán.
b) Nội dung: 
Bài tập 1: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên và các cạnh đáy đều bằng a. Gọi O là tâm của hình vuông ABCD.
a,Tính độ dài SO.
b,Gọi M là trung điểm SC. CMR: (MBD) vuông góc (SAC)
c,Tính độ dài OM và tính góc giữa hai mp (MBD) và (ABCD).
d,Gọi H là trung điểm CD. Tính diện tích tam giác SCD.

c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập. Học sinh biết tính góc hai mặt phẳng, chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 1. nhóm 1 ý a, nhóm 2 ý b, nhóm 3 ý c, nhóm 4 ý d)
HS:Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	 GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 4 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.
Học sinh suy nghĩ và làm câu hỏi vào giấy nháp.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề. 
Chỉ định một học sinh bất kì trình bày lời giải, các học sinh khác thảo luận để hoàn thiện lời giải.
Nhóm 1: [image: ]
Nhốm 2: [image: ]
Nhóm 3: [image: ]
Nhóm 4: [image: ]

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa lời giải, từ đó nêu định nghĩa lăng trụ đứng và các chú ý. HS viết bài vào vở.
Giao phiếu học tập số 2 về nhà.


E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a)Mục tiêu: Nắm được định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng, từ đó định nghĩa được hai mặt phẳng vuông góc.
        Nắm được điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau và định lí về giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau cùng vuông góc với mặt phẳng thứ 3 trong không gian để vận dụng vào làm bài toán thực tế
        Nắm được định nghĩa hình lăng trụ đứng, chóp đều và các tính chất của nó để giải quyết bài toán thực tế.
b) Nội dung
Câu 1: HS lấy ví dụ cụ thể về hình lập phương, hình hộp chữ  nhật trong thực tế đời sống?
Câu 2: quan sát hình ảnh chiếc máy tính, coi man hình là mp (P) và bàn phím là mp(Q). Hãy xác định góc giữa hai mp (P) và (Q) nếu ta gấp vào hoặc mở ra mp (P)
c) Sản phẩm: 
[image: Kết quả hình ảnh cho hinh anh con suc sac][image: Kết quả hình ảnh cho hinh anh hop diem thong nhat]
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV: Nêu câu hỏi.
HS:Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	Các HS thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và lấy ví dụ.


	Báo cáo thảo luận
	Các em khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các em học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
- Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.


IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học ở bài vừa học.
· Hoàn thành bài tập SGK. 
· Tìm hiểu nội dung bài kế tiếp 
· Tài liệu tham khảo: từ internet
V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga












Giáo án số: 21				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      		  Tên chương: Quan hệ vuông góc trong không gian
	       Thực hiện ngày 02/02 đến 07/02/2026
BÀI 4: KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN
(3 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Xác định được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
- Xác định được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
- Xác định được khoảng cách giữa hai đường thẳng song song.
- Xác định được khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song.
- Xác định được khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song trong những trường hợp đơn giản.
- Nhận biết được đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau.
- Tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau trong những trường hợp đơn giản.
- Sử dụng được kiến thức về khoảng cách trong không gian để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.
- Nắm được công thức tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt.
- Tính được thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt.
2. Về năng lực: 
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trong chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, mối quan hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc trong không gian.
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong các định lý, ví dụ, bài tập.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng được công cụ thước kẻ,…để thực hiện vẽ hình.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phấn, thước kẻ, máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học
	A. ỔN ĐỊNH LỚP
Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: 
Hãy quan sát hình vẽ trong hoạt động khởi động SGK và trả lời câu hỏi:
Câu 1: Có bao nhiêu loại khoảng cách trong công trình đang xây dựng
Câu 2: Làm thể nào để tính được các khoảng cách đó.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	Giáo viên trình chiếu hình ảnh

	Thực hiện
	Học sinh quan sát.
Tìm câu trả lời, tuy nhiên sẽ khó để giải quyết câu hỏi 2.
Nêu được một số thông tin về các dạng khoảng cách trong công trình
Huy động các kiến thức đã học để đưa ra cách tính các loại khoảng cách trong công trình trên.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	Giáo viên nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
Giáo viên kết luận kiến thức cần ghi nhớ.



C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2.1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
a) Mục tiêu: 
- Xác định được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
- Xác định được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
b) Nội dung: 
- Định nghĩa: 
Nếu [image: ]là hình chiếu vuông góc của điểm [image: ]trên đường thẳng [image: ] thì độ dài đoạn [image: ]được gọi là khoảng cách từ điểm [image: ]đến đường thẳng [image: ], kí hiệu là [image: ]
Nếu là hình chiếu vuông góc của điểm [image: ]trên mặt thẳng [image: ] thì độ dài đoạn [image: ]được gọi là khoảng cách từ điểm [image: ]đến mặt thẳng [image: ], kí hiệu là [image: ]
- Chú ý: Ta quy ước 
· [image: ] khi và chỉ khi [image: ] thuộc  [image: ]
· [image: ] khi và chỉ khi [image: ] thuộc  [image: ]
- Nhận xét:
· Lấy điểm [image: ] tùy ý trên đường thẳng [image: ], ta luôn có [image: ]
· Lấy điểm [image: ] tùy ý trên đường thẳng [image: ], ta luôn có [image: ].
- Nghiên cứu ví dụ 1 (SGK) áp dụng tương tự giải các bài tập sau:
Bài 1. Cho hình chóp [image: ] có đáy là hình vuông cạnh [image: ]. Biết [image: ] và [image: ].
1. Tính khoảng cách từ [image: ]đến [image: ].
1. Tính khoảng cách từ [image: ]đến đường thẳng [image: ].
Bài 2. Một quạt trần có bề dày thân quạt bằng 20 cm. Người ta muốn treo quạt sao cho khoảng cách từ quạt đến sàn nhà là 2,5 m. Hỏi phải làm cán quạt dài bao nhiêu? 
Cho biết trần nhà cao [image: ].
[image: ]

c) Sản phẩm:
- Lời giải bải 1:
[image: ]
a) Ta có: [image: ] 
b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SA, ta có:[image: ]
[image: ]
Tam giác SAC vuông tại A có đường cao AH.
[image: ]
[image: ]
- Lời giải bài 2: 
            Chiều cao của cán quạt là: [image: ]m [image: ](cm)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	Học sinh quan sát hình vẽ SGK và các hình ảnh thực tế đưa ra định nghĩa khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng.
Học sinh đọc ví dụ 1.
Học sinh giải bài tài tập ví dụ tương tự (bài tập 1,2 sgk)


	Thực hiện
	Học sinh đưa ra lời giải bài tập 1, 2
Học sinh làm việc cặp đôi theo bàn.


	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	Giáo viên nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
Giáo viên kết luận kiến thức cần ghi nhớ.


Hoạt động 2.2. Khoảng cách giữa các đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song.
a) Mục tiêu: 
- Xác định được khoảng cách giữa hai đường thẳng song song.
- Xác định được khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song.
b) Nội dung: 
- Hoạt động khám phá 2:
a) Cho đường thằng [image: ] song song với mặt phẳng [image: ]. Lấy hai điểm [image: ]  tuỳ ý trên [image: ] và gọi [image: ] lần lượt là hình chiếu vuông góc của [image: ] và [image: ] trên [image: ] (Hình [image: ]. So sánh độ dài hai đoạn thẳng  [image: ] và [image: ]
b) Cho hai mặt phẳng song song[image: ]và [image: ]. Lấy hai điểm [image: ] tuỳ ý trên [image: ] và gọi [image: ]  lần lượt là hình chiếu vuông góc của [image: ] và [image: ] trên [image: ] (Hình 4 b). So sánh độ dài hai đoạn thẳng [image: ] và [image: ].
[image: ]
- Câu hỏi: “Khoảng cách giữa xà nhà đến nền nhà, khoảng cách giữa trần nhà và nền nhà”
- Định nghĩa:
Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song [image: ] và [image: ] là khoảng cách từ một điểm bất kì trên [image: ] đến [image: ], kí hiệu [image: ].
Khoảng cách giữa đường thẳng [image: ] và mặt phẳng [image: ] song song với [image: ] là khoảng cách từ một điểm bất kì trên [image: ] đến [image: ], kí hiệu [image: ].
Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song [image: ] và [image: ] là khoảng cách một điểm bất kì trên [image: ]đến [image: ], kí hiệu [image: ].
- Thực hành 2: Cho hình lập phương [image: ]có cạnh bằng [image: ]. Tính khoảng cách :
a) Giữa hai mặt phẳng [image: ] và [image: ]
b) Giữa đường thẳng [image: ] và [image: ]
c) Sản phẩm:
- Lời giải hoạt động khám phá 2: a) AH = BK      b) AH = BK
- Lời giải bài thực hành 2
[image: ]
a) Ta có [image: ] 
Gọi [image: ] là hình chiếu vuông góc của [image: ]  trên [image: ]  . Ta có 
Do [image: ] và [image: ], suy ra [image: ].
Ta có  [image: ]
[image: ]

b) Ta có [image: ] .
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	Học sinh dựa vào hình 4 (SGK) hãy trả lời các câu hỏi trong hoạt động khám phá 2 trong SGK. 
Học sinh quan sát không gian lớp học nêu cách xác định khoảng cách giữa xà nhà đến nền nhà, khoảng cách giữa trần nhà và nền nhà.
Học sinh từ các câu trả lời trên hãy nêu khái niệm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, khoảng cách từ một đường thẳng đến một mặt phẳng song song với nó. 
Học sinh đọc lời giải ví dụ 2 trong SGK sau đó giải tương tự mục  (SGK)
Học sinh giải bài tập theo yêu cầu theo nhóm.

	Thực hiện
	Học sinh quan sát nêu nhận xét và rút ra nội dung định nghĩa niệm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, khoảng cách từ một đường thẳng đến một mặt phẳng song song với nó.
Học sinh làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	Giáo viên nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
Giáo viên kết luận kiến thức cần ghi nhớ.


Hoạt động 2.3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
a) Mục tiêu:
- Nhận biết được đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau.
- Tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau trong những trường hợp đơn giản.
- Sử dụng được kiến thức về khoảng cách trong không gian để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.
b) Nội dung: 
- Thực hành 3: Cho hai đường thẳng chéo nhau [image: ] và [image: ]. Gọi [image: ] là mặt phẳng chứa [image: ] và song song với [image: ]. Gọi [image: ] là mặt phẳng chứa đường thẳng [image: ], vuông góc với [image: ] và cắt [image: ] tại [image: ]. Trong [image: ], gọi [image: ] là đường thẳng đi qua [image: ], vuông góc với [image: ] và cắt [image: ] tại điểm [image: ].
Đường thẳng [image: ] có vuông góc với [image: ] không? Giải thích.
[image: ]
- Định nghĩa: Đường thẳng [image: ] vừa vuông góc vừa cắt hai đường thẳng chéo nhau [image: ] và [image: ] được gọi là đường vuông góc chung của [image: ] và [image: ].
Nếu đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau [image: ] và [image: ] cắt chúng lần lượt tại [image: ] và [image: ] thì đoạn [image: ] gọi là đoạn vuông góc chung của [image: ] và [image: ].
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng đó, kí hiệu [image: ].
[image: ]
- Chú ý:
	a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau [image: ] và [image: ] bằng khoảng cách giữa một trong hai đường đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường còn lại.

b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song lần lượt chứa hai đường thẳng đó.
	[image: ]


- Đọc hiểu ví dụ 3 (SGK)
- Thực hành 3: Cho tứ diện [image: ] có ba cạnh [image: ]đều bằng [image: ] và vuông góc từng đôi một. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:
a) [image: ] và [image: ]; 	b) [image: ] và [image: ].
- Vận dụng 2: Một căn phòng có trần cao [image: ]. Tính khoảng cách giữa một đường thẳng [image: ] trên trần nhà và đường thẳng [image: ] trên sàn nhà.
[image: ]
a) Sản phẩm: 
- Lời giải hoạt động khám phá 3
Trả lời: Ta có  [image: ]
Mà [image: ]
- Lời giải thực hành 3:
[image: ]
a) Tam giác OBC vuông cân tại O . Gọi M là trung điểm của BC suy ra [image: ]
Ta lại có: [image: ]
Do đó [image: ] là đoạn vuông góc chung của OA và BC suy ra [image: ]
b) Tương tự trong tam giác OAC vuông cân tại O . Gọi N  là trung điểm của AC ta có ON là đoạn vuông góc chung của ON và và AC. Suy ra [image: ]
- Lời giải vận dụng 2: [image: ]m.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	Học sinh đọc Hoạt động khám phá 3 trong SGK 
Học sinh thảo luận cặp đôi, áp dụng các tính chất về quan hệ vuông góc trong không gian để chỉ ra Đường thẳng [image: ] có vuông góc với [image: ]
Học sinh nêu ra các khái niệm đường vuông góc chung, đoạn vuông góc chung và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
Giáo viên yêu cầu học sinh chỉ ra mối quan hệ khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau với khoảng cách từ một đường thẳng tới một mặt phẳng chứa đường thẳng kia và song song với nó?
Giáo viên yêu cầu học sinh chỉ ra mối quan hệ khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau với khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song song lần lượt chứa hai đường thẳng chéo nhau đó?
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc hiểu ví dụ 3 SGK.
Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động nhóm thực hiện các nội dung Thực hành 3 và Vận dụng 2 trong SGK.

	Thực hiện
	Học sinh tìm câu trả lời
Học sinh làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	Giáo viên nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
Giáo viên kết luận kiến thức cần ghi nhớ.


Hoạt động 2.4. Công thức tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp.
a) Mục tiêu: 
- Học sinh nắm được công thức tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt.
- Tính được thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt
b) Nội dung: 
- Đọc và trả lời Hoạt động khám phá 4 trong SGK
- Đọc và ghi nhớ công thức tính thể tích các khối đa diện.
Thể tích khối hộp chữ nhật: 

	Thể tích khối hộp chữ nhật bằng tích ba kích thước. 
[image: ]


[image: ]
Thể tích khối chóp:
Khoảng cách [image: ] từ đỉnh đến mặt phẳng đáy của một hình chóp gọi là chiều cao của hình chóp đó.
	Thể tích khối chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân với chiều cao.
[image: ]


[image: ]
Thể tích khối chóp cụt đều:
Để tìm thể tích khối chóp cụt đều, ta sử dụng công thức sau đây:
	[image: ]
với [image: ] là chiểu cao và [image: ] là diện tích hai đáy.


Thể tích khối lăng trụ:
Khoảng cách [image: ] giữa hai mặt phẳng đáy của hình lăng trụ là chiều cao của hình lăng trụ đó.
Hoạt động khám phá 5 trong SGK: Cho khối lăng trụ tam giác [image: ] (Hình 14). Tìm cách chia khối lăng trụ thành ba khối chóp có cùng chiều cao và diện tích đáy.
[image: ]
	Thể tích khối lăng trụ bằng tích diện tích đáy và chiều cao.
[image: ]



[image: ]

Chú ý: 	Ta gọi khối lăng trụ có cạnh bên vuông góc với đáy là khối lăng trụ đứng. Chiều dài cạnh bên [image: ] của khối lăng trụ đứng bằng chiều cao [image: ] và ta có công thức: [image: ].
[image: ]
- Đọc hiểu ví dụ 4, Ví dụ 5 (SGK)
- Thực hành 4: Tính thể tích của một bồn chứa có dạng khối chóp cụt đều có kích thước được cho như trong Hình 20.
[image: ]
Vận dụng 3: Tính thể tích cái nêm hình lăng trụ đứng có kích thước như trong Hình 21.
[image: ]

c) Sản phẩm: 
- Lời giải thực hành 4
Ta có: Diện tích các mặt đáy là: [image: ]
Chiều cao của khối chóp cụt là: [image: ]
Thể tích của khối chóp cụt là: [image: ]
- Lời giải vận dụng 3
Ta có khối nêm là lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông có các cạnh góc vuông lần lượt là [image: ] và [image: ]
Do đó diện tích đáy là: [image: ]
Chiều cao của khối lăng trụ là [image: ]
Thể tích của khối nêm là: [image: ]
d) Tổ chức thực hiện:

	Chuyển giao
	Yêu cầu học sinh đọc và ghi nhớ thể tích các khối đa diện.
Yêu cầu học đọc hiểu các áp dụng công thức thể tích khối đa diện qua các ví dụ 4 và 5 (SGK).
Áp dụng tính thể tích các khối đa diện thông qua các làm hoạt động  và  trong (SGK).

	Thực hiện
	Học sinh đọc và ghi nhớ các công thức tính thể tích các khối đa diện.
Học sinh đọc hiểu các ví dụ 4, 5 (SGK).
Học sinh tính thể tích các khối đa diện trong các hoạt động động  và  trong (SGK). (Hoạt động nhóm cặp đôi)

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	Giáo viên nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
Giáo viên kết luận kiến thức cần ghi nhớ.



D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu
- Ôn tập củng cố các kiến thức về khoảng cách trong không gian, công thức tính thể tích các của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt.
- Biết vận dụng các kiến thức về khoảng cách trong không gian để tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, hai mặt phẳng song song, hai đường thẳng chéo nhau, tính thể tích của các khối đa diện.
b) Nội dung: Giải các bài tập : 1,2,4,5 (SGK); HS khá, giỏi: Bài tập 3,7,8 (SGK). 
1. Cho hình chóp [image: ] có đáy [image: ] là hình thoi cạnh [image: ] có [image: ] là giao điểm của hai đường chéo, [image: ]. Tính khoảng cách từ [image: ] đến mặt phẳng [image: ].
2. Cho hai tam giác cân [image: ] và [image: ] có đáy chung [image: ] và không cùng nằm trong một mặt phẳng.
a) Chứng minh rằng [image: ]
b) Xác định đoạn vuông góc chung của [image: ] và [image: ].
3. Cho hình chóp [image: ] có đáy [image: ] là hình vuông cạnh [image: ], [image: ]. Gọi [image: ] lần lượt là trung điểm của [image: ] và [image: ].
a) Chứng minh [image: ].
b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng [image: ] và [image: ].
4. Cho hình lăng trụ tam giác đều [image: ] có [image: ], góc giữa hai mặt phẳng [image: ] và [image: ] bằng [image: ].
a) Tính khoảng cách giữa hai đáy của hình lăng trụ.
b) Tính thể tích của khối lăng trụ.
6. Cho hình hộp đứng [image: ] có cạnh bên [image: ] và đáy [image: ] là hình thoi có [image: ] và [image: ].
a) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng [image: ] và [image: ].
b) Tính thể tích của khối hộp.
7. Cho hình chóp tứ giác đều [image: ] có tất cả các cạnh đều bằng [image: ] và có [image: ] là giao điểm hai đường chéo của đáy.
             a) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng [image: ] và [image: ].
 b) Tính thể tích của khối chóp.
8. Tính thể tích của khối chóp cụt lục giác đều [image: ] với [image: ] và [image: ] là tâm hai đáy, cạnh đáy lớn và đáy nhỏ lần lượt là [image: ] và [image: ].
c) Sản phẩm: 
- Lời giải bài 1

[image: ]
Vì  [image: ] là hình thoi có [image: ] nên các tam giác [image: ] là những tam giác đều.
Gọi [image: ] là trung điểm của [image: ] và [image: ] là trung điểm của [image: ] 
Ta có [image: ] mà [image: ]
Gọi [image: ] là hình chiếu vuông góc [image: ] của trên [image: ] ta có:
[image: ]
Mà [image: ] Suy ra [image: ]
Do đó [image: ]
[image: ]
- Lời giải của bài 2
a) Chứng minh rằng [image: ]
[image: ]
Cách 1. Gọi [image: ] là trung điểm  của[image: ].  
Ta có [image: ]
Cách 2. Gọi [image: ] là trung điểm  của[image: ].   
Ta có [image: ]
b) Gọi [image: ] là hình chiếu vuông góc [image: ] của trên [image: ].
Ta có [image: ]
Do đó [image: ] là đoạn vuông góc chung của [image: ] và [image: ].
- Lời giải bài 3

[image: ]
a) Ta có tam giác [image: ] cân tại [image: ] và đáy là hình vuông [image: ] 
Do đó  [image: ]
b) Ta có [image: ] 
    Gọi  [image: ] lần lượt là hình chiếu vuông góc của [image: ] trên [image: ]
   Ta có [image: ] 
[image: ] 
[image: ]
[image: ]
Lời giải bài 4

[image: ]
a) Vì khối lăng trụ [image: ] đều nên gọi [image: ] là trung điểm  của[image: ].
          Do đó góc giữa hai mặt phẳng [image: ] và [image: ] là [image: ].
         Do đó khoảng cách giữa hai đáy của lăng trụ là: 
      [image: ]
    b) Thê tích khối lăng trụ là: [image: ]
- Lời giải bài 6
a) Vì hình hộp [image: ] đứng có  đáy [image: ] là hình thoi tâm O. 
Do đó ta có: [image: ]
              Suy ra [image: ] là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng [image: ] và [image: ].
              Do đó [image: ]
[image: ]
b) Đáy  [image: ] là hình thoi tâm O có [image: ] và [image: ]
Do đó ta có: [image: ]
              Thể tích của khối hộp là: [image: ]
- Lời giải bài 7

[image: ]
Gọi E là điểm đối xứng của D qua A.
Ta có tứ giác [image: ] là hình bình hành. Suy ra [image: ] 
Tứ giác [image: ] là hình vuông suy ra [image: ]
Ta lại có [image: ]
Suy ra tam giác [image: ]cân tại O. Gọi [image: ]là trung điểm của [image: ] ta có : [image: ]
Mặt khác: [image: ]
Do đó [image: ]
b) Thể tích khối chóp là: [image: ]
- Lời giải bài 8


[image: ]
Ta có mỗi hình lục giác đều được tạo bởi 6 tam giác đều có cạnh bằng cạnh của hình lục giác.
Do đó ta có diện tích các đáy là: [image: ]
Chiều cao của khối chóp cụt là: [image: ]
Thể tích khối chóp cụt là: [image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV đề nghị hs nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	Giáo viên nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
Giáo viên kết luận kiến thức cần ghi nhớ.



E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức khoảng cách trong không gian vào giải quyết các bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: 
- Một cây cầu dành cho người đi bộ (Hình 22) có mặt sàn cầu cách mặt đường [image: ], khoảng cách từ đường thẳng [image: ] nằm trên tay vịn của cầu đến mặt sàn cầu là [image: ]. Gọi [image: ] là đường thẳng kẻ theo tim đường. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng [image: ] và [image: ].
[image: ]
c) Sản phẩm: 
- Khoảng cách giữa hai đường thẳng [image: ] và [image: ]là khoảng cách từ lan can [image: ]đến nền đường và bằng: [image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
Giáo viên đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ hình minh họa
Giáo viên nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	Học sinh suy nghĩ đưa ra lời giải.
Học sinh thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	Giáo viên nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
Giáo viên kết luận kiến thức cần ghi nhớ.


IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học ở bài vừa học.
· Hoàn thành bài tập SGK. 
· Tìm hiểu nội dung bài kế tiếp 
· Tài liệu tham khảo: từ internet
V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga






    Giáo án số: 22			Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      		  Tên chương: Quan hệ vuông góc trong không gian
	       			Thực hiện ngày 02/02 đến 07/02 – 02/03 đến 07/03/2026
BÀI 5: GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
GÓC NHỊ DIỆN
(4 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Xác định được hình chiếu vuông góc của điểm, đường thẳng trên mặt phẳng cho trước.
- Xác định và tính được góc giũa đường thẳng và mặt phẳng.
- Nhận biết được hai mặt phẳng vuông góc trong không gian.
- Biết cách xác định được góc nhị diện, góc phẳng nhị diện và điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc; ứng dụng trong thực tế.
2. Năng lực
 - Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.
- Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập vào trong cuộc sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhóm, các thành viên tự ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
3. Phẩm chất 
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng động, trung thực sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới ,biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
    - Kiến thức về quan hệ vuông góc giữa hai đường thẳng, hình ảnh thực tế.
    - Máy chiếu
    - Bảng phụ
    - Phiếu học tập.
    - Bút viết bảng, phần mềm Geogebra, máy chiếu, bút trình chiếu lazer.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:     
A. ỔN ĐỊNH LỚP
Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho người học, học sinh nhận ra được quan hệ vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong thực tế. Qua hình ảnh giúp học sinh bước đầu nhận dạng được bằng hình vẽ đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và dễ dàng tiếp nhận khái  niệm.
b) Nội dung: GV hướng dẫn, tổ chức học sinh quan sát, và trả lời câu hỏi.
H1- Học sinh quan sát ngôi nhà:
[image: Picture1][image: DSC09182_1292036841]
Các em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các trụ và mặt sàn; mối quan hệ giữa chân bàn và mặt bàn? Làm sao để xác định được góc giữa các thanh xà trên mái nhà và mặt đất?
H2- Học sinh quan sát hình ảnh của sợi dây dọi, mối quan hệ của sợi dây dọi và mặt đất.
[image: ]
H3- Làm thế nào để xác định độ nghiêng của mái nhà so với mặt đất.
[image: ]
c) Sản phẩm: 
Câu trả lời của HS
L1- Chân bàn và mặt bàn vuông góc với nhau; Trụ và mặt sàn vuông góc với nhau. Dùng dụng cụ xác định để đo và tính toán.
L2- Dây dọi và mặt đất vuông góc với nhau.
L3- 
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV đặt câu hỏi.

	Thực hiện
	HS suy nghĩ độc lập.  

	Báo cáo thảo luận
	-  GV gọi lần lượt 3 học sinh, đứng tại chỗ trình bày câu trả lời của mình. 
-  Các học sinh khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.


	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- Dẫn dắt vào bài mới.



 ĐVĐ. Trong thực tế góc giữa đường thẳng với mặt phẳng và góc nhị diện hiện hữu khắp nơi trong cuộc sống hằng ngày. Trong xây dựng, người thợ xây thường sử dụng dây dọi để xác định phương vuông góc với mặt đất, vì trọng lực có phương vuông góc với mặt đất rồi từ đó xác định góc giữa đường thẳng với mặt phẳng và góc nhị diện. Vậy thế nào để xác định được góc tạo bởi đường thẳng và mặt phẳng, làm thế nào để xác định được góc nhị diện và chúng có những tính chất gì? Chủ đề này chúng ta sẽ tìm hiểu chúng.
+ Đập thủy điện, nội thất nhà
[image: Đảm bảo an toàn đập thủy điện và hệ thống đê trước diễn biến thiên tai dị  thường | baotintuc.vn][image: ]
+ Thiết kế mái nhà, Thiết kế các cánh cửa mở của ngôi nhà.
[image: Những thông tin không thể bỏ qua khi lợp tôn giả ngói cho nhà dân dụng][image: NÊN CHỌN CỬA NHÔM HAY CỬA NHỰA LÕI THÉP]
C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
  I. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
   a) Mục tiêu: Học sinh nêu được định nghĩa góc giữa đường thẳng và mặt phẳng và cách xác định góc giữa chúng.
   b) Nội dung:  
    H1.  Nêu lại định nghĩa góc giữa hai đường thẳng từ đó để đưa góc giữa đường thẳng với mặt phẳng về góc giữa hai đường thẳng.
   c) Sản phẩm:
	* Định nghĩa góc giữa đường thẳng với mặt phẳng:
Cho đường thẳng [image: ] vuông góc và mặt phẳng [image: ] 
· Trường hợp đường thẳng [image: ] vuông góc với [image: ]thì ta nói góc giữa đường thẳng [image: ] với mặt phẳng [image: ]bằng [image: ].
· Trường hợp đường thẳng [image: ] không vuông góc với [image: ]thì góc giữa [image: ] với hình chiếu [image: ]của nó trên [image: ] gọi là góc giữa đường thẳng [image: ] với mặt phẳng [image: ].


   d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- Gv chiếu hình lên và yêu cầu học sinh quan sát trả lời câu hỏi
[image: ]

	Thực hiện
	- HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi học sinh thảo luận.

	Báo cáo thảo luận
	- Các HS thảo luận đưa ra câu trả lời. 
- Học sinh nhận xét về số đo của góc giữa đương thẳng với mặt phẳng
Chú ý: Nếu  = [image: ] thì 00    900.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.


  II. GÓC NHỊ DIỆN
      a) Mục tiêu: hình thành khái niệm góc giữa hai mặt phẳng trong không gian.
      b) Nội dung:  
       H1. Từ hình ảnh của học sinh vừa nêu, giáo viên chính xác hóa kiến thức và nêu khái niệm góc giữa hai mặt phẳng.
     c) Sản phẩm:
	Cho hai nửa mặt phẳng [image: ]có chung bờ là đường thẳng [image: ]. Hình tạo bởi [image: ]và [image: ]được gọi là góc nhị diện tạo bởi bởi [image: ]và [image: ], kí hiệu [image: ].
[image: ] Hai nửa mặt phẳng [image: ] gọi là hai mặt của nhị diện
và [image: ] được gọi là cạnh của nhị diện.
[image: ]
Nhận xét:
[image: ]
[image: ]
Góc phẳng nhị diện của góc nhị diện là góc có đỉnh nằm trên cạnh của nhị diện, có hai cạnh lần lượt nằm trên hai mặt của nhị diện và vuông góc với cạnh của nhị diện.

	* Lưu ý:  Cách xác định góc[image: ] nhị diện
Cho [image: ].
B1: Lấy điểm I bất kì thuộc c.
B2: Trong [image: ]dựng [image: ] tại I
B3: Trong [image: ] dựng [image: ] tại I
B4: KL: [image: ]


d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- Gv chiếu hình lên và yêu cầu học sinh quan sát trả lời câu hỏi.

	Thực hiện
	- HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi học sinh thảo luận.

	Báo cáo thảo luận
	- Các HS thảo luận đưa ra câu trả lời. 
- Học sinh nhận xét về số đo của góc nhị diện.
Chú ý: [image: ]

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.


D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
   a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức về đường thẳng vuông góc mặt phẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng vào các bài tập cụ thể.
   b) Nội dung: 
PHIẾU HỌC TẬP 1
Câu 1. Cho hình chóp [image: ] có đáy là hình vuông cạnh [image: ]. [image: ] và [image: ] vuông góc mặt phẳng đáy. Góc giữa cạnh bên [image: ] với đáy bằng
A. [image: ].                           B. [image: ].                         A. [image: ].                               D. [image: ].
Câu 2. Cho hình chóp [image: ] có đáy [image: ] là tam giác đều cạnh [image: ]. Hình chiếu vuông góc của [image: ] lên [image: ] trùng với trung điểm [image: ] của cạnh [image: ]. Biết tam giác [image: ] là tam giác đều. Tính số đo của góc giữa [image: ] và [image: ].
A. [image: ].	                       B. [image: ].	                    C. [image: ].	                          D. [image: ].
Câu 3. Cho hình chóp [image: ]có đáy [image: ] là hình vuông cạnh [image: ], cạnh bên [image: ] vuông góc với mặt đáy và [image: ]. Tìm số đo của góc giữa đường thẳng [image: ] và mặt phẳng [image: ].
A. [image: ].                          B. [image: ].	                    C. [image: ].	                          D. [image: ].
Câu 4: Cho hình chóp [image: ]có đáy[image: ]là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là hình chiếu của A lên [image: ]. Góc nhị diện [image: ]là:
A. [image: ]		B. [image: ]			C.  [image: ]			D. [image: ]
Câu 5.  Lăng trụ tam giác đều [image: ] có cạnh đáy bằng [image: ]. Gọi [image: ] là điểm trên cạnh [image: ] sao cho [image: ]. Tang của góc phẳng nhị diện [image: ]là:
         A.[image: ]	B.[image: ]	C.[image: ]	D.[image: ]
Lời giải
Chọn D
Gọi [image: ] là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác [image: ]. Khi đó, [image: ].
[image: ]Trong mặt phẳng [image: ], dựng [image: ]. Vì tam giác [image: ] đều nên [image: ].
Ta có [image: ].
Do đó, [image: ]
Tam giác [image: ] vuông tại [image: ] nên [image: ].
c) Sản phẩm: học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình. 
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành nhiều nhóm. Phát phiếu học tập 1.
HS: Nhận nhiệm vụ.

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ.
HS: Các nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
 Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện làm rõ vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.


E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Giải quyết một số bài toán tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng; xác định và tính góc nhị diện, góc phẳng nhị diện.
b) Nội dung
PHIẾU HỌC TẬP 2
Vận dụng 1: Cho hình chóp [image: ] có đáy [image: ] là hình vuông cạnh [image: ] và [image: ] vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính góc giữa đường thẳng [image: ] và mặt phẳng [image: ].
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Vận dụng 2: Cho hình chóp [image: ] có [image: ], [image: ], [image: ], [image: ]. Tính góc giữa đường thẳng [image: ] và mặt phẳng [image: ].
A. [image: ]. 	B. [image: ]. 	C. [image: ]. 	D. [image: ]. 
Vận dụng 3: Cho hình chóp [image: ] có đáy là hình vuông cạnh [image: ],[image: ]. Gọi [image: ]là góc nhị nhiện [image: ]. Tính [image: ]?
	A.[image: ]	B.[image: ]	C.[image: ]	D.[image: ]
Vận dụng 4: Cho hình chóp [image: ] có đáy là hình vuông cạnh [image: ],[image: ]. Gọi [image: ]là góc phẳng nhị diện [image: ]. Tính [image: ]?
	A.[image: ].	B.[image: ].	C.[image: ].	D.[image: ].
Vận dụng 5: 
[image: 10132]
Kim tự tháp Kheops ở Ai Cập có dạng là hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy dài 262 mét, cạnh bên dài 230 mét. 
a. Hãy tính chiều cao của kim tự tháp đó.
b. Tính góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp.
                  c.  Biết kho báu được đặt ở tâm của đáy kim tự tháp. Hãy xác định vị trí để đào con đường đến kho báu sao cho đoạn đường ngắn nhất.
c) Sản phẩm: Sản phẩm trình bày của các nhóm học sinh.
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV: Chia lớp thành các nhóm. Phát phiếu học tập 2 cuối tiết học của bài.
- HS nhận nhiệm vụ.

	Thực hiện
	Các nhóm HS thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và làm bài ở nhà .

	Báo cáo thảo luận
	- HS cử đại diện nhóm trình bày sản phẩm vào đầu tiết sau.
  - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn   các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
- Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.


*Hướng dẫn làm bài
+ Vận dụng 1: 
[image: ]
  Gọi [image: ] là giao điểm hai đường chéo [image: ] và [image: ] của hình vuông [image: ] . 
[image: ]   Ta có [image: ] nên [image: ]  là hình chiếu vuông góc của [image: ] lên mặt phẳng [image: ] suy ra [image: ].
  Trong tam giác vuông [image: ], ta có      [image: ]. Chọn C 
+ Vận dụng 2: 
     Đặt [image: ].
     Ta có [image: ] vuông cân tại [image: ]; [image: ] đều [image: ]; [image: ] cân tại [image: ]. Ta thấy [image: ] vuông tại [image: ] trung điểm [image: ] của [image: ] là tâm đường tròn ngoại tiếp [image: ].
[image: geogebra]
     Vậy góc giữa [image: ] và [image: ] là góc [image: ]. Ta có [image: ], [image: ]  [image: ][image: ]. Chọn D.
[image: ]+ Vận dụng 3: 
Chọn C
[image: ]
[image: ]
[image: ][image: ].

[image: ]+ Vận dụng 4: 
Chọn B
[image: ]
[image: ] [image: ][image: ][image: ].



+ Vận dụng 5:
[image: ]
             a. Ta giả sử các cạnh và đỉnh của kim tự tháp như hình vẽ. Vì S. ABCD hình chóp tứ giác đều nên SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD) ([image: ] )
   Xét [image: ] vuông tại A, ta có: [image: ] (m).
[image: ] (m)
   Xét [image: ] vuông tại H, ta có: [image: ](m). 
   Vậy chiều cao của kim tự tháp là khoảng 136 mét.
             b.  Gọi I là trung điểm BC. Suy ra: [image: ] và  [image: ] 
[image: ] Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) là [image: ] 
   Ta có: [image: ] (m)
   Xét [image: ] vuông tại H ta có: [image: ] 
   Vậy góc giữa mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp là khoảng [image: ].
              c.  Kẻ  HJ vuông góc với SI, suy ra HJ là đoạn đường ngắn nhất.
    Trong tam giác SHI vuông tại H, HJ là đường cao, ta có: [image: ]
[image: ] (m)
 [image: ] (m)
    Vậy vị trí để đào con đường đến kho báu sao cho đoạn đường ngắn nhất là tại điểm J nằm trên trung tuyến của mặt bên, cách cạnh kim tự tháp khoảng 91 mét.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học ở bài vừa học.
· Hoàn thành bài tập SGK. 
· Tìm hiểu nội dung bài kế tiếp 
· Tài liệu tham khảo: từ internet
V. RÚT KINH NGHIỆM:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga








Giáo án số: 23				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      		  Tên chương: Quan hệ vuông góc trong không gian
	       Thực hiện ngày 02/03 đến 07/03/2026
BÀI TẬP  CUỐI CHƯƠNG VIII
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nắm vững cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc.
- Nhận biết phép chiếu vuông góc.
- Xác định hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng, một tam giác.
- Giải thích định lí ba đường vuông góc.
- Xác định điều kiện hai mặt phẳng vuông góc.
- Giải thích tính chất cơ bản của hai mặt phẳng vuông góc.
- Xác định khoảng cách giữa các đối tượng điểm, đường thẳng, mặt phẳng.
- Xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau trong các trường hợp đơn giản.
- Vận dụng kiến thvề khoảng cách vào một số tình huống thực tế.
- Nhận biết công thức tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt đều
-  Tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt đều trong một số tình huống đơn giản.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng về thể tích vào một số bài toán thực tế.
2. Năng lực
· Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.
· Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.
· Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập vào trong cuộc sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhóm, các thành viên tự ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
· Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
· Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.
· Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
3. Phẩm chất: 
· [bookmark: _Hlk61526012]Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
· Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
· Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
· Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :     
1.HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 
a) Mục tiêu: Ôn tập các phương pháp giải các dạng toán cơ bản trong chương
b) Nội dung: GV hướng dẫn, tổ chức học sinh ôn tập, tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết
H1- Nêu cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc và đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
H2- Nêu cách chứng minh hai mặt phẳng vuông góc?
H3- Nêu phép chiếu vuông góc? 
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]H4- Nêu cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng; khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song ?
H5- Nêu cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]H6- Nêu công thức tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt đều
c) Sản phẩm: 
Câu trả lời của HS
L1- Nêu được các cách chứng minh đường thẳng vuông góc với đường thẳng, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
L2- Nêu được các cách chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.
L3- Nêu được phép chiếu vuông góc
L4- Nêu được cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng; khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song.
L5- Nêu được cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
L6- Nêu được công thức tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt đều

d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi, chia lớp thành 6 nhóm để nghiên cứu các phương án trả lời

	Thực hiện
	HS suy nghĩ độc lập  

	Báo cáo thảo luận
	 - GV gọi lần lượt học sinh đại diện các nhóm trả lời các câu hỏi của mình (nêu rõ phương phải giải trong từng trường hợp),
-  Các học sinh nhóm khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV đánh giá phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- Dẫn dắt vào bài mới.
 ĐVĐ. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số dạng toán cơ bản trong chương.


2.HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
HĐ1. ÔN TẬP VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về đường thẳng và mặt phẳng
b)Nội dung: GV yêu cầu HS đọc SGK, giải các bài toán trắc nghiệm: 
c) Sản phẩm: HS trả lời được đáp án và giải thích được tại sao chọn đáp án đó.
[bookmark: OLE_LINK16]d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm trong SGK – 7.33- 7.34 , 7.36 và yêu cầu HS giải thích tại sao lại chọn được đáp án đó. 
7.33. Cho các phát biễu sau:




(1) và  có giao tuyến là đường thẳng a và cùng vuông góc với mặt phẳng  thì a .







(2) Hai mặt phẳng  và  vuông góc với nhau và có giao tuyến là đường thẳng , một đường thẳng  nằm trong mặt phẳng  và vuông góc với đường thẳng  thì .



(3) Mặt phẳng  chứa đường thẳng a và a vuông góc với  thì .




(4) Đường thẳng a nằm trong mặt phẳng  vàmặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng  thì .
Số phát biểu đủng trong các phát biểu trên là:
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.




7.34. Cho mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng  và a là giao tuyến của  và . Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?




A. Đường thẳng  nằm trên  thì  vuông góc với .





[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]B. Đường thẳng  nằm trên  và  vuông góc với a thì  vuông góc với .



C. Đường thẳng  vuông góc với a thì  vuông góc với .




D. Đường thẳng  vuông góc với  thì  vuông góc với .



7.36. Cho hình chóp có đáy là hình vuông và .
Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .


B. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .


[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]C. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .


D. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .
c) Sản phẩm:
	Lời giải:
Bài 7.33
1) Đúng
2) Đúng
3) Đúng
4) Đúng
Nên đáp án đúng là D
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]Bài 7.34





Đáp án : B -  Đường thẳng  nằm trên  và  vuông góc với a thì  vuông góc với .


Bài 7.36 Đáp án: C. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .




[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu học sinh làm bài tập
- HS nhận nhiệm vụ

	Thực hiện
	 - HS  thực hiện nhiệm vụ cá nhân
- GV theo dõi, hỗ trợ , hướng dẫn học sinh

	Báo cáo thảo luận
	 - HS nêu bật được mối liên hệ giữa đường và mặt
- GV gọi 2 HS lên bảng trình bày lời giải 
- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức và các bước thực hiện 


HĐ2. ÔN TẬP DẠNG TOÁN VỀ GÓC
a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về góc
b)Nội dung: GV yêu cầu HS đọc SGK, giải các bài toán sau:

7.35. Cho hình chóp tứ giác đều . Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Số đo của góc nhị diện bằng .


B. Số đo của góc nhị diện bằng .


C. Số đo của góc nhị diện bằng .


D. Số đo của góc nhị diện bằng .

c) Sản phẩm:
Đáp án : C
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu học sinh làm bài tập
- HS nhận nhiệm vụ

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ , hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi 2 HS lên bảng trình bày lời giải 
- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức và các bước thực hiện 


 HOẠT ĐỘNG 3:  ÔN TẬP CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH KHỐI CHÓP
a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về công thức tính thể tích khối chóp
b)Nội dung: GV yêu cầu HS đọc SGK, giải các bài toán trắc nghiệm: 


7.37. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng , chiều cao bằng  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
c) Sản phẩm: HS trả lời được đáp án và giải thích được tại sao chọn đáp án đó.
Đáp án: C
 d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu học sinh làm bài tập
- HS nhận nhiệm vụ

	Thực hiện
	 - HS  thực hiện nhiệm vụ cá nhân
- GV theo dõi, hỗ trợ , hướng dẫn học sinh

	Báo cáo thảo luận
	 - HS nêu bật được mối liên hệ giữa đường và mặt
- GV gọi 2 HS lên bảng trình bày lời giải 
- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức và các bước thực hiện 



HOẠT ĐỘNG 4: LUYỆN TẬP VÀ LÀM THÊM.
a) Mục tiêu:  Nhằm rèn luyện cho học sinh khả năng vận dụng định nghĩa, định lý vào chứng minh bài toán hình học.  Luyện tập cách xác định và tính các loại khoảng cách trong không gian 
b) Nội dung: Giải bài tập 
c) Sản phẩm:
	BÀI TẬP
	GỢI Ý

	Bài tập 1: 


 Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều, . Gọi I, F lần lượt là trung điểm của AB và AD. Tính 

	[image: ]












Ta có  




Gọi H là hình chiếu của I trên SK





	Bài tập 2: 


Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, đáy ABC là tam giác đều cạnh a, . Tính 
	[image: ]








+ Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và A’B’

+ Ta có: 

+ Trong mp(CIJ) kẻ 



Ta có:  (vì ABC. A’B’C’ là hình lăng trụ đứng) và  (vì ∆ABC là tam giác đều) nên .


Từ (1), (2) suy ra:  hay 

+ Xét tam giác vuông CIJ có: 

Vậy 


d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	GV: HS làm việc cặp đôi, viết lời giải vào giấy nháp.
HS:Nhận  

	Thực hiện
	GV: GV quan sát HS làm việc, nhắc nhở các em không tích cực, giải đáp nếu các em có thắc mắc về nội dung bài tập.
HS: Mỗi cặp hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả bài làm.

	Báo cáo thảo luận
	Giáo viên gọi hai học sinh đại diện lên bảng trình bày lời giải. Các hs khác quan sát lời giải, cho ý kiến góp ý.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV góp ý, sửa sai, rút kinh nghiệm cho các em hs ( nếu cần). Yêu cầu HS tự trình bày lời giải vào vở.


3. Hoạt động 3: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hình thành năng lực toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh.
b) Nội dung: Giải bài tập 
c) Sản phẩm: 
	BÀI TẬP
	GỢI Ý

	Bài tập : 


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD, H là giao điểm của CN và DM, . Tính 

	
+ Trong mp(SCH) kẻ .

+ Mặt khác, 

Dễ dàng chứng minh được .

.
Từ (1), (2) suy ra: HK là đoạn vuông góc chung của DM và SC.


+ Ta có: .

[image: ]Xét tam giác vuông SHC ta có: 

Vậy 


d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	GV: HS làm việc cặp đôi, viết lời giải vào giấy nháp.
HS:Nhận  

	Thực hiện
	GV: GV quan sát HS làm việc, nhắc nhở các em không tích cực, giải đáp nếu các em có thắc mắc về nội dung bài tập.
HS:  Mỗi cặp hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả bài làm.

	Báo cáo thảo luận
	Giáo viên gọi một học sinh lên bảng trình bày lời giải. Các hs khác quan sát lời giải, cho ý kiến góp ý.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV góp ý, sửa sai, rút kinh nghiệm cho các em hs ( nếu cần). Yêu cầu HS tự trình bày lời giải vào vở.




Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga



Giáo án số: 24				 Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      		  Tên chương: Vectơ và hệ tọa độ trong không gian
	       			Thực hiện ngày 02/03 đến 07/03 – 09/03 đến 14/03/2026
BÀI 1: VECTƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức 
– Nhận biết được vectơ trong không gian.
– Xác định được vectơ tổng, thành thạo các phép toán vectơ trong không gian (tổng và hiệu của hai vectơ, tích một số với một vectơ, tích vô hướng của hai vectơ).
– Xác định được hướng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép toán vectơ trong không gian.
2. Về năng lực 
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài ở nhà, trả lời được các câu hỏi trong HĐKP.
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm giải quyết các bài toán vận dụng nhằm xác định các vectơ tổng, hiệu.
– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS sử dụng kiến thức bài học giải quyết các bài toán thực tế, bài toán sử dụng kiến thức liên môn.
2.2. Năng lực Toán học:
– Giải quyết vấn đề toán học: xác định, vẽ được vectơ trong không gian.
– Tư duy và lập luận toán học: sử dụng kiến thức về vectơ trong không gian, các phép toán vectơ trong không gian để giải quyết các bài toán thực tế, bài toán sử dụng kiến thức liên môn.
3. Về phẩm chất
– Chăm chỉ: chuẩn bị bài trước ở nhà, ôn tập các kiến thức về vectơ trong mặt phẳng đã được học ở lớp 10; tham gia tốt hoạt động nhóm.
– Trung thực: HS học tập các cách giải và kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập thực hành.
– Trách nhiệm: tham gia nghiêm túc trong quá trình giải toán, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao khi hoạt động nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, bài trình chiếu, thiết bị trình chiếu.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động Khởi động 
a) Mục tiêu: Gợi mở, kết nối HS vào bài học; bước đầu giúp HS hình dung được hình ảnh vectơ trong không gian.
b) Nội dung: HS quan sát hình vẽ và tìm hiểu yêu cầu ở HĐKĐ.
c) Sản phẩm: Dùng đoạn thẳng có hướng chỉ từ vị trí A của máy bay đến vị trí S của trạm kiểm soát.
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS quan sát hình và thực 
hiện HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động: HS phát biểu quan điểm cá nhân.
 Kết luận và nhận định: HS thực hiện tốt các yêu cầu của GV (chưa kết luận tính đúng sai).
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
1. Vectơ trong không gian
Hoạt động 1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội ôn tập lại khái niệm vectơ trong mặt phẳng và mở rộng thành khái niệm vectơ trong không gian.
b) Nội dung: HS quan sát Hình 1 trong SGK, trả lời các câu hỏi trong HĐKP 1, hình thành định nghĩa về vectơ trong không gian.
c) Sản phẩm: Có thể định nghĩa vectơ trong không gian như định nghĩa vectơ trong mặt phẳng bằng cách sử dụng đoạn thẳng có hướng trong không gian.
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS quan sát Hình 1 trong SGK, trả lời các câu hỏi trong HĐKP 1.
– GV yêu cầu HS đọc phần KTTT và phần Chú ý.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 1, Ví dụ 2 qua đó giúp HS xác định, nhận biết rõ ràng hơn về vectơ trong không gian.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ, vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
 Báo cáo kết quả hoạt động: HS phát biểu câu trả lời cá nhân đã tìm được.
 Kết luận và nhận định: Thông qua hình ảnh minh hoạ, kiến thức cũ được nhắc lại HS hình thành được định nghĩa vectơ trong không gian.
Hoạt động 1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: HS thực hành nhận biết vectơ trong không gian trong tình huống biểu diễn độ dịch chuyển, nhận biết vectơ trong không gian có giá là các cạnh bên của hình chóp.
b) Nội dung: HS thực hiện HĐTH 1 dựa vào Ví dụ 1, thực hiện HĐTH 2 dựa vào 
Ví dụ 2.
c) Sản phẩm: 
Hoạt động Thực hành 1

Trong HĐKĐ, vectơ biểu diễn độ dịch chuyển tín hiệu vô tuyến từ vị trí A của máy bay đến vị trí S của trạm kiểm soát là vectơ .
Hoạt động Thực hành 2

a) Vectơ có điểm đầu là S và điểm cuối là đỉnh của đa giác đáy .


b) Vectơ có độ dài bằng độ dài của vectơ : .


c) Vectơ đối của vectơ : .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chia nhóm HS thảo luận thực hiện các nhiệm vụ:
– Trả lời câu hỏi của HĐTH 1.
– GV yêu cầu HS dựa vào Ví dụ 2, vẽ hình và trả lời câu hỏi của HĐTH 2.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ, vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
 Báo cáo kết quả hoạt động: GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc lên bảng, HS chú ý theo dõi đặt ra các câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề.
 Kết luận và nhận định: Thông qua các khái niệm cơ bản của vectơ trong mặt phẳng GV phát biểu các khái niệm cơ bản của vectơ trong không gian.
Hoạt động 1.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS liên hệ vectơ trong không gian vào thực tế, kiến thức liên môn để biểu diễn các lực căng trong không gian.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ và thực hiện HĐVD 1.
c) Sản phẩm: Giá của ba vectơ trên là ba cạnh bên của một hình chóp tam giác nên không cùng nằm trên một mặt phẳng.

d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện HĐVD 1.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động: HS phát biểu quan điểm cá nhân.
 Kết luận và nhận định: HS sử dụng kiến thức đã học về vectơ trong không gian trả lời được câu hỏi của HĐVD 1, bước đầu hình thành, khắc sâu các khái niệm cơ bản về vectơ trong không gian.
2. Tổng và hiệu của hai vectơ
2.1. Tổng của hai vectơ
Hoạt động 2.1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS nắm được phép toán tổng của hai vectơ trong không gian.
b) Nội dung: HS quan sát Hình 5 trong SGK và thực hiện HĐKP 2.
c) Sản phẩm: 


a) 

b) 


c) Ta có  (theo câu a).


Mặt khác nên ta có .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– GV yêu cầu HS quan sát Hình 5 trong SGK và thực hiện HĐKP 2.
– GV yêu cầu HS đọc phần KTTT, phần Nhận xét, phần Chú ý và phần KTTT về quy tắc ba điểm và quy tắc hình bình hành.
– GV trình bày Ví dụ 3 và hướng dẫn HS cách tìm tổng hai vectơ trong không gian.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập:  
– HS quan sát Hình 5 trong SGK và thực hiện HĐKP 2.
– HS đọc phần KTTT, phần Nhận xét, phần Chú ý và phần KTTT về quy tắc ba điểm và quy tắc hình bình hành.
– HS theo dõi GV trình bày Ví dụ 3 và quan sát hướng dẫn cách tìm tổng hai vectơ trong không gian.
 Báo cáo kết quả hoạt động: GV gọi ba HS lên bảng trình bày kết quả của HĐKP 2. Các HS còn lại quan sát và đưa ra nhận xét. 
 Kết luận và nhận định: GV nhận xét đánh giá bài làm của HS và nhấn mạnh lại phần KTTT, Nhận xét, Chú ý.

2.2. Quy tắc hình hộp
Hoạt động 2.2.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS làm quen với quy tắc hình hộp để cộng ba vectơ trong không gian.
b) Nội dung: HS quan sát Hình 9 trong SGK và thực hiện HĐKP 3.
c) Sản phẩm: 


a) 

b) 

d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– GV yêu cầu HS quan sát Hình 9 trong SGK và thực hiện HĐKP 3.
– GV yêu cầu HS đọc phần KTTT về quy tắc hình hộp.
– GV trình bày Ví dụ 4, Ví dụ 5 và hướng dẫn HS dùng quy tắc hình hộp để cộng ba vectơ trong không gian.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập:  
– HS quan sát Hình 9 trong SGK và thực hiện HĐKP 3.
– HS đọc phần KTTT về quy tắc hình hộp.
– HS theo dõi GV trình bày Ví dụ 4, Ví dụ 5 và quan sát hướng dẫn cách dùng quy tắc hình hộp để cộng ba vectơ trong không gian.
 Báo cáo kết quả hoạt động: GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả của HĐKP 3. Các HS còn lại quan sát và đưa ra nhận xét. 
 Kết luận và nhận định: GV nhận xét đánh giá bài làm của HS và nhấn mạnh lại phần KTTT.
Hoạt động 2.2.2: Thực hành
a) Mục tiêu: HS áp dụng quy tắc hình hộp để tính tổng ba vectơ trong không gian.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện HĐTH 3


c) Sản phẩm: 	a) ; 			b) .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thực hiện HĐTH 3.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm đọc, suy nghĩ, thảo luận áp dụng kiến thức đã biết thực hiện theo yêu cầu của GV.
 Báo cáo kết quả hoạt động: GV gọi một HS trình bày kết quả đã tìm được. Các nhóm còn lại quan sát, đối chiếu kết quả và nhận xét bổ sung.
 Kết luận và nhận định: GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của HS với đáp án đúng.
2.3. Hiệu của hai vectơ
Hoạt động 2.3.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS làm quen với phép trừ vectơ trong không gian.
b) Nội dung: HS quan sát Hình 13 trong SGK và thực hiện HĐKP 4.
c) Sản phẩm: 


a) 

b) 


c) Ta có  (theo câu a).


Mặt khác nên ta có 
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– GV yêu cầu HS quan sát Hình 13 trong SGK và thực hiện HĐKP 4.
– GV yêu cầu HS đọc phần KTTT về phép trừ vectơ và quy tắc hiệu.
– GV trình bày Ví dụ 6 và hướng dẫn HS cách tìm hai vectơ trong không gian.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
– HS quan sát Hình 13 trong SGK và thực hiện HĐKP 4.
– HS đọc phần KTTT về phép trừ vectơ và quy tắc hiệu.
– HS theo dõi GV trình bày Ví dụ 6 và quan sát hướng cách tìm hai vectơ trong không gian.
 Báo cáo kết quả hoạt động: GV gọi ba HS lên bảng trình bày kết quả của HĐKP 4. Các HS còn lại quan sát và đưa ra nhận xét. 
 Kết luận và nhận định: GV nhận xét đánh giá bài làm của HS và nhấn mạnh lại phần KTTT.
Hoạt động 2.3.2: Thực hành
a) Mục tiêu: HS áp dụng quy tắc hình hộp để tính tổng ba vectơ trong không gian.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện HĐTH 4, HĐTH 5.
c) Sản phẩm: 
Hoạt động Thực hành 4

a) Ta có 


Do M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD nên  

Suy ra 

b) Ta có 
Hoạt động Thực hành 5


a) ; 		b) .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thực hiện HĐTH 4 và HĐTH5.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm đọc, suy nghĩ, thảo luận áp dụng kiến thức đã biết thực hiện theo yêu cầu của GV.
 Báo cáo kết quả hoạt động: GV gọi một HS trình bày kết quả đã tìm được. Các nhóm còn lại quan sát, đối chiếu kết quả và nhận xét bổ sung.
 Kết luận và nhận định: GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của HS với đáp án đúng.

Hoạt động 2.3.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học về tổng và hiệu của hai vectơ trong không gian vào thực tế để tính độ lớn của hợp lực.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ và đọc yêu cầu ở HĐVD 2.

c) Sản phẩm: Độ lớn của hợp lực là (N).
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: HS quan sát Hình 17 trong SGK và thực hiện HĐVD 2.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động: HS phát biểu kết quả cá nhân đã suy nghĩ tìm được.
 Kết luận và nhận định: GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS với đáp án đúng.
3. Tích của một số với một vectơ
Hoạt động 3.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Giúp HS biết tính tích của một số với một vectơ trong không gian.
b) Nội dung: HS quan sát Hình 18 trong SGK và thực hiện HĐKP 5.
c) Sản phẩm: 

a) .


b) Vectơ  cùng phương, cùng hướng và có độ lớn bằng hai lần vectơ .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– GV yêu cầu HS quan sát Hình 18 trong SGK và thực hiện HĐKP 5.

– GV yêu cầu HS đọc phần KTTT về tích của một số k với vectơ  và phần Nhận xét.
– GV trình bày Ví dụ 7, Ví dụ 8 và hướng dẫn HS cách sử dụng phép cộng trừ và nhân một số với một vectơ trong không gian. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: 
– HS quan sát Hình 18 trong SGK và thực hiện HĐKP 5.

– HS đọc phần KTTT về tích của một số k với vectơ  và phần Nhận xét.
– HS theo dõi GV trình bày Ví dụ 7, Ví dụ 8 và quan sát hướng dẫn cách sử dụng phép cộng trừ và nhân một số với một vectơ trong không gian. 
 Báo cáo kết quả hoạt động: GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả của HĐKP 5. Các HS còn lại quan sát và đưa ra nhận xét. 
 Kết luận và nhận định: GV nhận xét đánh giá bài làm của HS và nhấn mạnh lại phần KTTT, phần Nhận xét.
Hoạt động 3.2: Thực hành
a) Mục tiêu: HS áp dụng được kiến thức về tích của một số với một vectơ để biểu diễn được một vectơ qua các vectơ không cùng phương.
b) Nội dung: HS dựa vào Ví dụ 7 để thực hiện HĐTH 6.

c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi, suy nghĩ và thực hiện HĐTH 6.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm HS đọc, suy nghĩ vận dụng kiến thức đã biết thực hiện yêu cầu HĐTH 6.
 Báo cáo kết quả hoạt động: GV gọi một đại diện nhóm bất kì trình bày kết quả đã chứng minh được. Các nhóm còn lại quan sát, đối chiếu kết quả và nhận xét bổ sung.
 Kết luận và nhận định:  GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của HS với đáp án đúng; củng cố kiến thức để HS sử dụng trong các bài toán liên môn.
Hoạt động 3.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học về tích của một số với một vectơ trong không gian vào thực tế, bài toán liên môn.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát Hình 22 trong SGK và thực hiện HĐVD 3.
c) Sản phẩm:

a) Độ lớn của trọng lực  tác động lên chiếc đèn chùm 50 N.

b) Độ lớn lực căng mỗi sợi xích  N.
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS quan sát Hình 22 trong SGK và thực hiện HĐVD 3.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động: HS phát biểu kết quả cá nhân đã suy nghĩ tìm được.
 Kết luận và nhận định: GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS với đáp án đúng.
4. Tích vô hướng của hai vectơ
4.1. Góc giữa hai vectơ trong không gian
Hoạt động 4.1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức về góc giữa hai vectơ trong mặt phẳng, từ đó xác định góc giữa hai vectơ trong không gian.
– Nhắc lại kiến thức về tích vô hướng giữa hai vectơ trong mặt phẳng, từ đó xác định tích vô hướng giữa hai vectơ trong không gian.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát Hình 23 trong SGK và thực hiện HĐKP 6.
c) Sản phẩm: HS nhớ được cách xác định góc giữa hai vectơ trong mặt phẳng, biết được cách xác định góc giữa hai vectơ trong không gian tương tự như trong mặt phẳng.
– HS nhớ được công thức tính tích vô hướng giữa hai vectơ trong mặt phẳng, biết được công thức tính tích vô hướng giữa hai vectơ trong không gian.
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– GV yêu cầu HS quan sát Hình 23 trong SGK và thực hiện HĐKP 6.
– GV yêu cầu HS đọc phần KTTT về góc giữa hai vectơ trong không gian và phần Nhận xét.
– GV trình bày Ví dụ 9 và hướng dẫn HS cách xác định góc giữa hai vectơ trong không gian.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: 
– HS quan sát Hình 23 trong SGK và thực hiện HĐKP 6.
– HS đọc phần KTTT về góc giữa hai vectơ trong không gian và phần Nhận xét.
– HS theo dõi GV trình bày Ví dụ 9 và quan sát hướng dẫn cách xác định góc giữa hai vectơ trong không gian.
  Báo cáo kết quả hoạt động: GV gọi một HS phát biểu kết quả của HĐKP 6. Các HS còn lại lắng nghe và đưa ra nhận xét. 
 Kết luận và nhận định: GV nhận xét đánh giá bài làm của HS và nhấn mạnh lại phần KTTT, phần Nhận xét.
Hoạt động 4.1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: HS áp dụng được kiến thức về góc giữa hai vectơ để thực hiện tính các bài toán cơ bản.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS dựa vào Ví dụ 9 để thực hiện HĐTH 7.

c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chia lớp làm bốn nhóm, các nhóm suy nghĩ và thực hiện HĐTH 7.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm HS đọc, suy nghĩ vận dụng kiến thức đã biết thực hiện yêu cầu HĐTH 7.
 Báo cáo kết quả hoạt động: GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả đã tìm được. Các nhóm còn lại quan sát, đối chiếu kết quả và nhận xét bổ sung.
 Kết luận và nhận định: GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS với đáp án đúng.
4.2. Tích vô hướng của hai vectơ
Hoạt động 4.2.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức về tích vô hướng giữa hai vectơ trong mặt phẳng, từ đó xác định tích vô hướng giữa hai vectơ trong không gian.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát Hình 23 trong SGK và thực hiện HĐKP 7.


c) Sản phẩm: a) = 60o;	b) = 2 . 3. cos 60o = 3.
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– GV yêu cầu HS quan sát Hình 25 trong SGK và thực hiện HĐKP 7.
– GV yêu cầu HS đọc phần KTTT về tích vô hướng giữa hai vectơ trong không gian, phần Chú ý và phần Nhận xét.
– GV trình bày Ví dụ 10 và hướng dẫn HS cách xác định tích vô hướng giữa hai vectơ trong không gian. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: 
– HS quan sát Hình 25 trong SGK và thực hiện HĐKP 7.
– HS đọc phần KTTT về tích vô hướng giữa hai vectơ trong không gian, phần Chú ý và phần Nhận xét.
– HS theo dõi GV trình bày Ví dụ 10 và quan sát hướng dẫn cách xác định tích vô hướng giữa hai vectơ trong không gian. 
 Báo cáo kết quả hoạt động: GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả của HĐKP 7. Các HS còn lại quan sát và đưa ra nhận xét. 
 Kết luận và nhận định: GV nhận xét đánh giá bài làm của HS và nhấn mạnh lại phần KTTT, phần Chú ý và phần Nhận xét.
Hoạt động 4.2.2: Thực hành
a) Mục tiêu: HS áp dụng được kiến thức về tích vô hướng giữa hai vectơ để thực hiện tính các bài toán cơ bản.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS dựa vào Ví dụ 10 để thực hiện HĐTH 8.
c) Sản phẩm: 

a) 

    


Ta có  

b) Ta có= 2.


Suy ra . Vậy   35o16.
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chia lớp làm bốn nhóm, các nhóm suy nghĩ và thực hiện HĐTH 8.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm HS đọc, suy nghĩ vận dụng kiến thức đã biết thực hiện yêu cầu HĐTH 8.
 Báo cáo kết quả hoạt động: GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả đã tìm được. Các nhóm còn lại quan sát, đối chiếu kết quả và nhận xét bổ sung.
 Kết luận và nhận định: GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS với đáp án đúng.
Hoạt động 4.2.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học về tích vô hướng của hai vectơ trong không gian vào thực tế, bài toán liên môn.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát Hình 27 trong SGK và thực hiện HĐVD 4.
c) Sản phẩm:

– Độ lớn của trọng lực  tác động lên em nhỏ là: P = mg = 25 . 9,8 =  245 (N).

– Công sinh bởi trọng lực  khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt là:

A = = 245 . 3 .5 . cos 60o = 428,75 (J).
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS quan sát Hình 27 trong SGK và thực hiện HĐVD 4.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động: HS phát biểu kết quả cá nhân đã suy nghĩ tìm được.
 Kết luận và nhận định: GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS với đáp án đúng.
C. NHIỆM VỤ
– Xem lại cách xác định vectơ tổng, vectơ hiệu của hai vectơ, tích của một số với 
một vectơ.
– Xem lại cách tính tích vô hướng của hai vectơ.
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
– Chuẩn bị bài mới “Toạ độ của vectơ trong không gian”.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên
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Giáo án số: 25				 Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      		  Tên chương: Vectơ và hệ tọa độ trong không gian
	       Thực hiện ngày 09/03 đến 14/03/2026
CHƯƠNG II: VECTƠ VÀ HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
BÀI 2: TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
(3 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
– Nhận biết được hệ toạ độ trong không gian.
– Nhận biết được toạ độ của một điểm và toạ độ của một vectơ đối với hệ trục toạ độ Oxyz.
– Vận dụng được toạ độ của một điểm và toạ độ của một vectơ để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài ở nhà, trả lời những câu hỏi ở các HĐKP.
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua việc sử dụng khái niệm, công thức, kí hiệu, quy tắc để thảo luận, làm việc nhóm để cùng nhau làm rõ một vấn đề. 
2.2. Năng lực Toán học:
– Mô hình hoá toán học: HS phải xác định được được bộ ba số hay chính là toạ độ điểm để biểu diễn cho vị trí của máy bay trong HĐKĐ, biết chọn hệ trục toạ độ hợp lí cho một hình không gian để từ đó xác định được toạ độ của một điểm hay một vectơ.



– Tư duy và lập luận toán học: HS biết sử dụng các quy tắc tính tổng của hai vectơ trong hình học phẳng để biểu diễn một vectơ theo ba vectơ ,, và suy ra được toạ độ của một điểm hay một vectơ.
3. Về phẩm chất
– Chăm chỉ: Có chuẩn bị bài trước ở nhà, xem lại trục toạ độ, hệ trục toạ độ Oxy, các quy tắc tính tổng hai vectơ trong hình học phẳng; tham gia tốt hoạt động nhóm.
– Trung thực: HS thừa nhận và học tập các kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập luyện tập, thực hành, vận dụng.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch dạy học, SGK, SGV, ti vi, bài trình chiếu.
2. Đối với học sinh: SGK, giấy A0, đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động: Khởi động
a) Mục tiêu: Gợi mở kết nối HS vào bài toạ độ của một điểm và một vectơ thông qua tìm bộ ba số để xác định vị trí của máy bay.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình và trả lời câu hỏi HĐKĐ.
c) Sản phẩm: HS trả lời đúng câu hỏi: để xác định được bộ ba số của máy bay người ta phải xác định được toạ độ của điểm biểu diễn cho máy bay đó trong không gian.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS quan sát hình và thực hiện HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong phát biểu quan điểm 
cá nhân.
 Kết luận nhận định: HS làm tốt yêu cầu của GV (chưa kết luận tính đúng sai).
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
1. Hệ toạ độ trong không gian
Hoạt động 1.1. Khám phá






a) Mục tiêu: Nhận xét được độ dài và phương của ba vectơ ,, từ đó nhận xét được ba trục , ,.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát Hình 1 trong SGK và thực hiện HĐKP 1.
c) Sản phẩm: 



a) Ba vectơ ,, có phương đôi một vuông góc và cùng có độ dài bằng 1.






b) Ba trục , , có cùng có gốc toạ độ là O và có vectơ đơn vị lần lượt là ,,.
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 






– GV yêu cầu HS quan sát Hình 1 trong SGK, vận dụng tính chất của hình lập phương OABC.OABC có cạnh là 1 để nhận xét về phương và độ dài của 3 vectơ ,,; vận dụng kiến thức trục toạ độ để nêu nhận xét về ba trục , , trong hình.
– GV yêu cầu HS đọc phần KTTT về hệ toạ độ Oxyz và phần Nhận xét.
– GV trình bày Ví dụ 1 và hướng dẫn HS vẽ hệ trục toạ độ và xác định các vectơ đơn vị trên các trục toạ độ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
– HS quan sát Hình 1 trong SGK thực hiện HĐKP 1.
– HS đọc phần KTTT về hệ toạ độ Oxyz và phần Nhận xét.
– HS theo dõi GV trình bày Ví dụ 1 và quan sát hướng dẫn vẽ hệ trục toạ độ và xác định các vectơ đơn vị trên các trục toạ độ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi hai HS lên bảng trình bày 
HĐKP 1. Các HS còn lại quan sát và đưa ra nhận xét. 
 Kết luận nhận định: Thông qua hình lập phương và trả lời câu hỏi HS đã hình dung được định nghĩa hệ trục toạ độ trong không gian.
Hoạt động 1.2. Thực hành
a) Mục tiêu: HS tự chọn hệ trục toạ độ Oxyz phù hợp cho một hình, từ đó xác định được điểm gốc và các vectơ đơn vị.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS vẽ các trục Ox, Oy, Oz trên hình 4 và chỉ ra vectơ đơn vị.
c) Sản phẩm: 
[image: D:\SOAN KHBD 12\hinh4.png]Với gốc toạ độ O trùng với điểm A, ta chọn tia AB là trục Ox, tia AD là trục Oy, tia AS là trục Oz.



Các vectơ đơn vị là: , ,
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS vẽ hình và trả lời câu hỏi ở HĐTH 1.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ vẽ hình và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng vẽ hình và trả lời câu hỏi.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng vẽ hình chính xác, chọn hệ trục toạ độ phù hợp và trả lời tốt câu hỏi trong bài thực hành.
Hoạt động 1.3. Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng hệ trục toạ độ vào mô hình thực tế, xác định được hệ trục và các vectơ đơn vị; vận dụng các quy tắc tổng của hai vectơ để biểu diễn một vectơ theo ba vectơ đơn vị từ đó dẫn dắt HS vào định nghĩa toạ độ của một vectơ trong hệ trục Oxyz. 




b) Nội dung: HS xác định được vectơ đơn vị trên hình, biểu diễn được các vectơ  theo ,,.

c) Sản phẩm:
	a) Theo đề bài, ta có hình vẽ:

b) 





.
	[image: D:\SOAN KHBD 12\hinh5b.png]


d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp làm 4 nhóm, các nhóm thực hiện HĐVD 1.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi, thực hiện vẽ hình và thống nhất ý kiến ghi vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ, đại diện nhóm trình bày. Các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, đặt câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nổ lực làm bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Toạ độ của điểm
Hoạt động 2.1. Khám phá 
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội trải nghiệm khám phá cách xây dựng hệ toạ độ trong không gian bằng phương pháp vectơ, từ đó dẫn dắt HS tìm hiểu định nghĩa toạ độ của 
một điểm.




b) Nội dung: Biểu diễn được vectơ theo ba vectơ , ,.
c) Sản phẩm:


 .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
–Mỗi HS quan sát hình và đọc yêu cầu ở HĐKP 2.
– GV gọi HS đọc định nghĩa toạ độ của một điểm trong không gian Oxyz và nhấn mạnh: x-hoành độ, y-tung độ, z-cao độ của một điểm.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 2 để hiểu rõ hơn cũng như biết xác định toạ độ của một điểm khi đã chọn hệ trục toạ độ phù hợp.




 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ, áp dụng quy tắc hình bình hành, tính chất của hình hộp chữ nhật và dữ liệu đề bài để phân tích   theo ba vectơ , ,.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng trình bày bài giải của mình. Các HS khác làm bài vào tập, theo dõi nhận xét.




 Kết luận nhận định: Thông qua việc biểu diễn vectơ theo ba vectơ ,, GV dẫn dắt HS tiếp cận được định nghĩa toạ độ của một điểm trong không gian Oxyz.
Hoạt động 2.2. Thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành tìm toạ độ của một điểm từ đó hướng dẫn HS tìm hiểu toạ độ của vectơ trong không gian Oxyz.






b) Nội dung: Vận dụng quy tắc hình bình, tính chất hình lập phương và dữ liệu đề bài cho để phân tích các vectơ ,,  theo ba vectơ ,,.
c) Sản phẩm:
	






	[image: D:\SOAN KHBD 12\THUC HANH 2.2.png]


d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS vẽ hình, thực hiện HĐTH 2.



 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS vẽ hình và phân tích các vectơ ,, 






 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi ba HS lên bản trình bày cách phân tích ba vectơ ,,  theo ba vectơ ,,. Các HS còn lại quan sát, nhận xét.
 Kết luận nhận định: HS có kĩ năng vận dụng kiến thức đã học để tìm được toạ độ của điểm thông qua việc phân tích vectơ.
3. Toạ độ của vectơ
Hoạt động 3.1. Khám phá
a) Mục tiêu: HS hiểu được định nghĩa toạ độ của vectơ trong không gian Oxyz.




b) Nội dung: Biểu diễn được vectơ theo ba vectơ , ,.

c) Sản phẩm: Dựa vào định nghĩa toạ độ của một điểm, ta có: 



. Mà  nên 
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– Mỗi HS thực hiện HĐKĐ 3.
– GV gọi HS đọc định nghĩa và nhận xét về toạ độ của vectơ trong không gian Oxyz.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 3 để hiểu rõ hơn cũng như biết cách xác định toạ độ của vectơ khi đã chọn hệ trục toạ độ phù hợp.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời.

 Kết luận nhận định: Thông qua việc biểu diễn vectơ  GV dẫn dắt HS tiếp cận định nghĩa toạ độ của một vectơ trong không gian Oxyz.
Hoạt động 3.2. Thực hành 3
a) Mục tiêu: Phát triển kĩ năng phân tích một vectơ theo các vectơ đơn vị để xác định toạ độ vectơ trong hệ trục Oxyz.

b) Nội dung: Sau khi chọn được hệ trục toạ độ thích hợp, xác định được vectơ đơn vị và toạ độ của các vectơ .
c) Sản phẩm:
a) Vẽ hệ trục toạ độ Oxyz theo yêu cầu đề bài và chỉ ra các vectơ đơn vị.
	

Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD; K là điểm thuộc AS sao cho . Khi đó: .
Các vectơ đơn vị trên các trục là:



, , .
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b) Tìm toạ độ của các vectơ 
	


.

.
Gọi H là giao điểm 2 đường chéo AC và BD, E là trung điểm AS.

Suy ra MH // AS, EM//AH và.
Từ đó ta có AHME là hình bình hành.



.

Vậy .
	[image: D:\SOAN KHBD 12\THUC HANH 3B.png]


d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS vẽ hình, quan sát hình và thực hiện HĐTH 3.

 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS vẽ hình và chọn hệ trục, dựa vào giả thiết bài toán để xác định vectơ đơn vị, xác định toạ độ của các vectơ .
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi HS lên bảng trình bày câu trả lời, HS còn lại nhận xét, đặt câu hỏi để hiểu rõ bài toán.
 Kết luận nhận định: HS có kĩ năng chọn hệ trục toạ độ Oxyz phù hợp và xác định đúng toạ độ của vectơ.
Hoạt động 3.3. Vận dụng 2
a) Mục tiêu: HS có cơ hội vận dụng định nghĩa toạ độ vectơ trong hệ trục Oxyz vào thực tế, vận dụng kiến thức giá trị lượng giác trong tam giác vuông để tính toán và xác định toạ độ của máy bay.

b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ, suy nghĩ phân tích vectơ theo các vectơ đơn vị để xác định toạ độ máy bay.
c) Sản phẩm:
Tính được độ dài các đoạn thẳng: 


;;


; .

Ta có . 

Suy ra .

Vậy toạ độ của máy bay gần bằng bộ ba số .
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS quan sát hình và thực hiện HĐVD 2.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi HS lên bảng trình bày bài toán.
 Kết luận nhận định: HS biết áp dụng quy tắc hình bình hành, giá trị lượng giác trong tam giác vuông để xác định toạ độ máy bay.
C. NHIỆM VỤ
– Xem lại hệ trục toạ độ Oxyz, định nghĩa toạ độ của điểm và toạ độ của vectơ trên hệ trục Oxyz.
– Xem lại cách chọn hệ trục toạ độ Oxyz thích hợp, sử dụng kiến thức đã học để tính toán, sử dụng quy tắc hình bình hành để phân tích một vectơ theo 3 vectơ đơn vị.
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
– Chuẩn bị bài mới “Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ”. 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga


Giáo án số: 26				 Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      		  Tên chương: Vectơ và hệ tọa độ trong không gian
	       Thực hiện ngày 16/03 đến 21/03/2026
BÀI 3: BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ
(3 tiết)
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức 
– Nhận biết được các phép toán của vectơ trong không gian tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ, tích vô hướng của hai vectơ. 
– Xác định được độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó và biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
– Xác định được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
– Vận dụng được toạ độ của vectơ để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
2. Về năng lực 
2.1. Năng lực chung 
– Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài ở nhà, trả lời được những câu hỏi ở các HĐKP. 
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua việc tìm hiểu kiến thức biểu thức toạ độ các phép toán vectơ. 
2.2. Năng lực Toán học 
– Giải quyết vấn đề toán học: giải được các bài toán liên quan về biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ liên quan đến thực tiễn. 
– Tư duy và lập luận toán học: Giải quyết được các bài toán thông qua các hoạt động thực hành, vận dụng. 
3. Về phẩm chất 
– Chăm chỉ: Có chuẩn bị bài trước ở nhà; tham gia tốt hoạt động nhóm. 
– Trung thực: HS thừa nhận và học tập các kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập luyện tập, thực hành, vận dụng. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch dạy học, SGK, SGV, ti vi, bài trình chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
A. KHỞI ĐỘNG 
Hoạt động: Khởi động 
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội thảo luận về cách thực hiện các phép toán vectơ dựa trên toạ độ của chúng trong không gian Oxyz tương tự như đã làm trong mặt phẳng Oxy. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình và thực hiện HĐKĐ.

c) Sản phẩm: . 
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS quan sát hình và đọc yêu cầu ở HĐKĐ. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời. 
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong phát biểu quan điểm cá nhân. 
 Kết luận nhận định: HS làm tốt các yêu cầu của GV (chưa kết luận tính đúng sai). 
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG 
1. Biểu thức toạ độ của tổng, hiệu hai vectơ và tích của một số với một vectơ
Hoạt động 1.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: HS nhận biết được các phép toán tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát và thực hiện HĐKP 1. 
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi ở HĐKP 1, từ đó trình bày được định nghĩa các phép toán tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ.


a), .

b) ; 

 ;

 .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– Chia lớp thành bốn nhóm. Nhóm 1 và Nhóm 3 làm câu a. Nhóm 2 và Nhóm 4 làm câu b. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào bảng phụ.
– GV gọi một HS đọc định nghĩa các phép toán tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ. 
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 1, qua đó HS hiểu rõ hơn các phép toán tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ. 
– GV yêu cầu HS đọc phần Nhận xét và phần Chú ý. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ lên bảng, đại diện từng nhóm trình bày. Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ 
vấn đề. 
 Kết luận nhận định: 
– Các nhóm nỗ lực làm bài hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
– Thông qua đại diện các nhóm trình bày, HS đã hình dung được định nghĩa các phép toán tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ.
Hoạt động 1.2: Thực hành 
a) Mục tiêu: HS hiểu và xác định được các phép toán tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 1. 
c) Sản phẩm: 

a) Ta có .

Suy ra .


b) Ta có . Suy ra .



c) Ta có . Do đó  cùng phương với vectơ .
 d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 1. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS theo dõi và làm bài theo yêu cầu của GV. 
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: 
– GV gọi một HS lên bảng trình bày bài giải của mình. 
– Các HS khác làm bài vào tập, theo dõi nhận xét.
 Kết luận nhận định: GV nhận xét và yêu cầu các HS sửa bài vào tập. 
Hoạt động 1.3: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho HS thông qua việc giải bài toán thực tế.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐVD 1. 
c) Sản phẩm: 

a) Ta có .

b) Vì nên vectơ của thiết bị thăm dò cùng hướng và độ lớn gấp hai lần vectơ vận tốc của dòng hải lưu.
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS quan sát hình và làm HĐVD 1. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS theo dõi và làm bài theo yêu cầu của GV.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: 
– GV gọi một HS lên bảng trình bày bài giải của mình. 
– Các HS khác làm bài vào tập, theo dõi nhận xét. 
 Kết luận nhận định: HS vận dụng biểu thức các phép toán toạ độ để giải quyết một bài toán thực tế. 
2. Biểu thức toạ độ của tích vô hướng
Hoạt động 2.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: HS nhận biết được biểu thức toạ độ của tích vô hướng. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc HĐKP 2 và trả lời câu hỏi trong đề bài. 
c) Sản phẩm: 


a) , .

b) ;

 ;

 ;


 Vì nên .

c) 




d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– GV chia lớp thành ba nhóm. Nhóm 1 làm câu a, Nhóm 2 làm câu b, Nhóm 3 làm 
câu c. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào bảng phụ.
– GV yêu cầu HS hãy quan sát và thực hiện HĐKP 2. 
– GV gọi một HS đọc định nghĩa biểu thức toạ độ của tích vô hướng.
– GV rút ra nhận xét.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 2, qua đó HS hiểu rõ hơn về biểu thức toạ độ của tích vô hướng.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: 
– Các nhóm dán bảng phụ lên bảng, đại diện từng nhóm trình bày. 
– Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề.
 Kết luận nhận định: 
– Các nhóm nỗ lực làm bài hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
– Thông qua đại diện các nhóm trình bày, HS đã hiểu được định nghĩa biểu thức toạ độ của tích vô hướng.
Hoạt động 2.2: Thực hành 
a) Mục tiêu: Hiểu và tính được tích vô hướng của hai vectơ, độ dài và góc giữa hai vectơ. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 2.
c) Sản phẩm:


a) , ;


b) , ;

; 



c) Ta có . Vậy  vuông góc với . 
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS đọc và thực hiện HĐTH 2.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện các bước tính toán tìm ra kết quả. 
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày theo các bước đã học. 
 Kết luận nhận định:GV nhận xét bài làm của HS trên bảng. 
Hoạt động 2.2: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho HS thông qua việc giải bài toán thực tế.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐVD 2. 

c) Sản phẩm: J.
d) Tổ chức thực hiện: 

 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS quan sát hình và tính công sinh bởi lực 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS áp dụng biểu thức toạ độ của tích vô hướng để giải quyết bài toán thực tế. 
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng trình bày bài giải của mình. Các HS khác làm bài vào tập, theo dõi nhận xét. 
 Kết luận nhận định: HS vận dụng biểu thức toạ độ của tích vô hướng để giải quyết một bài toán thực tế. 
3. Vận dụng
3.1. Xác định toạ độ của vectơ khi biết toạ độ điểm đầu và điểm cuối
Hoạt động 3.1.1:Khám phá
a) Mục tiêu: HS nhận biết được toạ độ của một vectơ khi biết được toạ độ điểm đầu và điểm cuối. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát và thực hiện HĐKP 3. 

c) Sản phẩm: Ta có .

Suy ra .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– GV yêu cầu HS hãy quan sát và thực hiện HĐKP 3. 

– GV rút ra nhận xét về độ dài của vectơ .
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 3, qua đó HS hiểu rõ hơn toạ độ của vectơ khi biết toạ độ của điểm đầu và điểm cuối, độ dài của vectơ. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và làm việc cá nhân.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Gọi một HS xung phong lên trình bày kết quả của minh, các HS còn lại theo dõi nhận xét. 

 Kết luận nhận định:  Thông qua bạn trình bày kết quả trên bảng, HS đã hình dung được toạ độ của vectơ . 
Hoạt động 3.1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: HS hiểu và xác định được toạ độ của vectơ khi biết toạ độ điểm đầu và điểm cuối, tính được độ dài của vectơ. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 3. 
c) Sản phẩm: 

a) Ta có .


b) Ta có , ;

.
 d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 3. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS theo dõi và làm bài theo yêu cầu của GV. 
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: 
– GV gọi một HS lên bảng trình bày bài giải của mình. 
– Các HS khác làm bài vào tập, theo dõi nhận xét.
 Kết luận nhận định: GV nhận xét và yêu cầu các HS sửa bài vào tập. 
3.2. Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác
Hoạt động 3.2.1:Khám phá
a) Mục tiêu: HS nhận biết được toạ độ trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát và thực hiện HĐKP 4. 

c) Sản phẩm:  Ta có .


 hay .



hay .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
– GV yêu cầu HS hãy quan sát và thực hiện HĐKP 4. 
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 4, qua đó HS hiểu rõ hơn cách tìm toạ độ trung điểm, trọng tâm. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và làm việc cá nhân.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Gọi một HS xung phong lên trình bày kết quả của minh, các HS còn lại theo dõi nhận xét. 
 Kết luận nhận định: Thông qua bạn trình bày kết quả trên bảng, HS đã nhận biết được toạ độ của trung điểm, trọng tâm. 
Hoạt động 3.2: Thực hành 
a) Mục tiêu: Hiểu và tính được toạ độ của trung điểm, trọng tâm. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 4.
c) Sản phẩm

 a) Ta có toạ độ các trung điểm là .


 b) Toạ độ trọng tâm của tam giác  là .
 d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS đọc và thực hiện HĐTH 4.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện các bước tính toán tìm ra kết quả. 
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày theo các bước đã học. 
 Kết luận nhận định:GV nhận xét bài làm của HS trên bảng. 
Hoạt động 3.2.3: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho HS thông qua vận dụng các biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong giải toán hình học.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐVD 3. 
c) Sản phẩm: 
	
Đặt hệ trục toạ độ như hình vẽ.



Ta có là đường cao trong tam giác đều  nên .




a) , , , .


b) , .
	[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Song song

Mô tả được tạo tự động]


d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
– Mỗi HS quan sát hình và tìm toạ độ các điểm theo yêu cầu của HĐVD 3.
– Chia lớp thành bốn nhóm. Nhóm 1 và Nhóm 3 làm câu a. Nhóm 2 và Nhóm 4 
làm câu b. 
– Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào bảng phụ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ lên bảng, đại diện từng nhóm trình bày. Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề. 
 Kết luận nhận định:HS vận dụng biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ để xác định toạ độ các điểm theo yêu cầu của HĐVD 3. 
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 5, 6, qua đó HS hiểu rõ hơn các phép toán toạ độ các vectơ. 
Hoạt động 3.2.4: Thực hành 
a) Mục tiêu: Hiểu và tìm được toạ độ chân đường cao, độ dài các cạnh và góc giữa hai vectơ. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐTH 5.
c) Sản phẩm



a) Ta có .  Vì K là chân đường cao kẻ từ M nên  và .


Gọi , ta có .



Vì  cùng phương nên tồn tại số thực sao cho .


Do đó , suy ra .

Ta có .

 .

Suy ra .


 b) Ta có , .


 Suy ra , .


 c) , suy ra . 
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS đọc và thực hiện HĐTH 4.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện các bước tính toán tìm ra kết quả. 
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày theo các bước đã học. 
 Kết luận nhận định:GV nhận xét bài làm của HS trên bảng. 
Hoạt động 3.5: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho HS thông qua việc giải bài toán thực tế.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐVD 4. 

c) Sản phẩm: 

a) Ta có .


, ;

.


b) , suy ra .
 d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS quan sát hình và thực hiện HĐVD 4.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS áp dụng biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ để giải quyết bài toán thực tế. 
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng trình bày bài giải của mình. Các HS khác làm bài vào tập, theo dõi nhận xét. 
 Kết luận nhận định: HS vận dụng biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ để giải quyết một bài toán thực tế. 
C. NHIỆM VỤ 
– Xem lại công thức các phép toán tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với 
một vectơ. 
– Xem lại biểu thức toạ độ của tích vô hướng, công thức trung điểm, trọng tâm. 
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
– Chuẩn bị bài mới “Bài tập cuối chương II”.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga


Giáo án số: 27				 Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
		      		  Tên chương: Vectơ và hệ tọa độ trong không gian
	       Thực hiện ngày 16/03 đến 21/03/2026
BÀI 4: BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II
(1 tiết)
I. Mục tiêu 
1. Về kiến thức 
Ôn tập củng cố về:
– Nhận biết được vectơ và các phép toán vectơ trong không gian (tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ, tích vô hướng của hai vectơ).
– Nhận biết được toạ độ của một vectơ đối với hệ trục toạ độ.
– Xác định được độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó và biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
– Xác định được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
– Vận dụng được toạ độ của vectơ để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
2. Về năng lực 
2.1. Năng lực chung: 
– Tự chủ và tự học: HS xác định được đúng đắn động cơ, thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót. 
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua việc thảo luận các bài toán trong SGK.
2.2. Năng lực Toán học: 
– Giải quyết vấn đề Toán học: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi; phân tích đưuọc các tình huống trong học tập.
3. Về phẩm chất 
– Chăm chỉ: Ham học hỏi, có ý thức tìm tòi, khám phá. 
– Trung thực: Đưa ra các kết quả bài tập một cách chính xác. 
– Trách nhiệm: Có ý thức làm việc nhóm; sẵn sàng chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm của bản thân; hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch dạy học, SGK, SGV, ti vi, bài trình chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập. 
III. Tiến trình dạy học 
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Hoạt động 1: Câu hỏi thực hành, vận dụng 
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức về toạ độ điểm, toạ độ vectơ đối với hệ trục toạ độ, các phép toán vectơ trong không gian, xác định được toạ độ trung điểm đoạn thẳng, toạ độ trọng tâm tam giác, góc giữa hai vectơ, tích vô hướng của hai vectơ, … để tìm đáp án đúng trong các phương án lựa chọn ở các câu hỏi trắc nghiệm.  
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện giải các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: Đáp án: 1. D; 2. D; 3. B; 4. D; 5. A; 6. B; 7. D; 8. A.

1. Ta có .

2. Ta có .

3. Vì I là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta có . 

Vậy toạ độ .


4. Vì là trọng tâm của tam giác ABC nên ta có  .

Vậy toạ độ .


5. Gọi . Ta có .


 là hình bình hành khi và chỉ khi .

Vậy .


6. Ta có . Suy ra .

7. Ta có .


8. Gọi . Ta có .


. Suy ra .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, đọc và thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm, sau đó GV gọi HS lên bảng trình bày.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS hoạt động cá nhân, thực hiện trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS đại diện nhóm lên bảng trình bày. Các HS còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá.
 Kết luận nhận định: GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tuyên dương nhóm HS có câu trả lời tốt nhất. Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Hoạt động 2: Bài tập vận dụng 
a) Mục tiêu: HS sử dụng các kiến thức đã học trong chương để giải quyết các bài tập tự luận vận dụng. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện giải các bài tập trong Bài tập tự luận.
c) Sản phẩm: 






9. a) Toạ độ các đỉnh còn lại của hình hộp chữ nhật là: , , , O(0; 0; 0), , .

   b) .


10. Dựa vào Hình 2 trong SGK ta có: toạ độ điểm .

Vậy khoảng cách .



11. Ta có , . Suy ra .


12. Gọi . , 

        .


Ta có  .

Suy ra.

13. Ta có .


14. a) Ta có . Gọi toạ độ điểm .


Suy ra, .



Vì  là chân đường cao kẻ từ A nên  và ,


Suy ra , với 




Suy ra  

.


 b) Diện tích tam giác là .


15. a) Toạ độ vận tốc  của máy bay B là .

      b) Tốc độ của máy bay B là  km/h.











16. Xét tứ diện đều ABCD có cạnh bằng  (). Gọi  là trung điểm của ;  và  lần lượt là trọng tâm các tam giác  và .  là giao điểm của  và . 


Xét hệ trục toạ độ  (với ) như hình vẽ , ta có:
	

, .


, suy ra .


, suy ra .

Tương tự ta có .

.
	[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]



.


Ta có  (g–g), suy ra , từ đó suy ra 




, .
Ta có





.Ta thấy góc liên kết chính là nên ta có đpcm.	
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, đọc và thực hiện các bài tập thực hành, vận dụng, sau đó GV gọi HS lên bảng trình bày.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS hoạt động nhóm, thực hiện trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS đại diện nhóm lên bảng trình bày, các HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung.
 Kết luận nhận định: GV nhận xét thái độ làm việc, kết quả thực hiện của các nhóm HS, ghi nhận và tuyên dương HS có câu trả lời tốt nhất.
– GV chốt kiến thức tổng  thể trong bài học.
– HS về nhà thống lại các kiến thức đã học trong chương II. 
– Chuẩn bị bài mới “Chương III. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm”.
[bookmark: _Hlk219298222]Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga


[bookmark: _Hlk219298214]Giáo án số: 28		   Thời gian thực hiện: Học kỳ II / 2025 – 2026
Tên chương: Phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu
   				   Thực hiện ngày 23/03 đến 28/3/2026
BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
(3 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
– Nhận biết được vectơ pháp tuyến, cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.
– Nhận biết được phương trình tổng quát của mặt phẳng, thiết lập được phương trình tổng quát của mặt phẳng trong hệ trục toạ độ Oxyz theo ba cách cơ bản: qua một điểm và biết vectơ pháp tuyến, qua một điểm và biết cặp vectơ chỉ phương, qua ba điểm không thẳng hàng.
– Thiết lập được điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc với nhau.
– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.
– Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt phẳng để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài, xem lại kiến thức toạ độ vectơ để tính toán và trả lời những câu hỏi ở HĐKP.
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua việc sử dụng khái niệm, công thức, kí hiệu, quy tắc để thảo luận, làm việc nhóm để cùng nhau làm rõ một vấn đề. 
2.2. Năng lực Toán học:
– Mô hình hoá toán học: Giải quyết được những bài toán liên quan đến mặt phẳng khi đã chọn được hệ trục toạ độ Oxyz thích hợp.
– Tư duy và lập luận toán học: HS biết sử dụng các công thức toạ độ vectơ đã học để tính toán, phân tích, tổng hợp để từ bài toán cụ thể khái quát hoá để đi đến công thức như: lập phương trình tổng quát, điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc hay tính khoảng cách.
3. Về phẩm chất
– Chăm chỉ: Có chuẩn bị bài trước ở nhà, xem lại trục toạ độ, hệ trục toạ độ Oxyz; tham gia tốt hoạt động nhóm.
– Trung thực: HS thừa nhận và học tập các kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập luyện tập, thực hành, vận dụng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch dạy học, SGK, SGV, ti vi, bài trình chiếu.
2. Đối với học sinh: SGK, giấy A0, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động: Khởi động
a) Mục tiêu: Gợi mở kết nối HS vào bài phương trình mặt phẳng bằng cách quan sát một mặt phẳng được đặt trong không gian Oxyz.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình và trả lời câu hỏi ở HĐKĐ.


c) Sản phẩm: HS trả lời đúng câu hỏi: Xác định một điểm thuộc mặt phẳng và vectơ  vuông góc với mặt phẳng.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS quan sát hình và đọc yêu cầu ở HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong phát biểu quan điểm cá nhân.
 Kết luận nhận định: HS làm tốt yêu cầu của GV (chưa kết luận tính đúng sai).
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
1. Vectơ pháp tuyến và cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng
Hoạt động 1.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: Nhận biết được vectơ pháp tuyến và cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát Hình 1 trong SGK và trả lời câu hỏi của HĐKP 1.
c) Sản phẩm: 



a) Cho  khác , qua M0 cố định trong không gian chỉ có duy nhất một mặt phẳng () vuông góc với giá của .


b) Cho  không cùng phương, qua M0 cố định trong không gian chỉ có duy nhất một mặt phẳng () song song hoặc chứa giá của hai vectơ .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS quan sát Hình 1 trong SGK và trả lời câu hỏi.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát Hình 1 trong SGK, suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi hai HS trình bày bài làm, các HS khác theo dõi và nhận xét.
 Kết luận nhận định: Thông qua Hình 1 trong SGK và trả lời câu hỏi HS đã hình dung được định nghĩa vectơ pháp tuyến và cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.
– GV gọi HS đọc phần KTTT, dựa vào hình vẽ GV lưu ý HS phần Chú ý.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 1 để hiểu rõ hơn về vectơ pháp tuyến và cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.
Hoạt động 1.2. Thực hành
a) Mục tiêu: HS tính toạ độ của vectơ khi biết toạ độ của điểm đầu và điểm cuối, từ đó tìm vectơ pháp tuyến và cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS tìm toạ độ của vectơ có giá song song hoặc nằm trong (ABC), (OAB).
c) Sản phẩm:


a) Cặp vectơ chỉ phương của (ABC) là: , .
b) Vì A  Ox, B  Oy  (OAB) = (Oxy).


Nên vectơ pháp tuyến của (OAB) là  hoặc .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: HS sử dụng công thức để tính toạ độ các vectơ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác và nắm vững hệ trục toạ độ Oxyz.
Hoạt động 1.3. Vận dụng
a) Mục tiêu: Mô hình hoá các hình trong thực tế, chọn được hệ trục Oxyz thích hợp, từ đó xác định được vectơ pháp tuyến và vectơ chỉ phương của mặt phẳng.

b) Nội dung: HS xác định được vectơ chỉ pháp tuyến và vectơ chỉ phương của 
c) Sản phẩm:







Cặp vectơ chỉ phương của là:  và,  và ,  và…




Vectơ pháp tuyến của là: , , , …
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm đều trả lời câu hỏi của HĐVD 1.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm thực hiện trao đổi, vẽ hình và thống nhất ý kiến ghi vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ, đại diện nhóm trình bày. Các nhóm còn lại theo dõi,  nhận xét, bổ sung.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nổ lực làm bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Xác định vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khi biết một cặp vectơ chỉ phương
Hoạt động 2.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, khám phá cách xây dựng phương pháp xác định vectơ pháp tuyến từ cặp vectơ chỉ phương, từ đó biết được công thức tính tích có hướng của hai vectơ.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện HĐKP 2.
c) Sản phẩm:


a)   vì  không cùng phương.


b)   và .


c) Từ câu b suy ra  nên  có giá vuông góc với ().

Vậy  là vectơ pháp tuyến của ().
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS quan sát hình và đọc yêu cầu và thực hiện HĐKP 2.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ, áp dụng tính chất hai vectơ không cùng phương, công thức tính vô hướng của hai vectơ để tính toán và trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng trình bày bài giải của mình. Các HS khác làm bài vào tập, theo dõi nhận xét.
 Kết luận nhận định: Thông qua việc trả lời 3 câu hỏi ở HĐKP 2, HS biết cách xác định vectơ pháp tuyến từ cặp vectơ chỉ phương.
– GV gọi một HS đọc phần KTTT.
– GV gọi HS khác đọc phần Chú ý để ghi nhớ cách xác định.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 2 để hiểu rõ hơn cũng như biết xác định vectơ pháp tuyến từ cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.
Hoạt động 2.2. Thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành xác định vectơ pháp tuyến từ cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.
b) Nội dung: Vận dụng công thức vừa học để tìm vectơ pháp tuyến từ cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.
c) Sản phẩm:



Cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng : , .


Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng: .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS làm độc lập.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Áp dụng công thức để tính toạ độ các vectơ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bản trình bày, các HS còn lại quan sát, nhận xét.
 Kết luận nhận định: HS vận dụng công thức toạ độ vectơ khi biết toạ độ điểm đầu và điểm cuối, công thức tích có hướng của hai vectơ.
Hoạt động 2.3. Vận dụng 
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành tính tích có hướng của hai vectơ.
b) Nội dung: Vận dụng công thức tích có hướng của hai vectơ.

c) Sản phẩm: Vectơ có giá song song với ngón cái là .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS làm độc lập.

 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Áp dụng công thức tích có hướng để tính 
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bản trình bày, các HS còn lại quan sát, nhận xét.
 Kết luận nhận định: HS vận dụng công thức tích vô hướng của hai vectơ.
3. Phương trình tổng quát của mặt phẳng
3.1. Khái niệm phương trình tổng quát của mặt phẳng
Hoạt động 3.1.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: Dẫn dắt và giúp HS hiểu được khái niệm phương trình tổng quát của mặt phẳng.


b) Nội dung: Tính tích vô hướng của theo .
c) Sản phẩm:


, .

.
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS đọc yêu cầu ở HĐKĐ 3.


 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tính toạ độ và tích vô hướng .
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời.



 Kết luận nhận định: Thông qua việc tính tích vô hướng  , tìm điều kiện để , GV dẫn dắt HS tiếp cận khái niệm phương trình tổng quát của mặt phẳng .
– GV gọi HS đọc phần KTTT, cũng từ HĐKĐ 3 GV hướng dẫn HS rút ra hai nhận xét.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 3 để hiểu rõ hơn phương trình tổng quát của mặt phẳng.
Hoạt động 3.1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Nhận biết được vectơ pháp tuyến, điểm thuộc mặt phẳng khi biết phương trình tổng quát của mặt phẳng.
b) Nội dung: Xác định vectơ pháp tuyến, điểm thuộc mặt phẳng của mặt phẳng (), ().
c) Sản phẩm:



a) Vectơ pháp tuyến của lần lượt là: , .

b)  ().
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS thực hiện yêu cầu của bài toán.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS vận dụng khái niệm phương trình tổng quát của mặt phẳng để trả lời câu hỏi.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi HS lên bảng trình bày câu trả lời, HS còn lại nhận xét, đặt câu hỏi để hiểu rõ bài toán.
 Kết luận nhận định: HS hiểu rõ hơn về khái niệm phương trình tổng quát của mặt phẳng.
3.2. Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng khi biết điểm và vectơ pháp tuyến
Hoạt động 3.2.1 Khám phá
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, khám phá cách viết phương trình tổng quát của mặt phẳng khi biết một điểm thuộc mặt phẳng và một vectơ pháp tuyến.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS suy nghĩ phân tích và trả lời câu hỏi của HĐKP 4.
c) Sản phẩm:

a) .

b) .

c) Vì 


Vậy phương trình tổng quát của : .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS vận dụng kiến thức tích vô hướng của hai vectơ để trả lời câu hỏi.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi HS lên bảng trình bày bài toán.
 Kết luận nhận định: HS biết áp dụng công thức tích vô hướng của hai vectơ, nhận biết mặt phẳng () là tập hợp tất cả các điểm M thuộc (), từ đó suy ra phương trình tổng quát của ().
– GV gọi HS đọc cách lập phương trình tổng quát của mặt phẳng.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 4 để nhận biết rõ hơn về cách lập phương trình tổng quát của mặt phẳng khi biết một điểm và vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.
3.3. Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng khi biết điểm và cặp vectơ chỉ phương
Hoạt động 3.3.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết phương trình tổng quát của mặt phẳng khi biết một điểm thuộc mặt phẳng và cặp vectơ chỉ phương.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS suy nghĩ phân tích và trả lời câu hỏi của HĐKP 5.
c) Sản phẩm:

a) Vectơ pháp tuyến của () là .

b) Phương trình mặt phẳng (): .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS vận dụng kiến thức tích có hướng để tìm vectơ pháp tuyến, từ đó viết phương trình mặt phẳng.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi HS lên bảng trình bày bài toán.
 Kết luận nhận định: HS biết áp dụng công thức tích có hướng của hai vectơ, biết cách lập phương trình mặt phẳng.
– GV gọi HS đọc các bước lập phương trình tổng quát của mặt phẳng khi biết một điểm và cặp vectơ chỉ phương.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 5 để nhận biết rõ hơn về cách lập phương trình tổng quát của mặt phẳng.
3.4. Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng
Hoạt động 3.4.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS suy nghĩ phân tích và trả lời câu hỏi của HĐKP 6.
c) Sản phẩm:

a) Một cặp vectơ chỉ phương của ():.

b) Vectơ pháp tuyến của () là .

c) Phương trình mặt phẳng (): .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS vận dụng kiến thức toạ độ vectơ, tích có hướng của hai vectơ để tìm vectơ pháp tuyến, từ đó viết phương trình mặt phẳng.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi HS lên bảng trình bày bài toán.
 Kết luận nhận định: HS biết tìm vectơ pháp tuyến, biết cách lập phương trình mặt phẳng.
– GV gọi HS đọc các bước lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 6,7 để nhận biết rõ hơn về cách lập phương trình tổng quát của mặt phẳng, từ Ví dụ 7 GV đưa ra công thức phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn.
Hoạt động 3.4.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành lập phương trình tổng quát của mặt phẳng theo ba cách cơ bản.
b) Nội dung: Xác định vectơ pháp tuyến, điểm thuộc mặt phẳng của mặt phẳng, từ đó viết phương trình mặt phẳng.
c) Sản phẩm:


a) :.



b) , suy ra :.


c) Một cặp vectơ chỉ phương của  là .




Vectơ pháp tuyến của  là . Vậy :.


d) :.
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm làm một câu.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm áp dụng công thức và làm bài vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ, đại diện nhóm trình bày. Các nhóm còn lại theo dõi,  nhận xét, bổ sung.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nổ lực làm bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hoạt động 3.4.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành lập phương trình tổng quát của mặt phẳng khi đã chọn được hệ trục toạ độ Oxyz thích hợp.
b) Nội dung: Xác định được toạ độ của điểm trên hệ trục Oxyz, vectơ pháp tuyến, điểm thuộc mặt phẳng, từ đó viết phương trình tổng quát của mặt phẳng.
c) Sản phẩm:

(O 'AB) có cặp vectơ chỉ phương là .

Suy ra (O 'AB) có vectơ pháp tuyến là .

Phương trình tổng quát của (O 'AB) là: .

(O 'A 'B ') có vectơ pháp tuyến là .

Phương trình tổng quát của (O 'A 'B ') là: .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp làm 4 nhóm.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm áp dụng công thức và làm bài vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ, đại diện nhóm trình bày. Các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nổ lực làm bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc
4.1. Điều kiện để hai mặt phẳng song song
Hoạt động 4.1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Nhận biết được điều kiện để hai mặt phẳng song song.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi của HĐKP 7.
c) Sản phẩm:



a) () có vectơ pháp tuyến là ,  có vectơ pháp tuyến là 


Suy ra  nên  cùng phương.

b) .



c) Vì vectơ pháp tuyến của  cùng phương nên  hoặc .



Mà  nên  phân biệt, suy ra 
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS vận dụng kiến thức toạ độ vectơ để tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi HS lên bảng trình bày bài toán.
 Kết luận nhận định: Thông qua việc trả lời các câu hỏi HS đã hình dung được điều kiện để hai mặt phẳng song song.
– GV gọi HS đọc điều kiện, dựa vào HĐKP 7, GV nhấn mạnh phần Chú ý.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 8 giúp hiểu rõ hơn điều kiện để hai mặt phẳng song song, nhận biết được hai mặt phẳng trùng nhau, cắt nhau.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 9, giúp HS lập phương trình tổng quát của mặt phẳng khi biết một điểm và song song với mặt phẳng cho trước.
Hoạt động 4.1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Nhận biết hai mặt phẳng song song.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi dựa vào điều kiện vừa học.


c) Sản phẩm: cắt .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS sử điều kiện để trả lời.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
Hoạt động 4.1.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng trong các mô hình thực tế.
b) Nội dung: HS xác định được vectơ pháp tuyến và viết phương trình mặt phẳng.
c) Sản phẩm:






Vì // nên : . , suy ra .

Vậy 
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS sử dụng điều kiện để trả lời.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
4.2. Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc
Hoạt động 4.2.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: Nhận biết được điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi của HĐKP 8.
c) Sản phẩm: 

a) () có vectơ pháp tuyến là .

()có vectơ pháp tuyến là .



b) . Vậy  .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tìm vectơ pháp tuyến, tích vô hướng của hai vectơ từ đó nêu nhận xét về hai mặt phẳng.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trả lời câu hỏi, từ đó nhận biết được điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc.
 Kết luận nhận định: Thông qua việc trả lời các câu hỏi HS đã hình dung được điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc.
– GV gọi HS đọc điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 10 giúp khắc sâu điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc.
Hoạt động 4.2.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Nhận biết hai mặt phẳng vuông góc.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi dựa vào điều kiện vừa học.

c) Sản phẩm: .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS sử dụng điều kiện để trả lời.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
Hoạt động 4.2.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Lập phương trình mặt phẳng trong bài toán thực tế.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình, tìm toạ độ của các điểm dựa vào mô hình hoá bài toán trên hệ trục Oxyz, từ đó lập phương trình mặt phẳng.
c) Sản phẩm: 


Dựa vào hệ trục Oxyz,  song song  (Oyz) nên có vectơ pháp tuyến là .


. Vậy .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS sử dụng điều kiện để trả lời.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
5. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
5.1. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng
Hoạt động 5.1.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, khám phá công thức khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi của HĐKP 9.
c) Sản phẩm: 


a) Dựa vào hình 17 ta thấy  và  cùng phương.



b) ..




c) Ta có cùng phương  nên 



Suy ra ; Mà  nên 


Ta có: 












Vậy 


c) .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS vận dụng kiến thức toạ độ vectơ, độ lớn của vectơ để tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi HS lên bảng trình bày bài toán.
 Kết luận nhận định: Thông qua việc trả lời các câu hỏi HS đã chứng minh được công thức khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.
– GV gọi HS đọc công thức tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 11, 12, 13 giúp hiểu rõ hơn công thức tính khoảng cách bằng phương pháp toạ độ.
Hoạt động 5.1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Thực hành tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS áp dụng công thức vừa học để tính.
c) Sản phẩm: 

a) Mặt phẳng (MNP) có cặp vectơ chỉ phương là .

Suy ra (MNP) có vectơ pháp tuyến .

Phương trình tổng quát của (MNP) là .


Chiều cao của hình chóp  là .




b)  có vectơ pháp tuyến ,  có vectơ pháp tuyến 


suy ra //.



Chọn , suy ra khoảng cách giữa hai mặt phẳng  vàlà


d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS sử dụng công thức để tính chiều cao và khoảng cách.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
Hoạt động 5.3. Vận dụng
a) Mục tiêu: Chọn hệ trục thích hợp cho khối đa diện để tìm được toạ độ các điểm, từ đó lập phương trình tổng quát của mặt phẳng.
b) Nội dung: HS xác định toạ độ điểm, toạ độ vectơ, phương trình mặt phẳng.
c) Sản phẩm:

Từ hình vẽ ta có: .


Mặt phẳng có cặp vectơ chỉ phương .


Suy ra có vectơ pháp tuyến là .

Phương trình . 

Vậy .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS sử dụng đúng công thức toạ độ vectơ, tích có hướng, phương trình mặt phẳng và khoảng cách để tính.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
C. NHIỆM VỤ
– Xem lại vectơ pháp tuyến, cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng, cách lập phương trình mặt phẳng theo ba cách cơ bản.
– Xem lại điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông goc và công thức tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10.
– Chuẩn bị bài mới “Phương trình đường thẳng trong không gian” 
						Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga



Giáo án số: 29		   Thời gian thực hiện: Học kỳ II / 2025 – 2026
Tên chương: Phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu
   				   Thực hiện ngày 23/03 đến 28/03 – 30/03 đến 04/04/2026
BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN
(3 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
– Nhận biết được vectơ chỉ phương, phương trình chính tắc, phương trình tham số của đường thẳng.
– Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong hệ trục toạ độ theo một trong hai cách cơ bản: qua một điểm và biết một vectơ chỉ phương, qua hai điểm của đường thẳng trong không gian.
– Xác định được điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau.
– Thiết lập được công thức tính góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng.
– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng trong không gian để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
2. Về năng lực
2.1.Năng lực chung:
– Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài, xem lại kiến thức toạ độ vectơ để tính toán và trả lời những câu hỏi ở HĐKP.
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua việc sử dụng khái niệm, công thức, kí hiệu, quy tắc để thảo luận, làm việc nhóm để cùng nhau làm rõ một vấn đề. 
2.2. Năng lực Toán học:
– Mô hình hoá toán học: Giải quyết được những bài toán liên quan đến mặt phẳng khi đã chọn được hệ trục toạ độ Oxyz thích hợp.
– Tư duy và lập luận toán học: HS biết sử dụng các công thức toạ độ vectơ đã học để tính toán, phân tích, tổng hợp để từ bài toán cụ thể khái quát hoá để đi đến công thức như: lập phương trình tham số của đường thẳng, xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng, tính góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.
3. Về phẩm chất
– Chăm chỉ: Có chuẩn bị bài trước ở nhà, xem lại trục toạ độ, hệ trục toạ độ Oxyz; tham gia tốt hoạt động nhóm.
– Trung thực: HS thừa nhận và học tập các kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập luyện tập, thực hành, vận dụng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch dạy học, SGK, SGV, ti vi, bài trình chiếu.
2. Đối với học sinh: SGK, giấy A0, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động: Khởi động
a) Mục tiêu: Từ phương trình đường thẳng trong mặt phẳng Oxy, gợi mở cho HS hình dung được phương trình đường thẳng trong không gian Oxyz, khơi gợi trí tò mò của HS.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình và trả lời câu hỏi ở HĐKĐ.
c) Sản phẩm: HS trả lời được hoặc không. 
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS quan sát hình và đọc yêu cầu ở HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong phát biểu quan điểm cá nhân.
 Kết luận nhận định: HS làm tốt yêu cầu của GV (chưa kết luận tính đúng sai).
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
1. Phương trình đường thẳng trong không gian
1.1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng
Hoạt động 1.1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Nhận biết được vectơ chỉ phương của đường thẳng.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát Hình 1 trong SGK và trả lời câu hỏi của HĐKP 1.


c) Sản phẩm: Có duy nhất một đường thẳng d quavà song song hoặc trùng với giá của 
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS quan sát hình và trả lời câu hỏi.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát hình, liên hệ với đường thẳng trong hệ trục Oxy để trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời.
 Kết luận nhận định: Thông qua quan sát hình và trả lời câu hỏi HS đã hình dung được định nghĩa vectơ chỉ phương của đường thẳng.
– GV gọi HS đọc phần KTTT, dựa vào hình vẽ GV nhấn mạnh phần Chú ý.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 1 để hiểu rõ hơn về vectơ chỉ phương của đường thẳng.
Hoạt động 1.1.2. Thực hành
a) Mục tiêu: HS sử dụng công thức toạ độ vectơ để tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng.

b) Nội dung: GV yêu cầu HS tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng 
c) Sản phẩm:

AB có vectơ chỉ phương là . 

A 'C ' có vectơ chỉ phương là . 


BB ' có vectơ chỉ phương là . 
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: HS sử dụng công thức toạ độ, tính chất lăng trụ tam giác để tìm toạ độ của vectơ chỉ phương.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
1.2. Phương trình tham số của đường thẳng
Hoạt động 1.2.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, từng bước tìm được phương trình tham số của đường thẳng.




b) Nội dung: HS giải thích được , từ đó tính được  theo  và .
c) Sản phẩm:


a) Vì  cùng phương nên tồn tại số 

b) 
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm đều trả lời câu hỏi của HĐKP 2.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm quan sát hình, trao đổi, tính toán và thống nhất ý kiến ghi vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ, đại diện nhóm trình bày. Các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nổ lực làm bài, từ đó giáo viên dẫn dắt để HS nhận biết được phương trình tham số của đường thẳng.
– GV gọi HS đọc phần KTTT, nhấn mạnh các yếu tố trong phương trình tham số.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 2 để hiểu rõ hơn về phương trình tham số của đường thẳng, cách tìm một điểm thuộc đường thẳng dựa vào phương trình tham số, từ đó đưa ra chú ý ở mục a, b.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 3 để biết cách nhận biết đường thẳng có đi qua một điểm cho trước hay không.
Hoạt động 1.2.1 Thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành tìm vectơ chỉ phương, tìm điểm thuộc đường thẳng.
b) Nội dung: Dựa vào các yếu tố của phương trình tham số để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm:


a) Vectơ chỉ phương của  là .


b) Ba điểm thuộc là: .


c) Phương trình tham số của  là 


d) Điểm  thuộc .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS làm độc lập.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Áp dụng công thức để tìm toạ độ các vectơ, toạ độ điểm thuộc đường thẳng đối với HĐTH 2, áp dụng công thức viết phương trình tham số của đường thẳng đối với HĐTH 3.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng trình bày, các HS còn lại quan sát, nhận xét.
 Kết luận nhận định: HS dựa vào các yếu tố của phương trình tham số để tìm toạ độ các vectơ, toạ độ điểm thuộc đường thẳng.
1.3. Phương trình chính tắc của đường thẳng
Hoạt động 1.3.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, từng bước tìm được phương trình chính tắc của đường thẳng.

b) Nội dung: Từ phương trình tham số đã cho của đường thẳng, so sánh các biểu thức .
c) Sản phẩm:


Điểm  nên .


Ta có: , tương tự ta có 
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: HS trả lời câu hỏi của HĐKP 3.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Từ phương trình tham số, HS biến đổi để tìm toạ độ M và so sánh các biểu thức.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng trình bày, các HS còn lại quan sát, nhận xét.
 Kết luận nhận định: Từ việc so sánh các biểu thức, HS nhận biết được phương trình chính tắc của đường thẳng. 
– GV yêu cầu HS đọc công thức phương trình chính tắc của đường thẳng và nhấn mạnh điều kiện khi sử dụng dạng này.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 4 để nắm rõ hơn cách viết phương trình chính tắc của đường thẳng khi biết điểm và vectơ chỉ phương.
Hoạt động 1.3.1 Thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành viết phương trình chính tắc.
b) Nội dung: Vận dụng công thức vừa học viết phương trình chính tắc.

c) Sản phẩm: Phương trình chính tắc của 
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS làm độc lập.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS áp dụng công thức thực hiện HĐTH 4.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng trình bày, các HS còn lại quan sát, nhận xét.
 Kết luận nhận định: HS áp dụng dụng công thức, xác định các yếu tố đã có để viết phương trình chính tắc của đường thẳng.
1.4. Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm
Hoạt động 1.4.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội trải nghiệm khám phá cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm.
b) Nội dung: Tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng qua hai điểm, từ đó viết phương trình tham số và phương trình chính tắc.
c) Sản phẩm:

a) Vectơ chỉ phương của d là 

b) Phương trình tham số của d là 

Phương trình chính tắc của d là .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS đọc yêu cầu và thực hiện HĐKP 4.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ, áp dụng công thức để thực hiện HĐKP 4.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng g trình bày bài giải của mình. Các HS khác làm bài vào tập, theo dõi nhận xét.
 Kết luận nhận định: Từ đó GV đưa ra công thức viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm.
– GV gọi HS đọc hai công thức và nhấn mạnh các yếu tố cần có, điều kiện.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 5 để nắm rõ công thức đã đưa ra.
Hoạt động 1.4.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành viết phương trình tham số và phương trình chính tắc.
b) Nội dung: Vận dụng công thức vừa học viết phương trình.
c) Sản phẩm:

Phương trình tham số của 

Phương trình chính tắc của 
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS làm độc lập.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Áp dụng công thức để thực hiện HĐTH 5.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng trình bày, các HS còn lại quan sát, nhận xét.
 Kết luận nhận định: HS áp dụng dụng công thức, xác định các yếu tố đã có để viết phương trình chính tắc của đường thẳng.
Hoạt động 1.4.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành viết phương trình tham số của đường thẳng trong bài toán mô hình hoá.
b) Nội dung: Vận dụng công thức vừa học để viết phương trình.
c) Sản phẩm:

Phương trình tham số của 
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS làm độc lập.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Áp dụng công thức để viết.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi 1 HS lên bảng trình bày, các HS còn lại quan sát, nhận xét.
 Kết luận nhận định: HS áp dụng dụng công thức, xác định các yếu tố đã có để viết phương trình tham số của đường thẳng.
2. Vị trí tương đối của hai đường thẳng. Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc.
2.1. Điều kiện để hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau
Hoạt động 2.1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, khám phá điều kiện để hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 5
c) Sản phẩm:


a) Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d  có vectơ chỉ phương là ;

 	d  có vectơ chỉ phương là . Vậy ba vectơ này cùng phương. 

b)  


c) Vì ba vectơ chỉ phương của cùng phương cùng phương nên ba đường thẳng này song song hoặc trùng nhau. Mà 
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp làm 4 nhóm.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm áp dụng công thức và làm bài vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ, đại diện nhóm trình bày. Các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung.
 Kết luận nhận định: Từ HĐKP 5, GV tổng quát dẫn dắt HS có được điều kiện để hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 6 để giúp HS hiểu rõ hơn điều kiện vừa tìm được, từ đó nhấn mạnh phần chú ý ở mục a, b là có thể sử dụng cách khác để xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Hoạt động 2.1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành xác kiểm tra tính song song, trùng nhau của hai đường thẳng.
b) Nội dung: Tìm các vectơ chỉ phương của hai đường thẳng, sau đó vận dụng các điều kiện vừa học để xác định.
c) Sản phẩm:

a) Ta có: d có vectơ chỉ phương là .

 	          d  có vectơ chỉ phương là 

Chọn , thay toạ độ M vào phương trình của d ta có: 


. Suy ra M thuộc d. Vậy 

b) Ta có: d có vectơ chỉ phương là 

          d  có vectơ chỉ phương là .

Chọn .


Suy ra  cùng phương và  không cùng phương. Vậy d//d’.
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS làm độc lập.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng trình bày, các HS còn lại quan sát, nhận xét.
 Kết luận nhận định: HS áp dụng công thức phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng để tìm vectơ chỉ phương và toạ độ điểm thuộc đường thẳng, từ đó xác định vị trí tương đối.
Hoạt động 2.1.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong bài toán mô hình hoá.
b) Nội dung: Vận dụng điều kiện đã học.
c) Sản phẩm:

Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d ' có vectơ chỉ phương là 

.

Chọn .


Suy ra  cùng phương và  không cùng phương. Vậy d // d  '.
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS làm độc lập.

 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Áp dụng công thức tích có hướng để tính .
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng trình bày, các HS còn lại quan sát, nhận xét.
 Kết luận nhận định: HS áp dụng công thức phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng để tìm vectơ chỉ phương và toạ độ điểm thuộc đường thẳng, từ đó xác định vị trí tương đối.
2.2. Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau hoặc chéo nhau
Hoạt động 2.2.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội thực hành bài toán cụ thể từ đó tổng quát lên biết được điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau hoặc chéo nhau.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 6.
c) Sản phẩm:


a) Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d ' có vectơ chỉ phương là 

 d '' có vectơ chỉ phương là .Suy ra d  không song song với d ' và d ''.

b) Giải hệ phương trình: 

Vì d và d 'có 1 điểm chung. Vậy d cắt d ' tại điểm 

c) Giả hệ phương trình:  (vô nghiệm)
Vì d và d ' không song song nhau và không có điểm chung. Vậy d và d '' chéo nhau.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS làm độc lập.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Tìm vectơ chỉ phương, xét điều kiện hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau, giải hệ phương trình và nêu nhận xét.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng trình bày, các HS còn lại quan sát, nhận xét.
 Kết luận nhận định: HS áp dụng công thức, tính toán chính xác và có nhận xét đúng vị trí của các đường thẳng. Từ đó, GV nêu ra điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau hoặc chéo nhau.
– GV gọi HS đọc các điều kiện và chú ý là trước hết phải kiểm tra tính cùng phương của hai vectơ chỉ phương.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 7 để hiểu rõ hơn điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau hoặc chéo nhau, từ đó đưa ra chú ý là có thể kiểm tra tính cùng phương của hai vectơ chỉ phương cùng với vectơ tạo bởi hai điểm thuộc hai đường thẳng.
Hoạt động 2.2.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng.
b) Nội dung: Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng khi biết phương trình tham số và phương trình chính tắc, khi biết hai phương trình chính tắc.
c) Sản phẩm: 


a) Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d ' có vectơ chỉ phương là .

Suy ra  và d’ cắt nhau hoặc chéo nhau.

Chọn 


Ta có:  nên  và d’ cắt nhau.


Có thể xét hệ phương trình để tìm ra giao điểm của  và d  ' là 


b) Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d  ' có vectơ chỉ phương là .
Suy ra d và d  ' cắt nhau hoặc chéo nhau.

Chọn 

Ta có:  nên d và d  ' chéo nhau.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS tính toán và sử dụng điều kiện để trả lời.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Tìm vectơ chỉ phương, tìm điểm thuộc đường thẳng hoặc tìm xét hệ phương trình để xét xem hai đường thẳng cắt nhau hay chéo nhau.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
Hoạt động 2.2.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng trong bài toán mô hình hoá.
b) Nội dung: Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng.
c) Sản phẩm: 


Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d  ' có vectơ chỉ phương là 


Vì . Xét hệ phương trình  (vô nghiệm).

Suy ra và d  ' chéo nhau và vuông góc nhau.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS tính toán và sử dụng điều kiện để trả lời.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: tìm vectơ chỉ phương, xét hệ phương trình để xét xem hai đường thẳng cắt nhau hay chéo nhau.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
2.3. Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc
Hoạt động 2.3.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: : Giúp HS có cơ thực hành bài toán cụ thể từ đó tổng quát lên biết được điều kiện để hai đường thẳng vuông góc.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 7
c) Sản phẩm:


a) Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d  ' có vectơ chỉ phương là 


Ta có . Vậy .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS làm độc lập.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Tìm vectơ chỉ phương, tính tích vô hướng.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng trình bày, các HS còn lại quan sát, nhận xét.
 Kết luận nhận định: HS áp dụng công thức, tính toán chính xác và có nhận xét đúng vị trí của các đường thẳng. Từ đó, GV nêu ra điều kiện để hai đường thẳng vuông góc nhau.
– GV gọi HS đọc các điều kiện.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 8 để hiểu rõ hơn điều kiện hai đường thẳng vuông góc nhau.
Hoạt động 2.3.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành kiểm tra tính vuông góc của hai đường thẳng 
b) Nội dung: Kiểm tra tính vuông góc của hai đường thẳng.
c) Sản phẩm: 


a) Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d ' có vectơ chỉ phương là .


Xét . Vậy và d ' vuông góc nhau.


b) Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d ' có vectơ chỉ phương là .


Xét . Vậy và d ' không vuông góc nhau.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS tính toán và sử dụng điều kiện để trả lời.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Kiểm tra tính vuông góc của hai đường thẳng.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
  Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
Hoạt động 2.3.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng trong bài toán thực tế.
b) Nội dung: Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng.
c) Sản phẩm: 


Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d có vectơ chỉ phương là .

Xét hệ phương trình  


Suy ra và d ' cắt nhau tại 


Vì . Vậy và d ' cắt nhau và vuông góc nhau.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS tính toán và sử dụng điều kiện để trả lời.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: tìm vectơ chỉ phương, tìm điểm thuộc đường thẳng hoặc tìm xét hệ phương trình để xét xem hai đường thẳng cắt nhau hay chéo nhau.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
3. Góc
3.1. Góc giữa hai đường thẳng
Hoạt động 3.1.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: Dẫn dắt và giúp HS hiểu công thức góc giữa hai đường thẳng.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 8.
c) Sản phẩm:
a) Góc giữa hai đường thẳng a, b trong không gian, kí hiệu (a,b), là góc giữa hai đường thẳng a' và b' cùng đi qua một điểm và lần lượt song song hoặc trùng với a và b.


b) Vì  nên cũng là vectơ chỉ phương của d.



c) Vì cùng phương với  nên .

Theo định nghĩa góc giữa hai đường thẳng trong không gian, ta có cũng bằng góc giữa hai đường thẳng qua một điểm và song song hoặc trùng với giá của hai vectơ chỉ phương.


Mà , nên .

d) Nếu d và d ' có vectơ chỉ phương lần lượt là .

Ta có: .

Nên .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp làm 4 nhóm.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm áp dụng công thức và làm bài vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ, đại diện nhóm trình bày. Các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nổ lực làm bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
– GV gọi HS đọc công thức tính góc giữa hai đường thẳng.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 9 để nắm rõ hơn công thức vừa tìm được.
Hoạt động 3.1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành tính góc giữa hai đường thẳng.
b) Nội dung: Xác định vectơ chỉ phương, áp dụng công thức.
c) Sản phẩm:


a) Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d ' có vectơ chỉ phương là 

.


b) Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d ' có vectơ chỉ phương là .

.


c) Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d ' có vectơ chỉ phương là .

.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS thực hiện yêu cầu của bài toán.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS vận dụng công thức vừa học.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi HS lên bảng trình bày câu trả lời, HS còn lại nhận xét, đặt câu hỏi để hiểu rõ bài toán.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
Hoạt động 3.1.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành tính góc giữa hai đường thẳng trong bài toán mô hình hoá.
b) Nội dung: Xác định vectơ chỉ phương, áp dụng công thức.
c) Sản phẩm:


Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; d ' có vectơ chỉ phương là .


Vì . Vậy .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS thực hiện yêu cầu của bài toán.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS vận dụng công thức vừa học.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi HS lên bảng trình bày câu trả lời, HS còn lại nhận xét, đặt câu hỏi để hiểu rõ bài toán.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
3.2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Hoạt động 3.2.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội trải nghiệm khám phá phương pháp tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS suy nghĩ phân tích và trả lời câu hỏi của HĐKP 9.
c) Sản phẩm:
a) Định nghĩa góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian:



Nếu đường thẳng a vuông góc với  thì góc giữa a và bằng .




Nếu đường thẳng a không vuông góc với  thì ta nói góc giữa a và hình chiếu  của a trên  là góc giữa a và .

b) Theo giả thiết  

c) Từ câu b, ta có 


Theo định nghĩa góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, ta có:  .


Mà . Vậy 
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp làm 4 nhóm.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm áp dụng công thức và làm bài vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ, đại diện nhóm trình bày. Các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nổ lực làm bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ HĐKP 9, GV dẫn dắt HS tìm được công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
– GV gọi HS đọc công thức.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 10 để nắm rõ hơn về công thức, từ đó nhấn mạnh cho HS phần Chú ý về đường thẳng vuông góc mặt phẳng.
Hoạt động 3.2.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành phương pháp tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS áp dụng công thức.
c) Sản phẩm:



a) Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; có vectơ pháp tuyến là .



Vì  nên  cùng phương. Vậy .



b) Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; có vectơ pháp tuyến là 

. 



c) Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; có vectơ pháp tuyến là 



Vì  nên d //. Vậy .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS vận dụng kiến thức tích có hướng để tìm vectơ pháp tuyến, từ đó viết phương trình mặt phẳng.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi HS lên bảng g trình bày bài toán.
 Kết luận nhận định: HS biết áp dụng công thức, chú ý đến hai vectơ có cùng phương hay vuông góc để suy ra kết quả nhanh hơn.
Hoạt động 3.2.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành phương pháp tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ trong bài toán thực tế.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS suy nghĩ phân tích và trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm:



Ta có: d có vectơ chỉ phương là ; có vectơ pháp tuyến là .

.
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS áp dụng công thức.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tính toán và áp dụng công thức để tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi HS lên bảng trình bày bài toán.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
3.3. Góc giữa hai mặt phẳng
Hoạt động 3.3.1: Khám phá 
a) Mục tiêu: Giúp HS trải nghiệm khám phá để tìm ra phương pháp tính góc giữa hai mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.
b) Nội dung: So sánh góc giữa hai mặt phẳng và góc giữa hai vectơ pháp tuyến.
c) Sản phẩm: Theo định nghĩa thì góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.


Suy ra .
d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp làm 4 nhóm.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi, ghi vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ, đại diện nhóm trình bày. Các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung.
 Kết luận nhận định: Từ HĐKP 10, GV đã dẫn dắt HS tìm được công thức tính góc giữa hai mặt phẳng.
– GV gọi HS đọc công thức vừa tìm được.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 11 giúp khắc sâu công thức tính góc giữa hai mặt phẳng, qua đó nhấn mạnh phần chú ý.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 12 để HS biết cách áp dụng phương pháp toạ độ vào bài toán tính góc quen thuộc của lớp 11.
Hoạt động 3.3.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành phương pháp tính góc giữa hai mặt phẳng.
b) Nội dung: HS áp dụng công thức.
c) Sản phẩm:
Hoạt động Thực hành 11


a) Ta có: (P) có vectơ pháp tuyến là ; (P') có vectơ pháp tuyến là .




b) Ta có: (P) có vectơ pháp tuyến là ; (P') có vectơ pháp tuyến là 




c) Ta có: (P) có vectơ pháp tuyến là ; (P') có vectơ pháp tuyến là 

.
Hoạt động Thực hành 12
	Theo toạ độ của các điểm trong đề bài, ta chọn được hệ trục toạ độ như hình bên.


Suy ra , .


a) Ta có:  có vectơ chỉ phương là 


 	        có vectơ chỉ phương là 
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b) Ta có:  có cặp vectơ chỉ phương là 


 có vectơ pháp tuyến là .


  có cặp vectơ chỉ phương là .


 có vectơ pháp tuyến là .

.

.


c) Ta có:  có vectơ chỉ phương là .


 có cặp vectơ chỉ phương là .


 có vectơ pháp tuyến là .


d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS sử dụng điều kiện để trả lời.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
Hoạt động 3.3.4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS thực hành tính góc giữa hai mặt phẳng trong bài toán thực tế.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS áp dụng công thức.
c) Sản phẩm: 


 có vectơ pháp tuyến là .


 có vectơ pháp tuyến là .


d) Tổ chức thực hiện
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tìm vectơ pháp tuyến của hai mặt phẳng và áp dụng công thức.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời cá nhân.
 Kết luận nhận định: Mỗi HS cố gắng sử dụng đúng công thức, tính toán chính xác.
C. NHIỆM VỤ
– Xem lại vectơ chỉ phương, nhận biết được phương trình chính tắc, phương trình tham số của đường thẳng.
– Xem lại cách thiết lập được phương trình của đường thẳng trong hệ trục toạ độ theo một trong hai cách cơ bản.
– Xác định được điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau.
– Xem lại công thức tính góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng.
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12.
– Chuẩn bị bài mới “Phương trình mặt cầu” .
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga



Giáo án số: 30		   Thời gian thực hiện: Học kỳ II / 2025 – 2026
Tên chương: Phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu
   				   Thực hiện ngày 06/04 đến 11/04/2026
BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
(3 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức 
– Nhận biết, viết được các dạng phương trình mặt cầu trong không gian.
– Xác định được toạ độ tâm, bán kính của mặt cầu trong không gian.
– Hiểu, vận dụng được kiến thức về phương trình mặt cầu giải các bài toán thực tế liên quan đến mặt cầu trong không gian.
2. Về năng lực 
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài ở nhà, trả lời được các câu hỏi trong HĐKP.
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm giải quyết các bài toán vận dụng nhằm xác định tâm, bán kính mặt cầu.
– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS sử dụng kiến thức bài học giải quyết các bài toán thực tế.
Năng lực đặc thù:
– Giải quyết vấn đề toán học: xác định được tâm và bán kính mặt cầu trong không gian.
– Tư duy và lập luận toán học: sử dụng kiến thức về mặt cầu trong không gian để giải quyết các bài toán thực tế.
3. Về phẩm chất
– Chăm chỉ: chuẩn bị bài trước ở nhà, ôn tập các kiến thức về đường tròn trên mặt phẳng toạ độ đã được học ở lớp 10; tham gia tốt hoạt động nhóm.
– Trung thực: HS học tập các cách giải và kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập thực hành.
– Trách nhiệm: tham gia nghiêm túc trong quá trình giải toán, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao khi hoạt động nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, bài trình chiếu, thiết bị trình chiếu.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động: Khởi động 
a) Mục tiêu: Gợi mở, kết nối HS vào bài học; bước đầu giúp HS hình dung được hình ảnh mặt cầu trong không gian, phương trình mặt cầu trong không gian.
b) Nội dung: HS quan sát hình vẽ và thực hiện yêu cầu ở HĐKĐ.
c) Sản phẩm: Phương trình mặt cầu có dạng (x – a)2 + (y – b)2 + (z – c)2 = R2. 
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: HS quan sát hình vẽ và đọc yêu cầu ở HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS phát biểu quan điểm cá nhân.
 Kết luận và nhận định: 
– HS thực hiện tốt các yêu cầu của GV (chưa kết luận tính đúng sai).
– GV dẫn dắt HS tìm hiểu Khái niệm mặt cầu trong không gian.
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
1. Phương trình mặt cầu trong không gian
Hoạt động 1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS xác định, nhận biết được cách biểu diễn mặt cầu bằng phương pháp toạ độ.
b) Nội dung: HS quan sát Hình 2, lần lượt thực hiện các yêu cầu trong HĐKP 1, HĐKP 2; hình thành các dạng phương trình mặt cầu trong không gian.
c) Sản phẩm: 
Hoạt động Khám phá 1

a) .





b) Điều kiện cần và đủ của để điểm nằm trên mặt cầu  là thoả .
Hoạt động Khám phá 2



a)  có tâm bán kính .
b) (**) không là phương trình mặt cầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS quan sát Hình 2, lần lượt thực hiện các yêu cầu trong HĐKP 1, HĐKP 2.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ, vận dụng kiến thức đã học để trả lời yêu cầu từ HĐKP 1, HĐKP 2.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS phát biểu câu trả lời cá nhân đã tìm được.
 Kết luận và nhận định: thông qua hình ảnh minh hoạ, kiến thức cũ được nhắc lại, HS hình thành được phương trình mặt cầu trong không gian.
– GV yêu cầu một HS đọc phần KTTT, phần Nhận xét.
– Lưu ý HS các xác định tâm, bán kính của mặt cầu khi biết được các dạng phương trình mặt cầu.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 1, Ví dụ 2.
Hoạt động 1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: HS thực hành viết phương trình mặt cầu trong nhiều tình huống khác nhau để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện HĐTH 1, HĐTH 2.
c) Sản phẩm: 
Hoạt động Thực hành 1

a) .

b) .

c) .
Hoạt động Thực hành 2


a) Phương trình đã cho là phương trình mặt cầu có tâm  bán kính .
b) Phương trình đã cho không là phương trình mặt cầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chia nhóm HS thảo luận thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: 
– Nhóm 1, 2 thảo luận thực hiện HĐTH 1;
– Nhóm 3, 4 thảo luận thực hiện HĐTH 2.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ, vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
– HS áp dụng kiến thức từ phần KTTT, Nhận xét để thực hiện HĐTH 1, 2.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm cử đại diện lên bảng trình bày bài giải HĐTH 1, 2; HS chú ý theo dõi đặt ra các câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề.
 Kết luận và nhận định: GV nhận xét đánh giá bài làm của HS và nhấn mạnh lại phần KTTT, Nhận xét.
Hoạt động 1.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Liên hệ phương trình mặt cầu trong không gian vào thực tế để khắc sâu các kiến thức đã học cho HS.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ và đọc yêu cầu ở HĐVD 1.
c) Sản phẩm: HS sử dụng kiến thức đã học trả lời được câu hỏi của HĐVD 1.


– Quả bóng có tâm  bán kính .

– Khoảng cách từ tâm của quả bóng đến mặt đất: m.
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: HS quan sát hình và đọc yêu cầu ở HĐVD 1.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS phát biểu quan điểm cá nhân.
 Kết luận và nhận định: HS sử dụng kiến thức đã học về mặt cầu trong không gian trả lời được câu hỏi của HĐVD 1, hình thành, khắc sâu các kiến thức về mặt cầu trong không gian.
2. Vận dụng của phương trình mặt cầu
Hoạt động 2.1: Khám phá
a) Mục tiêu: truyền đạt, khắc sâu KTTT về phương trình mặt cầu trong không gian cho HS, liên hệ phương trình mặt cầu trong không gian vào nhiều dạng toán thực tế.
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 3, Ví dụ 4.
c) Sản phẩm: HS được tìm hiểu thêm nhiều dạng toán, ứng dụng của phương trình mặt cầu trong trong thực tế.
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 3, Ví dụ 4.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc và phân tích cách giải Ví dụ 3, Ví dụ 4.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trình bày và giải thích cách giải của Ví dụ 3, Ví dụ 4.
 Kết luận và nhận định: GV nhận xét đánh giá phần trình bày của HS về phương trình mặt cầu trong không gian.
Hoạt động 2.2: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS hiểu, vận dụng được kiến thức về phương trình mặt cầu thực hiện các bài toán có liên quan trong thực tế.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện HĐVD 2, HĐVD 3.
c) Sản phẩm: 


 Hoạt động Vận dụng 2: Mặt cầu có tâm  bán kính .

 Hoạt động Vận dụng 3: Khoảng cách từ đầu in phun đến tâm mặt cầu: 
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi, cùng đọc và thực hiện câu hỏi của các HĐVD 2, HĐVD 3.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: từng nhóm HS đọc, suy nghĩ, thảo luận vận dụng kiến thức đã biết thực hiện các yêu cầu của hoạt động.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
– GV gọi hai HS bất kì trình bày kết quả các phép toán đã tìm được từ HĐVD 2, HĐVD 3.
– HS còn lại quan sát, đối chiếu kết quả và nhận xét bổ sung.
 Kết luận và nhận định: GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của HS với đáp án đúng.
C. NHIỆM VỤ
– Xem lại khái niệm mặt cầu trong không gian, các dạng phương trình mặt cầu trong không gian.
– Xem lại cách xác định toạ độ tâm, bán kính của mặt cầu từ các dạng phương trình mặt cầu.
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5.
– Chuẩn bị kiến thức để thực hiện tiết học  “Bài tập cuối chương V”.
						Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga


Giáo án số: 31		   Thời gian thực hiện: Học kỳ II / 2025 – 2026
Tên chương: Phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu
   	Thực hiện ngày 06/04 đến 11/04/2026
BÀI 4: BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V
(1 tiết)
[bookmark: _Hlk219140573]I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức 
Ôn tập củng cố về:
– Nhận biết được phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng trong không gian, phương trình mặt cầu trong không gian.
– Xác định được vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, vectơ chỉ phương của đường thẳng, khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.
– Xác định được vị trí tương đối giữa đường thẳng với đường thẳng trong không gian.
– Xác định được góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa mặt phẳng và mặt phẳng trong không gian.
– Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu để giải một số bài toán có liên quan đến thực tế.
2. Về năng lực 
2.1. Năng lực chung: 
– Tự chủ và tự học: HS xác định được đúng đắn động cơ, thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận biết được sai sót và cách khắc phục sai sót. 
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua việc thảo luận các bài toán.
2.2. Năng lực Toán học:
– Giải quyết vấn đề toán học: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi; phân tích được các tình huống trong học tập.
3. Về phẩm chất 
– Chăm chỉ: Ham học hỏi, có ý thức tìm tòi, khám phá. 
– Trung thực: Đưa ra các kết quả bài tập một cách chính xác. 
– Trách nhiệm: Có ý thức làm việc nhóm; sẵn sàng chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm của bản thân; hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch dạy học, SGK, SGV. 
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Hoạt động 1: Câu hỏi thực hành, vận dụng 
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức đã được học để tìm đáp án đúng trong các phương án lựa chọn ở các câu hỏi trắc nghiệm.  
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện giải các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: Đáp án các câu trắc nghiệm: 
	1. D
	2. B
	3. C
		4. A
	5. C
	6. C
	7. B 
	8. A
	9. A
	10. A
	11. C




2. Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến 



3. Phương trình mặt phẳng đi qua điểm  có vectơ pháp tuyến  là . 

4. Ta có .




5. Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến ; mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến ta có:


;.



7. Phương trình chính tắc đường thẳng đi qua điểm  có vectơ chỉ phương  là .





8. Đường thẳng  có vectơ chỉ phương ; đường thẳng  có vectơ chỉ phương ta có: .




9. Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến ; mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến ta có:





11. Mặt cầu tâm  đi qua điểm  có bán kính .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, đọc và thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm, sau đó GV gọi HS lên bảng trình bày.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS hoạt động nhóm đôi, thực hiện trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS đại diện nhóm lên bảng trình bày. Các HS còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá.
 Kết luận nhận định: GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm, ghi nhận và tuyên dương nhóm HS có câu trả lời tốt nhất. Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Hoạt động 2: Bài tập vận dụng 
a) Mục tiêu: HS sử dụng các kiến thức đã học trong chương để giải quyết các bài tập tự luận vận dụng. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện giải các bài tập trong Bài tập tự luận.
c) Sản phẩm: 

12. a) Phương trình mặt phẳng 



Thay tọa độ  vào phương trình mặt phẳng  ta được: 

Vậy  hay A, B, C, D là bốn đỉnh của một hình chóp.



b) Góc giữa hai đường thẳng  và : .

c) Độ dài đường cao của hình chóp A.BCD: .

13. a) Phương trình mặt phẳng .
Ta thấy điểm A không thuộc mặt phẳng (BCD) nên ABCD là một tứ diện.

b) Chiều cao của tứ diện .



c) Phương trình mặt phẳng chứa  và song song với : 

14. Khoảng cách từ đầu in đến khay đặt vật in: 


15.  có vectơ pháp tuyến .






là hình chiếu vuông góc của  xuống  có vectơ pháp tuyến 



Tính được góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng  là.

16. a) .

b) Phương trình mặt phẳng .

Phương trình mặt phẳng .

c) Phương trình tham số đường thẳng 



d) Khoảng cách từ  đến mặt phẳng : .

17. a) Phương trình mặt phẳng 

b) Phương trình đường thẳng 
c) Phương trình mặt cầu đi qua các đỉnh của hình hộp 


18. Ta có: 




  






Vì  thoả mãn  nên  thuộc một mặt cầu  có tâm  bán kính .
d) Tổ chức thực hiện: 
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, đọc và thực hiện các bài tập thực hành, vận dụng, sau đó GV gọi HS lên bảng trình bày.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS hoạt động nhóm, thực hiện trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS đại diện nhóm được gọi lên bảng trình bày, các HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung.
 Kết luận nhận định: GV nhận xét thái độ làm việc, kết quả thực hiện của các nhóm HS, ghi nhận và tuyên dương HS có câu trả lời tốt nhất; chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
C. NHIỆM VỤ
– HS hệ thống lại các kiến thức đã học trong Chương V. 
– Chuẩn bị bài mới trong “Chương VI. Xác suất có điều kiện”.						

						Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga


[bookmark: _Hlk219299111]Giáo án số: 32				Thời gian thực hiện: Học kỳ II / 2025 – 2026
Tên chương: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm
   					        	Thực hiện ngày 23/03 đến 28/03/2026
BÀI 1: KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM
(2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
– Nhận biết và đọc được thông tin số liệu của mẫu số liệu ghép nhóm thông qua biểu đồ, bảng biểu.
– Tính được các số đặc trưng đo mức độ phân tán: khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bằng công thức.
– So sánh các số liệu, giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên.
– Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của các số đặc trưng nói trên để giải quyết bài toán thực tế có liên quan đến mẫu số liệu ghép nhóm.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài ở nhà, trả lời được những câu hỏi ở HĐKP.
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua việc tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
2.2. Năng lực Toán học:
– Giải quyết vấn đề toán học: giải bài toán thực tế về việc đọc dữ liệu ghép nhóm trên một biểu đồ liên quan đến việc tập thể dục đều đặn.
– Tư duy và lập luận toán học: sử dụng công thức và hiểu ý nghĩa các số đặc trưng để giải các HĐTH, HĐVD.
3. Về phẩm chất
– Chăm chỉ: Có chuẩn bị bài trước ở nhà, chuẩn bị các công thức tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm; tham gia tốt hoạt động nhóm.
– Trung thực: HS thừa nhận và học tập các kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập luyện tập, thực hành, vận dụng.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch dạy học, SGK, SGV, ti vi, bài trình chiếu.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động: Khởi động
a) Mục tiêu: Gợi mở kết nối HS vào bài khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thông qua bài toán thực tế về biểu đồ cột liên quan đến thời gian tập thể dục buổi sáng của hai nhân vật.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình và thực hiện HĐKĐ.
c) Sản phẩm: Nhìn vào biểu đồ, HS thấy các cột biểu thị thời gian tập thể dục của bác Bình cao gần bằng nhau nên có thể lầm tưởng thời gian tập của bác Bình đều hơn, nhưng cần tính các số đặc trưng khác của mẫu số liệu ghép nhóm để kết luận.
d) Tổ chức thực hiện:
GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS quan sát hình và đọc yêu cầu ở HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong phát biểu quan điểm 
cá nhân.
 Kết luận nhận định: HS làm tốt các yêu cầu của GV (chưa kết luận tính đúng sai).
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
1. Khoảng biến thiên
Hoạt động 1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS đối chiếu các số liệu tìm ra khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm thông qua bảng số liệu.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát bảng số liệu và thực hiện HĐKP 1.
c) Sản phẩm: Ý kiến đó đúng. Vì ta thấy trong bảng số liệu, cân nặng lớn nhất quả xoài có thể đạt được là 450g, còn cân nặng bé nhất quả xoài có thể đạt được là 250g. Do đó, bất kì hai quả nào cũng có hiệu số cân nặng không vượt quá 200g.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
– GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 1.
– GV gọi một HS đọc phần KTTT và phần Chú ý.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 1, qua đó HS hiểu rõ hơn cách tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm bằng công thức.
– GV rút ra ý nghĩa khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.
– GV hướng HS tìm hiểu Ví dụ 2, HS có thể trả lời câu hỏi ở HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát bảng số liệu và trả lời được câu hỏi.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS trả lời câu hỏi.
 Kết luận nhận định: Thông qua bảng số liệu về khoảng cân nặng của các quả xoài, HS đã hình dung được định nghĩa khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.
Hoạt động 1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Bước đầu hình thành cách tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm. Bên cạnh đó, HS nêu được ý nghĩa thực tiễn liên quan đến câu hỏi.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm. Dựa vào Ví dụ 2 để thực hiện HĐTH 1.
c) Sản phẩm:
Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là: 185 – 155 = 30 (cm).
Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12D là: 180 – 155 = 25 (cm).
Vậy nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì chiều cao của học sinh lớp 12C có độ phân tán lớn hơn.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp thành bốn nhóm tương ứng bốn tổ. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào bảng phụ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào bảng phụ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm dán bảng phụ lên bảng, đại diện từng nhóm trình bày. Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nỗ lực làm bài hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết được bài toán tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.
2. Khoảng tứ phân vị
Hoạt động 2.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS biết cách tìm tứ phân vị và nắm được ý nghĩa của tứ phân vị.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc quan sát bảng số liệu và trả lời câu hỏi ở HĐKP 2.
c) Sản phẩm: 

a) Cỡ mẫu .

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm số hộ gia đình được xếp theo thứ tự 
không giảm.



Ta có: ; ; ; 


; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 
b) Doanh nghiệp cần hướng đến các gia đình có mức thu nhập trong khoảng


 (triệu đồng).
d) Tổ chức thực hiện:

 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS quan sát kĩ bảng số liệu và phần chú ý trong sách giáo khoa liên quan đến công thức tính tứ phân vị thứ .
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát bảng số liệu, trả lời từng câu hỏi của GV.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trình bày quan điểm cá nhân, giải thích từng câu trả lời.

 Kết luận nhận định: HS giải quyết tốt các vấn đề, qua đó hình dung được cách tính tứ phân vị thứ  thông qua công thức.
– GV gọi một HS đọc phần Chú ý và kiến thức về khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 3, qua đó HS hiểu rõ hơn cách tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bằng công thức.
– GV rút ra ý nghĩa khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
Hoạt động 2.2: Thực hành

a) Mục tiêu: Phát triển kĩ năng tìm tứ phân vị thứ  của mẫu số liệu ghép nhóm.
b) Nội dung:
– GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của HĐTH 2 và trả lời câu hỏi: So sánh khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của 2 nhân vật trong HĐKĐ.
– GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của HĐTH 3 và trả lời câu hỏi a, b.
c) Sản phẩm:
Hoạt động Thực hành 2
	Thời gian (phút)
	[15; 20)
	[20; 25)
	[25; 30)
	[30; 35)
	[35; 40)

	Số ngày tập của bác Bình
	5
	12
	8
	3
	2

	Số ngày tập của bác An
	0
	25
	5
	0
	0


Thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình

Cỡ mẫu .

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm số ngày tập của bác Bình được xếp theo thứ tự không giảm.



Ta có: ; ; ; 


; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là .


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là .

Ta có khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là  .
Thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An

Cỡ mẫu .

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm số ngày tập của bác An được xếp theo thứ tự không giảm.


Ta có: ; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là .


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là .

Ta có khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là  .
Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình lớn hơn bác An 

Hoạt động Thực hành 3 
a) Dựa vào kết quả của ví dụ 4, ta tính được
	Thời gian (phút)
	[15; 18)
	[18;21)
	[21;24)
	[24;27)
	[27;30)
	[30; 33)

	Số lần
	22
	38
	27
	8
	4
	1



Khoảng biến thiên:  (phút)



Giá trị  trong mẫu số liệu là giá trị ngoại lệ nếu  hoặc .


Suy ra  hoặc .
Vậy các giá trị ngoại lệ thuộc khoảng [30;33)
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm sau khi loại bỏ giá trị ngoại lệ: 
30 – 15 = 15 (phút).

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm thời gian 99 lần đi xe buýt của ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan được xếp theo thứ tự không giảm, sau khi đã loại bỏ các giá trị ngoại lệ



Ta có: ; ;;


; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là .


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là .

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là .
Nhận xét: Sau khi loại bỏ giá trị ngoại lệ, khoảng biến thiên mới giảm mạnh còn khoảng tứ phân vị mới không bị ảnh hưởng nhiều.
b) 
	Chiều cao (cm)
	[155; 160)
	[160; 165)
	[165; 170)
	[170; 175)
	[175; 180)
	[180; 185)

	Số học sinh nữ lớp 12C
	2
	7
	12
	3
	0
	1

	Số học sinh nữ lớp 12D
	5
	9
	8
	2
	1
	0


Chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C

Cỡ mẫu .

Gọi  là mẫu số liệu gốc về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C được xếp theo thứ tự không giảm.



Ta có: ; ; ; 


; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: .


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: .

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: .
Chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12D.

Cỡ mẫu .

Gọi  là mẫu số liệu gốc về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12D được xếp theo thứ tự không giảm.



Ta có: ; ; ; 


; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Có  nên chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12D có độ phân tán lớn hơn lớp 12C
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS đọc HĐTH 2, 3 và trả lời câu hỏi ở phần nội dung.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
– Đối với HĐTH 2: HS thực hiện các bước tính toán tìm ra kết quả.
– Đối với HĐTH 3: HS tiến hành các bước tính toán tương tự Ví dụ 4a.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày theo các bước đã học.

 Kết luận nhận định: HS có kĩ năng tìm tứ phân vị thứ  và khoảng tứ phân vị trong mẫu số liệu ghép nhóm.
Hoạt động 2.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS biết được các bước tìm khoảng tứ phân vị trong mẫu số liệu ghép nhóm.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi ở HĐVD.
c) Sản phẩm: 
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là: 
34 – 19 = 15 (tuổi).
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực B là: 
31 – 19 = 12 (tuổi).
Tuổi kết hôn của phụ nữ khu vực A.

Cỡ mẫu .

Gọi  là mẫu số liệu gốc về độ tuổi kết hôn của phụ nữ ở khu vực A được xếp theo thứ tự không giảm.



Ta có: ; ; ; 


      ; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: .


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: .

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: .
Tuổi kết hôn của phụ nữ khu vực B.

Cỡ mẫu .

Gọi  là mẫu số liệu gốc về độ tuổi kết hôn của phụ nữ ở khu vực B được xếp theo thứ tự không giảm.
Ta có: 




; ; ; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: .


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: .

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: .

b) Có  nên phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị theo yêu cầu đề bài.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tính toán, trả lời từng câu hỏi của GV.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trình bày quan điểm cá nhân, giải thích từng câu trả lời.
 Kết luận nhận định: HS giải quyết tốt các vấn đề, qua đó hình dung được các bước tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
C. NHIỆM VỤ
– Xem lại cách tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
– Xem lại ý nghĩa của khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị trong mẫu số liệu ghép nhóm.
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4.
– Chuẩn bị bài mới “Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm”.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga



Giáo án số: 33				Thời gian thực hiện: Học kỳ II / 2025 – 2026
Tên chương: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm
   					        	Thực hiện ngày 23/03 đến 28/03/2026
BÀI 2: PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
– Nhận biết và đọc được thông tin số liệu của mẫu số liệu ghép nhóm thông qua biểu đồ, bảng biểu.
– Tính được phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng công thức, để biết mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.
– Tính được độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm bằng công thức, để đo lường sự chênh lệch của dữ liệu.
– So sánh các số liệu, giải thích được ý nghĩa và vai trò của phương sai, độ lệch chuẩn.
– Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn để giải quyết bài toán thực tế có liên quan đến mẫu số liệu ghép nhóm.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài ở nhà, trả lời được những câu hỏi ở HĐKP.
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua việc tìm phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm.
2.2. Năng lực Toán học:
– Giải quyết vấn đề toán học: giải bài toán thực tế về đọc dữ liệu ghép nhóm trên một biểu đồ mô tả chiều cao của học sinh nữ lớp 12.
– Tư duy và lập luận toán học: sử dụng công thức và hiểu ý nghĩa của phương sai, độ lệch chuẩn để giải HĐTH 1, 2 trong SGK.
2. Về phẩm chất
– Chăm chỉ: Có chuẩn bị bài trước ở nhà, chuẩn bị các công thức tìm phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm; tham gia tốt hoạt động nhóm.
– Trung thực: HS thừa nhận và học tập các kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập luyện tập, thực hành.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch dạy học, SGK, SGV, ti vi, bài trình chiếu.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động: Khởi động
a) Mục tiêu: Gợi mở kết nối HS vào bài học phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thông qua bài toán thực tế về biểu đồ cột liên quan đến chiều cao của các học sinh nữ lớp 12.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình và đọc yêu cầu ở HĐKĐ và đặt ra các vấn đề để khởi động bài học:
c) Sản phẩm: HS lập được bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu ở HĐKĐ, xác định giá trị đại diện của mỗi nhóm và tính số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trong biểu đồ.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS quan sát hình và đọc yêu cầu ở HĐKP.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong phát biểu quan điểm 
cá nhân.
 Kết luận nhận định: HS làm tốt các yêu cầu của GV (chưa kết luận tính đúng sai).
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
1. Phương sai và độ lệch chuẩn
Hoạt động 1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS đối chiếu các số liệu lập được bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm thông qua bảng số liệu.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát bảng số liệu và thực hiện HĐKP ở đầu bài học.
c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Bảng số liệu cho biết số lượng nữ sinh trong từng nhóm chiều cao. GV yêu cầu HS hãy quan sát bảng và thực hiện HĐKP ở đầu bài, từ đó hãy nêu nhận xét đúng hoặc sai về kết quả tính được và giải thích. (các kết quả tính sai này sẽ được GV thu thập để làm đáp án nhiễu trong các câu hỏi trắc nghiệm). 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS quan sát bảng số liệu và trả lời được câu hỏi.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi một HS lên bảng trình bày kết quả HĐKP. Các HS còn lại quan sát và nhận xét.
 Kết luận nhận định: Thông qua bảng số liệu về nhóm chiều cao của các nữ sinh lớp 12, HS đã hình dung được định nghĩa phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm.
– GV gọi một HS đọc định nghĩa về phương sai và độ lệch chuẩn, cùng phần Chú ý.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 1, qua đó HS hiểu rõ hơn cách tìm phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm bằng công thức mới học.
– Ở Ví dụ 2 sẽ giúp HS biết xử lí dữ liệu gốc để chuyển bài toán về dạng Ví dụ 1, đồng thời biết cách tính sai số tương đối của độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm so với độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc.
– GV rút ra ý nghĩa phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm.
– GV tiếp tục củng cố công thức mới học qua Ví dụ 3, đồng thời qua Ví dụ 3 này, sẽ giúp HS thấy được sự phân tán rõ hơn bằng cách so sánh độ lệch chuẩn của điểm số 2 lớp 11A và 11B.
– GV hướng dẫn HS Ví dụ 4, HS thấy được sự đồng đều trong mức lương khởi điểm của công nhân ở 2 khu vực nhờ kết quả tính Phương sai và độ lệch chuẩn.
– GV hướng dẫn HS Ví dụ 5, HS thấy được ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn với độ rủi ro của giá cổ phiếu.
Hoạt động 2: Thực hành
a) Mục tiêu: Bước đầu thực hành cách tìm phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm. Bên cạnh đó, HS nêu được ý nghĩa thực tiễn liên quan đến câu hỏi.
b) Nội dung: HS hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập.
	
PHIẾU HỌC TẬP - HOẠT ĐỘNG NHÓM
 Hoạt động Thực hành 1
Bước 1: Lập bảng giá trị đại diện
	Chiều cao (cm)
	[160; 164)
	[164; 168)
	[168; 172)
	[172; 176)
	[176; 180)

	Giá trị đại diện
	
	
	
	
	

	Tần số
	
	
	
	
	


Bước 2: Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:	
Bước 3: Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:	
Bước 4: Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là	
 Hoạt động Thực hành 2
Bảng thống kê số bước theo giá trị đại diện:
	Số bước (đơn vị: nghìn)
	
	
	
	
	

	Mai
	
	
	
	
	

	Ngọc
	
	
	
	
	


• Xét mẫu số liệu số bước của Mai:
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: ……………………………………….
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:…………………………………………..
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: ………………………………………
• Xét mẫu số liệu số bước của Ngọc:
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:………………………………………..
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:…………………………………………..
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là ……………………………………….
Do ……………………, nên nếu đánh giá độ đều đặn theo phương sai và độ lệch chuẩn thì số bước của bạn ………… đều đặn hơn số bước của bạn …………………….


c) Sản phẩm:
KẾT QUẢ PHIẾU HỌC TẬP - HOẠT ĐỘNG NHÓM
 Hoạt động Thực hành 1
Bước 1: Lập bảng giá trị đại diện
	Chiều cao (cm)
	[160; 164)
	[164; 168)
	[168; 172)
	[172; 176)
	[176; 180)

	Giá trị đại diện
	162
	166
	170
	174
	178

	Tần số
	3
	5
	8
	4
	1


Bước 2: số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:


Bước 3: Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là


Bước 4: Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là


 Hoạt động Thực hành 2
Ta có bảng thống kê số bước theo giá trị đại diện:
	Số bước (đơn vị: nghìn)
	4
	6
	8
	10
	12

	Mai
	6
	7
	6
	6
	5

	Ngọc
	2
	5
	13
	8
	2


• Xét mẫu số liệu số bước của Mai: 
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

	
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

	.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 
• Xét mẫu số liệu số bước của Ngọc:
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

	
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

	.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 
Vậy S2  < S1 , nên nếu đánh giá độ đều đặn theo phương sai và độ lệch chuẩn thì số bước của bạn Ngọc đều đặn hơn số bước của bạn Mai.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp thành bốn nhóm tương ứng bốn tổ, mỗi tổ nhận một Phiếu học tập. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào Phiếu học tập.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào Phiếu học tập.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm ghi kết quả lên Phiếu học tập, đại diện từng nhóm trình bày. Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề.
Kết luận nhận định: Các nhóm nỗ lực làm bài hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết được bài toán tìm được phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm, đồng thời biết được ý nghĩa về sự phân tán (độ đồng đều) trong dữ liệu nghiên cứu.
C. NHIỆM VỤ:
– Xem lại cách tìm phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm.
– Xem lại ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm.
– Hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4.
– Chuẩn bị bài mới “Bài tập cuối Chương III”.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga



Giáo án số: 34				Thời gian thực hiện: Học kỳ II / 2025 – 2026
Tên chương: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm
   					        	Thực hiện ngày 23/03 đến 28/03/2026
BÀI 3: BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III
(1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
Ôn tập và củng cố về:
– Nhận biết và đọc được thông tin số liệu của mẫu số liệu ghép nhóm thông qua biểu đồ, bảng biểu.
– Tính được các số đặc trưng đo mức độ phân tán: khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bằng công thức.
– So sánh các số liệu, giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên.
– Tính được phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng công thức, để biết mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.
– Tính được độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm bằng công thức, để đo lường sự chênh lệch của dữ liệu.
– So sánh các số liệu, giải thích được ý nghĩa và vai trò của phương sai, độ lệch chuẩn.
– Chỉ ra được những kết luận (so sánh độ đồng đều hay phân tán) nhờ ý nghĩa của các số đặc trưng, phương sai và độ lệch chuẩn khi giải quyết các bài toán thực tế có liên quan đến mẫu số liệu ghép nhóm.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ, tự học: HS chuẩn bị bài tập cuối chương III ở nhà.
– Giao tiếp, hợp tác: Thực hiện các hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.
2.2. Năng lực Toán học:
– Tư duy và lập luận toán học: giải bài toán thực tế về việc đọc dữ liệu ghép nhóm trên một biểu đồ số liệu.
– Tư duy và lập luận toán học: sử dụng công thức và hiểu ý nghĩa các số đặc trưng, phương sai và độ lệch chuẩn để giải các bài tập liên quan đến mẫu số liệu ghép nhóm.
3. Về phẩm chất
– Trung thực: Báo cáo đúng kết quả chuẩn bị bài tập ở nhà.
– Trách nhiệm: Chủ động, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ học tập cá nhân 
và nhóm.
– Chăm chỉ: Tự nghiên cứu và giải một số bài tập trước ở nhà.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Hoạt động 1.1: Câu hỏi thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại một số kiến thức trong chương I và rèn luyện khả năng làm bài tập trắc nghiệm.
b) Nội dung: Câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: Đáp án
	1. a) A
	b) D
	c) C
	d) D

	2. a) A
	b) D
	c) D
	

	3. a) C
	b) C
	c) C
	


1. a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 4,2 – 2,7 = 1,5. Chọn A.
b) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm là n = 3 + 6 + 5 + 4 + 2 = 20.

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm quãng đường đi bộ mỗi ngày của Bác Hương (km) được xếp theo thứ tự không giảm.



Ta có: ; ; ; 


; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 



Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là. Chọn D.

c) Bảng giá trị đại diện
	Quãng đường (km)
	[2,7; 3,0)
	[3,0; 3,3)
	[3,3; 3,6)
	[3,6; 3,9)
	[3,9; 4,2)

	Giá trị đại diện (km)
	2,85
	3,15
	3,45
	3,75
	4,05

	Số ngày
	3
	6
	5
	4
	2


Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 

 Chọn C.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là Chọn D.
2. a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là	45 – 20 = 25 (phút). Chọn A.
b) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm là	n = 6 + 6 + 4 + 1 + 1 = 18.

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm thời gian tập nhảy của Chi (phút) được xếp theo thứ tự không giảm.



Ta có: ; ; ; 


      ; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là. Chọn D.
c) Bảng giá trị đại diện
	Thời gian (phút)
	[20; 25)
	[25; 30)
	[30; 35)
	[35; 40)
	[40; 45)

	Giá trị đại diện (phút)
	22,5
	27,5
	32,5
	37,5
	42,5

	Só́ ngày
	6
	6
	4
	1
	1


Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Chọn D.
3. a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 18 – 8 = 10 (giây). Chọn C.
b) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm là n = 4 + 6 + 8 + 4 + 3 = 25.

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm thời gian giải rubik của Dũng (giây) được xếp theo thứ tự không giảm.



Ta có: ; ; ; 


; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là. Chọn C.
c) Bảng giá trị đại diện
	Thời gian giải rubik (giây)
	[8; 10)
	[10; 12)
	[12;14)
	[14; 16)
	[16; 18)

	Giá trị đại diện (giây)
	9
	11
	13
	15
	17

	Số lần
	4
	6
	8
	4
	3


Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

 Chọn C.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc đề và thực hiện cá nhân các câu hỏi trắc nghiệm.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc đề và thực hiện cá nhân các câu hỏi 
trắc nghiệm.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV yêu cầu ba HS lên bảng thực hiện ba câu trắc nghiệm. Các HS còn lại quan sát và nhận xét
 Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS và nêu đáp án đúng.
[image: ]GV kết luận: HS cần nắm vững được các lí thuyết, công thức về khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm, đồng thời phải luyện tập kỹ năng tính toán cẩn thận, chính xác để giải quyết tốt các bài trắc nghiệm.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Hoạt động 2: Bài tập thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại các kiến thức về khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm để giải quyết một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
b) Nội dung: Bài tập tự luận.
c) Sản phẩm:
4. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 300 – 50 = 250 (km).
Cỡ mẫu của mẫu số liệu là n = 5 + 10 + 9 + 4 + 2 = 30.

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm độ dài quãng đường bác tài xế đã lái mỗi ngày (km) được xếp theo thứ tự không giảm.



Ta có: ; ; ; 


      ; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 
Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 

.
Bảng giá trị đại diện của mẫu số liệu ghép nhóm
	Độ dài quãng đường (km)
	[50; 100)
	[100; 150)
	[150; 200)
	[200; 250)
	[250; 300)

	Giá trị đại diện
	75
	125
	175
	225
	275

	Số ngày
	5
	10
	9
	4
	2



Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là	
5. 
a) Số thửa ruộng đã được khảo sát là n = 3 + 4 + 6 + 5 + 5 + 2 = 25 (thửa ruộng).
b) Bảng tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm:
	Năng suất (tấn/ha)
	[5,5; 5,7)
	[5,7; 5,9)
	[5,9; 6,1)
	[6,1; 6,3)
	[6,3; 6,5)
	[6,5; 6,7)

	Tần số
	3
	4
	6
	5
	5
	2

	Tần số tương đối
	0.12
	0.16
	0.24
	0.2
	0.2
	0.08



c) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là	6,7 – 5,5 = 1,2 (tấn/ha).
+ Cỡ mẫu của mẫu số liệu là		n = 3 + 4 + 6 + 5 + 5 + 2 = 25.

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm năng suất của các thửa ruộng (tấn/ha) được xếp theo thứ tự không giảm.



Ta có: ; ; ; 



     ; ; .

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 	



Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 



Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là .
Bảng giá trị đại diện
	Năng suất (tấn/ha)
	[5,5; 5,7)
	[5,7; 5,9)
	[5,9; 6,1)
	[6,1; 6,3)
	[6,3; 6,5)
	[6,5; 6,7)

	Giá trị đại diện
	5,6
	5,8
	6,0
	6,2
	6,4
	6,6

	Tần số
	3
	4
	6
	5
	5
	2



Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là	
6. 
 Ta có bảng giá trị đại diện như sau:
	Giá trị đại diện
	6,5 
	7,5 
	8,5 
	9,5
	10,5

	Học sinh trường X
	8
	10
	13
	10
	9

	Học sinh trường Y
	4
	12
	17
	14
	3


a) 
• Xét mẫu số liệu của học sinh trường X: Cỡ mẫu là n1 = 8 + 10 + 13 + 10 + 9 = 50. 
Số trung bình của mẫu số liệu học sinh trường X là


• Xét mẫu số liệu của học sinh trường Y: Cỡ mẫu là n2 = 4 + 12 + 17 + 14 + 3 = 50. 
Số trung bình của mẫu số liệu học sinh trường Y là



Vì , nên, nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn học sinh trường X.
b)
• Xét mẫu số liệu của học sinh trường X:

Gọi  là mẫu số liệu gốc về thời gian hoàn thành một bài viết chính tả (phút) được xếp theo thứ tự không giảm.



Ta có: ; ; ; 


      ; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: .

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trường X là: 

• Xét mẫu số liệu của học sinh trường Y:

Gọi  là mẫu số liệu gốc về thời gian hoàn thành một bài viết chính tả (phút) được xếp theo thứ tự không giảm.



Ta có: ; ; ; 


     ; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: .


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: .
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 



Vì , nên, nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị, thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn học sinh trường X.
c) 
• Xét mẫu số liệu của học sinh trường X:
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 


• Xét mẫu số liệu của học sinh trường Y:
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Vì S2 < S1 nên, nếu so sánh theo độ lệch chuẩn, thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn học sinh trường X.
7. a) 
• Xét mẫu số liệu của số năm ở Nha Trang:
Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm là n = 1 + 1 + 1 + 8 + 7 + 2 = 20.

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm số giờ nắng được xếp theo thứ tự không giảm.


Ta có: ; ; 


     ; .

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 




Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 
Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm: 


• Xét mẫu số liệu của số năm ở Quy Nhơn:
Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm là n = 0 + 1 + 2 + 4 + 10 + 3 = 20.

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm số giờ nắng được xếp theo thứ tự không giảm.


Ta có: ; ; 


     ; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 

Vì  nên, nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị, thì số giờ nắng trong tháng 6 ở Quy Nhơn trong tháng 6 sẽ đồng đều hơn so với số giờ nắng trong tháng 6 ở Nha Trang.
b) Bảng giá trị đại diện:
	Giá trị đại diện
	145
	175
	205
	235
	265
	295

	Số năm ở Nha Trang
	1
	1
	1
	8
	7
	2

	Số năm ở Quy Nhơn
	0
	1
	2
	4
	10
	3



• Xét mẫu số liệu số năm ở Nha Trang:  
Số trung bình của mẫu số liệu là


Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 


• Xét mẫu số liệu số năm ở Quy Nhơn:  
Số trung bình của mẫu số liệu là


Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Vì S2 < S1 nên, nếu so sánh theo độ lệch chuẩn, thì số giờ nắng ở Quy Nhơn đồng đều hơn số giờ nắng ở Nha Trang.
8. 
a) Bảng giá trị đại diện
	Điểm trung bình
	[5; 6)
	[6; 7)
	[7; 8)
	[8; 9)
	[9; 10)

	Giá trị đại diện
	5,5
	6,5
	7,5
	8,5
	9,5

	Học sinh trường A
	4
	5
	3
	4
	2

	Học sinh trường B
	2
	5
	4
	3
	1


b) • Xét mẫu số liệu của học sinh trường A:
Cỡ mẫu là n1 = 4 + 5 + 3 + 4 + 2 = 18. 

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm điểm trung bình của các học sinh trường A được xếp theo thứ tự không giảm.



Ta có: ; ; ; 


      ; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là .
• Xét mẫu số liệu của học sinh trường B:
Cỡ mẫu là n2 = 2 + 5 + 4 + 3 + 1 = 15. 

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm điểm trung bình của các học sinh trường B được xếp theo thứ tự không giảm. Ta có: 





; ; ; ; .


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là .

Vì  , nên nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị, thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn học sinh trường A.
c)
	Điểm trung bình
	[5; 6)
	[6; 7)
	[7; 8)
	[8; 9)
	[9; 10)

	Giá trị đại diện
	5,5
	6,5
	7,5
	8,5
	9,5

	Học sinh trường A
	4
	5
	3
	4
	2

	Học sinh trường B
	2
	5
	4
	3
	1


• Xét mẫu số liệu của học sinh trường A:
Cỡ mẫu là n1 = 4 + 5 + 3 + 4 + 2 = 18. 
Số trung bình của mẫu số liệu học sinh trường A là


Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 


• Xét mẫu số liệu của học sinh trường B:
Cỡ mẫu là n2 = 2 + 5 + 4 + 3 + 1 = 15. 
Số trung bình của mẫu số liệu học sinh trường B là


Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 


Vì S2 < S1 , nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn, thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn học sinh trường A.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc đề và trình bày các bài tập tự luận 4, 5, 6, 7, 8.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc đề và giải các bài tập tự luận dựa trên các kiến thức về: khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện cá nhân và lên bảng trình bày. HS khác nhận xét.
 Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS và nêu đáp án đúng.
GV kết luận ở các bài tập này HS cần nắm các kiến thức về khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm; đồng thời nhắc nhở HS hiểu được ý nghĩa của những kết quả này để so sánh về sự đồng đều hay phân tán của đối tượng nghiên cứu.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
(Giáo viên tự cân đối từng hoạt động để đưa ra phương án đánh giá cho phù hợp)
V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm quan sát)
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga


[bookmark: _Hlk219299626]Giáo án số: 35				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
					Tên chương: Xác suất
					Thực hiện ngày 19/01 đến 24/01/2026.
Bài 1: BIẾN CỐ GIAO VÀ QUY TẮC NHÂN XÁC SUẤT
(3 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Hiểu được khái niệm biến cố giao.
- Biết được khi nào hai biến cố xung khắc, biến cố độc lập.
- Hiểu được quy tắc nhân xác suất của hai biến cố độc lập.
2. Về năng lực:
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trong bài tập thực hành.
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong các kiến thức trọng tâm, ví dụ, bài tập.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
- Có thế giới quan khoa học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Học sinh
- Nắm vững các khái niệm cơ bản: phép thử, không gian mẫu, biến cố liên quan đến một phép thử, tập hợp mô tả biến cố
- Biết tính xác suất của biến cố
- Sách giáo khoa, vở ghi chép, đồ dùng học tập
2. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu….
III. Tiến trình dạy học
A. ỔN ĐỊNH LỚP
Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: Hãy trả lời câu hỏi:
	Nguyệt và Nhi cùng tham gia một cuộc thi bắn cung. Xác suất bắn trúng tâm bia của Nguyệt là 0,9 và của Nhi là 0,8. Tính xác suất để cả hai bạn cùng bắn trúng tâm bia.
       c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
       d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- Giáo viên trình chiếu hình ảnh

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- HS tìm câu trả lời, tuy nhiên sẽ khó để giải quyết câu hỏi và hiểu đúng.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS: 
+ Mô tả được phép thử để hai bạn bắn trúng.
+ Huy động các kiến thức đã học để tính xác suất để cả hai bạn bắn trúng bia.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
I. BIẾN CỐ GIAO
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về biến cố giao
a) Mục tiêu: Nắm được khái niệm về biến cố giao. Mô tả được các kết quả xảy ra của biến cố giao
b) Nội dung:
	Ví dụ tìm hiểu khái niệm: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi [image: ]là biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5”, [image: ]là biến cố “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6”. 
	a) Hãy viết tập hợp mô tả các biến cố trên.
	b) Hãy liệt kê các kết quả của phép thử làm cho cả hai biến cố [image: ] và [image: ]cùng xảy ra.
Kiến thức trọng tâm: 
Cho hai biến cố [image: ] và [image: ]. Biến cố " [image: ] và [image: ] cùng xảy ra", kí hiệu là AB hoặc [image: ], 
được gọi là biến cố giao của [image: ] và [image: ].
	Chú ý: Tập hợp mô tả biến cố[image: ] là giao của hai tập hợp mô tả biến cố [image: ] và biến cố [image: ]. 
Biến cố [image: ] xảy ra khi và chỉ khi cả hai [image: ] và [image: ]xảy ra.
	Ví dụ 1. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi [image: ]là biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5”, [image: ]là biến cố “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6”. Gọi [image: ] là biến cố “Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm”. Hãy viết tập hợp mô tả các biến cố giao [image: ] và [image: ]. 
Lời giải
	Biến cố [image: ].
Kết hợp tập hợp mô tả biến cố [image: ], ta có biến cố [image: ]; biến cố [image: ].
c) Sản phẩm: Hình thành khái niệm về biến cố giao. Mô tả được các kết quả thuận lợi của biến cố giao.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn.
	Chuyển giao
	H1? Nêu cách hiểu về biến cố giao
H2?: Mô tả được các kết quả thuận lợi của biến cố giao. 
H3? Tính số k1EBFt quả thuận lợi đó.
* Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức, từ đó nhấn mạnh khái niệm về biến cố giao.
* GV chia lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: Thực hành ví dụ 1
Nhóm 1+2: Tìm số kết quả thuận lợi cho biến cố A, B, C.
Nhóm 3+4: Tìm số kết quả thuận lợi cho biến cố AC.
Nhóm 5+6: Tìm số kết quả thuận lợi cho biến cố BC.

	Thực hiện
	* Học sinh quan sát nêu nhận xét và rút ra nội dung khái niệm.
Học sinh làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
Nhóm 1+2: Số kết quả thuận lợi cho biến cố A, B, C
Nhóm 3+4: Số kết quả thuận lợi cho biến cố [image: ].
Nhóm 5+6: Số kết quả thuận lợi cho biến cố [image: ].

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



II. HAI BIẾN CỐ XUNG KHẮC
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về biến cố xung khắc
a) Mục tiêu: Nắm được khái niệm về biến cố xung khắc. Mô tả được các kết quả xảy ra của biến cố xung khắc.
b) Nội dung:
	Ví dụ tìm hiểu khái niệm: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi [image: ]là biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5”, gọi [image: ] là biến cố “Xuất hiện hai mặt có cùng số chấm”. Hai biến cố [image: ] và [image: ] có thể đồng thời cùng xảy ra không?
	Kiến thức trọng tâm: Hai biến cố [image: ] và [image: ] được gọi là xung khắc nếu [image: ] và [image: ] không đồng thời xảy ra.
	Chú ý:  Hai biến cố [image: ] và [image: ] là xung khắc khi và chỉ khi [image: ]
	Ví dụ 2. Một hộp có 5 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp. Hãy xác định các cặp biến cố xung khắc trong các biến cố sau:
	[image: ]: “Hai viên bi lấy ra cùng màu xanh”
	[image: ]: “Hai viên bi lấy ra cùng màu đỏ”
	[image: ]: “Hai viên bi lấy ra cùng màu”
	[image: ]: “Hai viên bi lấy ra khác màu”
	Lời giải
	Ta có hai biến cố [image: ] và [image: ] xung khắc
	Biến cố [image: ] xảy ra khi lấy ra 2 viên bi xanh hoặc 2 viên bi đỏ hoặc 2 viên bi vàng. Khi lấy được 2 viên bi màu xanh thì biến cố [image: ] và biến cố [image: ]cùng xảy ra. Khi lấy được 2 viên bi màu đỏ thì biến cố [image: ]và biến cố [image: ] cùng xảy ra. Do đó biến cố [image: ] không xung khắc với biến cố [image: ] và biến cố [image: ].
	Biến cố [image: ] xảy ra khi lấy ra 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ ; hoặc 1 viên bi xanh, 1 viên bi vàng ; hoặc 1 viên bi đỏ, 1 biên bi vàng. Do đó biến cố [image: ] xung khắc với biến cố [image: ], xung khắc với biến cố [image: ] và xung khắc với biến cố [image: ].
	Vậy có 4 cặp biến cố xung khắc là: [image: ] và [image: ] ; [image: ] và [image: ]; [image: ] và [image: ] ; [image: ] và [image: ].
	c) Sản phẩm: Hình thành khái niệm về biến cố xung khắc. Mô tả được các kết quả thuận lợi của biến cố xung khắc.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn.
	Chuyển giao
	H1? Nêu cách hiểu về biến cố xung khắc
H2?: Mô tả được các kết quả thuận lợi của biến cố xung khắc. 
H3? Tính số kết quả thuận lợi đó.
* Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức, từ đó nhấn mạnh khái niệm về biến cố xung khắc.
* GV chia lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: Thực hành ví dụ 2
Nhóm 1+2: Kiểm tra hai biến cố A và B; C và D.
Nhóm 3+4: Kiểm tra hai biến cố C với A và B.
Nhóm 5+6: Kiểm tra hai biến cố D với A và B.

	Thực hiện
	* Học sinh quan sát nêu nhận xét và rút ra nội dung khái niệm.
Học sinh làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
Nhóm 1+2: Kết quả A và B xung khắc, C và D xung khắc
Nhóm 3+4: Kết quả C không xung khắc với A, B
Nhóm 5+6: Kết quả A và D xung khắc, B và D xung khắc

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



III. BIẾN CỐ ĐỘC LẬP
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về biến cố độc lập
a) Mục tiêu: Nắm được khái niệm về biến cố độc lập. Mô tả được các kết quả xảy ra của biến cố độc lập
b) Nội dung:
	Ví dụ tìm hiểu khái niệm: An và Bình mỗi người gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. gọi [image: ]là biến cố “An gieo được mặt 6 chấm” và [image: ] là biến cố “Bình gieo được mặt 6 chấm”
	a) Tính xác suất của biến cố [image: ].
	b) Nếu A xảy ra hay không xảy ra thì xác suất của biến cố B như thế nào.
	Kiến thức trọng tâm: Hai biến cố [image: ] và [image: ] được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra biến cố này không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.
	Nhận xét: Nếu hai biến cố [image: ] và [image: ] độc lập thì [image: ] và [image: ] ; [image: ] và [image: ] ; [image: ] và [image: ]  cũng độc lập.
	Ví dụ 3. Trong hộp có một quả bóng xanh, [image: ] quả bóng đỏ, [image: ] quả bóng vàng. Lấy ra ngẫu nhiên [image: ] quả bóng, xem màu rồi trả lại hộp. Lặp lại phép thử trên 2 lần và gọi [image: ] là biến cố quả bóng lấy ra lần thứ [image: ] là quả bóng xanh [image: ].
	a) [image: ] có là các biến cố độc lập không? Tại sao?
	b) Nếu trong mỗi phép thử trên ta không trả bóng lại hộp thì [image: ] có là các biến cố độc lập không? Tại sao?
	Lời giải
	a) Nếu [image: ] xảy ra thì sau khi trả lại quả bóng thứ nhất vào hộp, trong hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng, do đó xác suất xảy ra [image: ] là [image: ].
	Ngược lại, nếu [image: ] không xảy ra thì sau khi trả lại quả bóng thứ nhất vào hộp, trong hộp vẫn có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng, do đó xác suất xảy ra [image: ] là [image: ].
	Ta thấy khi [image: ] xảy ra hay không xảy ra thì xác suất của biến cố [image: ] luôn bằng [image: ]. Do quả bóng lấy ra lần thứ nhất được trả lại hộp nên biến cố [image: ] xảy ra hay không xảy ra không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của [image: ]. Vậy [image: ] và [image: ] là hai biến cố độc lập.
	b) Giả sử quả bóng lấy ra lần đầu tiên không được trả lại hộp.
	Nếu [image: ] xảy ra thì trước khi bốc quả bóng thứ hai, trong hộp có 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng. Do đó xác suất xảy ra [image: ] là 0.
	Ngược lại, nếu [image: ] không xảy ra thì trước khi bốc quả bóng thứ hai, trong hộp có 2 quả bóng, trong đó có đúng 1 quả bóng xanh. Do đó xác suất xảy ra [image: ] là [image: ].
	Ta thấy xác suất xảy ra của biến cố [image: ] phụ thuộc vào sự xảy ra của [image: ]. Vậy [image: ] và [image: ] không là hai biến cố độc lập.
	c) Sản phẩm: Hình thành khái niệm về biến cố độc lập. Mô tả được các kết quả thuận lợi của biến cố độc lập.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn.
	Chuyển giao
	H1? Nêu cách hiểu về biến cố độc lập
H2?: Mô tả được các kết quả thuận lợi của biến cố độc lập. 
H3? Tính số kết quả thuận lợi đó.
* Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức, từ đó nhấn mạnh khái niệm về biến cố độc lập.
* GV chia lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: Thực hành ví dụ 1
Nhóm 1+2+3: Kiểm tra hai biến cố [image: ] có độc lập không.
Nhóm 4+5+6: Kiểm tra hai biến cố [image: ] có độc lập không trong trường hợp mỗi phép thử trên ta không trả bóng lại hộp.

	Thực hiện
	* Học sinh quan sát nêu nhận xét và rút ra nội dung khái niệm.
Học sinh làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
Nhóm 1+2+3: Kết quả hai biến cố [image: ] có độc lập.
Nhóm 4+5+6: Kết quả hai biến cố [image: ]không độc lập.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh biết áp dụng cách xác định hai biến cố xung khắc, hai biến cố độc lập và tính xác suất.
b) Nội dung: bài tập thực hành 2 và 4.
	Bài tập thực hành 2: Hãy tìm một biến cố khác rỗng và xung khắc với cả ba biến cố [image: ] và [image: ] trong Ví dụ 1.
	Bài tập thực hành 4: Hãy chỉ ra 2 biến cố độc lập trong phép thử tung 2 đồng xu cân đối và đồng chất.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Bài tập thực hành 2: 
Biến cố D "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là 10"
        Bài tập thực hành 4: 
        Biến cố A "Đồng xu thứ nhất là mặt sấp"
        Biến cố B "Đồng xu thứ hai là mặt ngửa"
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn.
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS đọc SGK, nghiên cứu cách giải bài toán trong bài tập thực hành 2, 4

	Thực hiện
	- HS trao đổi thảo luận theo nhóm
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



: Quy tắc nhân xác suất của hai biến cố độc lập
1. Hoạt động 1: Khởi động 
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, dẫn dắt vào Quy tắc nhân của hai biến cố độc lập
b) Nội dung: 
	Ví dụ hình thành quy tắc: An và Bình mỗi người gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. gọi [image: ] là biến cố “An gieo được mặt 6 chấm” và [image: ] là biến cố “Bình gieo được mặt 6 chấm”
Hãy tính và so sánh [image: ] với [image: ]
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
 		[image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động khám phá 4

	Thực hiện
	- HS thảo luận cặp đôi, tìm câu trả lời
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS
+ Đếm số kết quả thuận lợi của biến cố A, tính xác suất của A
+ Đếm số kết quả thuận lợi của biến cố B, tính xác suất của B
+ Đếm số kết quả thuận lợi của biến cố AB, tính xác suất của AB

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện cặp đôi báo cáo, các cặp đôi còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 



2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Quy tắc nhân của hai biến cố độc lập
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu được và thực hiện quy tắc nhân của hai biến cố độc lập.
b) Nội dung: 
Kiến thức trọng tâm: Cho hai biến cố [image: ] và [image: ] độc lập. Khi đó: [image: ]
         Chú ý: Từ quy tắc nhân xác suất ta thấy, nếu [image: ] thì hai biến cố A và B không độc lập.
c) Sản phẩm: Quy tắc nhân của hai biến cố độc lập.
d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	GV: Học sinh thảo luận cặp đôi, tìm công thức tính xác suất của biến cố [image: ] dựa vào nội dung khám phá 3

	Thực hiện
	- HS thảo luận cặp đôi tìm câu trả lời

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện cặp đôi báo cáo, các cặp đôi còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



Hoạt động 2.2: Hoạt động luyện tập
a) Mục tiêu: 
- Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã được học.
- Áp dụng Quy tắc nhân của hai biến cố độc lập để tính xác suất của biến cố.
b) Nội dung: Ví dụ 4, bài 1 (SGK/93).
Ví dụ 4: Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết [image: ]. Hãy tính xác suất của các biến cố [image: ].
	Bài 1 (SGK/93): Hộp thứ nhất chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 3. Hộp thứ hai chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 thẻ. Gọi A là biến cố “Tổng các số ghi trên 2 thẻ bằng 6”, B là biến cố “Tích các số ghi trên 2 thẻ là số lẻ”.
	a) Hãy viết tập hợp mô tả biến cố AB và tính [image: ].
	b) Hãy tìm một biến cố khác rỗng và xung khắc với cả hai biến cố A và B.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Ví dụ 4:  Do A và B là hai biến cố độc lập nên [image: ].
 Vì [image: ] là biến cố đối của A nên [image: ]. 
 Do [image: ] và B độc lập nên [image: ].
Vì [image: ] là biến cố đối của B nên [image: ]. 
Do [image: ] và [image: ] độc lập nên [image: ].
Bài 1 (SGK/93): 
a) [image: ]
[image: ] 
b) C là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ bằng 6"
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS đọc SGK, nghiên cứu cách giải bài toán trong ví dụ 4, sau đó áp dụng làm bài 1 (SGK/93)
- GV giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm
Tất cả các nhóm: Đọc ví dụ 4 
Nhóm 1+2+3: Làm bài tập 1a (SGK/93)
Nhóm 4+5+6: Làm bài tập 1b (SGK/93)

	Thực hiện
	- HS trao đổi thảo luận theo nhóm
- GV theo dõi, hỗ trợ , hướng dẫn các nhóm

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 
- Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã được học.
- Áp dụng Quy tắc nhân của hai biến cố độc lập để tính xác suất của biến cố.
b) Nội dung: Bài tập 2, 3, 4 (SGK/Tr93)
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Bài tập 2 (SGK/Tr93)
a) AB là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 6"
b) Hai biến cố A và B độc lập. Do nếu biến cố A xảy ra hay không thì xác suất xảy ra biến cố B không đổi.
Bài tập 3 (SGK/Tr93)
[image: ]
[image: ]
Bài tập 4 (SGK/Tr93)
a) Xác suất cả hai lần bắn đều trúng đích là 0,54
b) Xác suất cả hai lần bắn đều không trúng đích là 0,04
c) Xác suất thứ nhất trúng đích, lần thứ hai không trúng đich là 0,36
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV chia lớp thành 6 nhóm và giao  nhiệm vụ cho các nhóm:
Nhóm 1+2: Giải bài tập Bài tập 2 (SGK/Tr93)
Nhóm 3+4: Giải bài tập Bài tập 3 (SGK/Tr93)
Nhóm 5+6: Giải bài tập Bài tập 4 (SGK/Tr93)
- Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ

	Thực hiện
	- HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ. Phân công đại diện nhóm trình bày kết quả ra bảng phụ. Treo bảng phụ lên bảng và thuyết trình kết quả.
- GV quan sát, theo dõi các nhóm. Nhận xét, đánh giá.
- Sử dụng MTCT đối chiếu với kết quả làm ở bảng phụ.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận (Dán kết quả của nhóm lên bảng).
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.



E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết các bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: 
Vận dụng: Bài tập 5 (SGK/Tr93)
Một bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,8 nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang; là 0,1 nếu tiếp xúc với người bệnh mà có đeo khẩu trang. Anh Lâm tiếp xúc với 1 người bệnh hai lần, trong đó có một lần đeo khẩu trang và một lần không đeo khẩu trang. Tính xác suất anh Lâm bị lây bệnh từ người bệnh mà anh tiếp xúc đó.
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
Xác suất anh Lâm bị lây bệnh là: 0,1.0,8 = 0,08
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận theo nhóm
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh 

	Thực hiện
	- HS trao đổi thảo luận theo nhóm
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm nếu cần

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng.
- Chốt kiến thức 	




IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học ở bài vừa học.
· Hoàn thành bài tập SGK. 
· Tìm hiểu nội dung bài kế tiếp 
· Tài liệu tham khảo: từ internet
V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga



Giáo án số: 36				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
					Tên chương: Xác suất
					Thực hiện ngày 26/01 đến 31/01/2026.
Bài 2: BIẾN CỐ HỢP VÀ QUY TẮC CỘNG XÁC SUẤT
(3 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Hiểu được khái niệm biến cố hợp.
- Biết được khi nào hai biến cố xung khắc, biến cố đối.
- Hiểu được quy tắc cộng xác suất.
2. Về năng lực:
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trong bài tập thực hành.
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong các kiến thức trọng tâm, ví dụ, bài tập.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
- Có thế giới quan khoa học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Học sinh
- Nắm vững các khái niệm cơ bản: phép thử, không gian mẫu, biến cố liên quan đến một phép thử, tập hợp mô tả biến cố
- Biết tính xác suất của biến cố
- Sách giáo khoa, vở ghi chép, đồ dùng học tập
2. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu….
III. Tiến trình dạy học
A. ỔN ĐỊNH LỚP
Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi, các đơn xin phép vắng. 
B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: Hãy quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:
Tỉ lệ nảy mầm của một loại hạt giống là 0,8. Gieo 2 hạt giống một cách độc lập với nhau. Tính xác suất có đúng 1 trong 2 hạt giống đó nảy mầm.



[image: ]




c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- Giáo viên trình chiếu hình ảnh

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- HS tìm câu trả lời, tuy nhiên sẽ khó để giải quyết  câu hỏi và hiểu đúng.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS : 
+ Tính được xác suất để 1 hạt nảy mầm
+ Huy động các kiến thức đã học để tính xác suất của hạt mầm.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC I. BIẾN CỐ HỢP
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về biến cố hợp
a) Mục tiêu: Nắm được khái niệm về biến cố hợp. Mô tả được các kết quả xảy ra của biến cố hợp
b) Nội dung:
Ví dụ tìm hiểu khái niệm: Trong hộp có 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Lấy ra ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ từ hộp. Gọi [image: ] là biến cố "Thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số chẵn"; [image: ] là biến cố "Thẻ lấy ra lần thứ hai ghi số chẵn" và [image: ] là biến cố "Tích các số ghi trền hai thẻ lấy ra là số chẵn". Hãy viết tập hợp mô tả các biến cố trên.
Kiến thức trọng tâm: Cho hai biến cố [image: ] và [image: ]. Biến cố " [image: ] hoặc [image: ] xảy ra", kí hiệu là [image: ], được gọi là biến cố hợp của [image: ] và [image: ].
Chú ý: Biến cố [image: ] xảy ra khi có ít nhất một trong hai biến cố [image: ] và [image: ] xảy ra. Tập hợp mô tả biến cố [image: ] là hợp của hai tập hợp mô tả biến cố [image: ] và biến cố [image: ].
Ví dụ 1. Một hộp chứa 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp. Gọi [image: ] là biến cố "Hai viên bi lấy ra đều có màu xanh", [image: ] là biến cố "Hai viên bi lấy ra đều có màu đỏ".
a) Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố [image: ] ? Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố [image: ] ?
b) Hãy mô tả bằng lời biến cố [image: ] và tính số kết quả thuận lợi cho biến cố [image: ].
Lời giải
a) Số kết quả thuận lợi cho biến cố [image: ] là [image: ].
    Số kết quả thuận lợi cho biến cố [image: ] là [image: ].
b) [image: ] là biến cố "Hai viên bi lấy ra có cùng màu". Số kết quả thuận lợi cho biến cố [image: ] là [image: ].
c) Sản phẩm: Hình thành khái niệm về biến cố hợp. Mô tả được các kết quả thuận lợi của biến cố hợp.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn.
	Chuyển giao
	H1? Nêu cách hiểu về biến cố hợp
H2?: Mô tả được các kết quả thuận lợi của biến cố hợp. 
H3? Tính số kết quả thuận lợi đó.
*  Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức, từ đó nhấn mạnh khái niệm về biến cố hợp.
*GV chia lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: Thực hành ví dụ 1
Nhóm 1+2: Tìm số kết quả thuận lợi cho biến cố A.
Nhóm 3+4: Tìm số kết quả thuận lợi cho biến cố B.
Nhóm 5+6: Tìm số kết quả thuận lợi cho biến cố [image: ]

	Thực hiện
	* Học sinh quan sát nêu nhận xét và rút ra nội dung khái niệm.
Học sinh làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
Nhóm 1+2: Số kết quả thuận lợi cho biến cố [image: ] là [image: ].
Nhóm 3+4: Số kết quả thuận lợi cho biến cố [image: ] là [image: ].
Nhóm 5+6: Số kết quả thuận lợi cho biến cố [image: ] là [image: ].

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



II. QUY TẮC CỘNG XÁC SUẤT
Hoạt động 2.2: Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu được và thực hiện quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc.
b) Nội dung: 
Ví dụ hình thành quy tắc: Cho hai biến cố xung khắc [image: ] và [image: ]. Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố [image: ] và 12 kết quá thuận lợi cho biến cố [image: ]. Hãy so sánh với [image: ].
Kiến thức trọng tâm: Cho hai biến cố xung khắc [image: ] và [image: ]. Khi đó:  [image: ]
Ví dụ 3. Một đội tình nguyện gồm 9 học sinh khối 10 và 7 học [image: ] khối 11. Chọn ra ngẫu nhiên 3 người trong đội. Tính xác suất của biến cố "Cả 3 người được chọn học cùng một khối".
Lời giải
Gọi [image: ] là biến cố "Cả 3 học sinh được chọn đều thuộc khối 10 " và [image: ] là biến cố "Cả 3 học sinh được chọn đều thuộc khối 11". Khi đó [image: ] là biến cố "Cả 3 người được chọn học cùng một khối". Do [image: ] và [image: ] là hai biến cố xung khắc nên [image: ].
Ta thấy [image: ] và [image: ], nên [image: ].
c) Sản phẩm: Quy tắc cộng cho hai hay nhiều biến cố xung khắc.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn.
	Chuyển giao
	GV nêu nội dung bài toán:
GV: Học sinh thảo luận cặp đôi, sử dụng quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc tìm lời giải cho bài toán.
GV: Học sinh thảo luận cặp đôi, sử dụng quy tắc cộng cho hai biến cố độc lập tìm lời giải cho bài toán.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh biết áp dụng quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc để tính xác suất.
b) Nội dung: Ví dụ 4 và bài tập thực hành 2.
Ví dụ 4. Ở lúa, hạt gạo đục là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt gạo trong. Cho cây lúa có hạt gạo đục thuần chủng thụ phấn với cây lúa có hạt gạo trong được F1 toàn hạt gạo đục. Tiếp tục cho các cây lúa [image: ] thụ phấn với nhau và thu được các hạt gạo mới. Lần lượt chọn ra ngẫu nhiên 2 hạt gạo mới, tính xác suất của biến cố" "Có đúng 1 hạt gạo đục trong 2 hạt gạo được lấy ra".
Bài tập thực hành 2: Hãy trả lời câu hỏi ở Mở đầu.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Bài tập thực hành 2: Gọi A1, A2 lần lượt là biến cố "Hạt giống thứ nhất nảy mầm" và biến cố "Hạt giống thứ hai nảy mầm"
Ta có A1, A2 là hai biến cố độc lập và P(A1)=P(A2)=0,8.
Xác suất của biến cố "Có đúng 1 trong 2 hạt giống nảy mầm" là:
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn.
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS đọc SGK, nghiên cứu cách giải bài toán trong ví dụ 4, sau đó áp dụng làm bài tập thực hành 2

	Thực hiện
	- HS trao đổi thảo luận theo nhóm
- GV theo dõi, hỗ trợ , hướng dẫn các nhóm

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Tiết 2: Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì
1. Hoạt động 1: Khởi động 
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, dẫn dắt vào Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì
b) Nội dung: 
Ví dụ hình thành quy tắc: Rút ngẫu nhiên 1 lá bài từ bộ bài tây 52 lá. Tính xác suất của biến cố "Lá bài được chọn có màu đỏ hoặc là lá có số chia hết cho 5 ".
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
Xác suất của biến cố "Lá bài được chọn có màu đỏ hoặc là lá có số chia hết cho 5" là: [image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động khám phá 3

	Thực hiện
	- HS thảo luận cặp đôi, tìm câu trả lời
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS
+ Đếm số lá bài có màu đỏ
+ Đếm số lá bài là lá có số chia hết cho 5
+ Trừ số lá bài trùng nhau: vừa màu đỏ và vừa chia hết cho 5

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện cặp đôi báo cáo, các cặp đôi còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.3: Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu được và thực hiện quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì.
b) Nội dung: 
Kiến thức trọng tâm: Cho hai biến cố [image: ] và [image: ]. Khi đó:  [image: ]
c) Sản phẩm: Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kỳ.
d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	Gọi A là biến cố “Lá bài được chọn có màu đỏ”
Gọi B là biến cố “Lá bài được chọn là lá có số chia hết cho 5”
GV: Học sinh thảo luận cặp đôi, tìm công thức tính xác suất của biến cố [image: ] dựa vào nội dung khám phá 3

	Thực hiện
	- HS thảo luận cặp đôi tìm câu trả lời

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện cặp đôi báo cáo, các cặp đôi còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Học sinh biết áp dụng quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì để tính xác suất.
b) Nội dung: Ví dụ 5 và  bài tập thực hành 3.
Ví dụ 5: Một hộp chứa 100 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lươt từ 1 đến 100. Chọn ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Tính xác suất của biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3 hoặc 5  ".
Bài tập thực hành 3: Cho hai biến cố [image: ] và [image: ] độc lập với nhau. Biết [image: ] và [image: ] Hãy tính xác suất của biến cố [image: ].
Bài 3 (SGK/97): Cho hai biến cố [image: ] và [image: ] độc lập với nhau.
a) Biết [image: ] và [image: ]. Tính xác suất của biến cố [image: ].
b) Biết [image: ] và [image: ]. Tính xác suất của biến cố [image: ].
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Bài tập thực hành 3: [image: ]
Bài 3 (SGK/97): 
a) [image: ] nên [image: ]
[image: ]b) [image: ]
[image: ][image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS đọc SGK, nghiên cứu cách giải bài toán trong ví dụ 5, sau đó áp dụng làm bài tập thực hành 3, Bài 3 (SGK/97)
- GV giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm
Nhóm 1+2: Đọc ví dụ 5 và làm bài tập thực hành 3
Nhóm 3+4: Đọc ví dụ 5 và làm bài tập 3a (SGK/97)
Nhóm 5+6: Đọc ví dụ 5 và làm bài tập 3b (SGK/97)

	Thực hiện
	- HS trao đổi thảo luận theo nhóm
- GV theo dõi, hỗ trợ , hướng dẫn các nhóm

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết các bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: 
Vận dụng: Khảo sát một trường trung học phổ thông, người ta thấy có [image: ] học sinh thuận tay trái và [image: ] học sinh bị cận thị. Giả sử đặc điểm thuận tay nào không ảnh hưởng đến việc học sinh có bị cận thị hay không. Gặp ngẫu nhiên một học sinh của trường. Tính xác suất của biến cố học sinh đó bị cận thị hoặc thuận tay trái.
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
Gọi A là biến cố "Học sinh bị cận thị", P(A)  = 0,35
Gọi B là biến cố "Học sinh thuận tay trái", P(B) = 0,2
Xác suất biến cố học sinh bị cận thị hoặc thuận tay trái là:
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận theo nhóm
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh 

	Thực hiện
	- HS trao đổi thảo luận theo nhóm
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm nếu cần

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng.
- Chốt kiến thức 	



1. Hoạt động 1: Khởi động 
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, ôn tập kiến thức đã học
b) Nội dung: 
Câu hỏi 1: Hãy nêu biến cố hợp, quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc?
Câu hỏi 2: Hãy nêu biến cố hợp, quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
Biến cố hợp: Cho hai biến cố [image: ] và [image: ]. Biến cố " [image: ] hoặc [image: ] xảy ra", kí hiệu là [image: ], được gọi là biến cố hợp của [image: ] và [image: ].
Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc: Cho hai biến cố xung khắc [image: ] và [image: ]. Khi đó:  [image: ]
Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì: Cho hai biến cố [image: ] và [image: ]. Khi đó:  [image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức để trả lời câu hỏi 1 và 2

	Thực hiện
	- HS nhớ lại kiến thức và suy  nghĩ câu trả lời

	Báo cáo thảo luận
	- Hai HS trả lời
- HS nhận xét và chỉnh sửa hoàn thiện

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động 2: Hoạt động luyện tập
Hoạt động 2.1: Luyện tập bài tập tự luận
a) Mục tiêu: 
- Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã được học.
- Áp dụng Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc, Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì để tính xác suất của biến cố.
b) Nội dung: Bài tập 1, 2, 5 (SGK/Tr97)
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Bài tập 1 (SGK/Tr97)
a) Gọi A là biến cố "Cả 3 quả bóng lấy ra đều có màu xanh". [image: ]
B là biến cố "Cả 3 quả bóng lấy ra đều có màu đỏ". [image: ]
C là biến cố "Cả 3 quả bóng lấy ra đều màu vàng. [image: ]
Khi đó [image: ] là biến cố "Cả 3 quả bóng lấy ra cùng màu"
Do A, B, C là các biến cố xung khắc nên [image: ]
b) Gọi D là biến cố "Có đúng 2 quả bóng xanh trong 3 quả bóng được chọn". [image: ]Khi đó [image: ] là biến cố "Có ít nhất 2 quả bóng xanh trong 3 quả bóng lấy ra"
[image: ]
Bài tập 2 (SGK/Tr97)
A là biến cố "Bình vẫn ngồi đúng ghế cũ của mình", [image: ]
B là biến cố "Minh vẫn ngồi đúng ghế cũ của mình", [image: ]
AB là biến cố "Bình và Minh ngồi đúng ghế cũ của mình", [image: ]
[image: ] là biến cố "Có ít nhất một trong hai bạn Bình và Minh vẫn ngồi đúng ghế của mình"
[image: ]
Bài tập 5 (SGK/Tr97)
a) M là biến cố "Số ghi trên 2 thẻ đều là số chẵn", [image: ]
N là biến cố "Số ghi trên 2 thẻ đều là số lẻ", [image: ]
Biến cố A: "Tổng các số ghi trên 2 thẻ là số chẵn" là [image: ]
Do M, N là 2 biến cố xung khắc nên [image: ]
b) C là biến cố "Có 1 số chia hết cho 4, 1 số là số lẻ", [image: ]
Biến cố B: "Tích các số ghi trên 2 thẻ chia hết cho 4" là [image: ]
M và C là 2 biến cố xung khắc nên: [image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV chia lớp thành 6 nhóm và giao  nhiệm vụ cho các nhóm:
Nhóm 1+2: Giải bài tập Bài tập 1 (SGK/Tr97)
Nhóm 3+4: Giải bài tập Bài tập 2 (SGK/Tr97)
Nhóm 5+6: Giải bài tập Bài tập 5 (SGK/Tr97)
- Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ

	Thực hiện
	- HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ. Phân công đại diện nhóm trình bày kết quả ra bảng phụ. Treo bảng phụ lên bảng và thuyết trình kết quả.
- GV quan sát, theo dõi các nhóm. Nhận xét, đánh giá.
- Sử dụng MTCT đối chiếu với kết quả làm ở bảng phụ.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận (Dán kết quả của nhóm lên bảng)
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.


Hoạt động 2.2: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm
a) Mục tiêu: 
- Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã được học.
- Áp dụng Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc, Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì để tính xác suất của biến cố.
b) Nội dung: Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1:  Cho A, B là hai biến cố xung khắc.Biết P(A) = [image: ], P(A  B) = [image: ]. Tính P(B).
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu2:   Cho [image: ], [image: ]. Biết [image: ], [image: ] là hai biến cố xung khắc, thì [image: ] bằng
A. [image: ].	B. [image: ].		C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 3:  Trong một kì thi có [image: ] thí sinh đỗ. Hai bạn [image: ], [image: ] cùng dự kì thi đó. Xác suất để chỉ có một bạn thi đỗ là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 4:  Một hộp đựng 4 viên bi xanh,3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng.Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để chọn được 2 viên bi cùng màu.
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 5:  Hai máy bay ném bom một mục tiêu, mỗi máy bay ném 1 quả với xác suất trúng mục tiêu là 0,7 và 0,8. Xác suất mục tiêu bị ném bom là
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 
Câu 1:  Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết P(A) = [image: ], P(A  B) = [image: ]. Tính P(B).
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Hướng dẫn giải:
A, B là hai biến cố xung khắc
[image: ][image: ]
Câu 2:   Cho [image: ], [image: ]. Biết [image: ], [image: ] là hai biến cố xung khắc, thì [image: ] bằng
A. [image: ].	B. [image: ].		C. [image: ].	D. [image: ].
Hướng dẫn giải:
[image: ], [image: ] là hai biến cố xung khắc: [image: ][image: ].
Câu 3:  Trong một kì thi có [image: ] thí sinh đỗ. Hai bạn [image: ], [image: ] cùng dự kì thi đó. Xác suất để chỉ có một bạn thi đỗ là:
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Hướng dẫn giải:
Ta có: [image: ][image: ]
Xác suất để chỉ có một bạn thi đỗ là:[image: ].
Câu 4:  Một hộp đựng 4 viên bi xanh,3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để chọn được 2 viên bi cùng màu.
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Hướng dẫn giải:
Gọi A là biến cố "Chọn được 2 viên bi xanh"; B là biến cố "Chọn được 2 viên bi đỏ", C là biến cố "Chọn được 2 viên bi vàng" và X là biến cố "Chọn được 2 viên bi cùng màu".
Ta có [image: ]và các biến cố [image: ] đôi một xung khắc.
Do đó, ta có: [image: ].
Mà: [image: ]
Vậy [image: ].
Câu 5:  Hai máy bay ném bom một mục tiêu, mỗi máy bay ném 1 quả với xác suất trúng mục tiêu là 0,7 và 0,8. Xác suất mục tiêu bị ném bom là
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Hướng dẫn giải:
Gọi A là biến cố “máy bay 1 ném trúng mục tiêu”
Gọi B là biến cố “máy bay 2 ném trúng mục tiêu”
Suy ra [image: ] là biến cố “mục tiêu bị ném bom.”
Vì hai biến cố độc lập nhau nên [image: ]
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành nhóm để hoàn thành các câu hỏi trên. Quan sát theo dõi và giúp đỡ các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
	+ Gọi hai học sinh trả lời tại chỗ câu hỏi 1 và 2
	+ Gọi ba học sinh đại diện ba nhóm trả lời câu hỏi 3, 4, 5.
HS: Dựa vào kiến thức đã được ôn tập, thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Thực hiện
	- HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi các nhóm. Giải thích câu hỏi nếu các nhóm chưa hiểu nội dung các vấn đề nêu ra.

	Báo cáo thảo luận
	- Hai học sinh trả lời tại chỗ câu hỏi 1 và 2. Các học sinh khác nhận xét và chỉnh sửa hoàn thiện. 
- Đại diện ba nhóm lên bảng trình bày lời giải câu 3, 4, 5. Các học sinh ba nhóm còn lại theo dõi, thảo luận, nhận xét, chỉnh sửa, hoàn thiện bài giải.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo
- GV chuẩn hóa kiến thức sau mỗi nhiệm vụ.


E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài toán áp dụng quy tắc cộng cho nhiều biến cố xung khắc
b) Nội dung: 
Bài tập: Một xạ thủ bắn bia. Biết rằng xác suất bắn trúng vòng tròn [image: ] là [image: ]; vòng [image: ] là [image: ] và vòng [image: ] là [image: ]. Nếu trúng vòng [image: ] thì được [image: ] điểm. Giả sử xạ thủ đó bắn ba phát súng một cách độc lập. Xạ thủ đạt loại giỏi nếu anh ta đạt ít nhất [image: ] điểm. Tính xác suất để xạ thủ này đạt loại giỏi?
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
Gọi [image: ] là biến cố: “Xạ thủ bắn đạt loại giỏi”. [image: ] là các biến cố sau:
[image: ]: “Ba viên trúng vòng [image: ]”
[image: ]: “Hai viên trúng vòng [image: ] và một viên trúng vòng [image: ]”
[image: ]: “Một viên trúng vòng [image: ] và hai viên trúng vòng [image: ]”
[image: ]: “Hai viên trúng vòng [image: ] và một viên trúng vòng [image: ]”
Các biến cố [image: ] là các biến cố xung khắc từng đôi một và [image: ]
Ta có [image: ]
Mặt khác [image: ] 
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Do đó [image: ] 
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận theo nhóm
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh 

	Thực hiện
	- HS trao đổi thảo luận theo nhóm
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm nếu cần

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng.
- Chốt kiến thức 	



IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học ở bài vừa học.
· Hoàn thành bài tập SGK. 
· Tìm hiểu nội dung bài kế tiếp 
· Tài liệu tham khảo: từ internet
V. RÚT KINH NGHIỆM:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên


		        Phạm Thị Thu Nga
Giáo án số: 37				Thời gian thực hiện: học kỳ II/ 2025 – 2026
					Tên chương: Xác suất
					Thực hiện ngày 02/02 đến 07/02/2026.
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IX
(2 tiết)
I. Mục tiêu: Về Kiến thức, Kỹ năng: 
- Ghi nhớ các khái niệm biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập, biến cố xung khắc.
- Ghi nhớ Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc
- Ghi nhớ Công thức cộng xác suất
- Ghi nhớ Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập
2. Về phẩm chất: Trung thực, trách nhiệm với bản thân
II. Thiết bị dạy học và học liệu: Sách giáo khoa; Phiếu học tập
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cơ bản của chương VIII
a) Mục tiêu: Ghi nhớ các khái niệm biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập. Các công thức tính xác suất biến cố
b) Nội dung: 
Trình bày lại khái niệm biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập. Các công thức tính xác suất (công thức cộng; công thức nhận)
c) Sản phẩm: Trình bày kết quả ra giấy
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1 (Chuyển giao nhiệm vụ học tập)
Giáo viên đưa ra yêu cầu (ghi các nội dung kiến thức nêu trên ra giấy, thời gian thực hiện 5 phút)
Học sinh trình bày theo ghi nhớ cá nhân ra giấy.
Bước 2 (Thực hiện nhiệm vụ học tập): HS thực hiện cá nhân theo yêu cầu được giao, GV giám sát học sinh thực hiện.
Bước 3 (Báo cáo, thảo luận) HS nộp toàn bộ sản phẩm cá nhân và tự hoàn thiện lại lần nữa ra vở.
Bước 4 (Kết luận, nhận định, hợp thức hóa kiến thức) GV rà soát nhanh và đưa ra định hướng học tập.
	










Cho  và  là hai biến cố. Biến cố: “ hoặc  xảy ra” được gọi là biến cố hợp của  và , kí hiệu . Biến cố hợp của  và  là tập con  của không gian mẫu .











Cho  và  là hai biến cố. Biến cố: “ Cả  và  đều xảy ra” được gọi là biến cố giao của  và , kí hiệu . Biến cố giao của  và  là tập con  của không gian mẫu .




Biến cố  và biến cố  được gọi là xung khắc nếu  và  không đồng thời xảy ra.



Hai biến cố  và  xung khắc khi và chỉ khi .
Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc



Nếu  và  là hai biến cố xung khắc thì 
Công thức cộng xác suất



Cho hai biến cố  và . Khi đó, ta có: 
Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập

Nếu hai biến cố A và B độc lập với nhau thì . Công thức này gọi là công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập.


2. Hoạt động 2: Luyện tập giải toán
a) Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về xác suất giải các bài toán trắc nghiệm và tự luận cuối chương VIII
b) Nội dung: (Tùy theo đối tượng lựa chọn đủ hoặc một số bài)
A. TRẮC NGHIỆM
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời câu hỏi trong các Bài 8.16 , 8.17
Một hộp đựng 20 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ 
trong hộp. Gọi A là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thể ghi số chẵn lớn hơn 9’’ ; B là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thể ghi số không nhỏ hơn 8 và không lớn hơn 15’’

8.16 (NB).	Số phần tử của  là 




A. .	B. .	C. .	D. .

8.17 (NB).	Số phần tử của  là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời câu hỏi trong các Bài 8.18 , 8.19
Tại một cuộc hội thảo quốc tế có 50 nhà khoa học trong đo có 31 người thành thạo tiếng Anh, 
21 người thành thạo tiếng Pháp và 5 người thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu 
Nhiên một người hội thảo. 
8.18 (TH).	Xác suất để người được chọn thành thạo ít nhất một trong hai thứ tiếng Anh hay tiếng pháp là




A. .	B. .	C. .	D. .
8.19 (TH).	Xác suất để người được chọn không thành thạo cả hai thứ tiếng Anh hay tiếng pháp là




A. .	B. .	C. .	D. .
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời câu hỏi trong các Bài 8.20 , 8.21
Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 23 học sinh thích bóng chuyền, 18 học sinh thích bòng rổ, 
26 học sinh thích bóng chuyền hoặc bóng rổ hoặc cả hai. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp.
8.20 (VD).	Xác suất để chọn được học sinh không thích cả bóng chuyền và bóng rổ là




A. .	B. .	C. .	D. .
8.21 (VD).	Xác suất để chọn được học sinh thích bóng chuyền và không thích bóng rổ là




A. .	B. .	C. .	D. .
B. TỰ LUẬN
8.22 (NB).	Hai vận động viên bắn súng A và B mỗi người bắng một viên đạn vào tấm bia một cách độc lập. Xét các biến cố sau:
M: “Vận động viên A bắn trúng vòng 10”
N: “Vận động viên B bắn trúng vòng 10”
Hãy biểu diễn các biến cố sau theo biến cố M và N:
· C: “ Có ít nhất một vận động viên bắn trúng vòng 10”;
· D: “ Cả hai vận động viên bắn trúng vòng 10”;
· E: “ Cả hai vận động viên bắn đều không bắn trúng vòng 10”;
· F: “ Vận động viên A bắn trúng và vận động viên B không bắn trúng vòng 10”;
· G: “ Chỉ có duy nhất một vận động viên bắn trúng vòng 10 ”.
8.23 (TH).	Một đoàn khách du lịch gồm 31 người, trong đó có 7 người đến từ Hà Nội, 5 người đến từ Hải Phòng. Chọn ngẫu nhiên một người trong đoàn. Tính xác suất để người đó đến từ Hà Nội hoặc đến từ Hải Phòng.
8.24 (VD).	Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất liên tiếp hai lần. Xét các biến cố sau:
· A: “ Ở lần gieo thứ nhất, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 1”;
· B: “ Ở lần gieo thứ hai , số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 2”;
· C: “ Tổng số chấm xuất hiện trên con xúc xắc ở hai lần gieo là 8”;
· D: “ Tổng số chấm xuất hiện trên con xúc xắc ở hai lần gieo là 7”
Chứng tỏ rằng các cặp biến cố A và C; B và D không độc lập.


8.25 (VD).	Hai chuyến bay của hai hãng hàng không X và Y, hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để chuyến bay của hãng X và hãng Y khởi hành đúng giờ tương ứng là  và . Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để:
a) Cả hai chuyến bay khởi hành đúng giờ;
b) Chỉ có duy nhât một trong hai chuyển bay khởi hành đúng giờ
c) Có ít nhật một trong hai chuyến bay khởi hành đúng giờ.
c) Sản phẩm:

[image: ][image: ][image: ]d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1 ( Chuyển giao nhiệm vụ học tập) Với những bài tập TN học sinh lựa chọn phương án đúng và giải thích vắn tắt cho phương án lựa chọn.
Với những bài tự luận học sinh cần trình bày rõ lời giải cho từng bài.
Bước 2 (Thực hiện nhiệm vụ học tập): HS thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của GV. GV theo dõi và hỗ trợ học sinh yếu (nếu cần)
Bước 3 (Báo cáo, thảo luận) Với bài tập TN (học sinh đứng tại chỗ trình bày, tranh luận); Với bài tập TL học sinh lên bảng trình bày, thuyết minh lời giải, tổ chức trao đổi
Bước 4 (Kết luận, nhận định, hợp thức hóa kiến thức) GV theo dõi và chuẩn hóa kiến thức
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập
- Xây dựng sơ đồ kiến thức cho toàn bộ nội dung đã học và các dạng toán thường gặp.
- Nhận xét về ý thức học tập của học sinh, tuyên dương học sinh tích cực.
------------------------------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga




[bookmark: _Hlk219300189]Giáo án số: 38				Thời gian thực hiện: Học kỳ II / 2025 – 2026
Tên chương: Xác suất có điều kiện
   					           Thực hiện ngày 13/04 đến 18/04/2026
BÀI 1: XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
(3 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
– Nhận biết được khái niệm xác suất có điều kiện.
– Biết được công thức tính xác suất có điều kiện.
– Tính được xác suất có điều kiện bằng công thức. 
– Sử dụng được sơ đồ cây để tính xác suất.
– Giải thích được ý nghĩa của xác suất có điều kiện trong một số tình huống quen thuộc.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài ở nhà, trả lời được những câu hỏi ở HĐKP.
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua việc tính xác suất có điều kiện và vẽ sơ đồ cây.
2.2. Năng lực Toán học:
– Giải quyết vấn đề toán học: giải quyết các bài toán toán thực tế liên quan đến xác suất có điều kiện liên quan đến bài toán “đội mũ bảo hiểm và chấn thương vùng đầu”.
– Tư duy và lập luận toán học: sử dụng công thức tính xác suất có điều kiện và sơ đồ cây để tính xác suất có điều kiện trong HĐTH 1, 2, 3, 4 và HĐVD 3.
3. Về phẩm chất
– Chăm chỉ: Có chuẩn bị bài trước ở nhà, chuẩn bị các kiến thức liên quan đến xác suất của biến cố,  tham gia tốt hoạt động nhóm.
– Trung thực: HS thừa nhận và học tập các kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập luyện tập, thực hành, vận dụng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch dạy học, SGK, SGV, ti vi, bài trình chiếu.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động: Khởi động
a) Mục tiêu: Gợi mở kết nối HS vào bài xác suất có điều kiện thông qua bài toán thực tế về gieo xúc xắc.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc yêu cầu và thực hiện HĐKĐ.

c) Sản phẩm: Nếu biết rằng xuất hiện mặt chẵn chấm thì xác suất xuất mặt 6 chấm là .
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS đọc yêu cầu ở HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong phát biểu quan điểm cá nhân.
 Kết luận nhận định: HS làm tốt các yêu cầu của GV (chưa kết luận tính đúng sai).
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
1. Xác suất có điều kiện
Hoạt động 1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS làm quen với xác suất có điều kiện trong tình huống đơn giản.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc đề và và thực hiện HĐKP 1.
c) Sản phẩm: a) Khi biến cố A xảy ra, nghĩa là lần thứ nhất lấy ra được một viên bi màu xanh. 

Sau đó bỏ vào hộp thứ hai. Lúc này, trong hộp thứ hai có 3 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu đỏ. Khi đó, xác suất lấy ra viên bi màu đỏ ở lần thứ hai là: = 0,5.
b) Khi biến cố A không xảy ra, nghĩa là lần thứ nhất lấy ra được một viên bi màu đỏ. 

Sau đó bỏ vào hộp thứ hai. Lúc này, trong hộp thứ hai có 2 viên bi màu xanh và 4 viên bi màu đỏ. Khi đó, xác suất lấy ra viên bi màu đỏ ở lần thứ hai là: 
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp thành 8 nhóm. Nhóm 1, 3, 5, 7 trả lời câu a. Nhóm 2, 4, 6, 8 trả lời câu b. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày trong phiếu học tập. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi và thống nhất ý kiến vào phiếu học tập.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Các nhóm nộp lại phiếu học tập. Đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm mình, các nhóm khác nhận xét kết quả và đặt câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề.
 Kết luận nhận định: Thông qua kết quả trả lời của các nhóm HS đã trình bày, HS thấy khả năng xảy ra của biến cố B phụ thuộc vào việc biến cố A có xảy ra hay không
– GV gọi một HS đọc định nghĩa xác suất có điều kiện.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 1, qua đó HS hiểu cách tính xác suất có điều kiện.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 2, qua đó HS hiểu rõ hơn cách tính xác suất có điều kiện.
Hoạt động 1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: Bước đầu thực hành tính xác suất có điều kiện. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS dựa vào Ví dụ 1 hãy thực hiện HĐTH 1: tìm xác suất của biến cố “Thẻ lấy ra lần thứ hai ghi số lớn hơn 1” khi biến cố A và B xảy ra; dựa vào Ví dụ 2 hãy thực hiện HĐTH 2. tìm xác suất của biến cố “thành viên được chọn không biết chơi cờ tướng”
Giải: 
c)	Sản phẩm:HS trả lời: 
Hoạt động Thực hành 1

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố D là: 


Khi biến cố A xảy ra thì kết quả của phép thử là  hoặc . Cả hai kết quả đều thuận lợi cho biến cố D. Do đó P(D  A) = 1.




Khi biến cố B xảy ra thì kết quả của phép thử là  hoặc . Trong hai kết quả đồng khả năng này chỉ có kết quả  là thuận lợi cho biến cố D. Do đó .
Hoạt động Thực hành 2
Sử dụng cách gọi biến cố như trong Ví dụ 2. 
Theo đề bài, trong số 25 thành viên biết chơi cờ vua có 10 thành viên biết chơi cờ tướng và có 15 người không biết chơi cờ tướng. 

Vậy xác suất thành viên được chọn không biết chơi cờ tướng biết rằng thành viên đó biết chơi cờ vua là: .
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp thành 8 nhóm. Các nhóm tiến hành thảo luận, trình bày lời giải vào phiếu học tập.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trao đổi thống nhất ý kiến viết lời giải vào phiếu học tập.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Đại diện từng nhóm trình bày. Các HS chú ý theo dõi đặt ra những câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nỗ lực làm bài hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết được bài toán tìm xác suất có điều kiện.
Hoạt động 1.3: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vừa được học giải quyết bài toán khởi động. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS tính xác suất có điều kiện ở HĐKĐ .
c) Sản phẩm:
Gọi A là biến cố “xuất hiện mặt chẵn chấm”. B là biến cố “mặt 6 chấm xuất hiện”
Khi biến cố A xảy ra thì các kết quả của phép thử là 2,4,6. Trong 3 kết quả này có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố B.

Do đó .
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS giải quyết bài toán ở HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ và tính xác suất có điều kiện ở HĐKĐ.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong trả lời câu hỏi. HS khác nhận xét câu trả lời.
 Kết luận nhận định: Các nhóm nỗ lực làm bài hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết được bài toán tìm xác suất có điều kiện.
[bookmark: _Hlk164406736]2. Công thức tính xác suất có điều kiện.
[bookmark: _Hlk164498949]Hoạt động 2.1: Khám phá




a) Mục tiêu: HS nhận ra mối liên hệ giữa  và ;  và 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc HĐKP 2 và thực hiện yêu cầu tính xác suất.
c) Sản phẩm: HS trả lời:

a) Ta có số phần tử của không gian mẫu: .

Biến cố.


Biến cố.

Biến cố.

Khi đó .


Khi biến cố B xảy ra, có 5 kết quả có thể xảy ra, trong đó chỉ có một kết quả thuận lợi cho biến cố A là  do đó .

b) Theo câu a ta có.

Biến cố.

Biến cố.

Khi đó .


Khi biến cố A xảy ra, có 6 kết quả có thể xảy ra, trong đó chỉ có một kết quả thuận lợi cho biến cố C là  do đó .
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chia lớp thành 8 nhóm, các nhóm thực hiện theo yêu cầu đề bài đưa ra. Các nhóm chẵn thực hiện câu a, các nhóm lẻ thực hiện câu b
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Nhóm HS trình bày kết quả của nhóm. Các nhóm kháo trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi để thống nhất kết quả.


 Kết luận nhận định: GV nhận xét, đánh giá kết quả của HS. GV khẳng định: Ở HĐKP 2 ta nhận thấy  và . 
– GV nhấn mạnh phần KTTT và phần Chú ý.
– GV trình bày Ví dụ 3 và rút ra phần Chú ý.
– GV trình bày Ví dụ 4 và phần Chú ý.
Hoạt động 2.2: Thực hành
a) Mục tiêu: HS thực hành tính xác suất có điều kiện bằng công thức.
b) Nội dung: HS đọc và thực hiện HĐTH 3.
c) Sản phẩm: Gọi A là biến cố “Hai bạn được chọn được chọn cùng giới tính”, B là biến cố “Có ít nhất một bạn nam”. 

Ta có số cách chọn 2 HS trong 9 HS: .


Số cách chọn 2 HS nữ: ; Số cách chọn hai HS nam: .


Biến cố hai HS được chọn cùng giới tính và có ít nhất một bạn nam là cả hai HS được chọn là nam. Do đó .


Ta có:  là biến cố: “Không có bạn nam được chọn”. .

Xác suất có ít nhất một ban  nam được chọn là: .

Xác suất để hai bạn được chọn có cùng giới tính, biết rằng có ít nhất 1 bạn nam được chọn là .
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện HĐTH 2
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS hoạt động cá nhân, thực hiện tính xác suất có điều kiện.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày. Các HS khác theo dõi, nhận xét.
 Kết luận nhận định: Đối chiếu kết quả của HS và GV. GV nhận xét bài làm của HS.
Hoạt động 2.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS sử dụng kiến thức liên quan đến xác suất có điều kiện để giải quyết HĐVD 2. 
b) Nội dung: HS thực hiện HĐVD 2.
c)  Sản phẩm: Gọi A là biến cố: “Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu” và B là biến cố: “Bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách”.

Tỉ lệ bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn là 80% do đó .

Tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách khi gặp tai nạn là 90% do đó .

Tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách bị chấn thương vùng đầu là 18% do đó .
Tỉ lệ bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách là: 

.

Việc đội mũ bảo hiểm đúng cách sẽ làm giảm khả năng bị chấn thương vùng đầu lần. 
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện HĐVD 2.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tính được các tích phân ở HĐVD 2.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS lên bảng trình bày các kết quả.
 Kết luận nhận định: HS vận dụng xác suất có điều kiện để giải bài toán thực tế.
3. Sơ đồ hình cây
Hoạt động 3.1: Khám phá
a) Mục tiêu: HS hình dung được sơ đồ cây, các giá trị ghi trên sơ đồ cây. Biết sử dụng sơ đồ cây để tính xác xuất có điều kiện. 
b) Nội dung: HS hoàn thành HĐKP 3. Điền các giá trị thích hợp vào ô chấm hỏi trong sơ đồ cây.
c) Sản phẩm: Gọi A là biến cố “Ngày thứ Bảy trời nắng” và B là biến cố “Ngày Chủ nhật trời mưa”. 

Ta có .
Do đó 

.

Áp dụng công thức nhân xác suất, ta có xác suất trời nắng vào thứ Bảy và trời mưa vào Chủ nhật là .

Tương tự ta có: .

.

.
Ta có thể biểu diễn kết quả theo sơ đô hình cây như sau
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc đề và hoàn thành sơ đồ cây.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc hướng dẫn và hoàn thành sơ đồ cây và giải thích.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Một nhóm cử đại diện trình bày những giải thích liên quan đến việc điền các giá trị vào sơ đồ cây. Các nhóm khác lắng nghe, đặt câu hỏi. 
 Kết luận nhận định: GV thống nhất kết quả của các nhóm. GV nêu nhận xét và trình bày Ví dụ 5.
Hoạt động 3.2: Thực hành
a) Mục tiêu: HS thực hành sử dụng sơ đồ cây để tính xác suất. 
b) Nội dung: HS đọc đề và vẽ sơ đồ cây và tính xác suất của các biến cố trong HĐTH 4.
c) Sản phẩm: Gọi C là biến cố: “Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh” và D là biến cố “Viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có màu xanh”. 


Ta có: ; .


Nếu lấy được viên bi màu xanh từ hộp thứ nhất, khi đó hộp thứ 2 sẽ có 6 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Do đó: ; .


Nếu không lấy được viên bi màu xanh từ hộp thứ nhất, khi đó hộp thứ 2 sẽ có 5 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Do đó: ; .
Ta có sơ đồ cây như hình vẽ sau: 
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Do  nên 


Do  nên 
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đọc đề và thực hiện yêu cầu trong HĐTH 4.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm làm việc, vẽ sơ đồ cây vào phiếu học tập và  tính xác suất. 
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: Một HS đại diện nhóm trình bày bài giải, các HS khác nhận xét, đóng góp ý kiến. 
 Kết luận nhận định: GV đối chiếu đáp án và bài làm của HS. Nhận xét chỉnh sửa. 
Hoạt động 3.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng sơ đồ cây để tính xác suất của biến cố.
b) Nội dung: HS vận dụng sơ đồ cây để tính xác suất trong HDVD 3.
c) Sản phẩm: Gọi A là biến cố: “Sinh viên được chọn tốt nghiệp loại giỏi” và B là biến cố: “Sinh viên được chọn làm đúng chuyên ngành”.


Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi là 30%. Do đó ; 


Tỉ lệ người tìm được việc làm đúng chuyên ngành là 85% đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và 70% đối với sinh viên tốt nghiệp loại khác. Do đó ; .


Suy ra ; 
Ta có sơ đồ cây như hình vẽ
[image: A diagram of a mathematical equation
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Do  nên 


Do  nên .
d)	Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV cho HS đọc đề bài, yêu cầu HS tính xác suất. Gợi ý sử dụng sơ đồ cây. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS làm việc cá nhân. Tính xác suất.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS làm nhanh nhất lên trình bày bài làm. Các HS khác nhận xét, đặt câu hỏi. 
 Kết luận nhận định: GV nhận xét, khen ngợi HS trình bày bài giải đúng và HS góp ý chính xác. 
C. NHIỆM VỤ
– Xem lại công thức tính xác suất có điều kiện và sơ đồ cây.
– Hoàn thành bài tập 1,2,3,4.
– Chuẩn bị bài mới “Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes”.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên



		        Phạm Thị Thu Nga



Giáo án số: 39		Thời gian thực hiện: Học kỳ II / 2025 – 2026
Tên chương: Xác suất có điều kiện
   				Thực hiện ngày 13/04 đến 18/04 – 20/04 đến 25/04/2026
BÀI 2: CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES
(3 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
– Mô tả, nhắc lại được được công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes.
– Hiểu được bảng số liệu 2  2 và biết tính xác suất dựa trên bảng số liệu 2  2 và sơ đồ cây.
– Sử  dụng được công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes để tính xác suất có điều kiện và giải quyết một số bài toán thực tế. 
– Sử dụng được sơ đồ cây để tính xác suất có điều kiện và giải quyết một số bài toán thực tế.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị bài ở nhà, trả lời được những câu hỏi ở HĐKP.
– Giao tiếp và hợp tác: HS hoạt động nhóm thông qua việc tính xác suất có sử dụng công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes.
2.2. Năng lực Toán học:
– Giải quyết vấn đề toán học: Giải quyết bài toán toán thực tế “mỗi liên hệ giữa điện thoại di động và tai nạn giao thông” thông qua công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes. 
– Tư duy và lập luận toán học: sử dụng công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes  để tính xác suất có điều kiện trong HĐTH 1, 2 và HĐVD.
3. Về phẩm chất
– Chăm chỉ: Có chuẩn bị bài trước ở nhà, chuẩn bị các kiến thức liên quan đến xác suất toàn phần, công thức Bayes và tham gia tốt hoạt động nhóm.
– Trung thực: HS thừa nhận và học tập các kết quả đúng của các bạn thông qua các hoạt động giải các bài tập luyện tập, thực hành, vận dụng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch dạy học, SGK, SGV, ti vi, bài trình chiếu.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động: Khởi động
a) Mục tiêu: Gợi mở, kết nối HS với bài Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes thông qua bài toán thực tế về xét nghiệm SAR–CoV–2.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc đề và yêu cầu của HĐKĐ và trả lời câu hỏi làm sao biết khả năng người đó thực sự nhiễm virus là cao hay thấp?
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi: đề biết khả năng người đó thực sự nhiễm virus là cao hay thấp cần tính xác suất nhiễm bệnh khi bị kết quả dương tính.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Mỗi HS đọc đề và thực hiện yêu cầu của HĐKĐ.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ tìm ra câu trả lời.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong phát biểu ý kiến, quan điểm cá nhân.
 Kết luận nhận định: HS làm tốt yêu cầu của GV (chưa kết luận đúng sai).
B. KHÁM PHÁ – THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
1. Công thức xác suất toàn phần
Hoạt động 1.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Nhắc lại cho HS về sơ đồ cây, liên kết với công thức xác suất toàn phần.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 1, hoàn thành sơ đồ cây.
c) Sản phẩm:
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ cây, đọc đề và điền các giá trị thích hợp vào dấu [image: ]. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện bài tập cá nhân, đọc đề và điền giá trị thích hợp vào [image: ].
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS xung phong điền giá trị thích hợp vào sơ đồ cây. HS khác nhận xét, đặt câu hỏi.
 Kết luận nhận định: 





– GV yêu cầu HS nêu ý nghĩa của biến cố  và . Ta thấy biến cố B là hợp của hai biến cố xung khắc  và . Do đó: .
– GV gọi HS đọc KTTT và phần Chú ý.
Hoạt động 1.2: Thực hành
a) Mục tiêu: HS thực hành sử dụng công thức xác suất toàn phần để tính xác suất của biến cố. 
b) Nội dung: HS tính xác suất tắc đường trong HĐTH 1.
c) Sản phẩm: Gọi A là biến cố “Buổi sáng bị tắc đường” và B là biến cố “Buổi sáng trời mưa”

Do xác suất tắc đường khi trời mưa là 0,7 nên .

Do xác suất tắc đường khi trời không mưa là 0,2 nên . 


Do xác suất trời mưa vào buổi sáng là 0,1 nên ; xác suất trời không mưa là .
Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có xác suất bị tắc đường là 

.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4 HS. HS đọc HĐTH 1 và suy nghĩ cách làm bài, sau đó ghi ra phiếu học tập, chuẩn bị lên bảng trình bày. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc HĐTH , trình bày chi tiết vào phiếu học tập. 
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV gọi nhóm, đại diện nhóm lên bảng trình bày. Các HS khác đối chiếu, nhận xét bài làm của nhóm mình sau đó đóng góp ý kiến. 
 Kết luận nhận định: HS luyện tập được kĩ năng tính xác xuất của một biến cố bằng công thức xác suất toàn phần. 
2. Công thức Bayes
Hoạt động 2.1: Khám phá
a) Mục tiêu: Hiểu được bảng dữ liệu thống kê 2  2; tính được xác suất có điều kiện dựa trên bảng dữ liệu thống kê 2  2.
b) Nội dung:  HS đọc bảng số liệu và tính xác suất có điều kiện.
c) Sản phẩm: Gọi A là biến cố “Học sinh được chọn bị tật khúc xạ” và B là biến cố “Học sinh được chọn là nam”.

a) Có  bạn bị tật khúc xạ. Trong đó có 18 bạn nam.

Do đó, xác suất bạn được chọn là nam khi biết bạn đó bị tật khúc xạ là:

b) Có  bạn nam. Trong đó có 18 bạn bị tật khúc xạ.

Do đó, xác suất bạn được chọn bị tật khúc xạ khi biết bạn đó là nam là: 
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV cho học sinh đọc bảng dữ liệu và yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4 HS. Các nhóm chẵn trả lời câu a, các nhóm lẻ trả lời câu b điền vào phiếu học tập. 
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm HS quan sát bảng và trả lời câu hỏi được giao trong HĐKP 2.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV chọn 2 nhóm, một nhóm chẵn, một nhóm lẻ. Nhóm HS được chọn cử đại diện lên bảng để trình bày kết quả của nhóm. Các nhóm khác ghi chép, đối chiếu, góp ý, nhận xét.
 Kết luận nhận định: HS tính được xác suất và hiểu bảng dữ liệu 2  2.
– GV dẫn dắt HS xây dựng công thức Bayes.
– GV gọi HS đọc KTTT của công thức Bayes và phần Chú ý
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 2.
– GV hướng dẫn HS tìm hiểu Ví dụ 3.
Hoạt động 2.2: Thực hành
a) Mục tiêu: HS thực hành sử dụng công thức Bayes để tính xác suất có điều kiện.
b) Nội dung: HS tính xác suất “vật thể bay là mục tiêu thật khi radar phát tín hiệu cảnh báo” trong HĐTH 2. 
c) Sản phẩm: Xác suất vật thể bay là mục tiêu thật là:


d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, hoàn thành phiếu học tập.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS làm việc theo nhóm: trao đổi để trả lời câu hỏi xác suất vật thể bay là mục tiêu thật khi radar phát tín hiệu.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV chọn một nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác đối chiếu kết quả trên bảng với bài làm của nhóm mình. Nhận xét, đặt câu hỏi và góp ý.
 Kết luận nhận định: HS giải quyết được bài toán, tính đúng xác suất có điều kiện.
Hoạt động 2.3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes để trả lời được câu hỏi “sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên bao nhiêu lần?”.
b) Nội dung: HS trả lời câu hỏi trong HĐVD.
c) Sản phẩm: HS trả lời: 
Việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên 5 lần.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu câu học sinh đọc đề và trả lời câu hỏi việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên bao nhiêu lần?
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS làm việc cá nhân, suy nghĩ. 
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS có câu trả lời nhanh nhất lên bảng trình bày. Các HS khác nhận xét, đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến?
 Kết luận nhận định: HS giải quyết được câu hỏi liên quan đến vấn đề thực tế. 
C. NHIỆM VỤ
– Coi lại công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes.
– Hoàn thành bài tập 1,2,3,4.
– HS chuẩn bị bài tập cuối chương VI.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên
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Giáo án số: 40			        Thời gian thực hiện: Học kỳ II / 2025 – 2026
        Tên chương: Xác suất có điều kiện
   					        Thực hiện ngày 20/04 đến 25/04/2026
BÀI 3: BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI
(2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
Ôn tập và củng cố về:
– Nhận biết được khái niệm về xác suất có điều kiện.
– Giải thích được ý nghĩa của xác suất có điều kiện trong những tình huống thực tiễn quen thuộc.
– Mô tả được công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes thông qua bảng dữ liệu thống kê 2×2 và sơ đồ hình cây.
– Sử dụng được công thức Bayes để tính xác suất có điều kiện và vận dụng vào một số bài toán thực tiễn.
– Sử dụng được sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện trong một số bài toán thực tiễn liên quan tới thống kê.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
– Tự chủ, tự học: HS chuẩn bị bài tập cuối chương VI ở nhà.
– Giao tiếp, hợp tác: Thực hiện các hoạt động nhóm.
2.2. Năng lực Toán học:
– Tư duy và lập luận toán học: Mô tả được sơ đồ tổng quát để tính xác suất có điều kiện trong một số bài toán từ cơ bản đến nâng cao.
– Mô hình hoá toán học: Sử dụng các công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes để giải một số bài toán thực tế (Vật lí, Sinh học, Địa lí, …).
3. Về phẩm chất
– Trung thực: Báo cáo đúng kết quả chuẩn bị bài tập ở nhà.
– Trách nhiệm: Chủ động, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ học tập cá nhân và nhóm.
– Chăm chỉ: Tự nghiên cứu và giải một số bài tập trước ở nhà.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: SGK, ti vi, bài trình chiếu, phiếu học tập, bảng nhóm.
2. Đối với học sinh: SGK, máy tính cầm tay, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Hoạt động 1.1: Câu hỏi thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại một số kiến thức trong chương VI và rèn luyện khả năng làm bài tập trắc nghiệm.
b) Nội dung: Câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: Đáp án trắc nghiệm: 
	1. a) A
	b) C
	c) B
	

	2. a) C
	b) A
	c) C
	

	3. a) A
	b) B
	c) A
	d) D






1. a) Xác suất của biến cố  với điều kiện  là 

Ta sử dụng công thức xác suất có điều kiện: 



b) Xác suất biến cố  không xảy ra với điều kiện biến cố  xảy ra là 





Ta có . Xác suất của  ( xảy ra nhưng  không xảy ra): 

Vậy: 


c) Giá trị của biểu thức . Ta đã tính:  và 



	; ; 

Vậy: .
2. Để giải quyết bài toán này, ta sẽ tiến hành phân tích và tính toán xác suất dựa trên dữ liệu đã cho.
Dữ liệu:
+ Phân xưởng I: Hài lòng: 37 ; Không hài lòng: 13. Tổng: 50
+ Phân xưởng II: Hài lòng: 63 ; Không hài lòng: 27. Tổng: 90
+ Tổng số công nhân: 50 (I) + 90 (II) = 140 công nhân
Đặt các biến cố:

• : “Công nhân đó làm việc tại phân xưởng I”.

• : “Công nhân đó hài lòng với điều kiện làm việc tại phân xưởng”.
a) Xác suất để một công nhân ngẫu nhiên làm việc tại phân xưởng I: 

.
b) Để tính xác suất này, ta sử dụng công thức xác suất có điều kiện 


Trong đó:

•  là xác suất công nhân làm việc tại phân xưởng I và hài lòng. 

•  là xác suất công nhân hài lòng với điều kiện làm việc tại phân xưởng.

Cách 1: 


Cách 2: Ta tính được:  ; 

	Áp dụng công thức 
c) 

Cách 1: .


Cách 2: ; Có ;


Có . Vậy .
3.



a) Xác suất của biến cố cả  và  đều không xảy ra là 

Cách 1: Theo sơ đồ .



Cách 2: 
b) Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:


.

c) Xác suất điều kiện  được tính bằng công thức Bayes: 





Chúng ta đã có ,  và  từ trước, nên:


d) 

Cách 1:  (theo sơ đồ)


Cách 2: Ta có ; 

Do đó: 
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát phiếu học tập và yêu cầu HS điền vào chỗ trống trên phiếu, sau đó yêu cầu HS đọc đề và trả lời các câu trắc nghiệm.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS hoàn thành các chỗ trống trên phiếu học tập rồi tiến hành đọc đề và giải các câu trắc nghiệm dựa trên các kiến thức về: Nhận biết được khái niệm về xác suất có điều kiện để giải câu; phương pháp mô tả được công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes thông qua bảng dữ liệu thống kê 2×2 và sơ đồ hình cây để giải.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện cá nhân, đứng tại chỗ phát biểu đáp án. HS khác nhận xét.
 Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS và nêu đáp án đúng.
[image: ]GV kết luận: HS cần nắm vững được các lí thuyết về xác suất có điều kiện để có thể làm nhanh các câu hỏi như dạng câu 1; nhận biết sơ đồ hình cây để giải câu 3. Để giải các bài toán thực tế cần đọc kĩ, phân tích đề và tìm ra mối liên hệ giữa bài toán với kiến thức toán học cần sử dụng, từ đó đưa ra cách giải phù hợp.
2. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Hoạt động 2.1: Bài tập thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại các kiến thức về công thức tính xác suất có điều kiện (toàn phần, Bayes); ứng dụng ý nghĩa tính xác suất để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn.
b) Nội dung: Bài tập tự luận 5.
c) Sản phẩm:




 (do ).
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc đề và trình bày các bài tập tự luận 5.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc đề và giải các bài tập tự luận dựa trên các kiến thức về: công thức tính xác suất có điều kiện để giải bài tập 5.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện cá nhân và lên bảng trình bày. HS khác nhận xét.
 Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS và nêu đáp án đúng.
GV kết luận ở các bài tập này HS cần nắm các kiến thức về các công thức tính xác suất có điều kiện, hiểu được ý nghĩa của chúng; đồng thời nhắc nhở HS những lập luận cần thiết khi trình bày tự luận.
Hoạt động 2.2: Bài tập vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kết hợp các kiến thức về các công thức cộng và nhân xác suất, đồng thời sử dụng các kiến thức về xác suất có điều kiện (công thức xác suất toàn phần, Bayes) vào giải các bài toán thực tế.
b) Nội dung: Bài tập tự luận 4, 6, 7, 8, 9.
c) Sản phẩm:
4. Đặt các biến cố sau:

: “Hộ gia đình sử dụng điện để đun nước” ; 

: “Hộ gia đình sử dụng ấm điện siêu tốc”


Theo đề bài, ta có:  ; 

Do mọi hộ sử dụng ấm điện siêu tốc đều được tính trong số các hộ sử dụng điện để đun nước nên .
Sử dụng công thức xác suất có điều kiện: 

.
Như vậy, xác suất để một hộ gia đình sử dụng ấm điện siêu tốc, biết rằng họ sử dụng điện để đun nước, là khoảng 24.71%.
6. Đặt các biến cố: 

: “Cả 3 người được chọn đều là kĩ sư”; 

: “Có ít nhất 2 kĩ sư trong 3 người được chọn”.



Số cách chọn 3 kĩ sư từ 4 kĩ sư là  và tổng số cách chọn 3 người từ 10 người (4 kĩ sư và 6 kĩ thuật viên) là . Do đó 

• Số cách chọn 2 kĩ sư và 1 kĩ thuật viên: .

• Số cách chọn 3 kĩ sư đã tính ở trên là .

Suy ra .


Vì  nên . 

Do đó .

Như vậy, xác suất để cả 3 người được chọn đều là kĩ sư, biết rằng trong 3 người được chọn có ít nhất 2 kĩ sư, là  hay 10%.
7.
[image: ]
a) Gọi các biến cố:

: “quả bóng lấy từ hộp thứ nhất là màu vàng”.

: “có đúng 1 quả bóng màu vàng được lấy ra từ hộp thứ hai”.


Xác suất các sự kiện ban đầu:  ; .


+ Khi biến cố  không xảy ra: .


+ Khi biến cố  xảy ra: .

Áp dụng công thức xác suất toàn phần: 



b) Gọi  là biến cố: “tất cả quả bóng lấy ra màu trắng”.

+ Nếu lấy 3 quả (từ hộp 1 là trắng): .

+ Nếu lấy 2 quả (từ hộp 1 là vàng): .

Áp dụng công thức xác suất toàn phần: 

.

Áp dụng công thức Bayes: .

Như vậy, xác suất để quả bóng lấy từ hộp thứ nhất có màu vàng, biết tất cả quả bóng từ hộp thứ hai đều trắng, là .
8.
a) Gọi các biến có:

: “lấy được 2 bi đỏ từ hộp 1”

: “lấy được 2 bi dỏ từ hộp 2”.


Xác suất cho mỗi trường hợp: ; .
Xác suất lấy 2 bi đỏ từ hộp 2 trong mỗi trường hợp: 


; .

Áp dụng công thức xác suất toàn phần: 

.

b) Áp dụng của công thức Bayes, ta có 
Như vậy:

• Xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ là .

• Xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất là bi đỏ, biết rằng hai viên bi lấy từ hộp thứ hai là bi đỏ, là .
9. a) Gọi các biến cố:

: “nhân viên được chọn là nữ”.

: “nhân viên được chọn mua bảo hiểm”.




Ta có:  ;  ;  ; .

Áp dụng công thức xác suất toàn phần: 

.
Vậy xác suất một nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là 5.9%.
b) Áp dụng công thức Bayes, ta có 

.
Vậy xác suất nhân viên được chọn là nam, biết rằng nhân viên đó đã mua bảo hiểm nhân thọ, là khoảng 46.61%.
d) Tổ chức thực hiện:
 GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc và thực hiện các bài 4, 6, 7, 8, 9.
 HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc đề và tiến hành phân tích đề, đưa ra lời giải bằng cách: kết hợp ý nghĩa thực tiễn vào các bài toán xác suất có điều kiện.
 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS thực hiện theo nhóm (4 nhóm) và lên bảng trình bày. HS nhóm khác nhận xét.
 Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS và nêu đáp án đúng.
GV kết luận: Để giải các bài toán xác suất có điều kiện, HS cần phân tích dữ liệu đề bài, xây dựng các biến cố cần thiết. Tạo mối quan hệ xác suất của biến cố A với điều kiện B.
Đối với các bài toán thực tế cần xác định các yếu tố toán học để đưa về các bài toán thường gặp. Cụ thể với các bài tập này chủ yếu dựa vào các kiến thức về xác suất có điều kiện thường gặp để giải.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
(Giáo viên tự cân đối từng hoạt động để đưa ra phương án đánh giá cho phù hợp)
V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm quan sát)
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2026
Trưởng bộ môn					Giảng viên


		        Phạm Thị Thu Nga
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8.16. AUB =1{8;9;10; 115 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20}. Dédp dn A.

8.17.AB= AN B ={10; 12; 14}. Dap 4n C.

8.18. Xét cac bién ¢ A: “Nguoi d6 thanh thao tiéng Anh”, B: “Ngudi dé thanh thao
tiéng Phap”.
Bién ¢6 E: “Ngudi d6 thanh thao it nhit mdt trong hai thi tiéng Anh hodc Phap” 1a
bién c6 hop ctia A va B.
Theo cong thic céng tacéd P(E) = (A  B)=P(A)+ P(B)— P(AB).

Tacéd P(A)=—; P(B) == P(AB)

Thay vio ta dugc P(E) = P(A U B) = P(4) + P(B) — P(AB) = —+ — ——=— ]
ay vao ta duge P(E) = P( )= P(A) + P(B) - ()50 e

Pap én A.
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8.19.

8.20.

8.21

8.22.

8.23.

8.24.

Bién ¢6 F: “Ngudi d6 khong thanh thao ca hai thi tiéng Anh hay Phap” 1a bién ¢6
d6ictia bién 8 E.
(%) 47 _ -3

E)=1-P(E)=1-2 ==,

Véy B(F) = 50 50

Diép 4n B.

Goi A 1a bién ¢&: “Hoc sinh d6 thich béng chuyén”, Bla bién c6: “Hoc sinh d6 thich

béng 16, Ta 6 P(A):E,P(B): plaup)=2,

Goi E 1a bién ¢6: “Hoc sinh d6 khong thich béng chuyén lan béng 16”. Bién c& d6i E
14 “Hoc sinh d6 thich béng chuyén hodc béng r8”.

Vay E=AUB, suy ra

26 14
P(E —P(AUB)=1-—=—.
(B)STE(AB) e
Dip 4n B.
p 23 18 26
.Tacé P(A)740,P(B)740,P(AUE)740,suyra

23 18 26 15

P(AB)=P(A)+P(B)—P(AUB pe 0
(43) = P(4) RER S 40 40 40 40
A=ABUAB, suyra P(A) = P(AB)+P(AB). Do d6:
P(4B) = p(a)- P(ap)=2 15 _8

10 40 40
Dép 4n C.
C=MUN,D=MN,E=MN,F=MN,G=MNUMN.

Xét céc bién c8 A: “Ngudi d6 dén tii Ha Noi”, B: “Nguoi dé dén tii Hai Phong”.

Bién ¢6 E: “Nguoi d6 hodc dén tii Ha N6i hodc dén tii Hai Phong” 1a bién ¢6 hgp ctia
Ava B. Hai bién ¢ A va B xung khic vi mét nguidi khong thé dén tit hai noi.

7 4.5 5, 12

Viy P(E)=P(AUB) = P(4) + P(B) =5+ o= 5.

Tacé: A ={(1,1); (1,2); (1,3); (1,4); (1,5) (1,6)}s B={(1,2); (2,2); (3,2); (4,2); (5,2); (6.2)}-

Suyra P(A) = P(B) =—

Tac6: C = {(2,6) (3.5); (44); (5,3); (62)}. Suy ra P(C) = 3_5;
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D= {(16) (2:5) (.4 (43 (5.2 (6. Suy ra P(D) =

Tacé AC=@5 CD=@; BC={(62)}. Suyra P(CD)=0; P(AC) = 0; P(BC) = 31—6
Tiid6 tathdy P(AC)# P(A)P(C); P(BC)#P(B)P(C); P(CD) # P(C)P(D).
Viy céc cip bién ¢6 (4,C); (B,C); (C,D) khong doc lap.

8.25. a) Goi A 14 bién c6: “Chuyén bay ctia hang X khai hanh dung gid” va B1a bién c6:
“Chuyén bay ctia hiing Y khéi hanh ding gid”. Tt gia thiét ta 6 A va B 1a hai bién ¢

doclap.
Vé so d6 hinh cay:
0,92, 0,08
A A
0,98 0,02 0,98 0,02
B B B B
AB AB 4B AB

a) P(AB) = 0,92 0,98 = 0,9016.

b) Goi M 13 bién c6: “Chi c6 mét chuyén bay khai hanh dtng gio”. M = ABUAB,
do dé P(M) = P(4B)+ p(AB).

Tac6 P(AB)=0,92-0,02=0,0184; P(AB) =0,08-0,98 = 0,0784.

Suy ra P(M) = 0,0184 + 0,0784 = 0,0968.

¢) P(A U B)= P(A) + P(B)— P(AB) = 0,92 + 0,98 —0,9016 = 0,9984.,
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